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sai ta thấy 140-Т nhw com Rong ! » 
Không-Tử 
(Theo Sử-Ký Tu-Ma-Thiên) 


LỜI NÓI BAU 
L — Lượcsử Lão-Tử. 


Theo Sü-Ky tz Tư-Mã-Thiên р}  :Ý, Lão-Tử 
X + là người nước Sở ^E, huyện EM 3. làng Lệ 
A, xám Khüc-Nhàn th 45, ở tỉnh Hồ-Nam biy giờ. 


Ông họ Lý +, tên Nhì J, tự là Bá-Duong th í$, 
thuy là Đam ge. 


Ông làm quan giữ füng-thát nhà Châu Fl. 


D b ы 

Khồng-Tử đến Châu, hỏi Lễ. Lão-Từ nói : a Lời 
nói của ông là lời nói của những kë nay đã xương tàn 
cốt rui. Vd, người quản-tử dác-thbi thì di xe, không 
đắc-thời thì tay vin nón lá mà di chon. Ta nghe rằng; 
Кё buôn giỏi khéo giữ của quý như không có gi, người 
quán tử đức thanh, dung-mqo đường như kẻ ngu. Ho 
khác wi cái kiéu-khi và da-duc của бпр, thái-sắc và dâm- 
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chi ấy không ích gì cho thân ông cd. Tỏi só-di bdo cho 
ông biết có bấy nhiêu thôi s. 


Khóng-Tir ra vé, bảo với đệ-tử: «Chim, ta Ый 
nó bay như thé nào ; cá, ta biết nó lội làm sao ; thú, ta 
biết nó chạy cách nào. Thü chạy, th ta có lưới bắt 
nó ; cá lội, thì ta có dày câu vi nó ; chim bay, thì ta 
có bấy gài nó. СМ như con Rồng, thi ta không biết 
nó theo máy theo gió mà bay liệng như thế nào. Nay 
ta thấy Lão-Tử như con Rồng!› (# + Я, X + K 38 #U 
để 1). | 

. 
. . 

Ở Châu lâu, sau thấy Châu suy, nên bỏ mà đi. Đến cửa 
Quan, quan lệnh là Doán-Hi P 3 nói: a Ngài toan điền, 
xin gượng vi tôi dé lạt bộ sách”, 


Lão-Tư ở lai, soạn ra bộ sách, ý nói về Đạo Đức, 
phân làm hai thiên, gồm có trên s.ooo lời. Rồi bó đó mà 
đi, không biết chung cuộc đời Ngài như thể nào. 

* 
* * 

Câu chuyện hỏi Lễ trên đây rất có thề là một chuyện 
bịa-đặt có tánh-cách ngu-ngón. Nhưng ý-vị của nó đáng 
cho ta chü-y : nó miéu-tà được sự khác nhau giữa hai 
lập-trường tư-tưởng « Vó-Vi » và < Hữu-Vi » của hai nhà 
đại tư-tưởng đã thay phiên nhau ngự-trị tâm-hồn người 
Trung Hoi trên mấy mươi thé-ky. 


* 
* * 
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H.— Những bản dịch sách Lão-Tử. 


Từ trước đến giờ, theo chỗ riêng biết của tôi, ở 
Việt Nam chưa có một bán dịch nào về sách của Lào- 
Të, trừ ra bản của Nghiêm-Toản tiện-sinh vừa cho xuất- 
bán trong nim; và cũng chỉ mới được 37 chương đầu 
mà thôi. 


Lối địch của tôi có khác với các bản dịch mà tôi đã 
biết. Zao-Dic-Kinh có thề gọi là một tập cách-ngôn bằng 
thơ, không phải là một lối thơ như thơ Đường có những 
quy-luật hẳn-hòi, mà là một lối tho tự-do xuất-phát 
tự một tâm-hồn thuần-phác tự-nhiên, đối nhau vanh- 
vách. Có đoạn lại düng nhu văn xuôi, nhưng nene 
vẫn còn phẳng-phất. 


Vi vậy, tôi hết sức cố-gắng đề giü-gin được khi- 
văn. Tuy-nhiên, muốn lột được tư-tưởng bên trong, tôi 
cũng không ngại thoát văn та giữ ý, cố làm sao đọc qua 
dé hiều. Nếu chi địch sát theo câu văn, thì dịch ra 
không ích gì, thà đề nguyên câu Hán-văn rồi giải-nghia 
và tán rộng còn hơn. 


+ 
* * 


е Một boc-già người Âu có khuyên ta cách đọc sách 
Lão-Tử như vầy: Ce gui importe, ce n'est pas ce qu'il 
nous dit, mais ce qu'il nous suggére...» (Quan-trọng nhất, 
khóng phải những gi trong sách dy nói voi minh, mà là những 
gi trong sách dy dà khêu-gợi được nơi làng minh). 
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Câu nói nầy thật là thâm-thuý và tó ra là người đã 
hiều rất sâu-sắc tinh-thin Đạo-học của Đôag-Phương. 
Trong quyền Văn-minh Đông-Phương và Táp-Phương tôi 
cũng đã có nói: ¿Su hiều-biết theo người Đâng-Phương 
là sự Ми biết do minh tìm ra, hoặc nhờ: bên ngoài khêu-gợi 
mà khdi-phát, và chính sự hibu-biét ấp mới thật là Һа 
biết (...) 


«*Sách-vó kinh-điền của Đông Phương vì thế phần 
nhiều dùng một lối hành-vdn rất ván-tát, không Iý-luận, 
không minh-chứng dài-đòng... cốt cho kế hoc-hói phải vận- 
dụng cóng-phu suy-nghi mà lắng nghe cái tiếng dei nơi 
sâu-thẳm của lòng minh. Họ chỉ khêu-gợi thôi, chứ không 
cốt đề truyền-bá tu-tróng của ho... Dụng-ý của họ là đề 
tạo cái học bề sâu... Sự tối.tăm của cáu уйп có cái hấp- 
dẫn của nó là kich-thich óc tò-mò, sự tìm hiều dn-y của 
người viết và nhân đó, gidi-phóng những tiềm-lực sán-thàm 
của lòng minh... Không khác nào ánh-sáng thái.đương 
giáp cho trăm hoa dua nó, nhưng cây hoa nào trồ hoa 
nấy x. (` ) | 


Vì vậy, chú-giải của các học-giả Trung-Hoa, Nhật- 
Bản từ xưa đến nay rất nhiều mà phần đông không Gäng 
nhau : mỗi nhà mỗi bitu một cách. Các bin dịch của các 
học-giả Âù-châu cũng rất nhiều, riêng bản dịch bằng Pháp- 
văn, theo Н. Maspéro, có trên бо bản, nhưng không bản 
não giống bản nào cả. Mỗi người mỗi dịch theo sự hiều- 
biết của mình. Như ta đã thấy ở trên, thi sự Khác nhau 
giữa các bản dịch không phải là điều quá quan-trọng. 


(*) Vin-minh Ð.P. và T.P. > trang 100-101, 
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Bản dịch hôm nay của tôi đã khởi thảo từ năm 1935 và 
đã được đăng-tải trong tạp-chí Nay khoảng 1937. Và cũng 
chỉ đăng được một nửa mà thôi. Từ đó đến nay, bản-thảo 
đã được nhiều lần sửa-chữa, và tôi mong-ước mỗi năm 
lại được sửa thêm một lần cho đến chừng nào thật vừa 
ý sẽ hay. ; 


" Thé mà hôm nay lại bằng lòng cho in nổ ra, vì xét 
rằng bản dịch dào cũng không sao bảo- đảm sẽ dich sát được 
nguyên-ý của Lão-Tử,*nên cho xuất-bản cũng là một co- 
hội đề được lnh-giáo những bậc cao-minh trong Dao-hoc. 


* 
Ed * 


Okakura Kakuzo, trong quyền Le Livre du TM 
cũng сб viết: к Một bản dich luôn luôn là một phán- 
bội, và như một uăn-sĩ nhà Minh dà nói, đà bản dich 
có hay đến bực nào, cũng chỉ như bề trải của một 
niếng gấm thêu, chỉ thêu ván y.nguyén, nhưng không 
còn cái sắc-sảo tinh-vi của đường kim mũi chỉ, của màu 
sốc và hình hoq... I 


. в... Buc thánh-trf ngày xưa không bao giờ trình- 
bày học-thuyết của mình bằng sự quả-quyết một chiều. 
Ho nói toàn bằng giọng nghịch-thuyết, mâu-thuẫn, là vì 
họ sợ đưa ra những chán-lj nửa chừng. Họ khởi đầu 
nói như người điên (trái với chân-lý thông-thường), 
nhưng rồi kẻ nghe họ ndi, lợi trở thành người ngoan. 
Với cái giọng đùa-cợt гї té-nhi, Lão-Tử cüng nói: 
« He si уйп Рао, đại tiếu chi. Đất tiếu, bất túc di 
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vi Dqo.* (4r) ( Kẻ si bực thấp, nghe nói đến Đạo là cười 
to lên Không cười sao đủ gọi đó là Dge!). 


s 
Wi e 


wm... Học-thuyết Lao-Tử. 


K? ra học-thuyết của Lão-Tử không phải là thật khó 
Mën nếu ta quan-niệm nó bằng trực-giác. Sự khó-khán của 
nó là chỗ đem та mà bày-giãi... Lặo-Tử há đã chẳng nói: 
a Tri giả bát ngôn, ngôn giả bất tri* ka dp 2 š + š + 
Ж 4e. Dem nó mà giảng-giải, bằng những danh-tir của 
giới nhị-nguyên thì thật” là vô-cùng hiỀm-trở. 


- Đạo ik là gì ? Đối với Lão-Tử, danh-từ nầy lại có 
một nghia mói-mé mà từ trước chưa hề có. Có lẽão-Tử 
B người đầu tiên trong những triết-gia Trung-quốc đã 
dùng chữ Đạo ;ý đề chi cái Nguyén-lj Tuyệtđối đã có 
từ trước khi khai-thiên lập-địa, không sinh, không ditt, 
không tăng, không giảm. Đạo có thè quan-niệm dưới hai 
phuong-dién : Vó & và Hữu f. «Уб», thì Đạo là 
Nguyên-lý của Trời Đất, Nguyên-lý vô-hình. «Ни» thi 
Đạo là Nguyên-lý hiru-hinh, là Mẹ sinh ra vận-vật : vó- 
danh thiên-địa chỉ thì, hiFu-danh uạn-vật chi mẫu x, (Chương 1) 
AAN Aso ET EEN 


|. Nhu. thế, Đạo không còn phải 13 một phương-tiện, 
một 12-181, một con đường... mà là một Nguyén-ly hoàn- 
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toàn huyền-điệu và băt-khả tw-nghi. Do Nguyên-lý ấy 
mới sanh ra những trạng-thái mãu-thuẫn như: Có không, 
cao thấp, dài ngắn, phải quấy... v.v... Nhưng thực ra, đó 
là những mâu-thuẫn ngoài mặt mà tựu-trung chỉ là bë trái 
và bề mặt của một Thực-tại mà thôi. Bậc Thánh-nhơn luôn 
luôn đứng trên cặp máu-thuin ấy, không thiên hẳn bên nào 
cả. Họ cho rằng : *thiên-hạ giai tri mỹ chỉ vi mỹ, tư 
óc di ; giai tri thiện, chỉ vi thiện, tư bát thiện di...» 
KTW K Š K NS C оха BK MAK о 
(Thiên-ha đều biết tốt là tốt, thì đã có xấu rồi; đều biết 
hsh là lành, thi đã có cái chẳng lành rồi...» (II). Ý-niệm về 
Thị Phi, Thiện Ác ấy khiến họ không bận-mắc hay lệ- 
thuộc vào một bảng giá-trị nào cả, vì họ không cho cái 
chỉ là tuyệt-đối. Và chinh cái quan-niệm ấy mới có thề 
mưu được cho con người một thái-dó điềm -tiah thàn- 
nhiên trước những bién-có của cuộc đời. « Hoq, là chỗ 
dựa của Phúc; Phúc, là chó núp của Hog». (Hog hề 
phúc chỉ sử y, Phúc hè hog chi sở phục) 3© Sih 2.57 
Яаа pt K o (LVII). Dó là quan-niệm tối-đại 
bình-đẳng mà về sau Tráng-Tử chứng-giải trong suốt một 
thiên Tš-Vệt-luộn, một quan-niệm binh-1áng về Thị Phi, 
Thiện Ác, Hoạ Phúc... < 


Cái Nguyên-lý tối-cao 151-44 ấy là nguồn-gốc của 
Vạn-Vật vin thường-tồn không thay-đồi Cái Đức của 
Nó sanh ra Vạn-Vật Trời.Đất, 


Nhưng trải với quan-niệm thông-thường, Lão-Tử 
cho rằng Trời-Đất vẫn thản-nhiên lạnh-lùng đối với số. 
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phận của con người: < Thiên-địa bất nhân, di van- våt 
vi số cầu» (Trời Đất không có lòng nhân, coi vạn-vật 
như loài chó rơm) ( X x £ t r4 # 42 & 8 13) (V). 


Trời-Đất sở-di trường-cửu là vi Trời-Đất không 
sống cho minh; bậc Thánh-nhon nên theo gương ấy: 
< Thiên Địa só-di nếng trường thả cửa giả, di ky bất 
tự sanh, có năng trường sanh » X. 1+, ft v4 dk R ^ Ф > 
AKA Ë + # Ф А + о (Trời-Đất sở di ding dài và 
liu, là vì không sống cho mình, nên mới ding trường- 
sanh) (VII). < Thị di Thánh - nhon, hậu kỳ thân nhi thân 
tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tön» Ñ va 9g ^ 1L X Aw 
53 d, pF3£ 3  # # (Vì vậy, Thánh-nhơn đề thân ra sau 
mà thân ở trước, đề thân ra ngoài mà thân ding còn) (VII). 
a Đề thân га ngoài», tức là kề như thân minh không có, 
hay không đáng kề. Đó tức là «quên minh» vậy. Và 
phải chăng vì « không nghĩ đến mình * mà lại thành được 
việc của minh (Phi di ky vô tư da? Cố năng thành 
ky tw.) ‡Er4£ 3 3D ЕК КА о (VID. 


Kẻ hiều và theo Đạo, giống như «nước», lợi cho 
vạn-vật, lại không bị trở-lực nào, cả, là vì cái đức ‹ bát 
tranh» của nó, sống thẳng bầu tròn » nhưng không bao 
giờ mất tính. «Thượng thiện nhược thuỷ, thuỷ thiện 
lợi van-vêt nhi bất tranh». t. LAE» s] 3X, 39 doof 
3$ (Bậc thượng-thiện giống như nước: nước thi hay 

“lim lợi cho vạn-vật mà không tranh) (УШ). Và nhân 
đó, ông chü-trwong : < như-nhược thắng cương cường ». 
< Thiênhạ như nhược, mạc quá w thuỷ, nhi công kiên 


HỌC-THUYẾT 15 


cường giả, mạc chỉ năng thắng... Nhu thẳng cương, nhược 
tháng cường » RT Š: Sere o mei, Ree, 
Zeimen (LXXVIII). (Dưới trời, mềm yếu không chi 
hơn nước. Mà đánh d$ cứng mạnh, không chỉ hơn đó 
được... Mém thắng cing, yếu tháng mạnh). Không gi 
nguy-hiềm bằng tranh-đấu mà dùng đến bạo-động. « Cường 
` lương giả, bất đắc kỳ tử v. 3& Ж-ОЖ S ЖЯ, (XLII). (Dùng 
bạo-động, chết bạo tàn). 


Lão-Tử lại khuyên ta, trong phép xử-thế nên luôn 
luôn giữ phần thíp-kém: « Phú quý nhi kiêu, tự di 
kỳ cữu.» ХД K 9 (IX). (Giàu sang mà kiêu, 
tự vời hoạ ương). « Khi giả bất lập, khoá giả bất 
hành.» 4--d T 3h19 di ír (XXIV). (Nhón gót thì không 
đứng vững; xoạc châu ra, thì không di được). « Мс 
cường tắc chiết, bình cường tắc bất thẳng...» ААД > 5 
aalt (LXXVI). (Cây mạnh åt gãy, binh mạnh 
không tháng). Cho nên «di Dao tá nhon chủ giả, bát 
di binh crờng thién-hg. ^ (Ai lấy Đạo phò Vua, không 
dám dùng binh-lực mà bức-hiếp thién-hg) (ХХХ). Và 
hậu-quả của nó là nhữ thế nào ? « Sư chí sở xử, kinh 
circ sanh yên. Đại quán chỉ hậu, tất hữu hung niên.» 
(Chỗ đóng sư-đoàn, gai-gốc mọc đầy. Sau cuộc chiến- 
chỉnh, nhiều năm đói khó), ==} N mpi 3 ÉE TKA 
{эз (XXX). Nước, hinh-ành tượng-trưng của Đạo, 
thi luôn luôn tim nơi chỗ thấp, mà ở «noi mà thiên-hạ 
không ai wa». ( Xử chúng nhen chi sở 6 ) RRAZ 
Ж (VIII), thế mà «giang hdi sở-di năng vi bách cóc 
prong giả, di kỳ thiện hg chi.» BH ASA 8 4x £. 
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Zeit AOT Ro (Sông bién sở-di làm dáng vua các hang 
thám là vi nó thấp hon cà) (LXVI) Đó, phải chăng là 
một bằng-cở hùng hồn đề cbirng-minh rằng «quy lấy 
tiện làm gốc, cao lấy thấp làm nën (quy di tiện vi bồn, cao 
di hạ vi cơ) Zeit A d» булт AR (XXXIX), cũng 
như «cứng mạnh, ở bực dưới; mềm yếu, ở bực 
trên»? (Kiên tường xử hg, nhu nhược xử thượng) 
Kiki TAH k u (LXXVI) «Сб lậu», «quá đức», 
«bát thiện» là chó ghét của con người... Thế mà bậc 
Vua Chúa lại dùng đó mà tự xưng» (Nhơn chi sở 6, 
duy Cô, Quả, Bất cốc, nhỉ Vương Công di vi xưng ) 
CA LHE o hett do E 2x4 24 (ХИ). 


1Lão-Tử khuyên ta: + bất cảm vi thién-ha tiên » RA Ж, 
ATA (LXVII). Đâu phải đó là hèn-nhát, mà trái lại 
là một sự đại düng trong thiên-hạ: «дг thắng giả curing» 
(f 8-5 7X). Minh l con đực, hãy làm như con cái... Minh 
là trắng, hãy làm như là đen... Minh là vinh, hãy giữ lấy 
cái nhục. «Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư... Tri kỳ bạch, thủ kỳ 
hắc... Tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục...» (3e KAR KAR? te € 
тай зей др Ф) (XXVIID. Tức là «mình là bậc 
thóng-minh xuất-chúng, hãy làm như kể ngư-đần ›, 
u mình là kẻ sức mạnh kinh người, hãy làm như người hay 
khiếp-sợ ». ( Thông-minh duê-tri, thủ chi di ngu; đũng-lực 
chấn thë, thủ chi di khiếp ). Ç XR MP 3ý c p mo«* $ 2 
Жы o auo. 


Trên trường đời, sở-di thường xảy ra những cảnh 
tranh.giành xâu-xé, thü-oán chập-chồng, phải chăng chi vi 
người người đều muốn đua khên cậy khéo, ăn trên ngồi 
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trước, chỉ nghi đến minh mà không nghĩ đến người... Nhưng 
nếu ta mạnh mà biết giữ phần yếu, khôn mà biết giữ phần 
đại, sáng mà biết giữ phần ngu, vinh mà biết giữ phần 
nhục, thì mầm cạnh-tranh do đâu mà phát lên được, thì 
thiên-hạ làm gì có loạn ? Trong khi ta nhận thấy không 
có chỉ là thiện là ác, là thị là phi, là vinh là nhục, thì 
thiện ác, thị phi, vinh nhục lầm рї còn cảm-khích được 
lòng minh ? Cái đức khiém-nhu, bít-tranh ấy khiến cho ta 
được ‹ huyền đáng * X kj với tất cả mọi người. Nếu xét 
trong tư-chất trí-huệ của ta có chỗ tỏ ra sắc - sảo hon 
người, thì cần phải che đậy, xoá bỏ đi, đề đừng cho thấy 
cạnh góc phân-biệt nữa, túc là phải biết «tod kỳ nhu, giải 
ky phán, hoà kỳ quang, đồng kỳ trán» JE: W K. 2 > 
4a K Жж, > SEA (LVI), nghĩa là «bẻ cái chỗ nhọn bán, 
mở cái mỗi chia-rẽ, hoà ánh sáng với mọi người, cùng 
bui-bám với những bui-bim trên đời.» Làm thë, cũng 
chẳng phải bào phải hy-sinh cá-nhơn cho đoàn-thề đâu. 
Mà trái lại, bản-tánh nhờ đó mà hón-nhién thuằn-phắc, 
ngoại vật không bao giờ động được tâm nữa. ( Arat 
40 Kak). 


Bực thánh-nhơn không vi mình, không tích-trữ của- 
cải mà không bao giờ thiếu-thốn... càng cho bao nhiêu, 
lạ càng có nhiều bấy nhiêu... « Thánh.nhơn bất-tích, 
ký di vi nhơn, kỷ dü hữu; ký di đề nhơn, kỳ dë 
đa...» & ^ X f fo ACE o Ж, r4 ў ^. 
e, £ $ (LXXXI). 


Tại sao la vậy ? Tai sao không tích-trữ, không vi 
minh, càng ban-bó cho ra, lại càng «có» nhiều hơn nữa ? 
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Thói thường hé càng tích-trữ, càng chiếm-đoạt thì mới 
càng có được nhiều, càng giữ được nhiều... Nhưng, 
không! Ở đây Lão-Tử bàn về «phim» chir khóng bàn 
về «lượng. Kè mà càng lo tích-trữ cho mình, là kẻ mà 
lòng mình còn nhiều thiểu-thốn, nghĩa là nghéo-nàn tham- 
muốn. Trải lại, có mà «Cho» ra, «cho» vô điều-kiện mới 
thật là kë có thừa. Vi vậy 130-7 mới bảo: «Tri 
túc giả phú > kak #5 (Biết dñ thi giàu) (XXXIII) 
Кё không biết đủ và đòi-hỏi luôn luôn thi không biết 
chừng nào mới đủ. Tụcngữ thường bảo: «lòng tham 
không дау»! Lòng mà không biết đủ, tham dục vô ngắn, 
là một đại-hoạ trong đời: «Aog тас dai г bat tri túc» 
жў ?~*‡e X. (XL VD. 


Thực ra, con người só-di có nhiều lo-lắng đau thương 
là vì đã quá lo nghĩ đến minh, quá yêu cái «titu-ngàà 
của mình: « Ngô 50-011 htu đại hoạn giả, vi ngô hữu thân. 
Cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn?» Prik + > 
BÊNGI REKA 41% ? (ХШ). Chữ «thân» 
ў ở đây có nghĩa là «vj ngã» 44. 


Như thế, ta thấy trong đời không có gì dáng lo-sợ bằng 
lòng ісЬ-ку. Nó là nguồn-gốc của tất cả mọi tai-hog của con 
người. Bởi уйу trong khi « đạo Trời, bớt chỗ dư, bù chỗ 
thiểu » thi con người lại đi « bớt chỗ thiếu, bù chỗ dư >, gây 
ra không biết bao nhiêu là điều bất.công bẩt-chánh. « Thiên 
chi Đạo, đền hữu dư nhi bó bất túc; nhon chi đạo tắc bất 
nhiên г tồn bát túc nhi phụng hữu dư» X 2 ü ti Tỉ $£ o 
TRA E АЧНА d4 Ko TG (LXXVI). 
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Vì váy, Láo-Tir khuyên ta đầu hết một chữ « Tir» X, 
« nhất viét. Từ » (LXVII), một tình thương chẳng phải chỉ 
dành riêng cho một hạng người nào, mà là cho tất-cả mọi 
người, lành cũng như dit: «thijn giả ngô thiện chi; bất 
thiện giả пуб điệc thiện chi», «tín già ngô tín chỉ; bất tín 
giả ngô diệc tin chi» X k & Xon» XXE Rd Ru» d 
4E › Ait ở $ Tite (XLIX). Là vì sao? Vi Đạo 
Trời không thiên-vị ai cả : « thiên đạo vô thán» KARD, 
(LXVIX). Cùng một quan-niệm về Bdt-Nhé Binh-Đằng 
của Phật đại-thừa và Tš-Vệt của Trang-Tir. Ta lại cần 
phải biết lấy đức mà báo oán, vì đó mới thật là Từ # 
« dt đức báo oán» (y4 & ‡ #2) (LXIII), và đó mới thật là 
cái đức của «bất tranh»: < thiện thắng địch ша bát di» 
ЗД (ХУШ), tức là đức « Tir» bién kè thù 
thành người bạn. 


Đạo, theo Lão-Từ, là một nguyên lý Quân-bình 
(Thién-Quàn X19); «cao gid ức chỉ, hạ giả cử chi, hữu 
dw giả tồn chi, bất tác giá bồ chi» ddp Ж. THAL? 
f Ít # dE qox #ih~ (LXXVI), cho nên không cho 
cái gi thái-quá hay bất-cập. Vi vậy, « hé muốn làm cho cái 
Chi « thu-rüt > lại, đó là sắp làm cho nó mở rộng ra; muốn 
làm cho 46 « yếu-nhược x di, là sắp làm cho đó ¿manh thêm 
lén». « Tương dục hấp chi, tất cŠ trương chỉ; tương dục 
nhược chi, tất cố cường chi, w) 1Ÿ cá Ss ke > > d pt 
$97. e) 0 (XXXVI), Là đề lập lại Quán-binh. 
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Lão-Tử ví Đạo như cây cung mà giương lên : «(hiên 
chi dao, kỳ du trương cung dw?» KA ROGNIK 5M 
(LXXVII), nén người ta thường vì muốn làm cho đời 
trj mà thành ra làm cho dói loan, và càng muón trj bao 
nhiễu, ta càng lại làm cho đời lcan bấy nhiêu. š Tương duc 
phế chỉ, tất cố hưng chi.» iE җе бйз, (XXXVI). 
Thật là những nhận-xét, mới xem mâu-thuẫn lạ, nhưng 
là những chân-lý rất thiết-thực, rất thông-thường và rất 
giản di. : 


Vi thế, hành-động hay nhất là đừng có ham can-thiép 
đến việc đời... và nếu cần phải «làm », thì hãy «làm cái 
không làm » (vi vó-vi), một cách kín-đáo và khéo-léo. 


Vó-vi ж А đầu phải là không làm gì cả, mà là 
«Јат một cách kín-đáo», dem cái tự-nhiên mà giúp một 
cách tự-nhiên, không tu-tám, không vi-ky: người thi 
ân không biết là thi ân, người thọ ân không dè là thọ 
ân. Bậc thánh-nhơn trị nước ma dùng đến đạo vô-vi, dân 
không hay là minh bị trị: < Vi nhi bất thị, tru бпр nhi bất 
tê» Жїл + КОЖЕ (Л). 


Cũng nhu Đạo, thì Vó-vi (không làm chi cả cho ta 
thấy ), thé mà không có gì là không làm ». Chương 37 bàn 
đến cái đạo trị nước bằng Vó-vi rất rõ. 

'« Dgo thường không làm, 

«Nhung không gì là không làm, 


«Bác Hüu-vwong giữ dược nó, 
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« Thì von-vét sẽ tự thay dbi. 
< Muôn thay dot mà nhúng tay vào, 


х Ta nên ngăn igi... » 


(Đạo thường vó-vi, nhi vò büt-vi. Háu-vire'ng nhược 
năng thủ chỉ, vạn-uật tương tự-hoá. Hoá nhi dục tác, 
ngô tương trăn chỉ) sả бу = Ao & T А, o TÈ £ 34c ÂU To 
#1213 QU » 4U #2 & dE AE yak AL (XXXVII). 


Thật vậy, nếu « Vó.vi» là không làm gi cả, thì Lão- 
Тї đã không viết Đgo-Đức-Kinh ra làm gì ! Радо Ріс- 
Kinh viết ra, là đề cho bậc trị nước, hay cho những kẻ 
nào sắp ra lãnh phần trị dước. Có lẽ vì muc-kich hón-trang 
của thời-kỳ Chiến-Quốc vô-củng thé-thàm, như Khồng-Tử, 
Mặc-Tử cùng các pháp-gia của thời ấy, Lão-Tử cũng cố-ý 
đưa ra một giải-pháp an-bang tế-thế. Ông nhận thấy rằng : 
«dân chỉ cơ, di ky thượng thực thuế chỉ da; dén chi 
nan tri, di kỳ thượng chi hữu vi; dán chi khinh từ, di 
kỳ cầu sanh chỉ hậu... » RZ Жул y. LRZ ORZ 
db ra Kod Ao Кен AX K 3 = 8 
(LXXV), (dàn đói, là vì trên bắt thuế nhiều... dán mà khó 
trị là vì trên dùng đạo hữu-vi.., dán mà coi thường 
cải chết, là vi quá trọng cầu cải sống...) 


Bởi vậy, đem cái chết mà doa dân-chúng không ích gi 
cả, trong khi ta đồn họ vào nơi tuyét-vong : * dán chi uy 
tử, ngi hà di tử cụ chi *? Lại còn gây nạn đao-binh thì hậu» 
quả thật là vô-cùng tai-hại : + sư chi sở xử, kinh сйс sanh 
yen ; dai quân chỉ hậu, tất hữu kang тёп» (ХХХ) 
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Như thế, ta thấy ông, vi ưu-thời, đã nghi đến cách 
dùng Đạo mà trị nước. Nếu không có được một bậc 
Thánh-nhơn đề trị nước tbi ít ra, kẻ trị nước phải biết 
. „đem áp-dụng cái thuật «vó-vi nhi tri», a hành bát ngón 

. chi giáo». Đạo Trời thi «tòn hữu dw, bồ bất túc», còn 
đạo của người thì trái lại < tồn bát túc, bồ hữu dw”, nên 
mới gầy ra biết bao sự chênh-lệch bất-công trong xã-hội. 


Xem ngay những câu nhi atèn hữu dư, bồ bát túc > 
của Đạo đề lập lại quân-bình trong thiên hạ và sự-việc, 
mà phần đông lại hiều chữ * vó-vi * là không làm gi cả, 
thift-nghi không có nhận-định sai-lầm nào bằng. Những 
cuộc đại-cách-mang từ xưa đến nay trong lJich.sir loài người 
bá không phải vì mục-đích «tòa hữu dư, bò bất túc > 
đề lập lại công-bình trong xã-hội là gì ? Cho nên « vö- 
vi» theo cái nghĩa tich-cuc của nó, có nghĩa là < khứ 
thậm, khứ ха, khứ thái», nghĩa là trừ-khừ những gì 
thái-quá, đông-thời ndng-đỡ những gi bất-cập. Như thế 
sao ta có thè quan-niệm rằng vô-vi là «không làm gi cả », 
là «khe khu bất-động», như phần đông xưa nay đã 
biều. 


Muc-dich cách-mang tuy có một, lập lại quân-bình 
trong xã-hội, — nhưng phương-tiện thì có khác với người 
đời : trong phương-pháp đấu-tranh đề lập lại quân-binh 
trong xà-hói, ông chủ-trương phương-pháp + bất tranh nhi 
thiện tháng s. Đâu phải ông chủ-trương không tranh-đấu, 
mà tranh-đấu bằng phép « nhu thuật ° : nhu nhược tháng 
cương cường ».. Phương - pháp tranh-đấu ¿đề kháng bất 
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bạo-động * của Gandhi đã khuynh-đảo một dé-quóc mạnh 
nhất của Áu-Tày không phải là một kinh-nghiệm cụ-thề 
của phuong-pháp «bát tranh nhi thiện thắng" của 
Lão-Tử sáo ? Кіа như những trận *cuồng-phong bão-tố > 
của giới tự-nhiên há không phải là những hiện-tượng đề 
lập lại quân-bình của tạo-Hoá w ? Vậy, quan. niêm hai chữ. 
Vé-vi của Lào-Ti là một sự «im-lim bất.-động.* và 
«сат сћіц» là quan-niệm một cách vô-cùng sai-lạc. 


Hành-động bằng Vô-vi là một phương-pháp cách- 
mạng vĩ-đại, không phải ai ai cũng có thề làm được một 
cách dé-dàng. Phải là người đã cách-mạng được bản-thân, đã 
là người < pó ky, vô công, vå danh >, gôt sạch tư-tâm, De 
đục mới có thề thi-hành nồi mà thôi. Người theo chü-nghia 
Vé-vi phái là người có một tinh-thàn cách-mang rit cao đối 
với bàn-tháa và xã-hội, không biết khuất-phục một uy- 
quyền nào cả, vi họ là Đạo. Quan-niệm rằng Vé-vi là 
một thái-độ an-phận trước những sự tháj-quá hay bát- | 
cập, trước những нү. xã-hội là quan-niệm hết sức 
sai-lầm. 


Lão-Tử là một nhà dai-cich-maug về tư-tưởng đã 
làm dio-lón cả một nền hệ-thống giá-trj thông-thường : 
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, của Nho-gia, nhứt là Mặc-gia. « Đại 
Đạo phế, hữu Nhân, Nghia... Huệ Trí xuất, hữu dai nguy... 
(Đạo lớn mất, méi có Nhân Nghĩa, Trí Huệ sanh, mới 
có dói-trá) Aib do WK” May RRi (ХУШ). 
Ông lại trọng Đạo Đức mà khinh Nhân Nghĩa: «thát. 
Đạo nhi hậu Đúc, thất Đúc nhi hậu Nhân, thất Nhân 
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nhị hậu Nghia, thất Nghĩa nhi hậu 12... Phù L£ giả, 
trung tín chi bạc, nhi loạn chỉ thủ» k io K ih o k @ 
о о K goi K о + Кою {КЁ Kathe EL S Q. 
ës (XXXVIII). (Mất Đạo rồi mới có Đức, mất 
Đức rồi mới có Nhân, mất Nhân rồi mới có Nghĩa, mát 
Nghĩa rồi mới có Lễ... LỄ chỉ là cái vỏ mỏng che ngoài 
của lòng Trung-Tín và là cái đầu mối của hỗn loạn). 


Nhưng cuộc cảch-mạng của ông là một cuộc cách- 
mạng ở bản-thân, ở nội-tâm trước nhất.« Tri nhơn giả 
trí ; tự trí giả minh. Thắng nhơn giá hữu-lực ; tự tháng 
Bid cwüng.» ел: fied o $ k fi > h 
ski o (XXXIII) 


Dù là Nho-gia, cái đạo cü2 người quân-tử cũng là 
< ditu than vi bón », mà Phật-gia, cũng lấy sự < tự-giác nhi 
giác tha» làm diu mối. Vó-vi của Lão-Yử, không phải là 
‚ thái-độ tiêu cực của những người yém.thé hay phán-th£. 
Vô-vi là không làm gi trải với tự-nhiên, không đề thân tâm 
luy vì ngoại-vật, tức là gin-giữ thiên-chân, không đem tư- 
tâm mà can-thiệp đến việc người. 


Cái mà người thường gọi là văn-minh lại chỉ là những 
lẽ.lối suy-tư hoạt-động ngược lại với Đạo Trời, tức là với 
cái Đạo Tự-nhiên : càng táug-gía trí xảo, càng kích-thích 
tham-dục, lại càng làm cho nhân-đần khó trị và dễ sa 
vào tội Ác : * dán chi nan trị, di kỳ trí dan f 23k 674 t $ 
(LXV), (dân mà khó -trị, là vi họ da mưu túc trí). Trị nước, 
Lão-Tử muốn đề cho nhân-đân sống theo tự-nhiên, và chỉ có ` 
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phương-pháp « vó-vi nhi tri" là dem lại được Sạnh phác 
cho соп người, 


Xem ngay cách trị nước của các bậc Vua Chúa đương- 
thời, Lão-Tử nhận thấy ring: nhà cïm-quyền càng gia- 
tăng luật-pháp, càng bày ra nhiều điều cấm-ky, thì dân 
chúng lại càng bị cóng-trói khồ - sở, càng sinh ra tham- 
gian trá-nguy. < Thiên hg da ky huy, nhi Aën di ban; 
dân da lợi khi, quốc gia tr hôn; nhân da kj xảo, kỳ 
vật tr khởi ; pháp lệnh tư chương, des tặc da hữu s 
miễn CHR КЕЙ АРНА КВАРА A 

GA: ЖАШ RAP (LVI). («Thiên bạ mà nhiều 
uc cir thi dân càng nghèo ; dän mà nhiều lợi khí, 
nước nhà thêm tăm-tối; con người mà nhiều khéo-léo, 
các vật lạ càng sanh thêm ; pháp-lệnh mà cảng TOME 
thi trộm cướp lại càng nhiều thêm +»). 


Như vậy, người trj nước nếu muốn ciu-vin tình. 
thế đồi-truy ấy, đâu cần phải dùng đến Trí, Muu hay 
thao-lược mà làm gì, mà phải tự minh dem cái gương 
điềm-tỉnh vô-vì mà cảm-hóá : “ngữ vévi nhi dán rp- 
hoá, ngã hiếu tịnh nhi dân tự chính, ngã v6 sự nhi dén tự 
phú, ngũ vô dục nhỉ dén tự phác” (ta không làm gi, mà 
dân tự hoá ; ta thích thanh-tnh mà dán tự ngay thẳng ; 
ta không làm việc gì mà dén tự giàu ; tạ không ham muốn 
gì mà dén tự trở nén turc-thà).K & Zen ËB € Kat 
PRAE Ka Ê vơ R ES RARA t. (ШУП). 

Ông lại nói: < Chánh "lạnh mà lờ-mờ giả-tảng thì 
dân thuần-hậu ón-hoà ; chánh lệnh mà dèm-đõ xoi-bói 
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{М dén dei thiếu lương-thiện thực-thà» (kỳ chánh. muộn- 
muộn, kỳ dán thuần - thuần ; kỳ chánh état, kỳ dës 
khuyết - khuyế) A HH o C AGERE o KAKA o X K 
dhik (LVIID. ` 5, | 


C^ Dân sở-di càng ngày càng xa lần với đời' mộc-mạc 
ôn-thuần,là vì người trên đã bày thêm nhiều thị-hiếu khiêu- 
gợi lòng tham-duc vô bờ-bến của chúng nhân. Họ tôn-trọng 
bức hiền-tài đề lợi-dụng khả-năng, nhưng đồng thời, họ 
(ạo nơi lồng 'chúng nhân những tánh tranh danh đoạt 
lợi. Bởi vậy ông mới khuyên các nhà lânh-đạo: < Bát 
thượng hiền, hk dën bất tranh ; bát quý nan đắc chi 
hoá, sử dân bất vi đạo? bát kiến khả dục; sử dán tâm bát 
fan, Thị dr thánh - nhơn cht trị, dur kỳ dám, thực 
By ` phúc.. v- XX OAROR PORE BITE tt `+ A 
ЖАЛГА Коз Ж KAKAK Bk EE T 
KM. (HD. (Không trọng người hiển, khiến lòng dân 
không tranh nhau ; không quý của khó đặng, khiến lòng 
dân không trộm cướp ; không phô điều ham-muốn, đó là 
khiển cho lòng din không loạn. Cái phép: cải - trị của 
Thánh-nhơn thi làm cho ‹ lòng dán trống» mà cái * bung 
dân đầy d UK Ke» ФЯ). TC So O ` 


` Lâm cho «lòng dán trống" là làm cho lòng din 
khống tham.duc. Làm cho cái < bụng dán diy? là làm 
cho dân ao-ấm, không vi co-hàn mà sanh ra tham-đục. 


7o =Lão-Tử lại cồn cho kể dùng ç trf-thušta mà trị nước, 
là Hàng người làm loạn trong nước, là ké làm bại cho 
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nước. Vi, khi đã dùng tri-thuật, thì trên tri mưu, dưới 
cũng tri mưu, dòm-ngó nhau, gìin-giữ nhau, Nhân dó, 
trá-nguy sanh trá.nguy, thiên-hạ thành ra da-doan da-sqy : 
. «Cò chị thiện vi Đẹo giả, phi di minh dën, tương di 
ngu chi ; — dân chi пап trj, di kỳ tri da. C6 di Trí 
trị quốc, quốc chi tặc ; bất di Tri trị quốc, quốc 
chi phúc s. (Кё khéo hành Đạo ngày xưa, không làm cho 
dàn sáng, mà làm cho din ngu; — din mà khó trị, 
vi họ phiều tri-khón. Bởi vậy, kẻ dëng Trí mà trị nước, 
là cái tai-vạ của nước ; Кё không lấy Trí mà trị nước, lâ 
cái phúc của nước). += WE Asp Er o dpr 
REAG оурс (tro 0 Hak е Lei ВУ 
1 W : 1) + 34. (LXV). ^ 


Vi vậy, Lão-Tử dé-ngbi: *Tuyét thánh khí trí, 
dán lợi bách bội ; tuyệt nhân khí nghĩa, dán phục hiếu 
từ ; tuyệt xảo khi lợi, dgo tặc về hữu + x e 4 3 › 
AGUA diet A cR EB 115434» NA 
(XIX). (Dirt thánh bó trí, dân lợi trắm phần ; Dirt nhân 
bó nghỉa, dân lại thảo lành ; Dirt xảo bó lợi, trm cướp 
không có). Có được như vậy, thì người ta mới có thề 
«ăn ở giản-dị và chất-pbác; ít tư-riêng và ít tham-dục » 
(kiến tổ bdo phác, (än tư quả dục) ЭФ A 


Đứng về phương-diện cá.nhần, Lão-Tử chủ-trương 
SỰ *bát cdm vi thiên hq tiên w ZA a K T 4, 
và «bát tranh nhi thiên tháng? 4 F Jo X 8, 
đánh-đồ sự dùng bạo - lực hay uy - quyền mà can-thiệp 
đến việc người. Đứng về phương-diện chánh-trị quốc- 
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tế ông cũng bài-bác triệt-đề chiến-tranh dirói mọi hình. 
thức: «Phà giai binh giả, bất tường chi khi; cố hữu 
đạo giả bất xử... Bất đắc di nhi dung chi, dibm-dam vi 
thượng. Tháng nhi bất mỹ, nhi mỹ chỉ giả, thị lạc sát 
nhơn. Phà lạc sát nhơn, tắc bát khả di đắc chỉ ư thiên- 
hg hi!» KA củ Hmm EE E о A Lực 
Яй АЮ о ЖОЖ ооа фо АИ ло À 
ЖАУА EET # o (ХХХІ). «Ôi quân binh 
tốt đẹp, Ш cái món không lành! Bởi vậy bậc Thánh- 
-quân trị 'nước mà hữu Đạo không dùng đến. Nhưng nếu 
bất(-đắc-đi mà phái đàng, thì: nên bình-tĩnh điềm- đạm. 
Thắng được cũng không tốt gì. Thế mà cho đó là tốt 
đẹp, tức là vì thích giết người. Ôi | kể thích giết ngudi, 
thì không thề đắc chí ở giữa thiên-hạ vậy. > 


Ông lại nói: «Ké lấy Ро mà giúp Vua, không nên 
dùng đến binh mà cưỡng hiếp thiên-hg... Chỗ nào 
quân - gia ở, tất gai-gốc mọc đầy; sau những trên 
tranh-hàng d phải nhiều năm đói khó. (Di Pao tá 
nhơn chủ giả, bất di binh cưỡng thiên-hạ... Sư chỉ sở xử, 
kinh cực sinh yên ; đại quân chỉ hậu, tất hita hung niên v. 
Aa ĐA 2-4248 ACT o HS KH EE 
+1 Tỉ it? (XXX). 


` Nhà cầm quyền trị nước, lại cũng cần phải cần-kiệm, 
không nên ха-хї... Xa-xi quá, tất phải sưu cao thuế nặng 
đề cưng-phụng cho nhóm cầm mạng-vận của nhân-dân: “Din 
chi cơ, di ky thượng thực thuế chỉ da ». Phải biết + tồn hữu 
dus mà «bò bất túc», chứ không nên «tồn bát túc x mà «bồ 
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hữu dw» làm cho giàu nghèo quá chénh-Kch. Bởi vậy, ông 
mới bảo : < Ма hữu tam báo, trì nhi bảo:chỉ ; nhát iết Từ, 
nhi viết Kiệm, tam việt bất cám vi thién-hg tiên...» (Ta có 
ba của bja, hàng nim giữ - không buông : một là Từ, 
hai là Kiệm, ba là khổng dám đứng trước.:thiến-hạ) 
Nf нюр mak o mom. sakiki 
xT *- (ос) а" ¬ фи 


* Tir» nên xem mọi người nhe minh,khóng rêng gì kế 
lành người dit, nên chỉ không bao giờ có kẻ thù; < Kiệm 5 
nén không xa-xí, không khêu-gợi lồng tham-dục của con 
người và làm nén đại sự ; « không dám đứng trước thiên- 
ha * , mới có thề cầm đầu thiên-hạ. Kẻ có lông Tứ, tức là 
ке đại-đũng, dám xem người thù như người bạn, dim 
tha-thứ những điều gi mà người đời không thề tha.thir. 
Кїёт, thì luôn luôn lầm gì cũng mực-độ, nên lòng dg quảng- 
đại quang-minh : kể xa-xí là người ích-kỷ. « Từ cố năng 
dang ,kiệm cố năng quảng». i tt É, $ > (ei KK ХУ). 
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ХЗ lý-tưởng của Lão-Tử là một «tiều quốc, gud 
dän» (...) < cam kỳ thực ; mỹ kỳ phục ; an kỳ си; шс ky 
tục s (được ăn món $n ngon của chỗ đó, mặc đồ đẹp của 
chë đó ; yên-ồn nơi chỗ minh ở đó ; vui với phong-tục 
của chỗ đá). Có thề với quan-niệm nầy, Lão-Tử là người 
đầu-tiên chủ-trương thầ-chế lién-bang (fédéralisme) như 
ngày nay, trong đó mỗi tiều-bang được quyền sống theo 
phong-tục, tạp-quấn của địa phương minh: «сат kỳ 
thực ; mỹ kỳ phục ; an kỳ cư < lạc kỳ тус». Muốn thực-hiện 
được thề-chế ấy thì mỗi phần-tử trong liên-bang phải là 
một nước nhỏ « tiều quốc, quả dán +, Mật nước to rộng 
không thề thực-hiện được. Người chúng ta ngày trước 
đã phần nào thực-hiện chủ-trương ấy của Láo-Tir trong 
chế-độ : e Phép Vua, thua lệ làng». 


Lão-Tử cũng đầu phải khuyên ta trở về với xã-hội 
dan, đâu phải ông chủ-trương thuyết phục-cồ, mà thực-sự 
ông muốn khuyên ta trở về với một xã-hội vin-minh giàn- 
dị, bồn-nhiên, không có những phiền-phức đa-đoan của 
những thứ văn-minh giảtạo dùng Trí Miu đề mà trị 
nước. 
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CHUONG | 
I 


й т Ë Ф 


À.— Bao khi đạo phi thường Đạo; 


ZS T ё s 


Danh khả danh, phi thường Danh. 


A £ A ж 
B.— Vỏ - danh thiền - địa 
я £ X d 


Hữu - danh vạn - vật 


| ak 

C.— Сё, 
SZ Ж& é м # 
Thuèdng уд dục, di quan 
тя < = A 
Thường hữu duc, dĩ quan 


т яд 
+ Ж 
2 + 
chi - thi; 
2 o 
chỉ mu. 
A Ж 

kỳ điệu; 
* # 


kỳ kiều. 
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at, m * 8 
The lưỡng gi — dóng, 
р do R £ ° 
Xuất — nhi di danh. 
4 H = + 
Đồng vị chi Ниуёа. 
* I A * 
Huyén chi hựu Huyền, 
; x = n» 
Chúng diệu chỉ mon. 
DỊCH NGHĨA 
Đạo (mà ta) có thể gọi được, khang (còn) ps 
la Đạo «thường»; 
Danh (та м) có thể goi được, &hóng (cin) 
phái la Danh ШТАТЫ 
Khóng-tén, là. góc của Troi-DBdt ; 
Cd-tén, là me của Has-Hé, 
Bi кау, 
Thường kháng tr-dục, méi nhin được chả 
huyeu-dién cán. Đạo; 
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Thường bi tie-duc, nén ai thá у chủ chia-lia 


cha Dao. 


D.— Hai cdi 4d, dong véi nhan ; 
` Càng một gốc, tên khác nhan. 
"Dong, nén goi Ниуён. 
Huyen rồi lại Huyền, 


Dé la cửa vào ra cia moi kuyên-dién trong 


Tròi- Dát. 


. 
* * 


BÌNH - CHỦ. 


A-- Đạo ;ý là một danh-từ cưỡng-dụng đề chỉ cái 
lë Tuyệt-đổi, cái bản-thề của Trởi-Đất. Vì là một lẽ Tuyệt- 
đối nên không thề dùng đến một danh-tir tương-đối nbj- 
nguyên mà ám-chi. Đã dùng đến một danh-tir twong- 
đối nhị-nguyên mà gọi tên, tức không cón phải là cái 
Đạo vinh- cửu, bất-biến, tuyệt-đối nữa, * Тыр ' có 
nghĩa là vinh-cửu, bát-bi£n. 


Cầu «danh khả danh phi thường danh» £ T 8 4E 
s £ đồng một y-nghia như câu trên. Đây là nguyên-lý 
để ta thuyết «Vó-danh* = £ của Lão-Tử. Danh-từ, bất-luận 
đề ám-chỉ vật gì, đều có cái nghĩa hạn-định của nó, cho nên 
không thề nào ding dén một tiếng gì trong giới nhị-nguyên 
tương-đối đề trò vào cái lẽ tuyệt-đối thường-tồn và bất- 
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biến. Ta đã thấy diy là đối-phương — * Chánh 
danh» (£ #) của Nho-gia. 


Tại sao Lão-Tử chủ-trương Vỏ-danh A f£ † Là vì 
như sau đây ta sẽ thấy, theo Lão-Từ, Ы có Thiện là có 
Ác, có Thị là có Phi... Cho nên khóng thề chánh-danh 
được, bởi không có danh-từ nào tuyệt-đối, vì thật ra Phải 
hơn Quấy, Tốt hơn Xấu, Khôn hơn Dại thì có gì là thật 
Phái, thật Tốt, thật Khôn đâu mà nói. Và cũng vi thể 
mà Lão-Tử mới chủ-trương « Bất - ngón chỉ giáo» ở 
chương sau đây. 


Ngay câu đầu nầy Lão-Tử đã chỉ-định rõ-rệt lập- 
trường triết-lý của ông. 


B.— < Khóng-tên » (Vó-danh) (& 6) là cái thè ft; 
< Cú-tên »(Hữa-danh) (f; #) là cái tướng da. « Không-tên x 
là chỉ về thời-kỳ < tién-thién >, Đạo chưa hiỀn-lộ га, < Có- 
tên » làchi về thời-kỳ < hệu-thiên », lúc mà Đạo đã hiỀn-lộ 
ra. * Có-tén » là chỉ về thời-kỳ < hệu-thiển > lúc mà Đạo đã 
hiền-lộ ra, cùng một ý với chữ «danh tướng" £ 44 của 
nhà Phật. Đây cũng là ý-nghĩa của cầu < Hiu sanh w Vás 
SAS của Lão-Tử sau nầy. Câu r và 2 thừa tiếp 
nhau: câu trên là th £f, cầu dưới là tướng 4. 


C.— < Kháng tr-dục s (vó-dyc) Sg tức là không bị 
tư-tâm (cái tâm sai-biệt) sai sử, không phân nhỉ mgi. 
thì mới nhận thấy được chó Mt của vạn-sự vạn-vật trên 
đời, tức là chỗ nhất-nguyên huyền-diệu của Đạo. . 
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« Bj tw-dyc s (hitu-duc) Жз tức là bị tu-tàm khu- 
sử...thì chỉ nhìn thấy vạn-thù sai-biệt bên ngoài cua sự- 
vật trên đời. 

Chữ + đục? của Lão-Tử dùng đây là ám-chi tư-dục 
do nhin-kifn nhị-nguyên gây ra. 

Diệu Ay, nghĩa là tinh-vi, rất nhỏ đến không thề phán- 
biệt được ranh-giới ; — chữ kiếu jik nghĩa là sai biệt cái 
chó chia phân ranh-giới (đồng nghĩa với chữ 4b (khúc) là 
vụn-vặt (connaissance fragmentaire). 

D.— Đoạn nầy thêm ý cho đoạn trên, lại cũng là 
đoạn cực kỳ quan-trọng, nói lén sự bình-đẳng của 2 
nguyên-lý Âm Dương, nghia là của tát-cà mọi cặp mâu- 
thuẫn trên đời, — 

* Thử lưỡng giả đồng s; KAEH. : 

< Hoi cái đó» là ám-chl < Vóé-danh v và < Hữn-danÀk*%, 
© pó-duc » và «Афи-дус» ... thật sự không phải là hai mà 
chỉ là một: nó là bề mặt bề trái của một tấm huy-chương, 
nói theo danh-từ ngày nay. * Hai cải đó, đồng véi nhau x, 
tên tuy kbác nhau, nhưng đồng một gốc mà ra, deo 
dính nhau làm một khối. | 

Đây D then-chốt của triZChoc Lão-Tử ; cái học 
Huyền-đồng Z Eì của ông mà Trang-Tử đã diễn rộng ở 
thiên Tề-Vớt. 

— * Đồng vi chi Huyền Wie? 

( Đồng véi nhau, nén goi là Huyền). 

Huyền X nghĩa den là đen-tối, sàu-kin, hoà lẫn một 
màu; nghia bóng là không thề phân-biệt được giữa cái 
Vô và cái Hữu, vì nó đã < đồng với nhau s (thử lưỡng 
giả đồng) về phầm cũng như về sự hi£n-hiru, < đồng xuất s 
không cái nào có trước cái nào: cả hai đều là điều-kiện 
lẫn nhau, hé có cái nầy là vì có cái kia. Xem chương II 
giải rõ lẽ dy. 
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` Cái "huyền > rồi lại « huyền » hơn nữa. Đó là chỗ vào 
са biến-hoá của vạn-vật trong Vü-tru. Ám-chỉ Đạo. 
." » | Ке 
Chương nầy là nën-ting của toàn thà quyền Dgo- 
Đức-Kinh có thề chia ra làm 2 phần - 


| Phần thứ nhất gồm các disa 1-2 bèn về TH) # và 
Tưởng m. của Đạo ; ; 


Phần thứ hai gồm các tiều-đoạn 3-4-5-6 bàn về tác- 
dụng của Đạo, tức là phương-pháp đề đi đến sự X m 
< huyền- đồng ». Đoạn 4 bồ-túc ý-nghĩa đoạn trên. Đoạn 5 
b5-tüc y-üghia câu 4. Câu 6 don đường cho các chương sau. 


. Chương. nầy. đề-cao giả-trị của sự LẶNG-THINH 
(Silence), của cóng-dung chữ TINH, 'nền-tảng của Đạo- 
học Đông-Phương vượt khói Lý-Trí và Văn-Tự. u 


TINH, à nắm vững luật Quân bình (Đạo). đề mà 
x di bất biến, ứng vạn biến >. | 
* 
. La 
_— So-sáoh câu < Đạo khả đạo, phi thường Đạo...» với 
câu nầy của A. Ferriére : «Le TOUT ne peut être défini, 
puisqu'il cesserait d'être le TOUT. Le défini est fini ; 


seul l'Indéfint s'otivre vers. L'INFINIš (Libération de 
l'homme, в 51). - -.. | 


CHUONG И 
(2) 
X E 
A.— 1. Thiền - hạ 
k X = £ EK» 
Gia ti mỹ chỉ ví mỹ, 
ха E: 
tr ác dĩ; 

S & š + SZ: 
Giai. trí thiện chỉ vi thiện, 
жох £ L° 
te bắt thiện di. 


Ei 
2. CA 
f & d i» 


Hữu Và tương sanh, 
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E b dA Sr 
Nan Di tương thành, 
k # а — AX 
Trường Dain tương hình, 
à T AM tá › 
Cao Ha tương khuynh, 
+ ji 4o? 
Âm Thinh tương hoà, 
її 14. 3a й o 
Tin Hậu tương tuy. 
A „4 др ^. 
B.— Thi т “Thánh - nhon 
д а Â xod 
Xv vò - м chi Sự 
п л E =“ Ae 
a) Hình bắt - ngòn chỉ giao. 
# b JE Š d + Nm) 
P Vạn-vật tác yên nhi bắt ti, 
A do +. # › 
с) Sanh nhi bat hữu, 
£ do T t‡ ? 
J) Vi nhi bất thị, 


CHUNG п 


3» A dq ^? o 
с) Công thành nhỉ phát cư, 

Ak Ë SG E» 

Phù duy phit cư, 

£ м R ke 

Thi di Ы khứ. 


DICH. NGHÍA 


A. — 1. T hien- ha den ka tốt 14 tót, 
Thì đã có xấu rồi; 
Den biết lành là lành, 
Thi dà có cái chin g lành rai. 


2. В; уйу, 


C T Kiáng сите РР 
К} và Dé cùng thanh, 
Cao và T håp cùng chiều, 
Giọng và Tiểng cùng hoạ, 
Trước và Sau cùng theo. 


B.— Way rêu, T hánh-nhon 


Düng «Vó-vi» mà xử sr, 
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Dùng "bát-ngón" mà da dÄ 
Bé cho uạn-uật nên mà không cản, 
Тоо ra mà không chiém-dogt, 
Làm mà không cậy công; 
Thành-công mà không ở lại. 
Vì bởi không ở lại, 
Nên không bị bỏ di 
* 
* * 


BINH-CHÜ 

A.— Sự vật trong thiên-hạ như tốt xấu, lớn nhỏ, dài 
ngắn, sướng khó... đều đo đối-đãi mà có. Phàm có tốt 
phải có xấu, có lớn ắt phải có nhỏ, có dài phải có ngắn, 
có sướng ắt phải có khổ. Việc gì cũng có bề trái cả. 

Có tốt thì có xấu, có sướng thì có khổ... là vì thực-sự 
gọi rằng tốt là tốt hơn cái xấu, xấu hơn cái tốt... mà 
thôi. Mà thường-tình của thién-ha thì cầu tốt bỏ xấu, 
nguyện sướng xá khổ... nên mới sanh ra lắm việc. Phải 
hay quấy là một giá-trị tương-đối, không có giá-trị nào 
tuyệt-đối. Huống chỉ Phải Quấy, Tốt Xấu là điều-kiện 
lẫn nhau cũng như Âm Dương, Tối Sáng... không thả rời 
nhau mà đơn phương tón-tei. 
| B.— Thánh-nhơn biết thế nên không thiên hẳn bên 

nào, lấy “Vó-vi” mà xử sự , lấy “bất-ngôn” mà dạy đời. 

Vé-vi ®& 2, không phải là “không làm” như người ta 
thường hiểu, mà là “lêm theo Bao” nghĩa là có chỉ day thì 
dùng đến phép “bát-ngôn chi giáo", “dë cho vạn-vật nên 
mà không сап, sống mà không chiếm-đoạt, làm mà không 
cậy công, thành-cóng mà không ở lai". 
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a) Bắt ngôn 7. + cũng không phải là không nói, mà 
không nói đến Thị Phi, Thiện Ác, bởi nói Thị thì Phi đấy 
lên, nói Thiện thì Ác đấy lên. *Bát- ngôn chỉ giáo" cũng có 
nghĩa là giáo1ý không có giáo điều cổ định. Đó là nghĩa 
thứ nhất của Vô- vi. 


b) *.. ĐỂ cho van-vàt nên mà không cán” là dà dv 
vạn-vật yên trong chó sanh-thành tự-nhiên mà không 
dung tư-tâm xen vào sự tự-sinh з của nó; 46 là bac 
thứ hai của Vô-vi. 


€) “Tạo га mà không cha là của mình”, giáp cho van- 
vật sống theo chúng mà không chiếm làm của riêng; đó là 
nghĩa thứ ba của Vó-vi. | 


d) "Làm mà không cậy công” hành-động tự-nhiên giúp 
đời mà không cho đó là công riêng của mình, không 
tin-tưởng rằng không có mình thì trong thiên-hạ sẽ không 
còn ai làm được. Đó là nghĩa thứ tư của Vô-vi, 

e) “Thành-công mà không ở lại” vì những lẽ đã nói 
trên. Tức là chỗ sau này Lão-Tử ` “Công toại thân 
thối, thiên chỉ да" ( w% # ¡4 = ) ах). 
Đó là nghĩa thứ năm của Vó-vi. 

“Vì bái không ở lại nên không bị bó di" : Thánh-nhon 
là kê biết rõ cái đạo “cao hạ tương khuynh” tức là cái đạo 
*vát cùng tác biến, иф cực tác phản” đã nói ở trên (1-2), 
nên tác- động không thể để cho nó khuynh-đảo, biến-thiên, 
phán-phác... Vi vậy mà “công thành nhi phát cu^, và đã 
không ở lại, làm sao bị bỏ di. 
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` Toàn chương bàn về hại chữ Vô-ví, hành-vi của con 
người “vô-kỷ", “vô-công” và “vô-danh". Vô-kỷ nên “bạn-uậ£ 
tác yên nhi bát tu^, "sinh. nhi bát hữu”, Vó-danh, nên ^ vi 
_ nhi bát thị". Vô-công, nên *cóng thành nhi phát cu”. 


_ Chương nảy thừa thượng tiếp hạ, văn-khí nhất- 
quán, tiếp theo chương nhất mà bày-giài cái luát máu- 
thuẫn trên đời. 


Đoạn 1 và 2 thừa tiếp nhau, mát nhân một quả. 
Đoạn B bày-giãi hành-vi của Thánh-nhơn đo sir nhán-dinh 
nguyên-Ìý máu-thuán tương-đồng của đoạn 1-2 : giải cái 
nghĩa *“Vö-ui chi sự”, Văn-từ ý-tưởng đối nhau chan- 
chát. 


Các chương khác trong quyển sách phan nhiều là để 
giải-thích 2 болк trên đây mà thôi. 


* 
ж Ф 


Đoạn А trên đây, được giải thêm ở chương 22 : “Khúc 
tác Toàn..", “Khúc”, là phần phiến-điện của cái Toàn 
(Dao). Hữu-Vô, Nan- Di, Trường-Đoản, Cao- Ha, Ám- 
Thinh, Tiën-Hàu... Phải là danh-tir kép; thành một khối 
bát-khà-phán. Tách rời ra, mỗi дапһ- Hữu : hay 
Vô, Nan hay DỊ, vv... chỉ là mệt thực-tại phiến-diện 
(khúc sh ). 


_. Người có một sự - hiểu biệt phiển-đn | theo nhi- 
чш: gọi là “khúc si" b+ .. 
й" | 
* * Tự 


б E 
thượng hiền, 
È А 
sử đân 
їй 3 ` 
quy nan 
t К 
ứ din 
8 * 
kën khi 
È K 
t dia 
УА ў 
di thánh 
Ж 
Hư 
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Ж X Hn» 
Thực ky phúc, 
5 X > 
Nhược kỳ chi 
# LZ: 


T € RS М #- 

Thutng dân vỏ ti vô duc, 
f£ А # 4 + SL е 
Sử phù tí ei Mr cảm vi 


Ar 


C. ` Vi vó 


DICH NGHIA 
A.— Kháng tên bác. biểu tài, khiếu cho dán không 
tranh-giawk ; 
Khóng quý của khó dang, khiển cho dán không 
trộm cướp HE 
Kháng phá tiču hem muốn, khiển cho ling 
dán không loạn. 


CHƯƠNG1H ` A7 


B.— . Fi réi, cái trị của T hánh-uhen Och lam 
che dán): : 

i Hie lồng, 

“No da, © 

Yén chí, 
Manh xương. 


Tiường khifu cho dứa idae bilt; Abies lw, 
Khifn cho kè trí (háng dán ding "a cái khẩu 


. eia nuh. 


S (NA) lầm theo EA а He a (n 
không tri. 
* 
e od 


BINH-CHÚ ` | 


A.— « Bát thượng hiën sử dán bát THIS » PT 
ФАХ $. s f 


Trọng * bác hiền-tài » ы: Жаы б din tranh. 
giành làm bậc, hiền-tài đề được người người quý-trọng. 
Quý «của khó đặng x, tức là xüi-giuc lòng dân tranh- 
giành chiếm- đoạt đề được người người thèm muốn món-đồ 
sở-hữu khó kiếm của minh. Trộm-cướp nhân đó mà nồi 
lên vi bậc trị nước đã gợi được - lòng tham của con người. 


Tóm lại, hë còn đem những gì làm cho người người 
thèm muốn mà tranh-giành nhau, là khơi nguồn cho trộm 
cướp, chiến-tranh ` 
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« Bậc hn-tài э, cũng nhu «của khó ding » là những 
cái < mồi > làm cho lòng dân sảnh loạn. Nó có khác nào 
những chất củi khó lầm bồi cho ngọn lửa tham-duc di 
lên. Vậy trị loạn (tích-cực) sao bằng phòng loạn (tiêu-cực): 
rút củi ra thì lửa tắt đi, | 


* Không tôn bực hiền-tài s, < kháng quý của khó 
đặng >, không phô-trương những điều mà lòng người 
tham-muốn, đó là phép đề dót nguồn tham-muốn của дїп. 

‚В. « Hư kỳ tóm, thực kỳ phic» É X 2 4X8. 

« Hư lòng > là «long không-không », là lòng không 
tham-duc vì không bận-mắc trong Thị Pbi, Thiện Ác, 
Vinh Nhục... nữa. * Hir» đây, đồng với chữ <khóng> 

.của nhà Phật, tức là cái < Tám Chán-Không›. 
t «Nò dq », khiến cho người no-ấm, không vì cơ-hàn 
mà sanh га tham-dục. 

< Nhược kỳ chí» d$ X. 2 : «Yéu chí», «Chi» # đây 
là sức cố-gắng, là ám-chỉ tham-vọng đề chiếm-đoạt cho 
kỳ được tham-vọng. “Yén-chis là làm cho lòng tham-đoạt 
không chỗ dùng mà yếu đi. Кё biết hành-động theo Vô- 
vi thì thuận với tự-nhiên mà làm. Thuận với tự-nhiên. 
mà làm thì không hay là có làm, đâu cần gì ý-chí? Lấy 
nhơn-lực, dụng ty-tám mà cưỡng lại với tự-nhiên thì 
phải dùng đến chí, Không dụng tư-tâm, op nhơn-lực 
với thiên lực mà thuận với tự-nhiên thì đầu phải dùng 
đến chí nira. Cá và nước, thuận với nhau nên cá không 
hay D có nước, cá đâu cần phải có.gíng t Hiành-động 
та đến chỗ hoàn-toàn, là làm mà không hay là mình làm, 
làm một cách tự-nhiên, mà nhà Phật gọi là hành-độcg 
* pô-tậm » d GES 
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xCường kỳ cốt k E: *Мепһ xương v là được 
đồi.đào sức-khcẻ. Kẻ bạc-nhược là kẻ thường có tâm~ 
cảm tự-ty, cho nên dễ có nhiều lòng tham-vọng. 


* Sử adn. 0ô-tru, vó-duc» KR FL ke ix; < Khiến 
cho dán không biết, không tham »: © Вий» đây là im- 
chỉ sự hiỀu-biết thông-thường, cái biết về thị phi, thiện 
ắc... nguồn-gốc của sự đèo-bòng tham muốn, đó là cái 
mà Trang-Tử gọi là *tiều-tri», cái biết vụn-vặt chi-ly 
của lý-trí chứ không phải cái < dai-tri », cái biết bao gồm 
tồng-quát của trực-giác. 


Nếu đã "vó-tri» Ж} thi SẼ «vó-duc» tt vì 
không đèo-bòng tham-muốn do so-sánh phân-chia vinh 
nhục, lợi hại... mà có. | 


Dân mà trở lại thuần-phác, không trọng hiền, không 
quỷ của khó ding, không bị trgoại-vật lôi-cuốn... thì kẻ 
trí mưu xảo-quyệt nương đâu mà + dám dùng đến cái 
«khán > của họ ? Kẻ mà còn nhiều tham-vọng thì lấy tham- 
vọng mà đụ, ké đã tuyệt lông tham-vọng thì còn lấy cái 
gì đề làm rói-loan được lòng ? Và đây cũng đồng một 
ý với câu * Vì ta không tranh, nên không ai tranh nồi với 
ta v của Lão-Tử. 

u 

C.— Kétluán toàn chương : * Lấy Vó-vi mà trị, 

thì không có gì là không trj » (2® # o & +. 5) 


А.— 


B.— 


CHUONG IV ` 
(4) 
octo H =< % + RS 
Đạo xung nhi dung chi hoặc bất doanh ; 
E 74 м E d = * kí 
Uyèn hé tự vạn -vật chỉ tèng. 


+ R bL) 
Toi ky nhu, 
A R ®? 
` Giả ky phản, 
ze X жә 
Hai ky quang, 
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ж % ы ж Åe 
C.— Trạm hé tự hoặc tón 
+ + >£: # =< +), 
Ngo bit ti thuy chỉ từ, 
Ф + Ze 
Tượng dé chi tiên. 


* 
* * 


DỊCH NGHĨA 


4. — Đạo thi tróng-khóng, nlueug Ai vé mãi ma 
khóng ddy ; 
Bao như vực thám, dường nhe 
lở-lỏug ca van-vát 


B. — Ma làm nhạt bén nhon, 
Théo дё rôi- edm, 
Điều - hoù duh - sáng, 
Đăng cùng bui - băm. 


C. - Né trowg-trẻo thay ! lại dường nh 
trường - ton Í 
Ta kháng biết Nd là con ai, 
Đường nhw c trước T hién-dé. 


as? e 
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BINH-CHÚ 


- Chương nầy chuyên nói về cái Thë và cái Dụng 
của Đạo. ThÈ của Đạo không thề dùng lời nói mà hình- 
dung được, thì nguyên-thuỷ của Đạo cũng không sao nói 
ra ding. Ta chỉ có thề hiều Đạo dường như có trước 
tạo-vật, nhưng không thề biết Đạo do đâu mà ra (C). 


Tuy là Hu-Khóng, mà dùng không hết, lấy không 
cùng, linh-hoạt vô-cùng (А). 


Bên nhọn, rêi-rim thì Đạo làm cho nhyt bén, gỡ 
rối. Đạo dung-hoà tất cả mọi trinh-dà hiều-biết về Thị 
Phi Thiện Ác (hoà ky quang), 4а 5. Æ. Đạo cũng hoà lẫn 
cái Trong-sạch và Nhơ-bần, không phân Thanh Trọc gì cả. 
Thế mà Đạo vin trong.tréo 19-1006 ! (B) 


Thà của Đạo thật khó biết ; Dụng của Đạo thật khó 
hitu.. Vì vậy Lão-Tử dùng toàn những chữ không 
-quyết-định như + hoặc » #, " tp» Ai, «ngô bất trí» A 
+o. Đúng với cầu: « Danh khả danh phi thường danh » 
đã nêu ở chương đầu. 


« Tod kỳ nhuệ, 1t X SL 
« Giải kỳ phán, 9L & $ 
« Hoà kỳ quang, fak Ж, 
u Đồng ky tran KS 


(Xem chú-giải ở chương 56) 


=> - 


CHƯƠNG у 


A ж, 
Thiên địa 
rA EA 
Di vạn 


XS ^ 


(5) 


Ж 42.» 
bắt nhân, 
t £ в n 
vit vi sò cẩu; 


To 4» 


Thánh nhon bit nhán, 


+ 2 og Hu 


Di bách tính vi số ciu. 


» CB 
A № 
Thién-dia 
K #ã 
Ky du 
Жо do 
Hu nhi 


x 5 , 
chi gian, 
$ 4 #1! 
thác thược hồ ] 
+^ 8? 
' bắt khuất, 


A. — 
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Động nhi ü xuàt, 
? + R 8$» 
Da ngàn so cung, 


DICH NGHIA 


Trời dit (hỏng có nhan, 
Coi tan-vật nhir loài chó rơm ; 
T hánh-uhon không có піп, 


Coi tran hạ nhà loài chủ rom, 


Cái khodug giữa Trời Dat, 
Giang như дид bé. 

Tuy trồng không mà vó-tán, 
Cang dàng lại cang hơi ra. 


Cang nói ићи, càng khẳng sao ndi hét direc, 


Thà là giữ lấy cái Trung. 
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BINH - CHÚ 


A.— Bậc Thánh-nhơn, cũng như Đạo, không tư-vị ai cả, 
nên gọi là « bẩt-nhân >. Đạo là cái luật lạnh-lòng của 
tạo-hoá, không vì kẻ rét mà dẹp mùa đồng. Dang thời thì 
dùng, sii thời thi bỏ, coi vạn-vật như loài chó rơm. Chó 
tơm là vật dùng trong khi cúng tế. Lúc đang dùng thì 
quý. Dùng xong thì bỏ. 


« Trời đất sanh vạn-vật, như sanh cây cỏ. Xuân thì 
đầm chồi, thu thì rựng lá. Đang sanh thì quý, đã rụng 
thì bỏ đi. Xuân tới sanh lai, nhưng không còn là cây 
có ngày xưa. Thánh-nhon đối với trăm -họ cũng thë. 
"Тейт họ, tức là trám quan lãnh phần thi-hành chánh-giáo. 
Trám quan ngày nay không còn là tram quan ngày xưa, 
thì chánh-giáo ngày xưa cũng không dùng cho ngày nay 
được... Như thế, ta thấy Lão-Tử phản đối thuyết Phục- 
cb, như Trang-Tử thường bài-bác Nho-gia nói Nhân Nghia 
đế tâng-bốc tiên-vương..." (Theo Trần-Trụ). j 


Trang-Tử về sau diễn rộng nghĩa + Bất nhân” trong 
bài S2.Cầu (г). 


B.— Lấy một tỉ-dụ cụ-thế đề so-sánh cái dụng của 
Đạo như cái ống bë của thợ rèn. Cái lòng của ống 
bể thì trống không, nhưng công-dụng nó một hô một hấp | 
mà thành ra vó-tjn, cho nén mới nói" càng động lại 
càng hơi ra», tức trong không mà sanh có, có có không 
không liên-miên bất tuyệt. Lòng ống bé là tượng-trưng 
iuát quân-bình của Trời Đất: cái «không » gọi cái «c6», 
cái « tịnh » goi cái « động >... 


C.— Chữ «trung » Ф mà Lão-Tử dùng ở đây là 


(1) Trang Treng-Tử Nam-Hoa-Kiah (hàn địch của Thu- 
Giang, trang 107. 
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ám-chỉ cải luật quân-bình và điều-hoà của Đạo, tất ghét 
cải gì thái-quả: «ibn hữu йг, bồ bất túc» 


Chinh chữ + trung * ấy nó gìn-giữ đòn cán Thiện-Ác 
không cho chênh nghiêng thái - quá về một bên nào cả. 
Chữ «trung» cũng có nghĩa là uhư-khôngs, đồng nghĩa 
với chữ < Đạo > hay chữ < chán-khóng » của nhà Phật. 


« Da ngón sò cùng”, $ EE tức là < nói nhiều bao 
nhiêu cũng không sao nói hết дрес»... « Nói het được » 
cái gì * « Nói hết được * cải cóng-dung к vô-tận > của cái 
hư-không “hur nhi bất khuất ^ mà Lào Từ đã vừa nói ở 
câu trên, I 


Ta nén phó Lão-Tử chủ-trương Hư-không ik ' và 
không ngêt ca-tung công-dụng vó-tán của nó trong déi, 
Suót một quyền Đẹo-Đức-Kinh đều loay-quay chung. 
quanh cái công-dụng của hai chữ Hư-Vô, như sau đây ở 
chương thử 11 : « Tam thập phúc, cộng nhất cốc, đương 
kỳ vô, hữu xa chỉ dung.” Са Р ар 
zm š | 

Câu пзу (C) dùng đề thừa tiếp ý nghĩa của câu trên 
«hw nhỉ bất khuất», tuy cái' «thè» của Đạo là «trống 
không" nhưng mà cái «билр» của nó thì « vô-tận », 


Chương thử 6 sau đây sẽ bàn rộng thêm : e miên 
miễn nhược tồn, dụng chi bất cần ». 


K4 


CHU'ONG VI 
(6) 

® # + x» 

Các thần bit tir, 

4 £ Ж de 

Thị vị Huyền-tẫn. 


* jk =< н, 
Huyën-tin chi môn, 
А Ж ARRO? 
Thị vị thiên- dia căn. 


O58 ЖЖ j|” 


Mién miền nhược tên, 
H <= + Des 
Dụng chi bit cần, 
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DỊCH NGHĨA 


4.— Than hang kháng chết, 
Мён gọi Huyén-tán. (а) 


B— Са của Ниуѓи-1йн, 
Góc rẻ của Đất Trời. 


C.— Dàng- đặc nhs còn hoài, 
Đăng hoài mà kháng hêt. 


BÌNH-CHÚ 


Hai chữ «cóc-thün » 239 và «huyin-tdn» X Je đều - 
là tên riêng của Đạo, chỉ cái thề « hư.khổng của Đạo. 


Nghiêm-Phục bàn rằng : « Vì cớ muốn dùng cái nghĩa 
hư-không của Đó nên gọi là cốc; vì cớ muốn chỉ chỗ 
ứng-dụng vô-cùng của Đó nên gọi là thần; vì cớ muốn 
chỉ các công-dụng: « bất khuất» và «ай xuất?" («không 
bao giờ tàn», + càng động càng hơi ra "của Đó nên goi 
là «bát ur Ba cái Đó, đều là Đức của Đạo vậy". Câu 
giải-thích nầy của Nghiêm-Phục rất chinh-zác. 


Chương nầy bồ-túc cho chương trên, bàn về cái 
th < hir-khóng » của Đạo 
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Phái Thin-Tiên giải-thích đoạn văn trên đây cho 
ring: < Hang trong núi, gọi là «cóc *, trẻ vào chó < Tróng- 
không » (hư-không). Bi£n-hoá vô-cùng, gọi là sthần», linh- 
minh * Đất-tửa là luôn luôn tinh-táo, không mê-muội. 


Còn chữ < huyền tín», phái Thần-Tiên lại giải : 
Huyền, là Trời (Dương) ; Tần, là Đất (Ат). Trời Đất 
hợp lại, thành Huyền-Tẵn. Có Huyền Tán rồi, hai khí Âm 
Dương mới hợp nhất thành một khi Thái-Cuc, khi lên khi 
xuống, khi lại khi qua trong chỗ Hư-Không, đó tức là «eira 
của Huyền-tẫn » ý ыа chỉ môn). 


- Nhưng dé là lối giải-thích của nhóm — 
phải của nhà Dao-hoc. 


Huyền dẫn 3; jt : có nghĩa là Mẹ nhiệm-mầu. Тал 
lại cũng có nghĩa là lạch nước trong hang. Vì vậy, Pierre 
Leyris dịch chữ х cốc thần x là "l'Esprit de la Vallée», như 
P. Salet, Stanistas Julien, L. Wieger, Liou Kia-Hway... 


|. Xem lại chương І, câu + hữu danh uạn-uột chỉ mẫu v. 
< Huyền-tẫn » là gốc rễ của Đất Trời (Âm Dương), tức 
muốn nói: Tịnh là góc của Động, là gốc phát-sinh ra 
vạn-hữu. : 


So-sánh với chương 4: * Đạo xung nhi dụng chi...» 


R 
* У 


CHƯƠNG Vli 


K E * X 
А.— Thiên trường da cửu. 
Ж WS м SE 
Thiên dia sở - di năng trường 
АВ А d 
Th cửu gi, 
л а T. 4 A, ? 
т kỳ bit tự sah, 
ко k +° 
C$ ning trường sinh. 


f м X ^ 
B.— Thi dĩ Thánh - nhon 
8 X d w 34 +? 
Hậu ky thân nbi thân tiên 


^h X d 6 A йо 
Ngoại kỳ thân nhỉ thần tồn. 


ж м X а P Ro 


4.— 


di kỳ về tư dà? 
kk E K | X Ae 
Cá năng thành Ly tv. 
DỊCH NGHĨA 
Trời dài át lâu. f 


Trời ddt só-di dài Tam, 
Là vì không tổng cho mbuh, ` 
Nén méi dang trwèng-sinh. 


B.— Vi vậy TÌáuk-vhơw, 


Dé thán ra san, mà thÂu ở trước ; 


ĐỂ thán ra ngoài, mà thân dáng còn. 


Phải chăng vì không riêng tw, 
Mà thánh được việc riếng te? 


e Ze 
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BÌNH - CHÚ 


1.— Tự sinh ®% г H thurgag-cêng nói: «tự sinh» 
ở dày có nghĩa là * tự tư kỳ sinh» (fj 4^ Ж 3.) (tống riêng 


Trường-cửu (K3), là lâu đài. Die cũng là một 
phép xử-thế tiêu-cực của Lão-Tử : * Vi không riêng tư 
mà thành được việc riêng tư *. Phương-pháp xử-thế nầy 
căn-cử vào cầu: ‹ Phản giả, đạo chỉ động * (л #0 di 
căn-bản của triết-học Lão-Tử. < Phần ngược lại, đó là cái 
động của Đạo». Trái với quan-niệm thông-thường của 
người đời: hé muốn lắm thì phải được. L3o-Tü không 
cho vậy là phải. Theo ông thì cải gì mình muốn lắm lại 
không được như ý nguyện. Muốn quá < nên >, thì lại dš 
« hut >; muốn quá «160°, thì lại dé thành « xấu °... Đạo, rất 
ghét cái gì thái-quá, cho nên «tòn hữu dư, bồ bất tác» 
«cao giả ức chỉ, hạ giả cử chi» đề lập lại quán-binh trong 
Trời Đất : hé mình muốn di trước thì Dao lại kéo ra sau 
đề được quin-binh. : | 


Vì vậy, bậc Thánh-tí muốn cho «thân ra trước? 
thi lại < đề thân ra saus, muốn cho < thần được còn» 
thì lại « đề thân ra ngoài», muốn được việc cho riêng 
minh thì lại không bao giờ lo riêng cho mình, cũng như 
sau hầy ông thường khuyên га: «tri kỳ hùng, thủ ky thur? 
Зе Kh ЖЖ, ç trí kỳ bạch, thủ kỳ bác” ta y. 6 9 XX. 
«tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục" kajak 85% (XXVII), và 
dùng « nhu-nhược thẳng cang-cường » (XXXVI), hoặc < bất 
tranh nhỉ thiện thắng" (4 $ #3 4), toàn là dùng tiêu- 

. cực mà được tich-cực. 


CHUONG VIII 
(8) 


+ + X. 
Á.— Thượng thiện nhược thuỷ : 
кҝ AA 3% H 
Thuỷ thiện lợi vạn - vật 
© ZS: 
Nhi bắt tranh, 
À К л ж fr B 
Xë chúng nhon chi së A 
k # о #› 
Cë e e Pao. 


E ZS: 
B.— Ce thiện địa, 
< ZG MN 
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я + cC 
Dir thiện nhân, 

= 44 
Ngôn thiện tín, 

* £ % 


Chánh thiện tri, 
$f E e 
Su thiện ning, 


$ Ek w 
Động thiện thời. 


хах P» 
C.— Ph duy bít tranh, 
& ж S Lo 


Có vô vwu. 


DICH NGHÍA 


4— Bie < thirong-ihiên » giống nhw nước ; 
Nước thì hay làm lợi cho vạn-vật mà không ` 
tranh. | 
Ở chỗ mà ngedi ngadi din ES 
Мён gan với Đạo. 
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B—. Ở th hay lira chó tháp ; ' 
Lèng thì chịu chỗ thám йш; © 
Xè tM. thì thick dang dên їй nhán ; 
Nói ra th trang-tlÀxb | kháng sai chay, 
Siba-tri thì chịu làm cho дерс 141-й. 
Lam tiệc thi hợp với tài-náng, 
Ci£-dóng thì hợp với thèi-buối, 


C.— Ôi, v kháng tranh, 
Nén không sao lãm lỗi, 


e Za 


BINH - СНО 


A.— Tinh của Nước là yếu mềm : gặp chỗ trồng, 
thiếu thì chảy vào, gặp chỗ đầy, dư thì chảy ra; lánh 
cao mà tìm thấp, ngày đêm chảy mãi không ngừng... đề 
lấp đầy những gì trống trên mặt đất. N6 là tượng-trưng 
thực-hiện luật quân-bình của Trời Đất. Lên trên thì 
làm mua móc, xuống dưới thi làm sông lạch. Đâu diu 
cũng tưới gội thấm nhuần. Luôn luôn tùng thuận, chẳng 
hé kháng-cự : bị cản thì đừng, mở đường thi chảy, ống 
thẳng bầu tròn, nhưng không mất bàn - chất bao giờ. Vi 
vậy mới gọi «hay làm lợi cho vạn-vật mà không tranh ›. 


«Xử chúng nhen chỉ sở 6» tị g^ 2 H É, t Thiên- 
hạ đều ham danh mà ghét nhục, thích ở trên cao mà 
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ghét © đưới thấp. Nước trái lại, lính cao mà tìm thấp... 
“ cư thiện địa * (ở thì wa chỗ thấp..). Đây là cùng một 
ý-nghia với chương trên: «hậu kỳ thân nhỉ thân tiên », 
chứ không phải như phần đông đã hiều sai, cho rằng 
triết-học của Lão-Tử chủ-trương thoái-hoá và yếu-hèn. 
(Xem lại phần binh-luận ở chương trên). 


B.— Chi tthiện» $ dày có nghĩa là wa thích, 
thuận chịu... 


«Си thiện địa» SA: ở thì tra lựa chỗ thấp 
mà ở ; 


* Tâm thiện uyên»: Сю X 10 đối với lòng 
thì ưa sự hư-không, vắng lặng ; 


« Dữ thiện nhậnv A3: đổi với người thì yêu- 
thương tất-cả, không có tình-thương riêng tu; 


< Ngôn thiện tín? $ff: lời nói thì thành-thực 
trung-hậu ; А 


«Chánh thiện trị» ЖАЫ: trị thién-hg thì vụ sự 
làm cho lòng người đừng loạn ; | 


« Sự thiện папа» FAR: làm việc thi hợp với 
tài-năng, không miến-cưỡng, không tham-vọng những 
việc làm quá tài đức của mình, Khác với thường nhơn, 
tài đức kém mà thích địa-vị cao ; 


Động thiện thời» yn.X& sb : hành-vi cử-động đều. 
hợp thời, vừa lúc ; 
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Đó là hạnh của Thánh-nhơn. 


C.— Thánh-nhon e không tranh» nên không lầm-lỗi... 

Đó là kết-luận của toàn chương nãy. 
A е + 

Chương nầy thừa tiếp chương trên, đề thêm y-nghla. 
Ở đầy Lão-Từ đề-xướng cái đạo «bt tranh», lấy nước 
mà ví với Đạo. Phải chăng vì muốn cầu-kỳ lập-dị ? 

Người ta sở-di có tranh-giành với nhau, điều - kiện 
đầu tiên là phải cùng đồng một quan-niệm với nhau 
về điều Phải le Quấy. Cùng cho một vật là quý méi có 
sự tranh - giành với nhau. Chứ đổi với một vật mà 
kẻ trọng người khinh thì sự đấu-tranh không còn lý- 
do gì tồn-tại. Huóng chi Lão-Tử đã cho rằng: e thiên- 
hạ giải tri mỹ chỉ vi mỹ, tư ác đi; giai trí thiện chỉ vi 
thiện, tư bất thiện di », xem Thị Phi Thiện Ác như nhau, 
thì lạ gì khi thiën-ha йа nhau vào chỗ cao, riêng ông 
đứng nơi chỗ thấp, thiên-hạ ùa vào đứng trước, riêng ông 
thích đứng dáng sau : đối với ông chẳng những vì ông 
không cho chó nào vinh chỗ nào nhục, chỗ nào thấp chỗ 
nào cao... mà lại cũng vì ông muốn làm thế đề giữ lại mức 
thăng-bằng trong xã-hội quá thiên về cái đạo hữu-i tich- 
cực. Cho nên dà cho ai có muốn tranh, cũng không làm 
sao tranh với ông được. Vì vậy, ở chương 66 sau nầy, 
ông méi nói: + di kỳ bất tranh, cố thién-ha mạc năng dir 
chi tranh» (bởi vì Nó không tranh, nên không ai tranh 
với Nó được). JK y ? KAT ##ÿL+ о 


ZE 


# 
Tri 
+. 


CHƯƠNG D 


(9) 

e AÀ = 
nhi doanh chỉ 
e X Ee 

nhu ky di. 
tơ H z 


nhi chuyết chị, 
Яо жо 
kh trường bảo. 


ZS $5 Ë 


ngoc тїп duong, 
= % Fo 
chi ning thu. 
d в 5 
quý ам  kiéu, 


CHƯƠNG IX 


R < жо 
Thién chỉ đạo. 


DỊCH NGHĨA 


Әт gir chậu day, 


Ching bàng thải di. 


Ding dao sde bén, 
Kháng bén được lan. 


Vàng ngọc day nhà, 
Кл тд giữ lán. 
Giàu sang mà Zén, 
Tự vòi hoa wu. 


Мён vi, lai thân, 
Dé là đao Trời. 


a fa 


70 DAO-DUC-KINH 


BÌNH - CHÚ 


Đầy thì đồ. Cái gi đầy không làm sao giữ đừng 
cho đồ, và giữ được lâu dài, chi bằng dung đề cho nó 
day. 


* 
* * 


Một món d$ sắc bén mà dùng thường, khó giữ nó 
sắc bén lâu được. 


Vàng bạc ngọc ngà mà chắt-chửa đầy nhà là tự vời 
kẻ trộm đến. Phú quý là điều mà thiên-hạ аі ai cũng 
muốn, lại còn khoa-trương thì không vời hoạ đến cho 
mình sao được ? 


Đây là bàn cho rộng thêm nghĩa cái ý chương thứ 
IJI: * Bất kiến khả dục, sử dán-tám bất logn» ( + 
Ad Кш TA). 


- Q đây Lão - Tử diễn thêm cái ý đã nói ở 
chương II: + Công thành nhi phát cw. Phù duy phát cư, 
thị di bất khứ » (КФА o KUBE’ ARRE) 


CHƯƠNG X 
(10 


& + GG £ —: 
Tài doanh phách bão nhất, 

E AS ML 7 
Năng vô ly hồ? 

$ & # #? 
Chuyên khí tí như, 

S 3 я, f? 
Năng anh nhi CR 

LE x #› 
Bich trừ huyền lãm, 

E SS — 
Năng vò ty h 


72 


—a 
(ә) Xem chương 5f. 


BAO-BUC-KINH 


58» 
hữu, (a) 


m 


thi, 
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4.— 


B.— 


k e R “o 
Trưởng nhi bắt tê, 

A A # Жо 
Thị vị Huyền - đức. 


* ` 
(ët 


DICH NGHĨA ` 


Lam cho kon phách hiệp một, 
Kháng thé chia ha, dáng không ? 
Lam cho hơi thể tụ Tai, ` 

Như trẻ so-sanh, dáng không ? 
Géi rửa lòng ham huyển- điệu, 
Đừng còn chút beu, dáng kháng ? 


Thương Án trị nước, 


. Mà làm nhw khóng làm, dang không ° 


Cie Sei Äis тд, - 


МА làm nhw con mdi, dáng không ? 


Ні biết 1-4, 
Mà lam nhe Khón g bit gl сё, đăng không i £ 


Sanh йд, nuốt đó, 
Sanh mà kháng chiếm cho mình, 
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Lam, та kháng ciy cong, 
Lam bac dén mà kháng làm chả, 
Dé gọi là Huyén - đức... 


* 
+ +» 


BINH - CHÚ 


A. — Làm cho hồn và phách hiệp làm, một luôn 
luôn, không cho chúng lìa nhau. 


Điềuhoà hó-híp đề hoá khí và tụ nó vào 
“< đan-điền " đề giữ vững mãi sự а bão nhất * của đứa 
trẻ sơ sanh (thai tức). 


Đừng đề cho lòng vọng-động, bởi còn lo nghĩ 
vu-vo về những huyền-diệu của Trời Đất thì sinh. 
lực hao-món. Khi đã huyền đồng vật-ngã, thì vän- 
đề trên đây tu-nó đã giải-quyết: Ta và vũ-trụ van- 
vật là Một, 


Trở lên là những lời khuyên về đạo dưỡng- 
sinh: các dao-gia phái tu-dưỡng vin vào đây đề bày 
ra thuyết « trường-sinh cửu thị". Phép «tinh-toạ > 
chủ-trương < chân-không? nên mới bảo: « địch trừ 
huyền lãm, năng vô tỳ hö». Có « địch trừ huyền 
lãm " mới * chuyên khí trí nhu” và có a chuyên КЫ 
trí nhu " mới « làm cho bồn phách hiệp một * (tải doanh 
phách bão nhất mà được khang-kiện. 


Vi vậy, tuy gọi là thuật dưỡng-sinh mà tựu-trung 
bắt đầu là thuật dưỡng-tâm, vì thân và tâm là Met. 
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Nhà triêt-hoc Epicure cũng có nói: « Một thân- 
thề không đau; một tinh-thin không loạn, đó là 
chân hạnh-phúc của con người", Có được một thán-thé 
không đau là có đủ điều-kiện thuận-tiện đề có được 
một tỉnh-thần không loạn. Nhưng ta cũng có thề nói: 
Só-di có được một thân-thề không dau là nhờ có 
một tinh-thán không loan. Đó là hai điều liên-quan 
mật-thiết không thề rời nhau. Đây là chá mà Lio-Ti 
gọi là < huyền déc» trong đạo dưỡng-sinh, 

B. —« Huyền-đức" 45 trong đạo dưỡng-sinh 
cần phải < bdo nhất ( ku— ) hồn phách; < huyền. 
dic? trong đạo trị dân cũng một thể, 

Trị din mà trị theo phép < vô-vi°, dân không 
biết là bị trj. Luôn luôn < lầm như con mái», a thy- 
động" và không làm gì cả, vậy mà thực ra SS 
có gì. h không làm. 


« Hiều biết Gei, mà lim nhu khóng biết gl 
сі» tức là «tri ky hüng, thủ kỳ thur? ( Bx T 
ж). 


C. — Sanh-dwðng mà không chiếm làm cüa 
riêng ; - I 


Thành-công mà không cậy công ; 
Làm bác! Íón mà làm như kë không dám đứng 
trước và chi-huy dẫn-đạo... 


Sai những hinh-vi của kë hiều Đạo mà Lão- 
Tử gọi 15 < huyền-đức» (Kik) 


CHƯƠNG XI 
(11) 


= + Mo ® — WK 
A.— Tam thập phúc, cộng nhứt cốc, 
3 X ®&›' A + =< He 
Đương kỳ vô, hữu ха chỉ dụng. 
£ d м À EX 
B.— Duyên thực м КЫ, 
$ X & Ж X = Ho 
Đươngkỳ vỏ, hữu khí chỉ dung. 
Ф Р жм PE Ze 
C.— Ta hệ do di м thất, 
Y ZS 7 X = Ао 
Đương kỳ vỏ, hữu thất chi dụng. 
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2 o4 B, dj 
Hữu chỉ di vì lợi, 
ж = YA £ H o 
. Và chỉ di vi dung. 
* * 
DICH NGHÍA 
Ba chục căm, hợp lai mốt bán, nhưng nhé 
chó e khong», mới cả cÁi < dung » của xe. 
Nhời đâu để làm chén bát, 
Ni chỗ « không » mới có cdi «Липи» của 
chén bát. | Е 
Khoét cửa ндо, lam huong the, ` 
Nhờ chó «khong» mới cd cdi « dung? cửa 
huong the. 
Bos váy, 
14у edi «Са» đá dé làm cái igi, 
Lấy cái «khong» dd dé làm ç dung. 
ue | | 


k ж 


BÌNH - CHÚ 


Bánh xe, nhờ chó «trống không” ở giữa, mới đề 
được cái trục cho xe đi. Chén bát, nhờ chỗ «trống 
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không » mà chứa được đồ. Buồng the, nhờ chỗ 
trống" không" mà ở được. Nhưng, sở-di thành được 
2 món ấy cũng nhờ có cây, có đất, có vách. 


Ching có cái < trống không * kia thì 3 món Ấy 
không dàng được, nhưng không có cây, đất, vách 
kia cũng không thành 3 món ấy ding. Bòi vậy 
mới nói: < Hữu chi di vi lợi Vô chi đi vi dung” 
(3i#++244) - 2 24 ñ oo 

PRI 

Chương nầy nói rành cái điệu - dung của cái 
« không * ( © ) bằng 3 vi-dụ cu-thë : bánh xe, chén 
bát và phóng the. (Xem lại chương 5). 


CHUONG XII 
(12) 


SS ^ H Bd» 


sắc lịnh nhơn mục manh, 


+ + < í Ho 


âm lịnh nhơn nhĩ lung. 
+ £ A 9 Rs 
vi linh oben khẩu sing? 
жой AH 
Та sih điền lệp, ` 

A A wi * 3f o 
Lạnh nhơn tâm phát cuồng. 
a f ж ç 
Nan” đắc chỉ hoá, 

^ < mp X» 


„ Linh nkon hành phương. 
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B.— 


4.— 


DAO-DUG-KINIT 


f u € ^» 

Thị dĩ thánh-nhơn, 

À M + $ OB 

Vi phúc bit vị mục. 
k k Ж o 
Cố khử bi thủ thử. 


k 
* * 


DICH NGHIA 


Năm màu (hiếu người tất mát. 
Năm giong khién người dicc tai. 
Nam тї khiếm người té lưỡi, 
547 ngựa tán bdn, 
Kiến lng mgười hod cuong. 
Của cải khó dang, 
Кёл người gặp nhieu tai hai. 
Bèi vậy T hánh-nkhon, 
Vi bung та không vì mdt. 
Nén bó cái näy mà lấy cái kia, 


a Ta 
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BINH - CHU 


Trán-Tru giảithích chương này nói: < Đây là 
nói vé cái hại của văn-minh vật-chất. Văn-minh vật- 
chất càng tiến-bộ thì sự theo dubi thinh sắc, càng 
ngày càng tăng gấp, khiến cho người người mù mắt, 
điếc tai, tê lưỡi, cuóng-tàm mà không thôi dáng. Loạn 
của thiên-hạ vì đó mà sanh ra. 


* Thánh-nhen vi bụng mà không vi mát», là vụ 
“< trong » mà không vụ «ngoài», không vu sự làm cho 
đẹp mắt, êm tai, kích-thích thêm nhiều dục-vọng mà lầm 
cho con người quên mát Thiên-Chân, 


Những chữ «manh» Š, «lung» dp , «запа» R, * cuồng s 
JE là những danh -tr rít mạnh đề cảnh - tinh- 
người dòi. 


CHƯƠNG XIII 


(13) 
£ 3 sx ou 
A.— Sung nhục nhược kinh 


£ Ok Ж # 4° 
Quy đại hoạn nhược thân, | 
 й # 4 # ET 
B— Hà vị sing nhục nhược kinh ? 
£ $  › & $ T 
“Sing vị thượng nhục vì hạ; 
ЖА Ж фо 
Bic chỉ nhược kinh, — ˆ 
k = # E: 
Thšt chi nhược kinh. 
A й d 4 # E: 
Thị vị sung nhục nhược kính. 


CHƯƠNG XIII 


ыйа X KSE A 
C.— Hà vị quý đại hoạn nhược thân? 
4 yf УА Ж. K ' * 
Ngó sở di hiu đại hon Ñ: 
& 4 Җ Ae 
Vi ngò hưu thân. 
A SA 2: 
Cập ngỏ vỏ thân, 


PE &Ì 

Ngỏ hữu hà hoạn! 
ik 
Сә, 


* r ? 4 Á T» 
D.— Quý di thân vi thiên hạ, 
ZS j y Á To 
Nhược khả ký thiên ha, 
Ж м y £ Á T» 
Ai di thân vi thiên hạ, 
# $ 4 X Teo 
Nhược khả thác thiên hạ. 


a hy 


DỊCH NGHĨA 
4— Vinh và Nhu đều la so = hai; 
Quý và Hoạu dén dà vì có than. 
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B.— Tai:sao goi Vinh và Nhạc йди dà se hai ? 
La y), Vinh trên th Nhạc diri, ` 
E cung tơ hãi,- " 
Mà wéi cing so-háf. : 
Fi váy тет gor « Fink Niuc đều là 


sg- hai ». 


C.— Tại tao goi « Quý và Hoan dén là vì có thản ? 9 
Li vì, а só-di có lo [ui là vì ta cd than. 
Në n la không thân, 
"Ta tao có lo! 


D.— Vậy, ké nào biết quý thảm vì thièn- ha, nén 
giao phó thiêu - ha cho ho được. 
K¿ nào bidt thường thâu d thế maha, né 
gói-gádm thién-ha cho ho diro. 


* 
* * 


BINH - CHU 


Sao gọi là «Vinh Nhuc đều là sợ-hãi» ? Vi có 
Vinh, tất có Nhuc: «Vinh trên thì Nhục dưới » Được 
Vinh thì mừng, nhưng mừng bao nhiêu thì sợ mất bấy 
nhiêu. Mất thì lại càng đau-khồ biết chừng nào ! Vi vậy, 
“được cũng sợ-hãi» mà «mát cũng sợ-hãi». Chỉ có giữ 
được thái-dó < được không mừng thì mất không buồn > 
mới là người thông-đạt sự lý. 


"22 ` 
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e Ne зд-й hữu đại hoạn giả, vi ngë hữu thần » 
ФИ f EE ЖЯ о 

«Ніч thân» đây chỉ về cải “tiều-ngĩy của minh, 
thấy mình cô-lập giữa Vũ-Trụ Vạn-Vật. Con người vi 
quá lo-láng cho cái tiều-ngã của mình mới có gầy nén 
“alo lớn". Cho nên nếu ta không nghĩ đến mình nữa thi 
làm gì cé lo ? * Cáp ngỏ об thân, ngỏ hữu hà hoạn ! » Á # 
ж}, GAS. 


«Vô thân», là thấy không có mình, vi đã huyền-đồng ` 
cùng Vü-Tru. 


A.— 


` CHUONG XIV - 


й 2 m 
Thị chi bắt 
th e + 


Thánh chỉ bất 


TT 
Bác chỉ bắt 
X = d 
Thu tam gii 
x 
CA 


K 


(14) 
8 £ ч R 
kién danh việt Di; 
Wm £ а + 
văn danh viết Hi: 
я 4 = # 
díc danh viết Vi. 
х ў G di 
bit khả trí сї. 
# e £ — 
hỗn nhi vi nhất. 
+ = t# ° 


Kỳ thượng bắt hiểu, 


X 
Ky 


T A 
ha 


Ж 


bắt muội. 


° 
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mou + oy £ ° 
Thing thing bat khi danh. 
Юз E: 
Phục quy ư уб vật, | 
ZS A SG + # 
Thị vị vỏ trạng chỉ trạng, 


XE z 
Và vật chỉ tượng, 
+ 03 1 T 


Thị vị hốt hoing, 

a = + f Së 
Nghinh chỉ bất kën kỳ thủ, 
H = тя X G 
Tùy chỉ bit ёп kỳ hậu. 
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DỊCH NGHĨA 


A.— Хет mà (hỏng thy, nén tén gọi la« Di»; 


В.—- 


Long mà Khóng nghe, nén tên gội là < Hi»; 
Bất mà kkang ndm Ẩược, nén goi la « Vi». 
Ba cdi Ấy, Khóng thé phán ra được, 

Vi nd hón-hyp làm Mot. 


Trin ud thì kháng sáng, 

Dưới nd thì không tớ, 

Dài dàng-dác mà khêng có tên. 

Rei lại trở về chỗ không cố. 

Ay goi là cái lành trang kháng linh trạng 
Cái hình trạng của cái kháng cổ vạt, 

Ay goi là «й hodng». 

Đáu nd th khổng thay dau, 

Theo ud thì (hông thẤy dudi. 


Gir cái dao xưa, 

Dé mà trị cái có của hiện nay. 

Вій được cái dau mdi của xưa, 

Ay gọi là піт duwe giềng möi của Dao. 


* 
* * 


CHUNG: XIV 89 


BÌNH - CHỦ 
Chương nầy bàn về bản-thề của Đạo | 


А.— Ba chữ «Di, Hi, Vi» là gượng mà dùng, 
đề chỉ sự cực-kỳ tế-vi của Đạo, mắt không thề thấy, 
tai không thề nghe, тё không thề đụng.. chứ không 
phải tuyệt không có gì cả. | 


_ B.— Đạo lại là vô-thủy vó.chung, có mà như 
không, không mà nhu сб... So-sánh với cầu «Phi 
hữu, phi không ; viéc hữu, viéc khóng» của nhà Phật. 


С.— Kë trị thiênhạ phải biết trở về với Đạo 
ấy, vì «biết được cái đầu mối của xưa, tức là nim 
được giềng mëi của Đạo, 


* 
* * 


. Hà-thượng-Công nói: «Di f£ là không có màu 
sic” (Ag ob vô sic viết Di). 

Chữ Hi + là không âm không tiếng CS A 
€ Ж vô thỉnh viết Hi); 

Chữ Vi £ là không, hinh-ding (Sieg vô 
hình .viết Vi. Ba chữ ấy miéu-tà sự vô-sắc, vô- 
thin, vô-hình của Đạo. 


= 
* * 


«Рао kj» i. tức là mbi ECH của Бао ( ik 
2 3516) (Рао chỉ đoan tự). 


* 
s . 
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« Hót-hodng» 4x3, tức là «te biru tw vô" (như 
cá mà phu không). 


«Vé-vdt* Ein: 


Tuy nhìn mà không thấy, lóng mà không nghe, 
rờ mà không dung, nhung chẳng phải toàn vô- 
hinh.trang, chỉ vì khó lấy lời nói mà hình - dung, 
cho nén gượng gọi là “vë - vật”. 


LJ 
* LI 
« Thdng-tháng» ës: qua qua mãi mà không đứt, 
tức là không thề thấy đầu thấy đuôi im-chi sự 
liên-tục của nhân và quả, của trước và sau, của 
không và có. 


> 


CHUONG XV 
(15). 


= £ А + Bor 


À.— Cò chỉ thiện vi si gd . 
ж H Zär 
Vi diệu huyền thông, 
Ж хх ў keo 
“Thâm bất khả thức. — 
K + ж УЖ >° 
Phù duy bắt khi thức, 
k ae #š =< Ж ° 
Có cường vi chỉ dung. 
+ ож» % & 3 m > 
B.— Dự yên nhược dóng thiệp xuyên, 
dá S ZS R = A o 


Do hề nhược úy tứ lân, 
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# % ХА # + > 
Nhiễm hề kỳ nhược khách, 
š ой k = # # 
Hoán hè nhược băng chỉ tương thích: 
* з ДА X о > 
Dän he kỳ nhược phác, 
Uu > X Xo 
Khoáng hè ky nhược cóc, 
#8, => X X Be 
Hèn hề ky nhược trọc. 
3 $ "D v ә 
C.— Thục năng troc. dĩ chỉ, 
lý =< Ж Ж 
Tinh chỉ từ thanh ; 
ж м Дд э ZX 3 
Thục di an di cứu, 
£ < #£ * ° 
Động cht từ sanh. 
* X, Ë 4 ZS SZ 
D.— Bảo thử Đạo gi bất dục doanh, 
A хл 8 | 
Phù duy bất doanh, 
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k  R + d X ° 
Cá năng tế bất tân thành, 


* 
* * 


DỊCH NGHĨA 


4.— Bác toán - Миён xwa, 
T inh-t£, nhiém-máu, 
Sién huyen, thống suốt. 
Siu chẳng khá do. 
Вог сїйїнє khá do, 
Tam ` Ain bung Bd. 


B.—  Thán-trong đường qua song trên mede đặc. 
Do-du lường зо mdi uuớ bón bén. 
Мемет kính lường khách la, 

Chay ra dường bing tan, 
Онё-тйа dirèng gò chưa do got, 
Tríóng-Klóng dường hang mát, 


Pha-hin đường ước đục: 


C.— Ai hay mhà tịnh mà due hoá trong, 
Ai hay nhờ động та đứng lại di? 
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D.- — К? giữ Die, tháng uốn day. 
| Chi vì (hông mudn Adr, . 
Nên mới che-ldp Âược... 
Mà chẳng trẻ иён mới. 


e ZA 


BÌNH - CHỦ: " 
A.— Bậc Thánh xưa rất nhitm-m3u, tinh-t£ và sâu- 
sắc đến đổi không còn lời nào miéu-tà được. 


Vì vậy Lão-Tử mới з dën phép ES 42 
tam hinh-dung những bậc ấy, 


* 
» . d 

B.— Họ rất thận-trọng như lúc di qua sông trên 
giá đặc ; 

Họ đè-đặt nhu bị muôn mắt dòm ngó họ; 

Họ nghiêm-trang kính-cần như đứng trước người 
khách lạ ; 

Họ làm như người không có bàn.ngà vì nơi 
họ nó đã rã như băng tan ; 

Họ mộc-mạc như cây gỗ chưa đem ra mà cưa 
dùng ; 

Lèng họ « trống Xin: nht hang núi; họ làm 
như kẻ sống trong tình-trạng hỗn - độn, chura biết phán- 
biệt thiện-ác, thj-phi, vinh-nhục.., như «mróc bị bên 
. đấy. 2® «hôn hề kỳ nhược {ех (pha lẫn đường nước 
- duc). 

E Đoạn này nén a ý về sự dùng chữ «ашу» A của 
Е чари có n là с SS chứ SC phải езу 
như thể, | S 
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C.— < Thuc năng troc di chỉ, tinh chi từ thanh... s 
LAN Na o dp 2. 

Tim sự trong sạch và yên.tỉnh «ngoài dii, lå 
không đúng. Người ta, phần đông, hiều lầm chủ. 
nghĩa vô-vi của Lão-Tử và cho đồ là đạo «xuít. 
thế". Thực ra, ông bảo rằng trong đời không có gì 
phải" mà không có «quíys có “thiện” mà 
không có «de có «ngoài» mà không có *trong", 
có «tinh? mà không có «động".. Ông lại còn nói: 
“Quý, di tiện vi bồn ; Cao, di hạ vi cơ... e trọng vi 
khinh сіп...» (XXVI). | 

Đạo không «пром» đời.. Cho nên người đạt 
Đạo không *xuấtthế› mà cũng không «nhập thën», 
vi *Thế" và «Рао» là Một. Bởi vậy mới nói «Ai 
hay nhờ tinh mà “duc, hoá trong»; al hay nhờ 
động mà “dieng lại *di..» Nước mà tịnh, thi « đực n 
cũng hoá ra ‹trong", Cái «duc» là điều-kiện của cái 
*trong», cái “упо là điều-kiện của cái « động ›... 
cái “không làm» là điều kiện của cái * làm ›... 


* 
» * 


D.— Kt «giữ » cái Đạo ấy noi lòng thi « không 
muốn йду... (Bảo thử Đạo gii, bất duc doanh) [y 
tad dp. 

Là vi «dày» thì đồ... «уй cùng tắc biến, ъф 
cực tắc phản x... Đó là chỗ mà Lặo-Tử thường khuyên г. 
«kht thậm, khứ ха, khứ thái»... đề tránh trước sự 
phản biến, 


Và «chi vì không тиба» đề cho t đầy p, cho ntn 


ee “BAO-DUC-KINA 
luôn luôn thường chịu sống trong cảnh *ở sau» hơn 
đứng trước, sở dưới » hon đứng trên, đề được * đứng — 
trước ә, * đứng trên » mà không bị hại, vi đã biết «che 
Мане Зна miah, о. 


k Ë а 
A— Tí hư cực, 
т и š 
Thủ tịnh đốc, 
% е # d 
B— Vạn vật tịnh ti, 
‚+ x BR Be 
Ngô di gyan, phục. 
A »?x* g 
Ри vit via ve, 
Ф f ` X 4o 
Các phục quy kỳ cia 
# Ж a d$» 
C.— Quy căn мй tỉnh, 


ža © Dad а ih „АЙ. à 
D.— Tri The&ág e МИЕ 
| фе. CH ` 


trị thường vọng ` 
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£ a zy 
v] viết Phuc - Mang. 


Thi 


й, 


` Phyc-Mang viët Thường. 


+. 
Bat 


Ф ag Ze 


à 


Tri thường dung, : S 


€ D “ 


Dung nai” công, 


“ 5 # 
Cóng : nãi virong, 
SS 


JE ` o 


Ge hung. 


Vương паї ёп, | 


A D dk 


i š 
"Thiên nài Đạo, 


kề FPEM 


Đạo ^ nà cứu, 
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# 4 A Ae 
Một thân bit d. 


e Za 


DICH NGHIA 


Dé» chó cùng-cục Re-ÂRồng, 
Là giữ vững được trong cái < Timk>. 


Van-vát cùng dén зін га; 


Ta lei thdy nd trẻ về ge, 


` Qi t mại vát tràng trằng, 


Den trò về cội vd của Nó, 

Trẻ về cội rẻ, goi là «Tinha. 

Ay gọi là + pÌục-mạng s. 

Phuc-meng goi la «Thweong». 

Bidt «Тін» goi là « Мій». 

Kháng bidi dao < Thwóng» mà làm sàn là 
giy kung hog. 

Bidt dao « Thing a thi las-lng, 

Bao-dung thì cêng-binh, | 

Cóug-binh (h bao-hhdp, 

Bao-khdp Hi Trời, 
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Tờ: dà Đạo, А 
Dao thì liu đài, 
(Ai mà được viy) 
Suot đời Không nguy.. 


+ 
LJ * 


Mie (BINH - . CHÚ 


A.— «Тн hie cực, " tinh đốc» жж T HP S. 


Ké nào dat đến «chỗ cùng-cực của | hư. - không > 
tức là kẻ dà «giữ vững trong cái Tinh». 


«Tinh cực “thí Dương-sinh » Dương đó là đầu 
mỗi của Đạo vậy. Сб «hw» mới có «tinh». 


B.— Van2bdf tịnh tác, ngô di quan Ky phục. Phù 
våt vån vån, các phục quy kỳ căn.. s $1 1 : ferai, 
X 6 Kg 5. ç {СОРУ УЧА. : < 


Đây 14. thuyết phuc-mang. Các vật sau khi phóng 

ra... rbi đều trở về nguồn gốc của nó cả. Chính là 

dëm, ënn din, chương 40, ông nói: «Phản giả, 
Dao chi động» АФ 29). ` 


C.— Gội-rễ của „ vạn-vật, tức là Đạo, thời * Tinh». 
Cho nên ctrở về “cội. тё», là trổ vè «бпр», Cũng 
gọi là *phuc mang» Trở về được với gốc ré, thời 
gọi là «thường», vì Đạo cũng có tên là ‹ Thường" 
у, nghĩa là vĩnh cửu, bất bión» ` 
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D.— Biết được cái “thường" của Đạo, thì gọi 
1а người WEEN? "Trái lai, không biết được cải 
đạo *thườngs ấy lại Hin cần Jim bướng thì sẽ gầy 
tai-hoa cho mình và cho chung-quanh. 


là tai sao $ 


E.— Là vì kẻ không biết Đạo, thì chấp một bën 
cái Phải mà phù- nhận, cái. Quis chấp một bên cái 
Thiện mà phủ-nhận cái АСЫ nên mới gây ta sự 
không hiều nhau và thiếu lòng bao-dung. Кё thông 
hiểu Đạo, biết rõ lẽ tương-đối của mọi sự mọi vật, 
cũng, nhir lẽ tương-đối của trigh- 4. -ghiều Điết của 
mọi người, nên dé có lòng” "bao. - dung. Mà có 
được lòng baoi- dung mới là ,dgười" Đng-bình. Xong- 
binh thì diu cing một thé; nên: méi 6i #'công-binh 
thì bao-kháp». ` us D 


* Bao-khâåp là Tron 2 O R 


Trời là Đạo,. 


Dao thì {ш dài . © E 
Đây là lổi luận “liên châu, đề kết” ai rằng: Kẻ 
nào theo với Đạo thi sẽ See d A і, “suốt đời 


không nguy ›. CE : E ¬ 


A. 
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# 


(17) 


ж L+ To» 4 Xo 


3 #4 
Ky thư 
+ ok 
Ky thứ 
+ & 
Ку thứ 
4 T 


“Tia bế 


* R 
Нг» bit 


к ç 


A. 
thân 
+ 
чў 
4 


vũ 

Ä. 
tuc 
t 


tin 


D 


tí hữu chỉ. 
» Ж x 
nhi dự chi. 
Io 
chi. 
=, e 
chi. 
Ё, 
yên, 
E о 
yên. 


ч Ze 


Du hề ky quy ngón. 
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A.— 
B. — 


w R % x) 
Công thành sự toại, 
"€" & W їй 4 а Е ° 
Bšch tanh giai vị ngã tự-nhiên.. 


* 
+ ж 


DỊCH NGHĨA 
Đời thái tơ, dën chỉ bất cá ddy. 


KẾ dé, din than và khen Aën, 

Кг dé, dán ze day. 

KẾ dé, dán khinh day. 

Vi &hóng da tin, 

Nén dán không tim, 

Bác thánh xwa, quý lời nói, 

Län xong công việc cho dán, 

Ma dán cứ trường € tr-nhiÊu це mình làm ». 
[i 


* * 


BÌNH - CHÚ 


А.— Bác Vua Chúa đời thál-so, dân chỉ biết 
có, mà không bay là bị trị. 
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Là vì các bậc ấy dùng Vó-vi mà trj, làm cho 
. nhắn - dân cảm thấy như cá sống trong nước, nhờ 
nước mà không hay là có nước. 

‚ * * I 

B.— Qua đời thượng-cồ, din biết thân-cận và 
khen ngợi công-lao của các bậc trị nước. 

Đến đời trung-cồ thì dân lại càng thấy xa nhà 
cầm-quyền, nên biết sợ, 

Sau đó thì dân chóng lại và khinh-mạn. Đó là ` 
háu-quà của phép hữu-vi trị nước váy. 

Văn-trung-tử cũng có nói: «Cường quốc chiến 
binh, bá quốc chiến tri, vương quốc chiến nghĩa, 
dé quốc chiến đức, hoàng quốc chiến vô-vi ». JA 5] ox > 
FAARF’ EMAK PARA? LAURAA o ` 

(Cường-quốc thi dùng dén binh-khí mà tranh ; 

Bá-quóc thì dùng đến trí-thuật mà tranh ; 

Vương quốc thì dùng nhân-nghia mà tranh ; 

Dé-quóc thi dùng ân đúc mà tranh; 

Còn hoàng-quốc thì dùng vô-vi mà tranh). 

Tại sao dân không còn tin - tưởng noi người 
cảm - quyền, lại còn khinh-man chóng-dói ? Là vì 
qngười trên không du cho lèng dan tin, nën dàn 
không tin». 


+ 
* >+ 


С.— Bởi vậy bậc Thánh-nhơn trị nước < làm mà không 
nói», khi công việc thành rồi thì lánh mặt ra di, nên dân 
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không hay là họ có làm mà tưởng là «tg-nhién tự 
minh làm», cũng như các hoa nhờ ánh Thải-dương 
mà nở, nhưng không dé là nhờ nơi sức ấm nóng 
của Thái đương mà nở, lại tưởng là «fg nhiên tự 
minh nó», Đồ đều là nhờ cái trị vô-vi vậy. 


e Za 


Chương nầy Lão-Tử bàn đến cái đạo trị nước 
bằng vó-vi (.pó-pi nhỉ trị») AAi. 


CHUONG XVII 
(8 


k #4 o9 £ A 
А.— Đại Dao phš, hữu Nhân Nghĩa. 

W # в " X 6 

Huệ Trí xuất, hiu dai nguy. 

^ йж de "T ZS d 
B.— Luc thân bắt hoà hữu biểu từ, 

атол > 


Oudc-gia hôn loạn hữu trung thần. 
* * * 
DICH NGHIA 
А. — Đạo lén тїї, mới có Nhán Nghĩa. 


Trí Huệ sanh, mới có déi-trá. 
B.— Luc thÂm chẳng hoà, mới có hiểu tir. 
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Nước nhà rdi loan, mới có tổi ngay. 


* 
5 * 


BINH - CHU 


Đời thái-bình diu cần đến tôi ngay, nhà yên ồn 
đâu có cần đến con thảo. Quý tôi ngay con thảo, ítià 
nước nhà đang rỗi loạn, bất hoà. Như cá trong nước nếu 
biết quy nước B vì có nạn thiếu nước. Cũng không 
khác nào Кё khao-khát tự-đo là những kë đang mất tự-do. 


Nguyên-do của những điều bất-nhân bít.nghia đều 
ở chỗ dùng đến Tri-hu& mà sanh га. Đạo mà chưa mất, 
thiên-hạ đâu cần dùng đến Trí-huệ đề mà phân-biệt Thị- 
Phi, Thiện-Ác, đề mà tranh-giành Tốt Xấu, Vinh Nhuc 
với nhau. Đạo mà mất rồi, dục vọng mới sanh ra, mới 
có những sự déo-bóng tham muốn. Trí-hu& được dem ra 
mà dùng đề phụng-sự cho dục-vọng vô bờ-bến của con 
người : đại-loạn sanh ra là thế. 


Nhân-Nghĩa mà được đề-cao D những lúc đời diy 
đầy những bất-phân waraga, Nguyén-nhin là vì thiên- 
hạ đã mất Đạo. 


Chữ + Trí-huệ z đây, B trí-phân- biệt (esprit discrimi- 
nateur) trong giới nhị-nguyên, thường gọi là lý-trí (esprit 
analytique). * Trí-huệ" cũng có nghĩa là mg tinh- 
toán lọi hại. TEM khêng bao giờ hitu | difoe- Đạo Một, 


+ 


(19) 

& € + + 
Tuyệt thánh khí — trí, 
K a T Be 
Din lợi bách bột. 
& + + A 
Tuyệt nhân khí nghĩa, 
А ^n + £& 
Dân phục hiểu - từ, 

H 5 € A+A 
Tuyêt xo khí lợi, 

Ao ж Ho 
Bio. бс vô hữu. 

ж А Ф n 
Thi tam gi, di 
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CHƯƠNG XIX 


& x 


3 T Xo 
Vi уза. bắt túc. 
& 07^ 9 PH 
Cë lính hữu sở chúc 
1. + #® ж 
Kiến Tš bio Phác 
y A ako 
Thiểu tư quả duc, 
DỊCH NGHĨA 


Dit Thánh bó Tri, 
Dan lợi tram phán. 
Dit Мын bó Nghĩa, 
Dan lại thảo lành. 
Dér xdo. bi lợi, 
Tróm cướp không có. 
Dit ba khoảm dd, 

Cá đủ vào dan. - 


Phai được ule dy: 
Ẩn ё gidn-di và chấ!-pháúc. 


HJ riéng-táy, 
It tham-dyc. 


(hf 
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BINH-CHÜ 


Đây là thừa ý của chương trên < Đại Đạo phế, hữu 
nhân nghia; Hu@-trí xuất, hữu đại nguy” mà bàn thêm 
sự bào toàn Thiên-Chân, «ít riéng-táy, ít tharn-dục >, 


Thánh Trí, Nghĩa Nhân, Lợi Хдо sở-di có là vì có 
chỗ so-sánh phân-biệt do cái tâm phân-biệt xa-lia với Đạo 
Một mà sanh ra. Có so-sánh phân-biệt mới có đèo-bòng 
tham muốn, Dut ba cải jy: «dét thánÈ bỏ trí», « đứt 
nhân bỏ nghĩa », “đứt xảo bó lợi* chỉ là trị ngọn mà chưa 
trị gốc, nên mới gọi là «cô đủ vào đâu». 


Gốc nó là nơi lòng ta “nhiều riêng tây, nhiều tham 
дис» do nhằn-kiển sai-lầm của nhị-nguyễn mà sanh ra. 
Nhiều riêng - tây là vì nhận làm có Nhi có Ngã, nhiều 
tham duc là vì nhận lầm có Mỹ có Ác, có Vinh có Nhục, 
có Thị có Phi, có Cao có Ha... Cho nên mới bảo: «ft 
riêng-tây, it tham duc» + Thiều tir quả duc? ( Jy d && ). 

e Phác x, là chất gỗ chưa cưa chặt, chưa йо gọt và 
dùng làm vào việc gì ca, ám-chi thién-chán. * Bão phác *, là 
x bdo-toàn thién-chán? gọi tắt là «toàn chán», «Bão phác» 
là gìn-giữ cái đức còn trong-trắng lúc ban đầu. Nhà Phật 
gọi là + bán-lai điện-mục x. 


« Kiến" A, cũng đọc là hiện (hiện ra, tỏ r6). Làm 
cho hiện tỏ ra. | 


«Тё» È) to trång, trång nón) ám-chỉ sự giin-dj, 
don-thušn, không trang-sức giả tạo, tức là giữ được tánh 
tự-nhiên lúc ban đầu (état primordial ), mà nhà Phật gọi 
là Tính hay Pbật-tánh, mà nhà Đạo gọi là Thiến-Chân, 
(quy Chân, phản Phác). 
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(20) 

e 9 а ofc 
Tuyét hoc уд ич 

qom X Mo 
Duy chỉ dr a, 

à + А fr? 
Tương khứ kỷ hà ? 
Thiện ch dữ Ae 

A k # #7 
Tương khứ nhược hi? 

^ = ff SZ: 
Nhơn chỉ sở uy, 

Tow» R Ro 


Bit khi bất 


uy. 
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K % X А A А! 
Hoang hè kỳ vị ương ta! 


К < Ж E) 
C.— Chúng nhơn hy-hy, 

AX k F? 

Như hưởng thái lao, 


= Ж E A 
Như xuân đáng đài. 


& GAD ZZ ж 
D— Ngã độc bạc € kỳ vị triệu, 
4o X $ 2 ‡ WX? 
Như anh пм chỉ vị hài, 
X X v 5$ & Hm Ho 
Luy luy hề nhược vô sở quy. 
£ < W G Ж 
E.— (Chúng nhen ga hru dư, 
w 4A Ж X ° 
Nhi ngã độc nhược di, 
жх 5 ^ #4 ыш wu ® 1 
Ngã ngu nhon chỉ tâm dã tai | 


CHƯƠNG хх 


Ж Ж 4° 
Dän độn he. 

f ^ R d 
Tuc nhon chiéu chiêu 
4 Ж б Se 
Ngã độc hôn hòn. 
(o^ Ж SZ: 
Tục nhơn sắt sat, 
#4 о oM Me 
Ngã độc muộn muộn, 


+ x 4 #› 


Bam hç kỳ nhược Һа. 


g 


T Ж Ж о 


Liêu hề nhược vò chỉ. 
Ж ^ co A on» 
Chúng nhon giai huu di, 
e R 3 đ м 
Nhi ngã độc ngoan tự 


4 j K 37 


ё o 
bi. 


^ | 


Ngã độc di w nhos, 


ө d E Жо 
Nhi guy thuc màu. 


* 
* * 
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DỊCH NGHĨA 


Dit hoc, không lo. 


e Dan với «O'i», khác nhan chó nào? 


Lành với de, khác nhau ở dán? 


Chỗ mà người то, 
Ta Há chẳng sợ, 
Nhưug chưa có chi, 
Ae cũng vó-ích. 
Người dëi vai-vé, 
Nhw hưởng thdi-lao. 


Như lin xudn-dài. 


King ta im-láng, 
Chẳng dén vết chỉ, 
Nhw trẻ so-sinh, 
Chưa biết tươi cười, 
Ra-rượi ma di, 


Di kháng chó vé. 


Người đời cá de, 
Riéng ta thicu-thón. 


Lèng ta ngu dëi vậy thay! 


Moó-mét die! 


BẠO-ĐỨC-KINH 
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G.— Người dòi táng chối, 
Rüng ia mit-mó. 
Người đời phán-bieu, 
Riêng la hồn- đậu. 
Đim-Huh đường Aë Ad, 
Vin-vut lường không lãng. 
Người doi déu cá chó ding, 
Ring ta ngu dot, tho-lan. 


R— Ta менд khác ngiroi đời : 
Ta quý Me nudi muốn loài. 


* 
жж 


BÌNH - CHÚ 


Chương nầy bàn về trạng-thái tâm-hồn của người 
dắc Đạo. 

A.— *Dứt học» ở đây là у bảo ta đừng tán tâm 
chạy theo cái học bën ngoài, cái học «nhị-nguyên » biện- 
phần Thiện Ác, Thị Phi... Cùng một ý với chương 48: 
«Уі học nhật ích; Vi Đạo nhật tòn. Tòn chi hyu tồn, di 
chí w vô-vi.o 4 £ 8 4 o Ж: нй о йж 4L 3 r4 
23% 5. (XLVII) 

Bởi vậy, mới nói: «Юа» và «Qi» khác nhau chỗ 
nào? Lành và Dữ khác nhau ở đâu ? Con người càng 
chạy theo cái học phẩn-tấn của nhị-nguyên, thì tâm-trị 
càng thêm rối lean vi bay phân-biệt Vinh Nhục, Thiện 
Ác quá. (Xem lại các chương trước). «Бї học» thì 
a không lo» là thế. 
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B.— Chá mà người đời lo sợ, há ta lại không biết 
lo sợ sao? Nhưng lo sợ đến phải bẩn-loạn tâm-hồn thi 
thật là quá dáng. Hién-già Tây-phương cũng có nói: 
«Chết không phải là điều dáng sợ. Đáng sợ là cái lòng 
sợ chết mới dáng so!» Việc đáng sợ chưa đến mà đã 
lo sợ, dù có sợ cũng vô-ích, nên mới nói: + Nhưng chưa 
có chi, lo sợ uô-Ích s. 


C-D.— Cái vui của người đời là cái vui của xác thịt, 
như ăn lễ cỗ thịt trâu, như dự yén trên đài xem cảnh 
mùa хиўз... Trái lại, ta vẫn im-lặng, chẳng dám lệ vẻ vul 
mừng ra nét mit, như trẻ sơ-sinh chưa biết cười cot với 
đời, đường như sống không mục-đích, không biết chỗ 
đi về. 


E.— Người đời dường như có du (vé những điều 
học hỏi phức-tạp bên ngoài: evi học nhật ích»); tiêng ta 
thi dường như thiểu-thốn (vì “vi Рао nhật tần a). 


С. Bởi vậy mới nói “lèng ta ngu đốt > (ngu dót về 
cái học la-tạp và trục-vật của người đời). Người đời phán- 
biện Thị Phi, Thiện Ác.. nên®"dường như lòng họ sáng 
chói, riêng ta lại không thấy sự phân-chia Thị Phi, Thiện 
Ас nên dường như mịt-mờ hỗn-độn. Nên mới nói ; 


e Người đời sáng chói, 
Riêng ta mờ-mit. 
Người đời phán-bién, 
Riêng ta hỗn- độn ›. 
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Nhờ vậy mà lòng ta luôn luôn điềm-đạm trim-mšc, 
còn lòng người thì luôn luôn náo-động *vùn-vụt» mà 
không ngừng... 


Kết-quả, người đời đều đề cho đời lợi.dụng được, 
nên đời gọi họ là dùng được (hữu dụng), riêng ta như kẻ 
ngu-lậu, không chỗ dùng (vô dụng) vì không chạy theo 
thị-hiếu của đời. Còn tham danh, thì đời lấy đanh mà lợi- 
dụng, sai-khi£n; còn tham lợi, tbi đời lấy lợi mà lợl-dụng 
sai-khién. 


Bởi vậy mới nói: «Người đời đều có chó dùng» 
* Riêng ta ngu đốt, thỏ lậu». Cái «ngu» nầy là cái «ngu? 
của bậc Thánh-nhơn ! Người đời thường cho bọn người 
đắc Đạo là bọn người *vó dụng", nghĩa là không lợi- 
dụng được. 


H.— «Ta riêng khác người đời: 
«Та quy Ме nuôi muón loài. 


* Me nuôi muôn loài » (thực mẫu) là ám.chi Đạo nuôi 
dưỡng vạn-vật, cũng gọi là < huyền-tẫn > (xem chương 6): 
в Huyền tån chi môn, thị vi thiên địa căn» ( £ jte, 52k 48 
KAR). 


< Quý thực-mẫuw là theo gốc quên ngon, trở về với 
Đạo, đó là chỗ mà L.ão-Tử khác với người đời, 


ab, 


CHUONG XXI 
(21) 


d А < SZ: 
A.— Không đức chi dung, 


Ba АДА gu» 
Duy Dao thi tung. 


A < Â E 
B.— Đạo chi wi vật, 
BK Ж чо 
Duy hoảng duy hốt 
® + W 42 
Här ht hoảng hè, 
k # A #° 
Kỳ trung hữu tượng, 
K % E v» 
Hoảng hề hốt he, 


CHUGNG XXI 


XA P A фо 
Ky trung hữu vật. 
$9 oT Ж 3? 
Yêu hề minh hè, 


P 7 Ho 


+ 

Ky trung biu tinh. 
X ЖХ j> 
Ky 
X 


tinh thám chin, 


TY Ж do 
Kỳ trung hữu tín. 
ü + А +° 
Tự có cập kim, 
£ £ Ж ke. 
Ky danh bất khứ. 
^ N Ж 4$ 


Di duyệt chúng phủ. 


+ o si e X Ë 
Ngô hà di tri chúng phủ 


+ Ж A 
Chỉ trạng tai? 
YA yk, ° 


Di thử. 
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DỊCH NGHĨA 


4.— Ding cin. Đúc lén, 
Theo cùng với Đạo, 


B..— Đạo sanh ra Våt, 

I T káp-thoáng ntáp-mó, 
T Mp-thodng: тар-тё, 
Trong. đá cá hình. 
Mập-mè thẤp-thoáng, 
Trong dé có Vật. 
Siu - xa taw-167, 
Trong 14 cá tinh. 
Tinh dé rất thực, 
Trong đá có tín. 


C— Từ xưa đến may, 
Tên dé không mdi, 


Góc của van-vát. 


D.— Та làm sao biết diege trang-thái của №. 
Nhờ 48 vậy. 
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BÌNH - CHU 


Đây là chương thứ ba, Lão-Tử dàng đề định-nghĩa 
Đạo và Đức, một cách ró-ràng và tinh-t£ hon. 


“A— Đạo và Đức hiệp lại mà nói thì là Một; nhưng 
chia ra mà nói mới có Trong có Ngoài. 


Tô-Triệt nói : * Đạo thì vô-hình. Động thi gọi là Đức. 
Đức thi có dáng mạo. Nên mới nói: < Dáng của Đức lớn, 
theo cùng với Đạo» ( Khồng đức chỉ dung, duy Đạo thị 
tùng) (LELE, Mah 4£ ). 


B.— Đạo sanh ra vật, thì dáng nó thấp-thoáng mập- 
mờ, tuy tháp-thoáng mập-mờ nhưng trong đó lại có hinh, 
có vật, và cũng có tinh-thán nữa. Tinh-thần ấy mới là 
chân-thật. 


C,— Từ xưa đến nay, cái tên của Nó không mất, nơi 
đó sanh ra vạn-vật, 


D.— Ta làm gì biết được trạng-thái của Nó, tức là 


nguồn-gốc của tất cả mọi vật ? Là nhờ những điều đã 
nói trên vậy, 


Fax an) 


CHU ONG XXII 


` (22) 
№] +2 
À.— Khúc tíc toàn, 
+ o A: 
Uống tắc trực, 
з а} SZ: 
Oa tác doanh, 
& 1 j3⁄ > 
Tệ Ge tân, 
y tị od» 
Thiểu ge díc, 
3 a &° 
Đa tíc hoặc. 


X м 9y ARO- 
B,— Thị di thánh nhon bão nhất, 


CHƯƠNG XXII 


£ 


© Vị 

T A 

Bit tự 

TH 

Bat tự 

х 8 

Bit tu 

= t 

Bit tự 

K C" 

C.— Phà duy 
Ж т 

Cả thiên-hạ 

Ф = P^ 
D.— Có chi sở 
я X 

Khởi hư 

GA + 
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Á T À 
thiên hạ thức. 
я k sg 
lién, cổ minh, 
£ Gk 3» 
thi, có chwong, 
© A CBS ge’ 
. phạt, có hữu công, 
Pok £ 
căng, có trưởng. 
T $ 
bắt tranh, 
ZS e = фо 
mac năng dữ chi tranh. 
пә d o^ + 


vi khúc tắc toàn giả, 
+ o4 
ngón tai! 


w B5 xo 


Thành, toàn nhi quy chi. 


* *» 
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DAO-DÜC-KINH 


DỊCH NGHĨA 


Cái 2) khuyết thì lai toàn; 
Cái 
Cái 
Cái gì ci thì lại mới; 
h ih lại được, 


` 


gi cong thì lại ngay; 
gì sån thì lại day; 


- 


Nhiều thì lại mé. 


Bởi váy, T hánh-uhen «óm giữ cái Mật » dë 
làm mÃu-mực cho thién-ha. 

Khóng xem mình là sáng, nén sáng; 

Kháng cho muh là phải, nén chối; 

Không cho mình có cóng, nén cd công; 

Kháng khoe minh, nén đáng dan. 


Chỉ vì kháng tranh, 


Nén thién-ha hông ai tranh ndi với mình. 
Chỗ mgười xưa gọi là < khuyết thì lai toàn > 
На phái lời nói sai dán? 

Thành, là trẻ về chó Toàn váy. 
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_ Chương nầy Lão.Tử bàn về cái phép tu thân và cái 
đạo Huyền-đồng : “bảo toàn Thiên-Chân >, 


A.— Đạo là Quân-bình, không đề cho cái gì thiên- 
lệch cả, thái-quá như bất-cập. Thánh-nhơn luôn luôn ôm 
giữ Dao, tức là cái Quân-binh ấy, nên biết ring: 


Cái gì khuyết thì sẽ được toàn-vẹn lại; cái gì cong 
thì sẽ được léo ngay ra, cái gì vơi thiểu thì sẽ được bù- 
đắp cho đầy lại; cái gì đã cũ quá thì sẽ được đồi mới lại. 
Là đề lập lại cái Quán-binh đã mất, 


«Ít thì lại được, 
* Nhiều thi lại mé» là nghĩa làm sao? 


. ult» đây là ít tu-duc, < Nhizu» đây là nhiều tu-duc. 
Cho nên ít tư-dục thì ôm giir được Đạo, mà nhiều tư-dục thì 
sẽ bị mê-hoặc mà xa Đạo vậy. + Đắc s, 1А dër Nhất, đắc Dao. 
So-sánh với câu: «Vi hoc nhậtích; vi Đạo nhật tòn» 
(chương 68). 


B.-- « Béo nhãi » ( 4, —) ôm giữ cái Một, tức là Đạo, 
Đạo thì bao gồm những cặp mâu-thuẫn, khóng cho thiên 
hán bên nào cả. Cho nén muốn được sáng mà làm ra 
sáng, thi tối; muốn được phải mà làm ra phải, thì quấy... 
Cùng một ý với chương 24: * Tự kiến giả, bất minh; Tự 
thị giả, bất chương; Tự phạt giả, vó công; Tự căng giả, 
bất trưởng.» ARARA: 3 P ®ð Koha 
B F$ X. Nên so-sánh với chương 77: «Thiên chỉ 
до, tồn hữu dư, nhi bà bát túc» ( Đạo Trời thì bớt chỗ 
dư, mà thêm chỗ thiếu ). Vì vậy, bậc Thánh-nhơn + không ` 
tự xem minh là sáng, nén sáng» thật, < không tự cho 
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minh là phải, nên chói », * không tự khoe công minh, nên 
có công ", cũng như + không tranh, nên không ai tranh nồi 
với minh”. ` 


C— «Chi vi không tranh, nên thiên- hạ không ai 
tranh nồi với minh», không nên hiều là «không tranh”, 
mà là không đề cho minh có chó đề người ta cùng tranh. 
Đó là cách « bất tranh nhi thiện tháng» (+ $ 4o A 8). 


Làm sao tranh nồi với người mà hễ mình cho đây 
là cao người ta cho đó là thấp, mình cho đây là phải, 
người ta cho đó chưa thật phải.. Tranh Thị Phi, Vinh 
Nhục với kè xem Thị Phi, Vinh Nhuc là Một, thì không 
sao cùng tranh cho đặng. 


* 
* * 


« Thành, toàn nhi quy chi» (34 fo H2). 

Dao, D tượng-trưng cái ĐẠI-TOÀN-THỀ (Grand 
TOUT), nó là cái TOÀN gồm nắm mâu-thuẫn, không 
thề nhìn phiến-điện. Đạo là «bà vào chỗ thiếu, bớt di chỗ dir» 
(bồ bất túc, tồn hữu đư). «Ddc Dgo» là s ddc Nhất» là 
được cái Một, và ôm giữ được cái Một luôn luôn nơi 
lòng, 


TOÀN +, B đầy đỏ, trọn-ven, gồm cả Âm Dương, 
đồng nghĩa với chữ ĐẠO gồm cả Thị Phi, Thiện Ác... 
(bay Thái-Cực gồm cả lưỡng-nghi). Chữ «Thành» 3X, đây, 
nhà Đạo-học Chu-Liêm-Khê dùng làm căn-bản cho học- 
thuyết ông trong câu: * Thành giả, thánh nhon chỉ bản * 
2k + 2.4.) ( $ ñ £). Chữ TOÀN đây, cũng củng 
nghĩa với TOÀN THIÊN BẢO CHÀN của Duong-Chu. 


(1) Xem « (4p.Tử tinh-hoa », chương 10, trang 153. 
(2) Dịch Thông Thư (Chu-Liém-Kbé) 


CHUONG XXIII 


(23) 
Ф ý 8 Жо 
А.— Hy ngôn tự nhiên. 
+. 
B— C$, 


ж K + # Ho 
Phiêu phong bất chung triều, 
Жо m R но 
Sậu vũ bất chung nhật. 


%9 5S W 3 
Thục si thi gi, 
A WO 
Thiên-Địa. 


ZS Sé + € X 
Thiên dia thượng bất năng cửu 
ge 2 E ^ Ze 
Nhi huống ư nhợa hồ | 
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а 
Cả, 
fo» È d + 
Tùng sự w Đạo gi, 
Ho € # # 
Đạo giá đồng w Đạo. 
# + | + d 
Đức gà đồng ư đức, 
& + F о A 
Thất giả dong w that, 
KM. + 
Dong w đạo gi, 
Á J SS 4 Ze 
Đạo dër lạc Фс chỉ. 
H ZS d 
Đồng ư đức gi, 
А J> Gd om = > 
Đức diệc lạc đấc chi 
B 4t. + + 
Bóng w thắt giả, 
K ZS f$ Ze 
That diéc lạc dd chỉ. 
= = K B 
Tín bất túc yên, 
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ях ж % 
‚Ни bắt tín yên 


ж 
* * 


DỊCH NGHĨA 
4— kh ndi, dé cho tw-nlien. 
B.— Bởi уйу, 
Gid lác khong thất suót mot budi mai, 
Mwa dào, (hông mưa suối mót ngay trường. 
Ai làm uén mưa gió Ấy? 
Trời Đi. 
Việc Trời Đất còn khong thé láu, 
Huóng chi là tiệc của mgười. 
Ce Улу nén, 
Theo Dao, thì dong với Dao, 
Theo Đức, thì dong véi Đức, 
Theo Ma (Đúc), thì đồng vé МА: (Đúc). 
Dong với Dao, Đạo căng vai tiếp dd, 
Đăng với Đức, Đức cũng vui tiếp Ai 
Dong với Mat, Mat cüng vui tiếp dé. 
D.— Tin mà (hỏng đủ, 
Nén méi khóng tin, 


a Za 
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BINH - CHÜ 


A.— «Ít nói, đề cho tgy-nhiéns ( # Y fak) tức là 
chế mà Lão-Tử «bát ngón chi giáo» (с = +). Hãy đề 
vạn-vật yên, đừng cố-gắng mà тб tay vào việc riêng của 
người đời. Có giúp thì giúp một cách tự-nhiên, như mặt 
Trời giúp cho hoa nở, mà hoa không hay là được giúp. 
e ĐỀ cho tự-nhiên» tức là «yi pó-pis vậy ( S A). 


В. Cũng như cái gì «bgo phát» thì «bgo tàn», dó 
không còn là cái lẽ thường của Trời Đất, như «Gió lốc 
không thồi suốt một budi mai; mua xối không mưa suốt 
ngày trườag», Cải gi cố-cưỡng, thái-quá... thì không bền. 


Việc Trời Đất còn thư thể, huống hồ là việc của 
người. Trời không абі mà 4 mùa tự qua, muôn vật tự 
sanh. Đó là lé «thường» (Ф ) của Trời. 


C.— Bởi vậy, ké aào theo Đạo mà làm thi cải làm 
Ze đồng với Đạo, không còa phải là mình làm (X £) 
nữa, mà là cái Đạo nơi mình làm, 


Câu «Theo Mát...» chữ Mất ở đây, có nghĩa là «mát» 
"Bao, «тй» Đức. Chữ «ТА» (4) nầy do câu: 
«ТА Đạo, nhi hậu Đức; thất Đức, nhi Aën Nhán;. 
thất Nhân, nhi hậu Nghĩa; thất Nghĩa, nhi hậu Lē...» 
(Chương XXVIII) (кй 9o f£ ik; sit: + £20 (6 
K; $ X đo 4842.) (Mất Đạo, rồi sau mới có Đức; mất Đức, 
Tồi sau mới có Nhân ; mất Nhân, rồi sau mới có Меша; mát 


CHƯƠNG XXIII 131 


Nghĩa, tồi sau mói có Lễ). Như thë, ta thấy Lio-Tir trọng 
Đạo Đức, mà khinh Nhân, Nghĩa, Lễ... vi có Mất Đạo 
Đức rồi, sau mới có Nhân, Nghĩa, LỄ... Vậy, câu nầy 
cũng đồng một y với cầu; « Đợi Đạo phế, hữu Nhân 
Nghia..». ( Chương XVIII) X 3 K 1ï Ф. 


Vậy, ta có thề bièu câu: < Thất giå đồng w thát» là 
còn chạy «theo Nhân Nghĩa" tức là đã « Mất Đạo Đức > 
rồi thì mất Đạo luôn. 


D.— Tin-tưởng mà không đề hết lòng tin thì chưa 
phải thật là tin-tưởng. 
Câu này có người dich là : 


Bậc Vua mà không đủ lòng tin thì dân không tin. 
(Coi lại chương XVID. Nhưng thiết nghĩ, nếu hiều như 
thế, e câu văn không nhất khí với những đoạn trên. 


Phim muốn theo Đạo, phải dốc lòng tin-tưởng, chứ 
hoài-nghi mà theo Nhân Nghĩa bó Đạo Đức thì phải mát 
Đạo ngay. Cho nên mới nói: < Tin mà kháng đủ, nên mới 
không tin ». 


. >> 


CHƯƠNG XXIV 


£ + 
Khí gi 
# Ф 
Khoả giả 
Rod 
kiến giả 
а + 
thị giả 
UTE 
phat giả 
Tos 
căng giả 
f. À 


(24) 


Tox 
bit lập, 
+ te 
bat hành, 
x 88» 
bit minh, 
Ж #› 
bit chương, 
# 1° 
vô công, 
+ k?’ 
bắt trưởng. 


ж 6 
Đạo dị, 
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Zë ж & жо 
Vit hoic A chi». 
a а od + RÀ 


DICH NGHÍA 


A— Nhón gái lén thì Khóng ding vững; 
Xoạc chin ra thì kháng bước được. 
Tự xem là sáng thì kháng sáng. 
Tự xem là phải thì không chói. 

Tự хет là có cong là khóng công. 
Tự kiêu cảng th (hông ding dán. 


B.— Theo Dao mà nói thì: 
e Để án de, việc làm thira» 
Ai cũng odn ghét. 
Vi váy, người có Đạo không lam. - 


ata 
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BÌNH - CHỦ 
Chương nầy thừa tiếp ý-nghĩa 2 chương trên : 


. А.— Hai câu đầu < Nhón gót lên, thì không đứng vëng: 
Xogc chân ra, thì không bước được >, là ў muốn bảo cái gi 
thái-quá thì mất quân-bình, mà mất quân-bình sẽ không 
được vững-vàng. Láo-Tir thường khuyên: *khóng nên có 
£i thái-quá » cả, vì «våt tráng tắc lão *, * våt cùng tác biến ». 
Ở chương trên ông đã nói: + Phiên phong bất chung triệu; 
sậu vũ bất chung nhật * (MAFREN; WE T tk ú). 


« Tự xem là sắng thì không sáng...» 4 cầu nầy là phản 
đề của 4 cầu: * Bát tự kiến có minh» ở chương 22. (Ж Ü 
| 3,1 9f). 


B.— Thói thường rit thích những cái gì «dr, thừa s, 
mong được d du, thira» và cho đó là hãnh-diện. Nhung 
«dw, thira? lại là việc mà ai ai cũng oán ghét Một nhà 
xã-hội-học ngày nay cũng có nói: + Cái dau khó của kë 
nghèo, không phải do cái thiểu của họ mà là do cái dư 
thừa của người khác s, 


Người có Рас cũng không chịu có chó «thira? mà 
trái lại phải «tôn hữu dir, bồ bất túc » (Chương 77), vì vậy 
mới nói: * Hữu Dgo giả, bất xử * (HAERE). 


B.— 


T 
Khả 


CHƯƠNG XXV 


(25) 
A d» 3 ж 
Hữu vật hón thành, 
й AR x dL 
Tiên thiên dia sanh. 
* ov X 3 


Tich hè liêu hè, 


йо oe А OA 
Độc lập bất сї, 
gp ® + 
Châu hành nhi bất 
м Ë Á TT 
di vi thin hạ 
Ф + Se A 


Ngô bit tả ky 


BAO DUCKINH 


HK а do 
Te chỉ м Đạo, 
$ ¿ Z<“ gu X 
Cưỡng vi chi danh viết Đại. 
X е # 
Da viết The, 
ж og d 
The vt Vien, 
d e A 
Vien viết Phần. 
KO # X A K? 
Có, Đạo dai, Thiên dai, 
k, KIE F X° 
Bi đại, Vương diéc đại. 
KPA w x 
Vực trung hữu tức đại, | 
o £ A R — Se 


x 


Nhi vương си kỳ nhất yên. 


л d JW 
Nhơn pháp Bia, 
w d A 


Địa pháp Thiên, 
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х ж d 
Thiên pháp Đạo, 
а Ж ü * 
Đạo pháp Tự-nhièn, 


* 


* * 
DICH NGHIA 
4— Cá vật hón-dón mà nén, 


Sanh trước Trời Båt. 

Yén lang, tróng khêng. 

Đáng riêng mà kháng di, 

Bi khdp mà khóng mii, 

Cs thë là Me thién-ha. i 
B.— Та bóng biết tén, 

Goi đá là Dao, 

Girong cho dà Lón. 

Lón là tràn-khdp, 

Tran-khdp là di ха, 

Di ха là trở vé. 


C.— Viy, Dao lón, Trời lón, 


Dát léu, Người càng lón. 


Trong Zéi có bn thứ lén. 
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Ma người la một. 

Người Mt chước Đất, 
Dër М chước Trời, 
Trời 1⁄4 chước Đạo, 
Dee Mt chước Tir-nhién. 


* 
ж а 


BÌNH - CHỦ 


A.— Lão-Tử muốn hinh-dung cái toàn-thề của Đại 
Đạo. 


Trước Trời Đất đã có Đạo. Đạo thì syên lặng», 
¿trúng không», bắt-biến, nên gọi là « đứng riêng mà không 
đồi», đâu đâu cũng có mặt, nén gọi là «di khắp mà 
không mỗi v. 


Đạo cũng sanh ra vạn-vật nén gọi rằng: «Сб thề là 
Mẹ của thién-hq x, 


B.— Đạo không có tên, tạm gọi là Đạo, gượng cho 
là Lớn, đều là những danh-tir gượng dùng đó thôi. 


Câu «Viễn ий Phẩnv ( d ở X) «Bi xa, lại 
trở về» cùng một nghĩa với câu: «Phản giả Đạo chỉ 
động» ở chương 4o (X + š Z 9). 


«Lớn là tràn-kháp» nghĩa là Đạo tròm lấp, không 
đâu là không có, 
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e Tràn-khắp là di xa x... * Dí xa là trở và» là chi sự 
« Cháu nhi phục thuỷ x của Đạo (H T> fi a£). 


C.— Chữ *Virong* ( £. ) ở dày có nghĩa là "ngubin, 
Cầu dưới Lão-Tử dùng chữ «Nhon* (người): a Nhơn 
Pháp Dia ( ~ i} th.) cho nên biết rằng «vương» tức 
e nhon” vậy. Người» đây là kẻ thay mặt con người, tức 
là bực Vua Chúa. 


* *» 


« Đạo pháp Tw-nhiên» (W J h 25) gốc của triết-học 
Lão-Từử là ở hai chữ « Tự-nhiên » ( Ë 55 }. 


“——--'— 


A.— 


B.— 


CG: 


CHƯƠNG XXVI 
(26) 


E £ X 1 
Trọng vi khinh căn 
lý 2ô R жо 
Tinh vi tío quân. 
Ф м у А Ж gg 
Thị dĩ Thánh-nhon chung nhật 
fr + й ®& Ж 
Hành bit ly tü trong. 
a Ж ft 
Tuy hữu vinh quan, 
Ж ч d # 
Yén xử siêu nhiên. 
+ H XE £ + i 
Nại hà vạn thặng chỉ chủ, 
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e м # # X Te 
Nhi di thân khinh thiên - hạ. 
+ o3 X + 

Khinh Ge thắt bốn, 

How] А $e 

Táo tác that quần, 


% 
* * 


DICH NGHIA 


i Nang là rẻ góc của Nhẹ, 


Tinh là chủ của Ndo - loan. 


3 


B.— £ nén, Thánh-nhon, suốt "gay di ma 
kháng la xe nặng. 
Tuy xem thể J cdnh-hegng | vé-vang, 
Ma long yéu-ldng vượt lén trén cả. 


C.— Vi зао vua uước van tháng, 
LÂY thán mà xem nhe thién-ha ? 
Nie thì mất gic, 
Náo - loan thì mát chù. 


* 
* >+ 
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BÌNH - CHÚ 


А.— Vương-Bật nói: *Pbàm vật nhẹ, không chở 
nặng được, nhỏ không đ lớn được. Không di, sai-khiến 
sự đi; không động, sai-khiến sự động. Bởi vậy: u nặng 
là rễ gốc của nhẹ, tinh là chủ của náo-logn ». Кһоа-ћос våt- 
lý ngày nay cũng không nói khác hơn. 


B.— Thánh-nhơn bao giờ cũng giữ gốc. Giữ luôn 
luôn trọng-tâm của mọi vật, tức là nắm ngay nguyén-tắc 
của luật quân-binh. Cho nên mới nói: « Thánh nhơn, suốt 
ngày di mà không lia xe nặng v. 


Nhưng lòng bao giờ cũng thẳn-nhiên, yên-lặng và 
vượt lên trên mọi ý-niệm về Thị Phi, Thiện Ас... nghĩa 
là chỉ chú-trọng vào cái Gốc là Đạo mà thôi. - 


C.— Bậc Vua nước muôn cổ xe (tức là bậc Thiên- 
tir), tại sao lại xem mình là trong mà coi thường thiên- 
hạ. Coi minh là trọng mà thiên-hạ là khinh ( nhẹ) thì mất 
thiên-hạ, mà lòng vọng-động của mình sẽ làm mất cả ngôi- 
vị của mình nữa. 


* 
* * 


Chương nầy cốt-ý khuyên bậc Vương nën bắt chước 
theo Đạo mà trị nước, không nén xem nhẹ thiên-hạ và 
phải luôn luôn điềm-đạm, không nên rối loạn mà mất cả 
thiên-hạ cùng ngôi-vị. 


ме 


A- 


CHUONG XXVII 
(27) 


Eod & в iube 

Thiện hành vỏ triệt tích. 

+ е Ж FR До 

Thiện ngón vó hà trích ; 
od + gH š$ Жо 
Thiện sõ bit dung trù sách, 

H ®& Ë м e + T 


Thiện bë vô quan kiện nhi bit khả khai. 
Ze & H D e хл $ OM 
Thiện kết vô thằng ước nhi bắt khả giả, 


B.— 
$ 


X vi 9 a 


Thị di Thánh nhơn 


+ # ark S + ^o 


Thường thiện cứu nhon cò vô khí nhon; 
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$ X R bok & Ф фо 
Thường thiện cứu vật, cò уо khí vật. 
A й Ж mo 
Th vị tập minh. 
ax 
C.— Cả ; 
# ^ # + & ^ = фо 
Thiện nhon giá bất thiện nhon chỉ зи. 
T & ^ ZS ZS л = X 
Взе thiện nhơn gi, thiện nhon chỉ tư. 
+ Ж XA Ho 
Bắt quý kỳ sư, 


T * RO OYX 
Bi á kỳ tư, 
ж F A d 
Tuy trí đại mé, 
з ц & e 


ТЫ vị yếu diệu. 
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4— 


* 
з e 


DỊCH NGHĨA 


Di Дф, kháng dé ddu chán; 

Ndi khéo, không Ai lãi läm ; 

Tính khéo, không dùng bàn-todn ; 

Đáng khéo, khổng cdu khod mà kháng тё 


äng; 


Ti khóa, . kháng сйн buc mà không tháo 


ding. 
Cho неп, Think- ukon 


Thường khéo cứu ngudi nén không cd người 
-nào bi bè; 

Thường khéo cứu våt, nén kháng. våt mào 
bi bò. 

A) goi là «sáng bàng har». 

Мён chi, wgười lành là thầy của kè kháng 
lanh, 

Người không lành là củA-cÀi của ngedi lanh. 


_ Xông quf mgười lành Ấy, 


Kháng yêu người không lành Ấy, 


Dà be trí, cũng тё to. 


Үги điệu là dá! 
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» s 
BÌNH - CHỦ 


A.— Một việ làm được goi là toàon-thiện thì 
Dm mà không ai nhận thấy dấu-vết của việc làm. 
Dé là hành-động hoàn-toàn của ebe, Lio-Tir chù- 
trương *Véó.vi, nhi vô Ый vi» «không làm, nhưng 
không có gi là không lầm s. Dem những vl-du cy- 
th như «di khéo’, «nói kho», “tinh khéo’, < đồng 
khéos, <€ thất kho”... đề chỉ cái toàn-thiện trong những 
hành-động vó-vi, là không đề cho ai thấy ding cái 
dấu -vết của việc làm của mình cả. Thường tinh 
lại khác: làm việc gì cũng khoa-trương, sợ người khác 
không hay, 

B.— Thánh-nhơn bành-dáng cũng một thế: cửu 
giúp người mà không ai dè được cứu giúp. Thánh- 
` nhon giúp người cing không giúp riêng ai, vì vậy 
không có người nào bị bỏ 

Người cũng vậy, mà vật cũng vậy. Thánh-nhon 
cũng như Mặt Trời: Đức của Thánh-nhon cũng 
như Đức của Mặt Trời : soi sáng mọi vật, không 


riêng cho vật gì cả. Giúp sự sống cho vạn-vật, mà 
vạn-vật không hav. 


С.— Vậy nén, đức ấy được gọi là «sáng bằng 
hai ^, sáng ci trên lấn đưới. Chữ "tập minh» (#48) 
có nghĩa là sing bềa nây mà lồng qua tới bên kia. 


«Nguoi lành là thầy của kè không lành ° cho 


nên dùng Fe «Һу» (sw f$) tức là ám-chi « người 
Janh » (£^) vậy. 
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“Ngudi không lành (AA) là của-cäii của 
người lành», thì khi dùng chữ tr (С) là chỉ 
về “người không lành ( RAAY vậy. 


Vi vậy, ta có thè dịch câu: «Ві: quý kỳ sư, 
bất ái kỳ tw» như vầy : ¿không quý người lành, 
không yêu người không lành», thì dà là người «trí? 
cũng vẫn còn «mé to”: Tuy trí, đại mê ( Xie A Ë). 


Bậc Thánh-nhơn đều yêu-quý tất cả, không phân 
Thiện Ác. Còn phân: Thiện Ác.là người chưa thức-tỉnh. 


“фу 


А.— 


B.— 


CHƯƠNG XXVIII 


X» 
Тл 

ч 
Thu 

№, 
Vi 


3u 
Tr 

F 
Thå 


(28) 


A T ®& 


thiên -ha khê, 

B Á T #й›% 8 AA 
Vi thiền-hạ khë, thường đức bit ly, 
f K 
Phục quy w anh nhi, (4) 


+ X яо 
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A Á T Ao 
Vi thën-ha thức, 
BK T ÄX'# А хл K 
Vi thiên-ha thức, thường đức bắt thác, 
f Нз & do 
Phục quy w vô cực, 


än XX X 
C= Tri ky vinh, 


$ X A 
Thu ky nhuc, 
A X T % 
Vị thiên -hạ cốc, 
A Á T aF d& 7) А 
Vi thiền- hạ cốc, thường đức nai tức, 
f RH god 
Phục quy v phác. 
к o* a 2 x 
D.— Phác tán 1с vi khí, 
% ^ H = Атк. 
Thánh nhơn dung chi tfc vị quan trưởng, 
Ж XX 3l T We 
Cà da chế bit cát, 
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DICH NGHĨA 
A— Він nhờ con trồng, giữ nlir соп mái, 


Làm khe nước cho thiên - hạ ; 
Làm khe uước cho thiéu - ha, 


-Hàng theo Dite mà kháng lia. 


Lai trừ về trẻ thơ. 


B.— Bit trång, gür den, 


Làm khuôn mẫu cho thién-ha; 
Làm khuẩn man cho thién-ha, 
Hàng theo Đúc mà kháng sai. 


Lai + Mi A 
Ar iro ve vô-cực. 


C— Bilt vinh, giữ ийис, 


Làm hang sáu cho thién-ha ; 
Lam hang sản cho {Мён-Ал, 

Hàng theo Đúc méi dày-di. 
Lai trẻ vë Móc-mac. | 


D.— МӨ#с-тас, tám ra, зіні di hạng người. 


‚ТМпЁ-тйен ding hang tài nang, 
Phong làm quau trưởng. 
Nhu, phép trị lón không chia. 


= * 
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BÌNH - CHỦ : 
А.В.С.— Đoạn А nầy cũng như 2 đoạn tiếp 
В và С đều đồng một ý và cùng bàn về một quan- 
dièm trọng-yếu của học-thuyết Lão-[ử: luật quản- 
bình.- Theo Lão-Tử thi «Dao của Trời như cây 
cung giương lén: hé chó cao thì ép xuống, chỗ 
thấp thì đỡ lên, bớt chó dw, bù chỗ thiểu.. » 


«Thiên chi Đạo kỳ du trương cung йт? Сао giả 
tre chi, hạ giả cử chỉ; hữu dư giả tồn chỉ, tất túc giả 
bồ chỉ...» (ЖЖ X383K 7 6o dvor > 
T pd 342 TAK) (Chương 77). 

Vì vậy, muốn giữ thể quân-bình, đứng vững ở 
Đạo thi đùng thiên hẳn về một bên nào của đòn 
cán Thiện Ác, Thị Phi, Vinh Nhục.. < Biết như con 
trống» hãy “làm như con mái», *biết trắng" thì giữ 
minh như «den t5i? ; «biết vinh» thi *giữ nhục 3.., 
tất như khi Lão-Tử khuyên ta, « hậu kỳ thân, nhi 
thân tiên » vậy. I 


Nên dš ý câu nầy « Tri kỳ hùng, thủ kỳ thw», 
u Tri kỳ bạch, thủ kỳ Һас»... Như theo ý-nghia của 
nó thì không bao giờ L3o-Tir khuyên ta «không 
học », «không biết» mà có người hiều lầm là cái 
đạo “ngu dán». Sự thật ông bào ta «Tri ky hùng», 
„tri kỳ bgch», nghĩa là «Biết như con trống", a biết 
trắng *.. nhưng đừng có dem cái biết ấy mà khoe- 
khoang... vi đó là vời hoạ cho minh vậy. < Thông 
mình диф tri” thì nën « thủ chỉ di ngus, < düng lực chấn 
thế» thi nên *(hủ chỉ di khiếp » Thật thóng-minh mà 
* làm như » kè tăm-tối ngu-khờ, đó mới thật là thông- 
minh. Đó là cái đạo xử-thế của ông vậy, tức là 
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cái đạo “hậu kỳ thân nhỉ thận tiên, ngoại ky thân nhi thân 
tên” Vinh Nhục gắn liền nhau; được Vinh tht phải chịu 
cái Nhục của cái Vinh đó... “Phúc hà Họa chi sở phục” 
(chương 58) ` | | | 

D.— “Móc-mac” tức là cái Chân. Vương-Bật nói : 
“Chân mà tán ra, thì sanh ra trăm hạnh, trăm tánh khác 
nhau”. 


Có phân tán ra, mới có chỗ dùng khác nhau. Có chỗ 
đùng khác nhau, mới có dùng kẻ tài năng, phong làm quan 
trưởng. 

Nhưng, phép “tri lón” (đại chế А) ) thì không trị 
bằng cách chia-lia, phán-biét, phân-hóa tâm-hồn con 
người, lý một nơi, tinh một nga, mà phải làm cho con 
người trở vẻ với Thiên-Chân tức là cái Sống Một, không 
phân-biệt Tâm Vật, Thiện Ác... Nên nói : “pháp trị lớn, 
không chia" (đại ché bát cát АФЖ ). 


* 
ж = 


.. (a) “Anh nhi" Gu ) là ám-chi cái tâm của đứa trẻ 
sơ-sinh, chưa phân-biệt Thị Phi, Thiện Ác... thường gọi 
là “xích tib chỉ tâm” ( dk Fe). 


CHƯƠNG XXIX 


Aë #& Ж 

A.— Tương dục thủ 
+ Ä ZS 

Ngo kën kỳ 

K T # 
Thiên hạ thin 

%& Ж 

Vị giá. 

K Ж 


Chip gii 


(29) 

A T ® 
thiên hạ nhi 
хае 
bit đắc di, 
# + + 
khí bắt khả 
A =< > 
ba chi, 
k Zo 


£ = 


vi chỉ, 


А to 


vi đã. 
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‡ Ze 
В.— Có , vật 
а ré М 
Hoặc hành, hoặc tuỳ, 
A É o k 
Hoặc hư, hoặc xuy, 
A RÄ А 
Hoặc cường, hoặc luy, 
A вуд Жо 
Hoặc toà, hoặc truy. 
Ж w 9 ^ 
C— Thị dr Thánh-nhơn 
+ Ж Bk Å 
Khi thậm, khứ xa, khứ thái. 


* 
* * 


DỊCH NGHĨA 


A— Миди 14у thién-ha mà làm (theo ý mink). 
Ta thẤy kháng thể được rời. 
T hién-ha là món dà thần, chẳng thể làm theo 
ў mình dege đâm. 
Hj làm thì hàng, 
Н? giữ thì mắt. 
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B.— Cho жён, vật 
hoặc di, hoặc theo, 
hoặc hà, Бойс ЁН, 
hoặc mạnh, hoặc yếu, 


hoặc che, hoặc ph. 


C.— 4) nén, T hánh-nhen 
lánh bà mhữug cái gì thdi-qud. 


* 
* * 


BÌNH-CHỦ 


A.— Muốn đem thiên-hạ mà trị theo ý riêng của 
minh, lấy y riêng của mình làm ý chung của thiên-bạ, tức 
là theo phép shữu-vi» thì không được. 


Thiên-hạ là một món đồ, nhưng là một món đồ 
« thần », không thề «làm» theo ý riêng mình được. 


Hé có mà «làm» (hữu-vi) thì nó sẽ hỏng, có mà 
git nó cho minh thi nó sẽ mất, 


B.— Có lắm kẻ đi, át có lắm người theo. Có lắm kẻ 
mạnh, ït có lắm người yếu. Do đó mà suy : có lắm giàu, 
at có lắm nghèo ; có lắm ding, át có lám mất; có lắm vinh, 
ắt có lắm nhục; có lắm vui, át có lắm. khŠ... nên thiên- 
hạ тїбї lam việc ( đa sự ). 


C.— Vì vậy, Thánh-nhơn không chịu đứng hẳn một 
bên nào cả vi sợ quá thiên quá độ. Nên mới nói: «Thánh- 
nhen khá thậm, khứ xa, khử thái», GM Kok 
FA) 


CHƯƠNG Ххх 
(50) 


š £ < Ex 4° 
Đạo tá nhon chủ gi, 
+2 SG Á TT? 
di binh cưỡng thiên-hạ, 


+ Ff 1 8? 
Ky sự hảo hườn, 
$$ 2 yf A» 
Sư chỉ sở xử. 
я в з Жо 
Kinh cức sanh yên. 
X Ж = 8 
Đại quân chỉ hậu, ` 
о ж w Ж 


Tit hữu hung niên. 


CHƯƠNG XXX 


A ZS f Жж e UL 
B— Cố thiện hữu quả nhi di 
R Ë > йй Ge 


Bắt cim dĩ thủ cường. 


же 7 d 
Quả nhi vật cing, 
+ © g R 
Quả nhi vật phạt, 
f e y $ 


Qui nhi vật kiểu, 


зол oH L 
Quả nhi bất díc di, 


f ® 3 X 
Quả nhi vật cưỡng. 
% jk ow Ж 
C.— Vật tráng tắc lão (1) 


#8 1# + š 
Thị vị bất Đạo. 
+ Ë * =° 
Bit Đạo Ge di. 


s">» 


(D Xem chương 55, 
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A.— 


DAO-DUC-RINH 


DỊCH NGHĨA 


Ai Му Đạo phó Vua, 

Kháng ding binh mà Ис thién-ha, 
Se thẤy dang kêt-gud tớ. 

Chỗ đáng ur-doàn, 

Gai-géc mọc đẩy. 

San cue chiếu-chinh, 


Mhién năm тїї mùa. 


Рау thủng mật cách Khéo-léo, 
Khóng dám ung sức manh. 
Thing ma không khoe-khoang, 
Thing mà kháng ue khen, 
Tháng mà không Kiến-căng, 
Thing tì cụực-chẩng-Ẩn, 


Tháng mà kháng dp-hitc. 


Vit mạnh lón dti già, 
d 

Ay là Trái Đạo, 
Trái Đạo, mat sóm. 


a *» 
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BÌNH - СНО 

A.— Lão-Tử rất chống-đối chiến-tranh, tức là sự 
dàng «cương-đạo x. Tuy nhiên nếu bất-đắc.di mà phải 
chống-đối với địch, thì ông lại khuyên nên dùng phương- 
pháp «nhu tháng cương, nhược thắng cường» toàn là 
phương-pháp tiều-cực, hơn là dùng cương-cường chế 
cương-cường. 


i _Ông khuyên kẻ phò Vua giúp nước không nên. 
dùng binh-bj mà bức-hiếp và cai-tri thiên-hạ ; vì như 
thé, hậu-quả sẽ không tốt-đẹp gì cả. 


Theo ông nhận xét thì «chỗ đóng quán binh», hậu- 
quả sẽ +*gai-gốc mọc đầy s, «chó chinh-chién* thì hậu- 
quả sẽ bị nhiều năm thất mùa, đói lạnh. Đó là chưa nói 
a oán thù van kiếp? sẽ gây ra do sự đắc-thẳng của mình, 


B.— Bởi vậy, bậc cầm quản giỏi là người * không 
Чат» dùng sức mạnh đề mà thẳng địch. Chữ «qui» 
С € ) đây có nghĩa là «tháng ». « Thống một cách khéo- 
léo» là nhờ dùng cải thuật *öất tranh nhi thiện tháng », 
dùng < nhu-nhược thắng cang-cường >, đó gọi là thắng mà 
“< không dám dùng sức manh» ( у D. 

Và muốn đứt hậu-quả của sự chi£n-tháng, phải biết 
< thắng mà không khoe-khoang >, « tháng mà không tự khen » 
«tháng mà không kiêu-căng », «tháng vì bát-dác-di », «tháng 
mà không hiến-bức » bằng sức mạnh. 


* Ta 


C.— «Уф mạnh lớn dt già» (оф tráng tắc lão) 
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(4pitdl# ) cũng như Dịch-kinh nói: * Vật cảng tắc 
biến, våt cực tắc phản » vậy. 


Dùng «sýc manh» là trải với Đạo Trời. T:‹ái với 
Đạo thi phải mất sớm, vì như trước đây ông đã nói: 
*РМёц phong ЫШ chung triệu ; sdu vũ Ый chung nhật s 
C 4 4t 15t; Tika) (Chương 23). Đạo là quân- 
bình, không chịu cái gì « thái-quá ” : hé cái gì «bạo phát» 
thi « bạo tàn». 

* x ж 

Tuy chương nầy bàn về guln-su mà thực ra cũng 

là Бап về cách zir-thé hing ngày. 


Nên sosánh với chương 68 sau nầy: «Thiện vi 
si giả, bất vil ; thiện chiến giả, bát nộ ; thiện thắng địch giả, 
bất dữ... Thị vj bất tranh chi đức» ( 4 & L+ > AK ° 
Aarte: AARET... A12 Ÿ Sk) 


A. 


CHƯƠNG XXXI 


(31) 

ko £ + 
Phù giai binh giả 
i ж È 

Vật hoặc Š 

k Ж X 
Cë hiu Pao 

5 + Ж 
Quin từ cư 
Ак aj 


Dung biah tác 


x RoR 


Bính giả, bit tường chỉ kh 


GROS + 
Phi quân - từ 


їл # + S 
bit tường chi khí, 
2 о 


chi. 4 

3 "i So 

gia bắt xử, 

4 + > 

tắc guy tả, 

ж Xo 

quy hữu, 

Жж = E 
f, 

= E) 

chi khí, 


> 
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+ 4$ 5 А 
Bit díc nhi dung, 
dë SS Ee 


Diëm đạm wi thượng. 


Ce ъъ T Ж 
Thắng nhi bất mỹ, 
> Ж 27 Ф 
Nhi mỹ chỉ giả. 
SZ # 4 ^ 


Thi lac sát nhon. 

K # # < Xx 

Phù lạc sát nhơn giả, 
OH ES v^ # š 
Tác bat khả di Фс chí 


ROT Se 
Thiên hạ hi. — 
$ * éi Z 
C.— Kit sự thượng tả. 
4 $ $ + 


Hung sự thượng hữu. 
JS W Ж Ж + 


Thiên tướng quân сг tả, 


3T 


CHƯƠNG XXXI 


+. + Ж Е Ж 
Thượng tướng quân cư hữu. 
$ м ж d Zo 
Ngôn di tang lễ xử chi. 
"D 
Sát nhon chỉ chúng. 
м ЖА Ж =< ° 
Di а Ы khip chỉ. 


R 8 м SG dE А Ze 
Chiến thắng di tang lễ xử chi, 


4.— 


* 
* * 
DICH NGHĨA 
Binh khi tot là våt chẳng lanh, 
Vát nào cũng ghét nó. 
Nén chi, người có Đạo, không ding. 
Quân-từ thì trong bén trái, 
Dung binh thì quý bén phai. 
Binh là эс chàng lành, 
Kháng phải dò của người quản-tử. 
Bdt buậc mà dùng dën, 
Dièm-dam là hen. 


Thing trận, dan có tết, 


163 


164 
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Ma cho là tôt, 
Là vui giết người. 
Pham vut gift нені, 


Khong thể vừa ý-muốu thién- ha. 


“Pite tát chuông bên trái, 


Viéc de chuộng bên phải. 
Phá-tướng ở bén trái, 
Thrgng-dréug ở bén phái: 

La chó đứng trong Khi tang de. 
Kë ett người mhiều 

Tâm thương khác đa. 

Кг chiến tháng, 

Lay tang lễ mà xử diy. 


e Te 


BÌNH - CHÚ 


Chương nầy thừa-ý chương trên, lén án chiến-tranh 


vào bạo-lực. 


Á.— Binh-khí tốt là những món bất tường mà một 


bậc Thánh-quín theo Đạo không bao giờ dùng đến. 


* 
LJ * 


B.— Thời-bình bậc Thánh-quân đề hạng người quán- 


tử bên trái (chỗ danh-dự): nhưng thời loạn, đề hàng 
vũ-tướng bên phải (không phải chó đanh-dự, dù ho là 
người nước nhà đang cần ). 
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Khí-giói là món bất-tường mà bác Thánh-quân, bất- 
đắc-di mới dùng đến, bao giờ cũng mong-muốn tha một 
hoà-binh không lợi hờn là một chiến-công rực-rỡ. 


Chiến-công đâu phải là việc tốt, kẻ nào lại ưa-thích 
nó tỏ ra minh là kë khát-máu. Người như thế không xửng- 
dang ở ngôi chúa-tề. 

* M * 

C.— Theo lễ, người ta đề kẻ tốt bên trái, người bất- 
tường bên phải. Khi Nhà Vua tiếp các, vị tướng, viên 
phó-tưởng (vj tướng dự-khuyết đề thay vào vị thượng- 
tướng thiếu) thì đề đứng bén trái (vì họ ít bất-tường 
hơn vị thượng-tướng đương quyền), còn viên thượng- 
tướng thì đề đứng bên mặt, tức là cái chỗ của họ đứng 
lúc cử-hằnh tang lé ( chó của kè gieo-rắc tang khóc). Là vi 
kẻ giết người phiểu là kë phải khóc nhiều đề đền tội ác 
của họ. Bởi vậy, cái địa-vị xứng-đáng nhất đành cho ké 
chiến thắng là chó của người chü.tang. 


CHU ONG XXXIII 
(52) 


й ZS £ JE: 
Đạo thường vô danh phác, 

f abo? 

Tuy ticu, 
ROT £ SS tử 
Thiën-ha mạc ning thần đã. 
АЕ X do Y +? 
Hầu vương nhược năng thủ chi, 
% еж 8 Xe 
Van vật tương tự tân. 
AK adn 3 ZS: 
Thiên địa tương hạp, 
м ËF # Жо 
Di giáng cam lộ. 


CHƯƠNG XXXII 


K SZ = ^ 56 h No 
Dan mac chỉ lịnh nhỉ tự quân. 

Aë 9 F А» 

Thi chỉ hüu danh, 

£A 17? ÉE o 

Danh dièc ký hữu. 

k # 389 юы to’ 

Phù diéc tương tri chi, 

jp ako F r2 R B 

TH chỉ khi di bit đãi 

Ф 8đ + RÀ K T> 

Thí Đạo chỉ tại thiên - ha 
а л о & £ Ж ж xo 
Du xuyên cốc chỉ o giang hải, 

| OW | 
DỊCH NGHĨA 

Đạo lhưởng thi khêng tén, тдс-тас, 

Tuy nko, 
Dưới trời chưa chỉ than phuc được, 
Nën he Vương Hầu gik được №, 
Vau-vit sẽ tự ien dan. 


Troi Dit hoù-hyp, 
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Móc ngot rơi xuống, 
Рап không bit buộc, 
Ма иг phục tùng. 


B.— Pl dé bay ra, 
Th) mới có tên 
Tén ka dà có, 
Cang phải biết đừng. 
Biét dieng, kháng hai. 
Đạo sánh với thién-ha, 
Nhw tổng biểu với sudi khe. 


ж 
* * 


BINH - CHU 


A.— «Рао thườngs tức là Dao vinh-cửu. Xem lại 
chương nhất: «Рао khả đạo, phi thường Đạo 9, Danh 
khả danh, phi thường danh », 


Đạo thì thuần-phác, tuy tế-nhị (.4-) mà không chi 
có thề sai-khiến, phục-tùng Nó. Trái lại, Nó chỉ-phối tất cả. 


Bậc Vua Chúa mà biết giữ Đạo, thì muôn vật theo 
về. Cũng như Trời Đất Âm Dương hoà-hợp nhau thì 
mưa-móc ngọt-ngào đồ xuống muôn dân nhi được. Bậc 
Vua Chúa mà giữ Đạo, khác nào Trời Đất Âm Dương 
được hoà sướng ân-huệ rơi xuống cho thiên-hạ. Không. 
cần ra lịnh bảo phải về, mà nhân dân đều cùng về. 
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B.— Một khi mit Đạo rồi, bày ra Nhân Nghĩa pháp- 
độ thì mới có đặt ra danh phận, cho nên mới nói : « Phár- 
Độ bày ra, thì mới có tên». Đời mà có nhiều pháp-chế: 
thì đời càng thêm loạn. Vì vậy mới bảo < Cũng phải bất, 
đừng > (ko). * Biết đừng » thì mới < không hại э, 


Đạo, đối với thiên-hạ, không khắc gì khe suối đối với 
sông bièn. Thiên-hẹ rồi cũng phải đồ về Đạo, cũng như 
khe, suối phải đồ về sông, bien vậy. 


* 
* * 


< Phác » ‡# là gỗ chưa бёо got, dùng đề chỉ tánh-chất 
còn mộc-mạc chưa dùng vào việc gì cả của Đạo. ( Xem 
lại chương 19). 


_CHƯƠNG XXXIII 


(33) 
Ze ^ Ж Ze 
Та nhon gii trí; 
D d d 8o 


Tự tr giá minh. 

WS. ^ Ж A йо 
Thắng nhơn giả hữu lực. 

8 Ж Ж Жо. 


. Te thắng giả cường, 


t £ d$ Se 

T túc gi phú, 

8 f d Ж ko 
Cưỡng hành giả hữu chí, 

T k BW Xd до 
Ва thất kỳ sở giả cửu. 
Row + т # ko 
Të nhi bit vong giả tho. 
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DỊCH NGHĨA 


A— 1. But người là Trí; 

2. Biết mình là Sáng. 

з. Thing mgười là tổ tức ; 

4. Tháng mìmh là Mank. 

sa Đất đà là Giàu. 

6. Girang làm là có chi. 

7. Kháng mát ban-tduh là liu dài. 
ở. Chết mà khêng mát là sống lâu. 


* 
* * 


BÌNH - CHÚ 


A. Người 4 Trí ° kém người š Sáng»; người «có sức» 
kém người «manh». Theo Lão-Tử «biét minh? cũng như 
u tháng mình > khó-khăn hơn là «biết người? và «tháng 
người ». 


< Biết đủ là Giàu s ( 4o X 495): kë không biết đỏ thi 
Ча có dự bao nhiêu cũng vẫn nghèo thiếu mãi. So-sánh 
với câu «tri túc chỉ túc thường túc » và < hoq mạc đại ir bất 
tri túc ». Lé ra câu nầy phải xếp ở chương 46 mới düng. 
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B.— Câu «cưỡng hành giả hữu chi». # fp dt Tị 2. các 
nhà bình-luận phần đông mỗi người hiều một cách. Có 
người hiều là «làm mmạnh-mẽ?; có người lại hiều là «ёр 
mình theo Бао». Nhưng, theo tôi, lại hiều khác: 


« Cưỡng hành s j#{ƒ là +gắng-gượng mà làm *, cho 
nén dịch: + Gượng làm là có chí ». Là có ly-do: Lão-Tử 
chủ trương + Vó-vi», kë nào theo Đạo mà làm, thì cái 
làm ấy «thuán», nên làm mà không cần cố cưỡng. Kẻ 
nào còn cố-cưỡng làm theo cái ngoài của minh, chứ không 
làm theo mình, tất-nhiên là phải dùng đến cái mà ta gọi 
là < ý chí ». 


Trên đây, ông «chè» kẻ «tháng nhons chỉ là kể 
* hữu lực x, thì đây, Кё còn * gượng gạo > mà làm theo kẻ 
khác, là kẻ < hữu chí» mà thôi. Hành-động спа kẻ làm 
theo Đạo là hành-động Vô-vi, như lửa thì nóng, giá thì 
lạnh, một cách hết sức tự-nhiên, tức là hành-động a vô- 
tâm > của người thợ lặn giỏi, lội trong nước mà không 
dë có nước, không chống lại với nước, mà đã làm Một 
cùng với nước vậy. А 


Trang-Tử cũng nói một thể : * người say rượu té mà 
không bị thương là tại sao ? Là tại họ không chếng lại 
với cái té fy...» Kẻ nào sành Nhu-dao (Judo) sẽ rõ cải 
tinh-nghia của cầu này. 

Người Tây-phương có kẻ dịch chữ « Vó-vi > là hành- 
động tự-nhiên, không có-gáng ( non-effort ). 

Kè làm theo hữu-vi, thì không theo tự-nhiên, làm sai 


với Đạo, nén Lão-Tứ mới nói: «bát Đạo, tảo di » ( trái Đạo 
mất sớm ). (Chương 30). 
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Кё nào còn giữ Thién-Chán, tức là Đạo nơi ta, mới 
< không mất bản-tánh *. « Không mất bản-tánh" thi hành- 
động theo Đạo, nên không « mất зот», Bởi vậy, mới nói: 
«bát thất kỳ së giả cns + k ЖО-Ж} AL 


Bán-tánh ấy là vật trường-tòn, không mất ding sau 
khi ta chết, nên mới nói: "Chết mà không mit? (tử nhi 
bất vong). Chữ «tho? (sóng lâu ) cũng cùng một fv với chữ 
cửu" A (lâu dài). 


CHU ONG XXXIV 
(34) 


K š d +> 
А.— Đại Đạo phiém hè, 
k + £ do 
Ky khả tà hữu. 
E A = ж А 9 л #8 
Vạn vật thị chỉ nhỉ sinh nhi bất từ. 
x OX + 5 5 
Công thành bất danh hữu. 
+ Ж £ e + PB 3 
Y dưỡng vạn vật nhỉ bắt vi chủ, 
E ME SEP # A 
Thường vô dục, khả danh ư tiểu. 
$b £ 5 e + А Xo 
Vạn vật quy yên nhi bất vi chủ. 
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4.— 


B.— 


Тә £ x 
Khả danh vi đại. 


мі # Z ü BÀ + 


Di kỳ chung bit tự vi đại. 


A d X X X° 
Cổ năng thành ky dai. 


* 
* * 


DICH NGHIA 

Dao [фи tràn lấp, 

Bén phải bên trái, 

Van vật nhờ Nó mà sinh ra, 

Ма kháng một våt nào bi NG khước từ. 

Kong việc rời, khóng để tên. 

Che chó, nudi пїп тиби loài, mà khổng 
lim chủ. 

Tường kháng ham muốn, 
Nêu có thể goi tên là Nhỏ, 

Được mubu yat theo, về mà (hông làm chủ, 
Nén có thé gọi tên là Lén. 

Bậc TÌAnh-nhơu, cho dén ngày cùng, kháng 
cho Mình là lén. 

Cho иён, mới thành dwec việc lón của mình. 


a Za 
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BÌNH - CHÚ 


A.— + Đại đạo phifm hề, kỳ khả tả hữu" ( A S 5t. 
OË KEE 


“ita (phiếm) là chảy tràn lan, không đâu ngăn cẩn 
được. 


Lấy nước mà yí với Đạo: Đạo tràn lấp moi nơi, 
không đâu không đến. Mën nói: + Dao lớn tràn lấp, bên 
phải bên trái », 


* Van-vát thi chỉ nhi sinh, nhị bất từ», ( FX Id 
Vo bos 2Á ) 


Muôn vật đều do Đạo mà sinh ra, Đạo không riêng 
cho ai, nên mới nói «nhl bất tir» (không một vật nào 
bị Nó khước từ ). 


« Công thành bất danh Aën, (HAREA). Đề 
ý đến câu « Công thành thân thổi, thiên vi Đạo». Công. 
việc xong rồi, lại cũng không cho đó là công của minh. 
Thói thường thì làm xong việc рї hay cậy công và muốn 
lưu tên tuồi. Đạo không phải vậy. Nên mới gọi Đạo là 
* vỗ công» và «vô danh x... “ Xong việc rồi, không đề 
tên». (Xem chương 2). 


"Y dëng vạn-uật nhi b@ vi chủ x ( £ £ S Jp Tç 
ААА). *Y» CR) cũng có bản chép là «Ái» ( £ ) 
đều có nghĩa là bao-bọc, che-chó, yêu-thương. ` 
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Đạo che-chở, bảo-bọc và nuói-níng muôn loài mà 
không chiếm làm của riêng như thói thường hay xem 
vật mình nuôi dưỡng là của riêng.. Nên mới gọi 
' Đạo là «уб ky» SE. Tinh-yéu chân-thật là tình-yêu 
không có tánh-cách chiếm-đoạt lầm của riêng. 


« Thường vó dục, khả danh и) titus (уйы 
giob). 


Vi thường không lòng ham-muôn, nén cảm thấy 
như không lớn lên mà lại bớt lần mãi, nên «có thề goi 
là nhỏ", So-sánh với câu: «Vi Đạo nhật tn» (Chương 
48). 


«Van vật quy yên nhi bát vi chủ, khả danh vi đại » 
C Edo E h 24+ з ТОДА). 


Được muôn vật theo vë là «lén », nhưng nếu lại tự 
cho mình là chủ, thi thành ra hep-hói vj-ky, nên 
không lớn được. Trải lại nếu mình không xem đó là 
lớn, thì lòng minah còn rộng lớa hơn nữa. Nên mới gọi 
là «khd danh vi йді» (có thề gọi tên là Lớn). 


«Di kỳ chung bắt tự vi dai» (r4 E d A. 


Tự xem mình là lớn thi không lớn được nữa, tự 
xem minh không lớn, thì mới lớn thêm được mà thói. 
Cho nên mới nói: * Bác Thánh-nhơn... không cho minh 
là lớn, mới thành được việc lớn của minh? ( Ж, 
XA). 


СНГ ONG XXXV 


(55) 
`... 
À.— | Chấp đại tượng, 
A T đo 


— Thiên-hạ vàng. 
ZS o + SZ: 
Vàng nhi bšt hại, 


£ + ke 
An bình thái. 

ж e dg 

B— Nhạc de nhị, 
& % о 

Quá khách chỉ. 

# zZ k uw» 


Đạo chi хий khẩu 


CHUONG XXXV 


3 # X в %° 
Бат hồ ky vò - vị. 
ия = + £ R?’ 
Thị chỉ bit túc kiến. 


Re + R Ba 


Thính chỉ bit túc văn. 
A < Ж E de 
Dụng chi bit túc Ly. 


* * 


DỊCH NGHĨA 


4.— Nim được Đại-Tượng, 


B.— 


Di Kp thién-ha, 
Di dén 44и cüng Khóng hai, 
Được yên ẩm thdi-binh. 


Nhạc và bánh, 


Khách di qua dieng lai. 


Dao ға cửa miéug, 
Lat-lo vi, 

Nhu kháng đủ tháy, 
Ling bhóng đả nghe. 
Ding №, khủng bêt. 
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BINH - CHÚ 
x Đợi tượng * là hinb-2nh Đạo. 


A.— Bậc Thánh-nhơn nắm được Đạo, thì dù có di 
cùng khắp thién-ha ở chỗ nào cũng được yên lành. 


Chữ «an, bình * Че +£ và chữ < Thái» + đồng với chữ 
Ж. đều cùng một nghĩa, nhưng có cao thấp khác nhau, 
« Thái? cao hon *bình*; «binh» cao hơn «an», 


B.— Yến tiệc, có nhạc có bảnh thì được khách đi 
qua đừng lại thưởng-thức. 


Còn Đạo, tuy dem ra mà nói thì lạt-lẽo vô-vị, nhưng 
công-dụng của Nó thì vô-cùng, mặc dù nhìn không thấy, 
lắng không nghe. Không giống như cái vui-thú của xác- 
thịt dễ chán và chóng tàn; 


CHU ONG XXXVI 
(56) 


W sg #& = 
A— Tương dục hấp chỉ. 
эб É #4 жо 
Tš <š trương chi. 
# & S + 
Tương dục nhược chi, 
X 8 B жо 
Tất cố cường chi. 
W < Ж + 
Tương dục phế chi, 
E Щщ A Zo 
Tit cố hưng chi. 
SG a # + 
“Tương dục đoạt chi, 
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X B # жо 
Tất cố dữ ch. 
X O+ ж 1 


Thi vị wi minh. 
+ SG B OM o 
-Nhụ-nhược thắng cương cường. 
& + TH ж GM 
B.— Ngư bất khả thoát w uyên, 
ойо = К z ` 
Quốc chi lợi khí, 
To TF м ж AO 
Bi khi di thị nhon. 


* a Te 


DỊCH NGHĨA 


A— Hàng muốn thu-rit đá lại, 
Là sdp mở rêng dé ra. 
_ Hong muốn làm yếu dd, 

‚ Là sdp làm đá mạnh lên. 
Hong тиди vứt bó й, 

La sắp làm hưng-khởi dd. 

Hồng muốn cướp đoạt dé, 
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La sắp ban them cho 48, 
4) gor là duh-sdng huyën-vi. 
Mèm yếu thẳng cúng manh. 


B.— Ся khing thể thodi vực da, 
Lei khi nước nhà không thé bdo cho moi 
người đều bit. 


e * ж 


BINH - CHÚ 


Ở diy Lão-Tử giải rất rõ luật quân-bình của Đạo. 

A.— Cặp mâu-thuẫn đối-đãi nhau như + Айр» ( # ), 
streng: (Ж), cường (3), *nhượcs ( d$ ), "hung? ` 
(Ж), tphế» (Ж), luôn luôn đi đôi với nhau, như 
Thiện Ác, Thị Phi, Vinh Nhuc vậy. ( Xem chương a). 


Không bao giờ luật Quán-binh (tức là Dao) có thề 
đề cho Âm thing Dương hoặc Dương thắng Âm mà 
không lập lại thăng-bằng. Cho nên ở dưới sẽ được 
đưa lén cao, ở bên phải sẽ bị đưa qua bën trái... Рао 
như trọng-tâm của quả lắc, Đạo như < cây cung mà giương 
га », «сао gii ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tồn chi, 
bất túc giả bồ chỉ >... 


Nên đề ý so-sánh với hai câu nầy trong kinh Tân- 
Ước (Nouveau Testament): < Quicongue s'élèvera sera 
abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé» (Кё nào leo 
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lén cao sc bị hạ xuống thấp và kë nào ha xuống thấp 
sẽ được nàng lén cao). * Ainsi les derniers seront les pre- 
miers, et les premiers seront les derniers”. (Kë di sau sẽ 
1А người đứng trước, còn kẻ đứng trước sẽ là kẻ đứng 
sau). 


Thiên hạ phần đông chịu đứng về bên tích-cực 
«fnrong?, «cuwèng», *hưng»*, «ар» hơn là bên < tiêu. 
cực» "Айр >, cnhượcy, * phế», «dogt»... cho nên việc 
trong thiên-hạ bị mất quân-binh. 


Người ta quên rằng hé «ám cực» thì là don đường 

cho *dương sinh", Cho nén bậc sáng-suót + hậu kỳ thán« 
enhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tön» lấy < nhu nhược 
mà *thẳng cương cườngs chứ không phải thật là nhu- 
nhược ma sợ cương-cường đâu, như người ta lầm hitu 


B.— є Ngu: bất khả thoát u uyên" ( & 504-08 ). 
Cá đừng tìm cách ra khỏi vực sâu, tức là ra khỏi chỗ ở 
tự-nhiên và kin-dáo của nó. Tuy sống trong bóng tối mà 
an thân hơn là trồi lên mặt nước đề bị bát. 


Một nước cũng vậy, tài lợi không nën khoe-khoang. 


Khoe-khoang cho mọi người biết, thi khó mà đừng sanh 
trộm cướp, nước cũng khó mà giữ được lâu bên. 


`“ 


CHƯƠNG XXXVII! 
(37) 


й ў a ¿> 
А.— Đạo thường vô vi, 
© SZ B 
Nh vô bắt vi, 
* ZS d Ww =< 
B.— Hiu vương nhược ning thủ chi, 
_% dg» d 8 < 


Vạn vật tương tự hoá. 


4L, ж xk dE 
G— Hoá nhi dục tác, 
& # a + 


Ngô tương {тїп chi. 
м & £ =< S 
Di và danh chỉ phác, 
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# £ =< # 

Vô danh chỉ phác. 

T? Mm o & ë> 
Diéc tương vò duc, 

х & м dé 
Bit duc di tinh, 

AR THA x 
Thiên-hạ tương tw dinh. 


: x 
* * 


DỊCH NGHĨA 


A— Đạo thường khóng làm, 
Nhưng Khong gì không làm. 

B— Bác Han Vương giữ Ягос NG, 
Th) van-vát së tw thay-đổi, 

C.— Mad thay đổi mà nhúng tay vào, 
Ta nén ngan lai, 
Ding cái móc-mac của < Vó-danh», 
Cái móc-mac của «vó-dauh», 
Cũng nén không ham-mudn ? 
Kháng ham тиби thi ditm-tinh, 
Thién-ha tế Ar yên. 


a Ta 
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A.— e Den Thường" (u$) tức là ám-chỉ Đạo 
a trường cửu P, < bất biến э. ` : E lâu 


* Ké nhi vô bất vi» ( & Ao A А): thấy thì 
.đường như không làm gì cả, nhưng không có cải gi là 
không thấy ảnh-hưởng của việc làm của Đạo. Nghĩa là 
cái hành-động của Đạo đâu đâu cũng có, nhưng không 
diu thấy được cái hành-động ấy, nên mới gọi là Vô-vị 
( không làm), chứ thực ra không phải là không làm gi cà. 


Muôn hoa đua nở vì nhờ thọ lấy ánh sáng của mặt 
Trời. Mặt Trời dường nhu «không làm » gi cả, nhưng 
không có một vật nào là không thợ ánh sáng của mặt trời, 
Mặt trời gioi vạn-vật mà không hay mình gioi, vạn-vật 
thọ ánh sáng của mặt trời mà không hay là minh thợ. Đố 
là hành-động Vô-vi của. Đạo, hành-động hết sức tự-nhiên 
như cái nóng của lửa, cái lạnh của giá vậy. 


B.— « Bác trị nước mà giữ được Nó » tức là biết thi. 
hành cái đạo « Vó-vi nhi vô bã: vis, thì «van vật sẽ tự nó 
thay đồi» mà không hay có bàn tay mình sửa trj. Đó là 
đến được mực cao nhất của phép trị nước. 


C.— Bởi vậy mới nói: < Muốn thay đồi mà nhúng tay 
vào, ta nên ngăn lại». Thói thường theo đạo bữu-vi thi 
hay dụng ý riêng mình mà can-thiệp vào việc người, 
cưỡng ép người phải theo mình. 


Giúp cho hoa nở, thì hãy giúp cho hoa nào nở hoa 
nấy, lấy cái tự-nhiên mà giúp cái tự-nhiên, «vgn våt tự 
hoá * mà không hay là minh thay-đồi. 
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Dùng cái vưmộc mạc của рё-йапһ* tức là của Đạo, 
hành-động Vô-vi mà < dàn tự-hoá s 


Nhung Vô-vi phải đi đến Vô-tâm, nghia là thực- 
hiện Vô-vi một cách tu-nhién đến đổi không hay là mình 
hành cái đạo Vô-vi, như hoa nhà mùi hương của nó mà 
không hay là minh nhà ra mùi hương ấy. Nếu còn có- 
ging «ham muốn làm cái đạo Vô-vi, là chưa Vó.vi vậy : 
còn hữu-tâm đến cái làm của mình, cái làm ấy chưa phải 
là cái làm tận-thiện tận-mỹ của Đạo. Cho nên mới nói : 
«Cái móc-mqc của Và-danh, cũng không nén ham muốn w nữa. 


Được vậy, thi lòng mới yën-tinh < bất duc di tịnh " 
(Ж &ғ44р); minh đã tịnh rồi, thì *thiên-hạ° mới « ty- 
định ” theo gương của mình. Đó cũng là yếu-chỉ của Lão- 
Tử trong sự thi-hành «bát ngón chỉ giáo w ( TES) 
сйа êng. 


` CHƯƠNG ХХХУШ 


(38) 
+ 8 х № 
Thượng đức bất đức, 
Ам f Ë; 
Thi di hữu đức; 
от 8® T K Sr: 
Hạ đức bất thất đức, 
X vi & Be 
Thi di về dic. 
+ SS BÀ d Ж >x 
B.— Thượng đức vó-vi nhỉ và di 
T h 3 = To A эх 
Hạ đức ví chỉ nhỉ Ме di 
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+ = Ki Z Ф ® YA £ ° 
C.—^Thwong nhân vichi nhi và dĩ vi. 
k K 5% + ә 5" >л Ze 
Thượng nghĩa vichi nhi hữu di м. 
Я „д i E 2. vợ X. zx Л. ° 
Thượng lé ví chỉ nhỉ mạc chỉ ứng. 
W | ДЖ о о д o 
Ticnhuong tý ` nhi nhưng chi. 
& 
|| C8, 
а Gd e А k>? 
Thất Đạo nhi hậu Đức, 
k А e А CG: 
Thất Đức nhi hậu Nhân, 
pe ñf K) 
ТЬе Nhân nbi hậu Nghĩa, 
Thắt Nghianhi hậu Lễ. 
K #‹dto ой, 
Phù Lê giả, trung tín cht bạc, 
e 4 =< de 
nhi loạn chi thu. 
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S * do X + $ e 8 + Ar 
Tiền thức gi, Đạo chi hoa, nhi ngu chỉ thi; 
X x & CS 
D.— Thi di đại trượng phu 
È LS + E X A: 
© ky hậu bit cư kỳ bạc, 
А #4 Ж T ж A Be 
d kỳ thực bất cư kỳ hoa. 
к k # к фо 
Cả khứ bỉ thả thi. 


DỊCH NGHĨA 


4.— Đác mà cao [à không có đức, 
Béi vậy mới có đức. 
Die mà tip là khóng mat đức, 
Nén. không có đức. 

B.— Đức mà сао thì Khóng làm, 
Lai khong cậy dd D cd lầm, 
Đức mà thép thì có làm, 
Lai cho là có làm, | 
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C 


D.— 
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„МИн mà cao th Tam, 
Abens không cho dé là cá: lầm. 


Nghĩa mà cao, cũng làm, 

Lại cho đà cá làm. 

12 mà ao, thì De, 

Nếu không được ddp 

Th zéi иу та heim. | | 
Un vá), mát Deo, rồi mới cá Đức, 


М Đức, rồi mới có Nhân. 


Máu Nhán, rồi mới có Nghĩa, 

Mái Мейл, rời mới cd Lễ, 

LO chỉ là cải vd móng của lòng trung Ин; 
ma Cũng 

Là đâu mất của hóu-loan. 

Tiển- thức chỉ la hoa của Đạo, 


Ma cũng là góc của ngu. 


A) wën bác dai-trirong-phu 

Ở end da), kháng ở chỗ mông, 
Chuông trái, khêng chuộug kon, 
Nén bó dáy mà gir do. 
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A.— « Thượng đức bất đức, thị di hữu dire kik + 

434217144. Thượng và hạ ở dây, không có nghĩa là chỉ 

` về tôn-ti trên dưới, mà chính là dùng đề chi sự hợp hay 
không hợp với Đạo. 


* Thượng đức», 15 chỉ về cái Đức hợp với Đạo, cậu 
với Đạo. * Bất đức", chữ «абс» ở đây là chỉ những đức- 
tánh thông-thường như Nhân, Nghia, Trí, Tín v.v... ' 


Câu «thượng đức bát đức, thị di hữu đức v FAIR 
X 4| ik phải nén biều như viy: Đức gần với Đạo, thi 
không có đức. tính nào cả ( theo nghĩa thông-thường ), nên 
mới thật là có Đức, cái Đức của Đạo. 


< Ha đức bất thất đức, thị di vô đức * Fik £ Ж r4 
A ik. Còn cái đức thông-thường kia < hạ đức » thì không 
mit Đức nào cả, mà gồm cả những cái ta thường goi là 
đức-tánh tốt (như nhân, nghĩa, lễ, trí v.v...) nên mới nói 
«Ла đức bất thất dëch, đức ấy không phải là cái Đức gần 
Đạo nữa (thi di vó Đức). 


B.— < Thượng đức vò vi nhi vô di vi» tka do Ж 
z4 &. Đức mà cao (gần Đạo) thi làm cái «không làm? 
(vô-vi), cho nên tuy làm mà lại không cho là minh làm 
( không cậy công ). 


* Hạ đức vi chi nhi hữu di vi» Y ik À& 2, T r4 $ 
Đức mà thấp (xa Đạo) thi làm và lại cho là. có làm (hữu- 
vi) và cậy công. 
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C.— «Thượng nhân vi chi nhi vå di vin LE 9 2 đo 
#54 #, 


qThượng nghĩa vi chi nhí hữu di vi» Y. & AZt f 
SE? ] 


Nhân (45) mà cao (gần Dao) thì tuy làm, nhung 
không cho là có làm. 


Theo Lão-Tử, tuy cho Nhân là khinh, nhưng * thuong 
nhân » (EE thì cũng còn gần Đạo hơn, nhờ làm mà 
không cậy đến việc làm của mình, hay nói một cách khác, 
làm mà không vì tư-tâm, tư-ý hay tư-lợi gì cả, làm gần 
với cái làm của € vô-vi s. 


Còn Nghia mà cao ( gần Dao) thì làm mà biết là có 
làm và nhân đó mà cậy công, nên xa với đạo vô-vi, 


Như thế ta thấy Lão-Tử rất khinh Nghia K. 
< Thượng lễ vi chỉ nhi mạc chỉ ứng, tắc nhương ty nhi 
nhưng chi* y 49 А, Жу HL АОН Би. 


Lễ là hạng thấp nhất, vì Lễ mà không được người 
đáp lại thi хіп tay tổ vé bát-binh. Như thế Lễ là hình 
thức dục lợi vi-ky nhất. 


. Tóm lại, Đạo Đức là trên hết, còn Nhân, Nghĩa, Lễ 
đềnmlà đáng khinh cả. 


« Thất Đạo nhi lậu Dic s. + tý of ik 
« Thất Đức nhi hậu Nhâns. + 4k 4o {L†2 
< Thất Nhân nhi hậu Nghĩa». + t= 9 ($ X. 
« Thất Nghĩa nhi hậu Lễ». + K ati 
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Mất Đạo rồi mới có Đức, 

Mất Đức rồi mới có Nhân. 
Mất Nhân rồi mới có Nghĩa. 
Mất Nghĩa rồi mới có Lê. 


«LÀ giả trung-tin chỉ bạc, nhi loạn chỉ thản 2d Atè 
2.4 5 Ae 


- Lš là cái lớp che móng-mánh của lòng trung-tín và là 
đầu mối của loạn-ly. Lễ là nước sơn giả-dối nhất trong 
dan xử-thế. Đây là chỗ chống lại cái đạo của Khồng.Mạnh. 


D.— Bởi vậy, bậc đại-trượng-phu (ám chỉ người 
hiều Đạo) «xử ky hậu, bất cw kỳ bạc", ERARA x S. 

« Hiệu f. là đầy, tức là Đạo.-Đức.» 

«Вос À là mỏng, tức là Nhân, Nghĩa và LẺ, 4, K 3f. 


«Xử kp thực, bát cư kp. hoar dì X $ + E KA. Họ 
chuộng trái mà không chuộng hoa. * Trái» là ám-chi thực- 
dụng, còn thoa» là hư-dụng. 


LZ? 


CHUONG XXXVIII 
(59) 
| т = wg — 34: 
A.— Tich chi die Nhit giả: 


K 8 


— УА 


d 


Thiên die Nhất di thanh, 


x, d 


— x % >° 


Dia dic Nhàt di ninh, . 


ЯО £f — v €» 
“Thân ас Nhat di Hah, 
OAM 4 — w XR 
Cốc ас Nhật di doanh, 

€ Jm d$ — rA A? 
Vạn vật díc Nhit di sinh, 


1% £ JB — x Ei X Т йо 


Hàu vương dác Nhắt di 
* Ж 
Ky trí 


vi thiên - hạ trinh, 
Z — фо 


ch Nhàt dã. 
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K # ма к Wo» 
B.— Thiên vò di thanh tương khủng liệt. 
+ X vao SR Жл Ан Ak 
Bia vô di ninh tương khung phe 
Ф & м Жайла X» 
Thần vô di linh tương khủng hict. 
ZS ®& vi Ää Gw A: 
Cốc vô di doanh tương khủng kiệt, 
` d» Ss A GG X» 
Vạn vật vò т sanh tương khủng dict, 
квз вт иа жо 
Hầu vuong vò quý cao tương khung quyết. 
Ë > 
C— Сг, 
4d м % À +? 
Quý di tran м bón, 
$ 2+2 "Ta 
Cao di hạ vi со. 
A v d& X€ 0 Ж S 7 gto 
Thị di hầu vương tự vi cò quả bắt cốc. 
WIER 
Thử ky di tiện vi bón da? Phi ho? 
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ax ° 
D.— Có, 
+ Ж Ж & S 
Ти số dự vô dự, І 
А % 
Bắt dục 


Lạc lạc như thạch. 


* 
ж * 


DỊCH NGHĨA 


4.— Đảy là những våt xwa kia đã được ngoi Mót: 
` Trời được Mót mà trong, 
Dt được Một mà yên, 
Than Асос Mót ma linh, 
Hang được Một mà ddy. 
‚Мидин våt десс М! mà tổng, 
Hu vương được Một mà trị thién- hạ. 


Đều la dà dén được chó Ме! mà nén cả. 
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B.— Nếu trời khóng trong sẽ vẽ, 
Dit kiêng yên sè lè. 
Hang khêng day sê can, 
Thin kháng linh sẽ tån, 
Van-våt không sóng se đứt, 
Hu vương kháng trị thién-ha së mất. 
C.— Bởi váy, 
Quý Му Tiên làm góc, 
Сао lẩy Tháp làm nén. 
Мён chi, 
Наш vương tir xưng là € con cdi», « Ít die», 
< không lành»; 
Dé là HY < tiu» làm géc? 
Khóng phải vậy sao? 
D.— Иду qud khen thành nhie không Khen. 
Bác thánh-uhon, Không mun 
được quj nku ngoc, 
bị khinh nhà si. 


a Za * 


BINH - CHU 


A.— Đoạn nầy quan-trong ở hai chữ +đắc Nhất ». 
« Nhát» đây À Dao. 
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Trời, Đất, Thần, Hang, Vạn-vật, Hầu-vương đều 
nhờ được chỗ Một (Pao) mà nén. Trái lại, nếu Trời, Đất, 
Thần, Hang, Vạn-vật, Hầu-vương mà mất chó Một (Đạo) 
ấy thì thay đều hỏng cả. 

C.— Chỗ ta gọi là < Cao », là ¿ Quý » đều lấy chó «Һа», 
chỗ «tiên» làm nền, làm góc. 


Nghiém-Phuc lại bảo rằng ở đây Lão-Tử chủ-trương 
dân-chủ. (!) 


“Thực га, Lão- Tư chủ-trương Đạo không cao không thấp 
knông quý không tiện, mà cả hai đều là Một. Đạo là lẽ 
quân-bình, không dung một cái рі thái-quá, nên nếu muốn 
Cao cần đứng dưới Thấp, muốn Quy nên đứng chó Tiện, 
đề mà giữ sự thăng-bằng. Trái lại cang muốn thật Cao mà 
thiên hẳn một bên thì lại trở xuống Thấp, càng muốn 
thật Quy lại trở thành Tiện, bởi cái luật «ой cùng tắc biến, 
våt cực tắc phán». Vì vậy ông luôn luôn chủ-trương sự * hậu 
kỳ thản nhi thân tiên» (& Ж Jj đ 3 4, Gốc rễ của Cao Quý 
là ở chỗ Hạ Tiện, cũng nhw gốc ré cái Tinh-thần là ở 
nơi Vật-chất, Đây là nòng-cốt đạo xử-thế của Lão-Tử. 

Hón và xác nương nhau mà sống, Tinh-thần Vật. 
chất nương nhau mà có, Quý Tiện nương nhau mà thành, 
Cao Hạ nương nhau mà nên... Cũng như khi ông nói: 
«hag hề phúc chỉ sở: ў; phúc hề hoa chỉ sở phuc» vậy. Lia 
nhau không có cái gì mà tón-tai, như Âm-Dương, tuy 
nghịch nhau mà không thề rời nhau. | 


Cho nên trên kia mới có nói đến hai chữ «đốc Nhất" 
C f— ). 
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Toàn chương nói về cái đạo trị nước của bậc thánh. 
nhon. Thánh-nhơn +đắc Nhất » ( Đạo ) nên thién-ha được 
trị, đó là làm được chánh-sách «vóé-vi nhi tri» (# А đo ;6}- 


WA 


CHUONG XL 
(40) 


A + Zw, 

Phần gà Đạo chi động; 

б X d + He 

Nhược giả Đạo chỉ dụng. 

AR T £ d» A ox A; 

Thién-ha vạn vật sanh и Hữu; 
d 4 Se 
Hữu sanh w Уд. 


* 
* * 


DICH NGHĨA 


Tr lại là cái dëng của Dao; 
Yếu, mềm là cái dụng của Đạo. 
Vau-vát dưới trời зан nei « Có»; 
«Са» sanh noi < Kháng ». 


CHUONG XL 203 


BÌNH - CHỦ 


A.— Đây là yếu-điềm của học-thuyết Lão-Tờ. 


Cái Động của Đạo, khóng phải là di ra ngoài, mà là 
« trở vào» trong. Trở vào trong tức là trở về *Gốc». Vi 
vậy, những hành-động theo Đạo, luôn luôn trái-ngược 
với cài đạo hữu-vi спа người đời thường hieu và thường 
làm. Người thích lên cao, thì ông bảo đứng dưới thấp. 
Người ta thích tranh, ông bảo đừng tranh. Người ta thích 
se-sua, ông bảo che giấu, Mgười ta thích làm con trống, 
ông bảo làm con mái, Người ta thích cứng, ông bảo nên 
mềm. Người ta thích đứng trước, ông bảo nên đứng sau. 


Theo ông < Yéu mêm là cái dụng của Đạo», Yéu- 
mềm, không phải là như-nhược như người đời thường 
hiều. Nhược đây là biết thuận theo, biết chiều theo mà 
đừng cố cưỡng, không chống lại với những luật bất-di 
bẩt-dịch của tạo-hoá, của tự-nbiên, không dùng y-chí mà 
cưỡng lại với Đạo, như người lội trong nước mà không 
cưỡng lại với nước nên không biết có nước. Ta nên hiều 
cầu *Yéu mềm là cát dụng của Dqo» tức là lấy yếu mềm 
làm phương-pháp đề trở về với Đạo. Аі có nghiên-cứu và 
tập qua Nhu-đạo (Judo) sẽ rõ một cách thiết-thực nguyên- 
lý e Yéu mềm là cái dung của Đạo >. 


Câu nầy, với chữ Phản X, ta có thể hiểu 2 cách: 
г — Tuün-hoàn. 

2,— Trở và Bán-tánh. | 

1.— Vật dưới trời đều tuin-hoàn và tiếp-tục nhau 
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như ngày với đêm mà không bao giờ thôi. Hš sanh rồi 
tử, tử rồi sanh, lên rồi xuống, xuống rồi lên... phẩn-phúc 
biến-động không ngừng. < Âm cực dương sinh », * đương 
cực ám sinh s, «våt cùng tắc bien, vật cực tắc phản x... 


2.— Phản В. lại căng có nghĩa là «tro vë bán-tánh », 
cái Có trở về cái Khóng (& 37&). Theo Đạo thì không 
«tán ran, mà là «trò vào». | 


B.— «Со» dày, là «có hinh»: vạn-vật do Trời Đất 
.mà ra mà Trời Đất đã có địa-vị nhất-định trong Vi-Tru, 
nên mbi nói : * Van-pát dưới trời, sanh nơi Có» ( Thiên- 
- hạ vạn-vật sinh w hữu), 


Trời Đất lại do Đạo mà ra, mà Đạo là cải lẽ nhiệm- 
mâu không sao hinh-dung được, nén goi là «Vô», đồng 
nghĩa với chữ Không của nhà Phật. Nghiêm-Phục bảo : 
«Vô bát chân Vô» ( ЖЖ AS, nghĩa là cái Không đâu 
phải là Chân-Không, mà là cái Không tương-đối với 
cái Có. 


ж 


Tóm lại, câu < Phản giả dgo chỉ Dong» là nòng-cốt 
của tư-tưởng Lão-Tử. 

Cũng vì phòng sự «phin phúc» ấy, mà ông thường 
khuyên ta những câu như sau: «Афи kỳ thân nhỉ thân 
tiên», «bát tranh nhỉ thiện tháng», « nhu nhược tháng cang 
cường s, «quy di tiện vi bồn, cao dr hạ vi cơ » v.v... 


Da 


CHUONG XLI 


(41) 
һ + H 4d» 
Thung si văn Ev, 
й ® P Zo 


Cần nhí hành chỉ. 
f + Ho 


Trung sĩ văn Đạo, 


A # Ж čo 


Nhược tên nhược vong. 


т +. M Ze 
Hạ sĩ văn Đạo, 
(X SZ Ze 
Đại tiểu chỉ. 


F RIR X м 
Bit tiču, bất túc di 


мү 


к ж Ш 
Có kiến ngón hữu 
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я й #4 X 
Minh Đạo nhược тиді, 
i ZS Жо 
Tiển Đạo nhược thôi. 
R # + Heo 
Di Đạo nhược lội. 

+ А # $c 
Thượng Đức nhược cốc, 
k e X & 

Đại bạch nhược nhục, 
Ñ k SZ Ro 
Quảng đức nhược bắt túc, 
# А ZS d 
Kiền đức nhược thu, 
"€ A ж о 
Chat chàn nhược du. 
K 5 & Ь› 
C.— Dai phương vỏ ngung, 
| K A g€ XXe 
Da khí văn thành. 
K d 5 gv 
Da Am bi thanh, 
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K £ Ёё Se 
Đại tượng vỏ hình. 
GÉ B Ж Жо 
Đạo ấn vô danh, 

K "BZ: 

Phu duy Bao, 

# фо л Xo 

Thien thải thả thành. 


* 
* . 


DỊCH NGHĨA 


4.— Threng-3 nghe Đạo, 

Ci- gắng theo lu. 

Trnng-si nghe Dao, 

Thoat nhé, thoat quên. 

Hạn nghe Dao. 

Cả cười, bà qua. 

Мён khong cười, sao đủ goi đó là Đạo. 
B.— Мён chi, 

N quor xwa ndi: 


Sáng vé Dao, ding tim - Ad, 
Tiểu vë Đạo, đường thói lui. 
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Ngang với Dao, lường tam thường, 
Đúc mà cao, lường trừng tháp, 
T hát teong-trdug, déng bon nko. 
Đúc 407-40, dường kháng da. 
Đức ieng-chde, dirèng edu-1hà. 
Кё chan-chat, “hưởng bién doi. 
ибп lén, không góc. 

Chau lén, muộn thanh. 

Ат løn, D tiếng. 

Tượng lén, không hinh. 

Bao kin, kháng tên. 

Chi cá Dao. 

Hay cho, lai tác thành. 


* 
ж * 


BINH - CHÚ 


А.— Bậc “cao”, nghe nói đến Đạo, đem thi-hành 
ngay một cách cần-mản. 


Bác + trung», nghe nói đến Đạo, thì nửa tin, nửa 
ngờ, nên khi thi nhớ, khi thì quên, khi thi làm, khi thì bỏ. 
Bậc «һә» nghe nói Đạo, trái lai biém nhe, lại cười ché, 
vi họ chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe mà thôi. Bởi vậy, 
néu họ lại không cười ché, biếm nhé thi ra Đạo là cái lẽ thấy 
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ding, nghe ding, rò đáng hay sao? Đạo mà như thẻ, 
đâu còn phải là Đạo nữa. 


* 
у ж 


B. — « Minh Đạo nhược muĝi” 33 ЗРАК. 

Đoạn văn nảy, nén dé y những chữ «nhược» ( 3 ) 
( dường như ), chứ không phải thực-sự như vậy. Chữ 
«Hhược » đầy, đong một nghĩa với chữ «thi» ( F ) trong 
những câu như «tri kỳ hùng, thù kỳ thu, 


Кё sáng về Đạo, thì dường như người tám-tói : họ 
giấu cái sáng của họ. 

Máy câu cách-ngón này đều cùng một y nghĩa với 
cầu «minh Đạo nhược muĝi” và cũng đồng một y với 
những câu : «chúng nhon chiêu chiêu, ngã độc nhược ôn» 
(XX): Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tę... Đại 
doanh nhược xung... Đại trực nhược khuất, đại xảo nhược 
chuyét, đại biện nhược nột ° KOR Aik ЕДА o K 8 £ 
+o kiA ока о EK o (XLV) 

Những câu của đoạn В và C trên đây deu đề bièu- 


thị cái dao quân-bình của Lão-Từử : cái cực sáng ging như 
cái cực tối... ( udi 4# HÀ ) 


CHUONG XLII 
(42) 


| X 4 —? 
À.— Бао sanh Nhit, 
— А 273 
Nhất sanh Nhi, 
= =з 


Nhi sanh Tam 
= ZS bo 


- Tam sanh vạn - vật. 


` 


X b 4$ 8 e d Fe’ 


Van -våt phụ nhi báo dương, 
#оҗ ^ Ë deo 
Xung khí di vi hoà. 
x x yj £& 
B.— Nhonchi sở ð, 
f 3 # + A: 
Duy có quả bất cốc, 


CHUONG XLI 


V Ж R М 

Nhị vương cóng di 
š > 
Сё, 

b X ж =< 

Vật hoặc tốn chỉ 


X й 


| Hoặc ích chỉ 
м x Pg 
C.— Nhon chi sở 


Ngã diệc giáo 
SG # d + 
Cường lương giả bắt 
5 r2 
Мед tương di 


* 
* + 


B Жо 
vi xung 
di di» 
nhi ích, 
w E 
nhi tón. 
AX 
giáo, 

2 о 

chi. 

# х жо 


díc kỳ tu, 


ZS A Xe 
ví giáo phu. 


DỊCH NGHĨA 


A — Đạo занї Mit, 
Mót зані Hai, 
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Hai sanh Ва, 
Ва sanh Van-Våt. 
Trong Van-Våát kháng våt nào 
mà khóug công Am và bong Drong. 
Nhâm chó xung nhan mà hoà với nhan. 
B.— Chó ghét của mgười 
Là « có-ldu », « quả đức », « bdt-thién» 
Thé mà bác vua chúa 
Lai dùng dé mà tự xưng. 
Váy, пе vật trong đời 
Bér là thêm, 
Thám là bét. 
Œ.— Chả mà "piro xira day, 
Ta may cing day: 
Ding Рао động, 
Chết bạo tàn. 


Người ndi сйн Ấy D Thấy la. 


* 
* H 


BINH-CHU 


Toàn chương ý-văn không nhất-khí, nën chia làm ba 
đoạn khác nhau A.B C. 
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A.— Đoạn thử nhất ; “Dao sanh Nhất, Nhất sanh 
Nhị, Nhị sanh Tam, Tam sanh vạn-uật›s Ж 4 — › — + =, 
= z. Z33439. 


Nhất diy là trỏ vào cái Thè duy-nhất của Đạo. Nhi 
là trở vào Ат Dương, tức là hai nguyên-lý mẫu-thuẫn 
đồng có trong mỗi vật, và vì thế mới có nói : *uợn-uột phụ 
âm nhi báo dwong». Giita sự xô-xát, xung-đột của hai 
nguyên-lý ấy có một cái gi nim gi?ng-mói và làm cho nó 
dung-hoà nhau : đó  nguyên-lý thứ ba, cái Dụng của 
Đạo. Nó là chó mà Láo-Tit bảo : «xung khí di vi hoù», 
tức là cái nguyén-]y làm cho cái khí xung-đột của hai nguyên- 
lj kia điều-hoà với nhau. Đến được cái số Ba đó, là vạn- 
vật thánh hình, nên mới nói * tam sanh uạn-uật э. 


B.— < Nhơn chỉ sở б, AZ iig 

Duy có, quả, bất-cốc, MIK o du 

Nhi uương công di vi xung» 3o 3 9 y4 TẾ 
* Bất cốc» ЖД có nghia là «bát thiện» RA, 


Những danh-tir như < có, y š qud * $5, «bất thiên» 
T. đều là những danh.tir mà người đời ai cũng ghét ; 
nhưng bậc vua Chúa lại dùng đó tự xưng... Đó là ý Lão- 
Tử khuyên ta : «quy, di tiện vi bồn; cao, di hạ vi со» đề 
gìn-giữ được lâu bền địa-vị “cao guy” của mình... Cũng 
là củng một ý với cầu: «Афи ky thân nhỉ thân tiên», 
phòng hờ sự phản-phúc biến-thiên của sự vật khi nó lên 
đến chỗ cùng-cực của nó : «vát cực tắc phản x. 


Như thế, ta thấy rằng Lão-Tử đâu phải chủ-trương 


214 ĐẠO-ĐỨC-KIXH 


sự « di sau», «đứng dréie, nhưng mà «di sau» đề được 
«đứng trước", «dirng бибі» đề được «ngồi cao", 


Ông nêu rất rõ cái luật quán-binh của Tạo-hoá là 
"tồn chi nhi ích» Wai, «ich. chi nhi tồn" 3 2:4) M 
(bớt là thém, thêm là bớt). Bớt, là đề thêm vải chỗ bất- 
сёр; thêm, là đề bớt chế thái-quá đề mà lập lại Quân- 
bình : tồn hữu dư, bồ bất túc. So-sánh với những câu như 
«twong dục hấp chi, tất cố trương chi ; tương dục nhược 
chỉ, tất có cường chỉ ; tương duc phế chỉ, tất có hưng chi... » 
(chương XXXVI). 


C.— “Cường lương già bất đắc kỳ tử». (1# ‡?-*# T 
43 5.) 

Ciu này dóng mêt ý với trong Thánh-kinh của 
Thiên-Chúa giáo : « Celui qui frappe avec Pépée, périra par 


l'épée ) ( Kẻ nào giết bằng gươm, sẽ chết bằng gươm). Hé 
dùng bạo-lực thì chết bạo-tàn, 


КА 


CHU ONG XLIII 


(45) 
A T =Z o mo. 
Thiën-ha chi chí nhu, 
y« # XÃ T = 
Fri sinh thiên - Һа chỉ 
& 7 х & Мо 
Vô hữu nhập vô gian. 
& Л vc Zon & 
Ngô ti di trí vô 
SM kí Á o 
ch hữu ích. 

+ + < k; 
Bit ngôn chỉ giáo, 

Và ví chỉ ích, 

A T 5 Ao Zo 


Thién-ha hi 


cập chỉ. 


£ # o 
chí kiên. 


Vị 


216 ĐAO-BỨC-KINH 


DỊCH NGHĨA 


A.— ~ Cái rÃI mềm của thiên- hạ, 

Tháng cdi rất cứng trong thiéu-la. 

Cái < (hông có» cầm xem vào được chó 

kháng th xen vào, 

Do dá mà ta biết được sự lợi-Ích của «vó-vi». 
B— Day bdo mà không cán dên lời ndi, 

Sự lợi lcÄ của Vá-vi, 

Trong thién-ha Н ai hiểu kip. 


s"> 


BÌNH - CHÚ. 


A.— Đây là chủ-trương * nhu tháng ewang, nhược 
thắng cường * của Lão-Tử ở chương 78 sau nầy. 
< Vô hữu nhập vô gian > Ж > SH 


Gọi là + Vó », tức là * không có? (vë hữu) nhưng + cái 
Đó»? lại có thề « nhập * vào những chỗ mà ta biết không 
còn có chỗ nào trống đề xen vào được. Cho hay Đạo (tức 
là Vó-hiu) không chỗ nào là không có Nó. 


B.— « Bất ngôn chi giáo * Ж, + dt 


Dạy bảo mà không đùng đến lời, đó cũng là một 
trong nhiều nghia của chữ < Vó.vj&.. ĐỀ tự-nhiên mà 


ы. Ы 
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vạn-vật tự-hoá, không ding đến lời mà cưỡng-ép, thuyết- 
đụ... So-sánh với câu « thiên hà ngôn tai ! » của Khồng-Tử. 


Ở đây, ta lại cũng nên hiều rằng L3o-Tử chủ-trương 
Đạo là một 12 không th? dùng lời mà nói ra được, vì 
* nối ra được không còn là cái thưởng của Đạo » (£go 
khả đạo, phi thường Dao (chương 1). Ông cũng nói : < Tri 
giả bát ngôn, ngón giả bất trí m 3o E ET осу dT o. Dó 
là nghĩa thử hai cua cầu + bất ngôn chi giáo 2. 50.41 mà 
dùng đến lời, là một sự rniễn-cưỡng rồi vậy. Đạo-học là 
một sự tám-truy?n tâm không thề dùng lời nói mà miéu- 
tả được, chỉ có thề cảm thông mà thôi. So-sánh với 4 câu 
Kệ nầy của giáo phải Thiền-tông nhà Phật : < Giáo ngoai 
biệt truyền, bất lập vdn-tw, trực chỉ nhơn-tâm, kiến tảnh 
thành Phật > C RIHI > Oky о AMA? đất 
Lä о 


CHƯƠNG XLIV 
(44) 


£ я ob #1 
Danh dir thân, thục thân? 
Ss Ф Aën: 
Thân do hoá, thuc da? 
9 в č? X R? 
Đác dữ vong, thục bệnh ? 
£Z k?’ 
Thị có, 
to z b R Y; 
Thim i tit thậm phí; 
$ & ж ñ то 
Đa ting tit hiu vong. 
$u X. y" А > 
Tri túc bit nhục, 
kp Oak ДХ P» 
Tr chỉ bắt аз 


? 


CHUONG XLIV 


Тм E Ze 
Khi di trường cứu, 
DỊCH NGHĨA 


Danh và Than, cái nào quý hou? 

Thân và Của, cái mao trong hon ? 

Đặng và Mất, cái nào kho hon ? 
Viy nén, 

Thương nhicu dt tổn nhiễn, 

Chia ukien dt mát nhicu. 

Boy dà, Khóug nhục. 

Bit dieng, Không ngay. 

Và ed thể Ми dai. 


* 
* . 


BINH - CHÚ 
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A.— Không cần hỏi, ta cũng biết rằng < thân » ta là 
trọng hơn «danh» ta; *thàa» ta là quy hon *của-cải » 
của ta ; và * được » danh < được » lợi, lắm khi còn КАЎ 
hon là « mất ° nó. 
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Danh và Lợi là vật ngoại-giới, có đáng giá gì đề cho 
ta « được » mà mừng, < mát » mà buồn chăng 2 

Кё nào mà Đức đầy-đủ nơi trong rồi, thì đâu có 
màng gì đến + danh ° mà vẫn thấy mình là sang, bởi vậy 
họ «biết dén, nên không bao giờ ч bị nhục n», 

Ho biết rằng của-cải quý nhất là cái Đức спа nơi ho, 
nén họ không màng gì đến lợi-lộc bên ngoài mà vẫn thấy 
minh là giàu, vì vậy, họ không tham-lam ham-muốn, ho 
biết dừng lại tham-vọng của họ nén họ không bao: giờ 
bi nguy. À " 

Không bị nhục, không bị nguy, ho có th? được lâu 
dài : < ngoại kỳ thân nhi thân tôn " gác thân ra ngoài vòng 
Danh Lợi thì mới gin-giữ mình được lâu dài. 

« Thậm ái tät thậm phí ; đa tàng tất hậu vong» Aë 
aka $ K. Dó là kết quả của luật quàn-binh: 
Đừng có gi thái-quá! Điều mà Lão-Tử thường căn dän: 
« Khử thậm, КЫР ха, khử thái». * Thậm ái * KA là «dám 
mê quyén-luyéa thái thậm » quyến-luyến thái thậm thi 
phải hy-sinh rất nhiều Át tồn phí sinh-lực, làm giảm 
tudi trời, 

Còn như thu-triz, chứa-chất của quý thật nhiều, phải 
chăng đó là cách kêu-gọi trộm cướp đến, và cũng là cách 
vời hoạ đến cho minh ? Bởi vậy «biết đủ mới không vời 
nhục đến cho mình >, « biết dừng lại mới không vời tai- 
nguy đến cho thân minh > vậy, 

` Và có như thế mới có thề lâu đài. 
_ < Trị túc» $ X, «trí chỉ » ha s là 2 liều thuốc «lánh 
nguy cầu ап» bấtcứ ở vào thời-buồi nào, nhất là ở 
thời loạn. | | š 


CHƯƠNG ху 
(45 7 


K А dE d? 
Đại thành nhược khuyết, 
k A £ *#; 


Ky dung bất tê ` 


k A # Ф 
Đại doanh nhược xung, . 
KA + фо 
Ky dụng bắt cùng. 
K А # Ж, 
Đại trực nhược khuất, 
K 5 # 4ko 
Đại xào nhược chuyết. 


K # ж Woe 


: Dar biện nhước not. 


WEE 
Tio thắng hàn, 
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BAO-DÜC-KINH 


fr 5 A: 
Tịnh thắng nhiệt. 
+ E £ Á т f. o 
Thanhtinh vi thiên -ha chính. 


ж % 
Ф 


DỊCH NGHĨA 


T hành-twru тў-тан фела nh dè-dang, 
T) chó dëng của ná khóng hw được. 
Day tran dường nhw tróng không, 

Thi chó ding của nó #0-сййд. 

Қа? ngay thdug dwòng nhw cong queo, 
Rất kl¿a-láo Фиби g піш vun đt, 

Kär hàng-bién lường như Áp-ứng. 
Náóug-náy thủng lauh-leo, 

Yeéu-laug thẳng häng-hái. 


T hauh-tinh mới chinh được thicn-ha. 


BÌNH - CHÚ 


Á,— Thánh-nhơn thật là hoàn-toàn, nhưng làm như 
diy vụng-về dang-dó, vì vậy mà năng-lực không bao giờ 


mòn. - 


Thánh-nhon thi toàn-mán, nhưng làm nhu thiếu-thốn 
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không có gì; vì vậy mà công-dụng không bao giờ cùng. 


. Thánh-nhơn thì rất ngay tháng, nhưng lầm ob 
vụng-về ; thật hùng-biện, nhưng làm như nói chẳng ra lời... 
Chương 28, Lão-Tử cũng đã chủ-trương như thế : « tri 
kỳ hùng, thủ kỳ thư »,« tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc v, 
Ta nén đề ý dën những chữ nhược ( dường nhe, về 
hay «làm như >) chứ không phải thực như thé, 
B.— + Tao tháng hàn x Yè ph K 
u Tịnh thẳng nhiệt » 4$ ak 4 
a Thanh tịnh vi thién-hg chính » RE Eh 
Phàm ka, hê động thì sanh ra nhiệt, tịnh thì sinh ra 
hàn. Bởi vậy, khi lạnh, người ta dùng nóng mà thắng 


lạnh (bàn); khi nóng, người ta dùng tịnh mà thắng nóng 
(nhiệt) : < Táo thắng hàn, tịnh thắng nhiệt ». 


Thién-ha đều náo-nhiệt gần nhu cüng-cuc, vậy bậc 
thánh-nhơn dùag “thanh-tjfhe mà trị, nên thién-ha được 
tự-chính. * Thanh-tnh» "AA, tức là Vó-vi & Àj. 


C HUONG XLVI 


(46) 

K T ® 4» 
Thiên hạ hữu Đạo, 
9 + É x Ze 
Khướctấu тї di phản. 
A "TS d» 
Thién-ha vô Đạo, 
A B OA d ge 
Nhung misanh w giao. 
w 8 KDR 
Hoa mạc đại w bắt 
кя X dox 
Сш mac dai w dục 

it 

Cë 
ij Ж =< Ж 
Tri túc chỉ túc 


Xu 


tri 


4$ о 


đắc. 


Жу. 


tuc; 
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$ CH x £ © 
Thường túc hĩ. 


DỊCH NGHĨA 


4 — Thiên- ha có Đạo, 
Ngira ciri vun phán тиди. 
Thiên-hạ không Đạo, 

| Ngựa chiên nuôi ngoài thành. | 

B.— Kháng hoa nào lên bêng không biết d 

Kháng kai nào to bàng тийи dang. 
. Béi уду, 

Biết di trong cái 44, mới luôn luôn Яй. ` 


* 
La * 


BINH - CHÜ 


A=- c < Thiên-hạ hữu Đạo» KV f 3 - 
a Khước tầu та di phần s ҮҮТ 
_* Thin-he vô Deo, Af A PS 
« Nhung mã sanh w giáo » №, $ dati I 


Thiên. hạ mà được Đạo, thi ngựa chiến được trả về 
đồng tuộng làm cồng-việc vun phân. 
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Thiên-hạ mà mit Đạo, thì ngựa chiến được nuôi tấp“ 
nập bên thành. 


Ò đây, Lio-Tử hinh-dung tình-trạng của một nước 
trong cảnh còn và mất Đạo. Đó là bản cảo-trạng, lên An 
chiển-tranh dưới mọi hình-thức. 


< 
. * 


B.— « Hoq mạc dai w bàt tri túc s Wi $ КОЗУ ie 
Lòng tham-muón của con người không biết đâu là bờ-bến. 
Với lòng tham-muốn vô-tận, biết đến đâu mới là đủ. Кё 
không biết dừng lại < tri chi», thì không sao < biết đủ * 
(trí tác). Trong đời không có cái hoạ nào lón bằng cái 
lông không biết đủ. 

Chính cái lòng không biết đủ ấy (bất tri tức) là nguồn- 
gốc của chiến-tranh, của tất-ci sự tao-loạn trên đời... 
Chiến-tranh, dưới mọi hình-thức, phải chăng là cái « đại 
hoạ s của con người ? Cho nên mới nói : a hoq mạc dai w 
bất tri túc n. 


* 
* * 


« Си mạc dai w đục dác » É X Кф t 

Không có cái lỗi nào trọng bằng sự тиба được, tức 
là muốn thu-trữ. Thu-trữ, tàng chứa... thì gợi đến lòng 
tham dục của kẻ khác. Chương 3 có nói : < Bất kiến khd 
duc, sử dán tâm bất loạn x (không phô điều ham-muón, dé 
là làm cho lòng dân không loạn). 


Thu-trữ, tích của quý... là vời hoạ đến cho mình. 


* 
* * 
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* Trị túc chỉ túc thường túc s to Z + X $ 8. 


Biết đủ trong cải đủ thì luôn luôn được đủ, Cải đủ 
của ta không thề ai giống ai được. Cải dú của người nầy 
là cái thiếu đối với người kia cũng không chừng. Nhu- 
_ cầu, địa-vị, hoàn-cảnh, không ai giống al cả, thì cái đủ 
không sao nhất-luật được. Nhưng nó phải có một chó 
dừng. Biết dừng ngay chỗ phải dừng, đó là sáng-suốt. 
Cho nên mới nói : « Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn 
luôn đủ ». 


-. CHƯƠNG .XLXII 


. ER 


xuất 
[53 
khuy. 
d 
xuất 
de 
tri 
УА 
di 
+ 
hành 
Я, 
kiến 
үз 


vi 


Um 


LES" Á Te 


hộ, trị thiền - hạ. 
SX A de 
du, kiến Thiên Đạo. 
жа, 

d уп, 

BW Уо 

d thiểu, 

X <° 
thánh nhơn. 

di oo 

nhi tri. 

w Ss 

nhi danh, 

do RO 


nhi thành. 


. 
у $ 
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DỊCH NGHĨA 


4.— Kháng ra Khải cửa, 
Mà biết Âược việc thiên-hạ. 
Kháng dòm ngoài cửa, 
Ma thấy được Dao Trời. 
Càng ra xa, 
Càng biết ít. 

B.— Bèi vậy, T hduh-nhon, 
Kháng di mà Ый, 
Kháng tháy mà hiển, 


K hồn g Tam MÀ nén. 


* 
ж ож 


BÌNH - CHÚ 


А.— * Bất xuất hộ, tri thiên-hạ » 3. dị # + io K T 
« Bất khuy ай, kiến thiên đạo" ^ MW ° Ях 


Cái học của Lão-Tử,*là cái học trở vào trong, cái học 
« DÉI quan phản chiếu >, không phải là cái học « trục vật », 
dubi theo ngoại-vật, Bởi vậy mới nói : « Bất xuất hộ, tri 
thién-ha »... 


Việc thiên-hạ cũng như Đạo Trời, chung quy cũng 
không ngoài việc riêng của mỗi người của chúng ta, Vấn- 
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đề của cá-nhàn, tức là vắn-đề của xã-hội, cua nhân-loại. 
Gilải-quyết được vấn-đề của cá-nhân là giải-quyết được 
vấn-đề của xã-hội. 


“Kh xuất di viẫn, kỳ tri di thu» + th R: > X h 
MY 

Bởi vậy, càng đi ra khói cái Ta chừng nào, càng xa 
Đạo chừng nấy, cái biết của ta về Đạo cũng càng ít chừng 
nấy, 

So-sánh với những câu : к Vi học nhật ích, vi Đạo 
nhật tồn. Тп chi hia tồn, di chỉ w vó-vi v 3, 8 à э Š 
ii UR o á 2X 5 r4 $.g- Š, của chương 48 sau dày. 
Và câu: * Trị nhon giả Trí : tự-trí giả Minh... Tháng nhon 
giả hữu-lực, tự-thẳng giả cường ° ел. Eër: Ü e dro 
KARAZ › t8 # o 

B.— Bởi vậy, bậc thánh-nhơn, không cần đi ra ngoài 
mà tự-nhiên biết cả; không cin nhìn ngó việc người mà 
chỉ nhìn ngó việc mình và lòng mình mà hiều được tất cả; 
không làm gì cả cho ai thấy mà công việc gì cũng thành- 
tựu. | 

Đó là nói về cái đức của Vó-vi. ( # £ }. 


CHƯƠNG XLVII 


(48) 

& T s À» 
A.— Vi Нос nhật ích, 
p^ i d HE 


Vi Đạo nhật tổn. 
Jä << x< Ñ’ 
Tón chi huu tổn, 
X Ж EK 2, 5 
T ch a vô м. 
& £ e Ë&Ë> л. E 
B— Vó-vi nh vô bắt wi 
E A T YT — # 
Thủ thiên hạ thròng бї vô 
Z 3 f жя 
Cập kỳ hữu sự bắt túc 
E Á To 
Thủ thiên - hạ, 


к. 
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DỊCH NGHĨA 


A.— Theo hoc, cang ngày càng thêm. 
Theo Dao, cang ngày càng bót. 
Bét rồi lại bớt, 
Đến mức vd-vi, 
B.— Kháng làm mà không gì Ta khóng làm, 
Thường dùng < Vó-vi» thì lược thiên - ha, 
Bàng dùng < и-и» thì khóng dù trị 
thién-ha 


* 
* k 


BINH - CHÚ 


A.— « Vi học nhệt ích» $$ q ä. 


Chữ « hoc n ở đây, ám-chỉ cái học trục-vật theo nghĩa 
thường, học những sự hiều-biết về sự-vật bên ngoài, 
Bói vậy càng học càng tăng thêm những phiền-phức 
rườm-rà. 


« Vi Đạo nhật дп `Y & = n 3. 


Chữ « Đạo » ở đây là chỉ cái học về nội-tâm, cái học 
« trở về » gốc, lược bỏ những phiền-phức của cái học nhị- 
nguyên mà quy vé cái Một. Cho nên méi nói : + Theo 
Dao, càng ngày càng bớt s và bớt mãi đến nước cuối- 
cùng của nó là Vé.vi. 
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« Bót rồi lại bớt » 3 2,5, 3i 
«Bót đến Vó-vi > »4 £ d^ & & 
* 
+ ж 


B.— Vé-vi nhi vô bất vi. 2 £ du ЖАЛ, 


« Không làm x, nhưng không có gi là không làm được. 
Hay nói một cách khác, tuy thấy là không làm, kỳ thật, 
không có gì không do cái < Không làm » ấy làm ra. 


« Thủ hiën Ae thường di vô sự » 

* Cập kỳ hữu sự bất túc di thủ thién-ha». 

Chữ « Vó-ur > SE đồng nghĩa với «Vó-vi» £ $. 
Chữ «this À có nghĩa là * tri x 2, 


Chỉ dùng đến + Vó-vi » mới có thề được thiên-hạ, 
bằng dùng đến + hữu-wi» lấy ý riêng mà can-thiệp vào 
việc kể khác sẽ không sao trị được thién-ha. 


Đoạn nầy rất dé hiều. - 


CHUONG KLIK 


Ў А 


Thánh nhơn vô thường tim. 


»^ F 


(49) 


+ 


Di bách tính 
Š #* + & = 


Thiện giả 
Tod 
Bir thién 

f 


Píc 
E d 
Tin giả 
A i 
Bit tín 
a 
£ 


ngó 
# 
giả 
E 
thiện 
A- 
ngỏ 
dr 
gi 
br 


tin 


ata * 
КА Dê» 
«Ф 
А š 
tam vi 


thién chi 
& F 


[7] 


А Sa 
ngô dièc 


ZS о 

hi. 

f = 
tin chi 
ox 


ngò dièc 
E 
hi 


thién chi 


4 =< 


tin chi 
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KA A K Т 
Thánh nhon tại thiền - hạ 

SZ f & X T # XÚ 
Hip hấp vi thiêa-hạ hồn kỳ 

tâm 

Z A gz X X 8 
Bách tánh giai chú kỳ nhỉ mục 
# A W R xo 
Thánh nhơn giai hài chỉ, 


` DỊCH NGHĨA 


Lòng của T hánh-nhon kháng phải Jude 
luôn không thay, 

МА lấy cái lòng của trăm họ Гат lòng minh. 

Với kè lành thì Hy lành mà ở, 

Véi kè chẳng lành cũng lấy lanh ma ở, 
Мён được lành váy. 

Vé: kẻ thành-tin thì lấy thành-tín mà ở, 

Véi kè không thành-tin cũng Wi thánh- 
tín ша ở, 


Nén được thank-tin váy. 
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B.— T hánh-nhon lacha thiéu-ha, - 
Ma khong dé ug lộ ra, 
Тат ho deu сій tai тй. 


T hánh-nhen xem thay nhu con minh. 


a he 


BINH - CHU 
А.— + Thánh-nhen vó-thwing tám Яу А dg 


Bậc thánh không có cải tim không thay đồi, nghĩa là 
cố-chấp, mà hoà-đồng vơi cái lòng cùi mọi người, tức là 
của nhàn-dàn. < Vô thường tâm" ( iyan } chiều theo ý 
muốn, phong-tục, sự wa ghét спа dân mà trị. 


Đối với kẻ + thiện > thì lấy lòng thiện mà ở, nhung 
đối với kế « không thiện * cũng vẫn lấy lòng + thiện? mà 
ò. Ở chương 63 Lào-Tit chủ-trương « dt đức báo oán v, 
cho nên dù là đối với kẻ < bát-thiën cũng không nên hät- 
ЬШ mà gây thù. Chương 79, êng công nói : « Hoà đại 
oán, tất kën dw ойт» ( dak Æ > Z4 SETS. 


Huóng chỉ Lão-Tử không nhận có thiện, ác, quý, 
tiện, thị, phi.. nên dưới con mát không trọng ai mà cũng 
không khinh ai. Cũng đồng với chu-trương + đại đồng 
binh- đằng s. của Nhà Phát. 

« Đắc thiện hy... 45 &. 


« Dác tín hy... i$ fi £. 
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Đó là đạt đến chỗ « chí thiện ? < chi tín з vậy. Bậc 
u chi thiện * không ở « thiện * với riêng ai; bậc «cht tín ° 
không thành « tín » với riêng ai. 


« Bách tánh giai chủ kỳ muc » "ad ig 
< Thánh nhen giai hài chi* 3g ^ xp 3X К. 


В. + Thánh nhon lo cho tất-cả moi người mà không 
d lòng lộ ra " nghĩa là < không tỏ ra thiên-vị hang người 
nào э: kể + thiện » người < tín » cũng như kể « bất thiện ” 
người « bất tín * đều được xem như nhau, vi Đạo không 
thiên bên nào cả, bên thiện hay bên ác 


Khi người dân thấy rằng Thánh-nhơn đường như 
không trọng người hiền, không khinh kẻ dir, họ không 
thề hiều được lj-do, không thề độ nồi hành-động, nên đề 
cả tai mắt mà nghe mà nhìn... Thánh-nhơn đối với họ, 
như bà mẹ nhìn con với một tấm lòng tưu-ái, nhưng cũng 
không sao cát-nghia được lý-do của hành-động mình. 


CHU ONG L 
(50) 


KAN Se 
А.— Xuất sanh nhập tir. 


w chỉ đồ thập hữu 
^ + 
Nhơn chỉ sanh. 

$ & я ж ow + 

Động chi të địa dièc thập 

K т dà? 

Ph bà <š? 


+2 k 4 4 =< 8 


Di kỳ sanh sanh chỉ 
š H & A 


C.— Cái văn thiện nhiëp sinh 


CHƯƠNG L 


4.— 


B.— 


É ff + š ж, Ж. 
Luc hành bắt ngộ tý- hỗ 


MOX ZS Y Sr 


Nhập quân bit bị giáp binh. 
XE o & ЖА + ñ 
Tỷ v sở diu ky gc, 
SS J Ж А Ж, 
Hő vô s th ky trio, 


S Sg D E 


Binh vô sở dung kỳ nhàn. 
жй т A? 
Phu hà cổ? 
yA ZS я, de 
Di ky và tử đa. 


LJ 
* * 


DICH NGHÍA 


Ra dug ti, sào Mt... 


Brong « của sáng có murai ba goat 


Cái sóng của. сөн ngiwi, 


| Đường. của chết có miro da Po AN с 
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Di tứ? chỗ chết cing có mười ba. 
Се saa vậy Р 

V) quá lo tán tổng cdi sống era minh. 
Ai biết cái dao nhicp-sinh, 
Di rong (hông gặp thú de. 
Vào trận khóng bị dao thương, 
Té kháng chỗ dám, 
Cop Không chó уйн, 
Dao kháng chỗ pham. 

‚Сё sao vậy ? 
Tại kháng cá chỗ chết. 


BÌNH - CHÚ ` 


A.— а Xuất sanh, nhập tử » dh L > £, 


Ai cũng biết rằng Sóng và Chết fà hal I? Ха chịu 
nhau mật-thiết : ra khỏi cõi < sanh * là vào cõi «tọ» 
(chết). СУ đây bàn về sự Sống và sự Chết. Sống là cái cửa 
di vào cõi Chết; Chết là cái cửa đi vào cùi Sống. 


Ngày xưa có bảo : + Ai ai cũng mong thoát Chết ; 
nhưng không ai biết mong thoát Sống ». Chủ-trương của 
Lão-Tử là không ham sống sợ chết vì chết và sống là sự 
đối-đãi và tifp-tuc nhau như ngày đêm không bao giờ hết. 
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* Đường Sống з (Sanh chỉ đồ) là nóivề cái Sống của 
tinh-thàn, chứ không phải nói về sự sống của cơ-thề, Vi 
vậy, người sau cho Láo-Tir là tò của: đạo trường-siuh. 
Đó là một sự biều lầm, vì ông không bao кок 
sự * ham sống, sợ chết +. Cả hai đều là Một. : 

B.— < Sanh chi đồ, thập hữu tam » nevera А 

* Từ chi đồ, thập hữu tam » Kik = 

Chữ * đồ » (it) ở đây có nghia là đường đi (iji), mà 
cũng là 4 nguyên-nhân » 

Nguyên-nhân của đạo Sống có 13 điều, nghĩa là có 
13 phương-tiện đề đạt đến đạo Sống:: hư, 9ó, than, tịnh, 
, nhu, nhược, từ, kiệm, bất cảm wi thiên-h@ tiên, trí túc, tri 
chỉ, bất duc đắc, vó-vi. Và trái lại, là đạo Chết. ` : 

"Theo Hàn-Phi-Tử thì « thập hữu tam > đây-là chỉ về 
< tứ chi, cừu khiếu » của thần mình. Và vi thế mới có bày 
ra cái đạo « nhiếp sinh » чаш) và < “s mg 
cứu thị." của Đạo-gia vë sau. - 

* s * 

< Di kp sanh sanh chỉ Афи э "PTYVETS : 

`14о-ТФ muốn bảo rằng người đời quá say mê vật- 
duc mà không nghi gì đến Đạo. 

Chữ + sanh sanh » C + + ) có nghĩa là < tìm cách 
. mà tận sống cái sống đầy tham dục của mình", Tại sao 
tìm hạnh-phúc lại gặp tai hog ? Là người ta chỉ lo tim 
những cách đề thoả-mãn duc-vong của mình, và không 
hay rằng càng hăng-hái tìm cách đề sống như thë, là họ 
di vào cõi chết. Hay nói một cách khác : họ só-di di vào 
соп đường chết là vì họ quá < ham sóng» và + * tận sống » 
cát sống của tham- dục. 
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Người xưa, có nói * Ba-ba thuồng-luồng ché đáy bién 
chưa được sáu, đào thêm hang mà $n ; kên-kên phụng- 
hoàng chê núi còn thấp, làm ồ trên tột non cao... Lưới 
không bắt được chúng, tên không bắn tới chúng, thế mà. 
vì miếng mồi, chúng tòi lên mặt đất, xuống dưới đồng 
bằng thà 5 bát » 


ye Cái vin thiện nhiếp sinh йэ... X MA 8 3 + 

K£ sành cái thuật nhi£p-sinh, là kê biết gìn-giữ 13 
điều-kiện hay nguyén-nhán của đạo + Sanh» nói trên, tức 
là kể biết giữ Đạo, thì dà gặp thú-đữ, đao thương, cũng 
không sao = Съб » được. s Chết" đây, không phải muốn 
ám-chỉ về cái chết của xác thân mà muốn ám-chỉ đến cái 
chết của tỉnh-thần đã xa Ha với Đạo. Cũng là chó mà L3o- 
Tử bào < tử nlii bát vong giả uer, Người đã sống được 
với Bản-tỉnh của mình đồng với bản-thề của Đạo, thi làm 
sao «chết» ding, vi họ đã sống được trong cái < không 
thề chết ». I 

Huống chi sự khang-kiện vật-chất cũng do tâm-trạng 
tỉnh-thẦn mà ra. < Một thân-thề không dau, một tình thần 
không loạn. Đó là chân hanh-phüc của соп người", 

Nọi-Kinh cũng có sói : 

< Điềm-đạm hư vỏ » ER 3 

< Chân khi tàng chi» & $& ( x. 

< Tính thần nội thả» Hit tị + 

« Binh an tùng lai » e 3c (€ X. 
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Biết gin-gir tinh-thàn, đừng bị trác-táng vì loay- 
quay theo những vấn-đề thị phi, thiện ác, vinh nhục, 
tồn vong thì làm gì có bệnh, làm gì phải thương sanh, 
chết trước thời- kỳ ký-định của Tạo-Hoá. Đạo nhiếp- 
“sinh của Lão-Tử là chỗ đó: hành cái đạo Vó-vi, tức là 
hành cái đạo + Hư-vô Điềm-Đạm x. 


Tóm lại: Sở-di có một thân-thề không đau, là vi 
đã có một tinh-thần không loạn. Và chỉ có Vô-vi mới 
có thề mưu cho ta một tình-thần không loạn, dung trên 
và đứng ngoài cái vòng Ìlần-quần của Thị Phi, Vinh Nhục... 


ч 


CHUONG LI 


(51) 

X A => 
"Bao sanh chi, 
А Җ zo 
Đức súc chỉ. 

Zë o +» 
Vật hình chị, 

$ AR xo 


Thể thành chi. 
1 м ў dp 3 хл 
Thị di vạn -vật mạc bất 


e Ж ke 
Nbi quý Đức. 
Xx + 3 


4. 
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koX = 9 e Y 8 Жо 
Phù mac chỉ mạng nhỉ thường tự nhiên. 


i 
ee _Cả 
W + + 
Đạo sanh chỉ 
& % +: 
Đức súc cht > 
+ + ü => 


Trưởng chỉ dục chỉ. 
+ = #* => 
Đình chi độc chi. 


k + ñ + 
Dưỡng chi phúc chỉ 
4 e + e 


Sanh nhi bit hữu. (i) 
ZS 9? B H 
Vi ам bít thị, 

к e Gm # 
Trưởng nhi bắt tế. 


(1) Xem lại chương 10. 
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A R X iko 
Thị vị Huyền-đức. 


* 
* * 


DỊCH NGHĨA ` 


4, — Đạo зані đó, 
Dic nedi dé, 
Chúng loại tao hinh. 48, 
Hoàu-cảnh li¿u-kết 4e, . 
Váy nén, 
Muôn vật tên Dao, quý Đức. 
B.— Du phải tên Đạo, quj Đức 
Là một phám-ur bẢt-buốc, 
Ma là một cliÈu-hướng tir-nhicn. 
C— Thé nên, 
Đạo sanh dó. 
Đức nuói dd, 
Cáp Jưỡng dé, 
Nuór ndang dé, 
Đàm be dé, 
Bói tức dé, 
Dưỡng nuôi dd, 
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Chó-che Ai, 
Sanh mà khêng chiếm làm của mah. 
Lam mà khöng cậy cổng. 
Là bác trêu, mà kháng làm chả, 


D4 goi là Huyều-Đức. 


a Te 


BÌNH - CHÚ 


Đây bàn чё hai chữ Huyền-Đức, Kik tức là cái Đức 
Huyền-vi của Đạo. (Xem lại chương 1o). Đạo và Đức có 
công Sanh và Thành vạn-vật, nhưng không vì « Sanh mà 
chiếm làm cho riêng của mình », không vì * gia án» mà cậy 
công, không vì là kẻ bề trên áp-bức người dưới hải 
nghe theo mình. 

Đức của người không hiều Đạo, không như vậy : họ 
làm và kề công chứ không phải < làm đề mà làm » thôi ; 
họ ich-kỷ, hay chiếm-đoạt làm của riêng; họ làm bậc trên 
thì ưa ảp-bức, kẻ nào không nghe họ, là nghịch với họ. 

Cho nên Đức Huyền của Dao, là ở chỗ « Vó-vi nhì 
vô bất vi >, không khác nào ánh sáng Thải-dương sanh 
dưỡng vạn-vật mà không dé minh sanh dưỡng, vạn-vật 
thọ hưởng sinh-khí mà sống, nhưng không hay là mình 
bị thọ ân. 

Chữ + i+ bản cb chép là + k. Hai chữ ấy, ngày 
xưa dùng lân nhau. 


CHUCNG Ш 


(52) 
AR тж A 
А.— Thiên hạ hữu thi 
м SZ Á OT 
Di м thiên hạ 
St 1% % 
Ку ас ky mẫu 
м o 3X Ф 
I tn kỳ tử 
и Aen 3 F 
Ký ti kỳ tử, 
# W + ж 
Phục thủ kỳ тїш. 
# # + 8 
Một thân bất dii 
Ж Kk X 


B.— Тіс ky doi, 


mẫu. 
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Wm x n 

Bé ky món. 

R f AÈ 
Chung thân Dit cần. 

"n 3# 3 

Khai ky дом, 

ж ok % 

Té ky sr. 

R A RR 
Chung thân bắt cứu. 

A b wg BH 

C.— . Kiến tiểu viết Minh. 

$ ZS 9 i 
“Thu nhu viết Cường. 

nx x 

Dung ky quang, 

хд B X 1% 
Phuc quy ky minh. 
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Thi м tập thường. 


* 
* * 


DỊCH NGHĨA 
T hién-ha el nguon- géc, 
Dang lam Me của thiên- hạ. 
Hé giữ direc Me, 
Th bet được Can. 
Da 1 Ẩược Con, 
Trở về giữ Me. 
Thân dën chết khán E nguy. 
N gám miếng lai, 
Гар midt tai, 
Audi đời không lao nhọc. 
Мо miếng ra, 
Bao biểu việc, 
Audit di kháng cứu được. 
Thấy được chả tê yi, là Sing, 
Giữ được mim- yến, là Manh. 


яла cái Sáng của Dao, 
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Trò về cài Sáng của тий. 
T han khong so tai wong. 
Đá gọi la Sáng дар kai. 


e", 


BINH - CHÚ 


А. < Thiên-hạ hữu thi" ХЕ 46 
« DI vi thiên-hạ máu > r4 ÆR T 4k 


Đây là lặp lại y-nghia câu : « Vô danh, thién-dja chi 
thi ; hữu danh, von zéi chỉ máu * (không tên, là góc của 
Trời Đất ; có tên, là Mẹ của Vạn-Vật) của chương І. 
САРАНА; 453024 


Đạo, là + Vô danh » SE, còn * Ағи danh » là Mẹ 
của vạn-vật, tức là ngưồn-gốc sinh ra hình-chất vạn-vật. 
Vó-danh là cái thề, hữu-danh là cái tướng của vạn-vật. 
Biết được cái này là biết được cái Юа. 


Кё nào nắm giữ được Đạo (Vô danh) cũng biết luôn 
cả cái Hữuư-danh của Đạo (Ме). Biết được Mẹ, tất cũng 
biết được Con (ám chi vạn-vật). Nhưng không nên theo 
đuồi theo Con, tức là chạy mãi theo cái học trục-vật, dén 
quên trở về nguồn-gốc, nên mới nói: < Ký tri kỳ tử: 
phục thủ kỳ mẫu + (Đã biết được Con, phải trở về với ` 
Mẹ). Được thé thì do đến ngày chết, thân cũng không 
nguy vì đã không ly-khai với Đạo. « Một thân bất đất » ;& 
Ate, Cái nguy của người пау (đời Lão-Tử) là quá lo 
nghĩ đến Con mà quêa Mẹ (Đạo). 
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B.— * Тас kỳ doài », EKIL 
< Bé kỳ ngôn », Tj - Hj 
« Chung thân bất cần n £V 31 + $o 
Có kẻ cho đây là phương-pháp luyén-khi của đạo - 
dưỡng-sinh. 
« Đoài » A. là ám-chị miệng. 
« Màn» nd là ám-chi các lỗ bồng như mũi, mắt, tai... 


Ngậm miệng lại và ngưng hơi thở, nhắm mắt, bịt 
tai... thu cà tâm-thần vào trong, đừng đề bị xao-lảng vi 
ngoại-vật. Đó là một trong những phương-phấp tỉnh-toạ 
của Dao-gia theo phái trường sinh cửu thị. O' đây, ta lại 
cũng có thề hiều một cách khác, một cách thông-thường 
và triết-học hơn. Ngậm miệng (tắc kỳ đoài) là ít nói («һу 
ngón tự-nhiên >); «bë kỳ môn * là đừng đề ý dòm ngó, 
lồng nghe những thị phi bên ngoài, những cái đó làm 
động tâm lo nghi. « Chung thân bất cần» là guốt đời sẽ 
không lao nhọc mà thương sinh. (xem lại chương 56) 

Trái lại, nếu < mở miệng rà » (nói nhiều), lại lo-nghi 
bao biện mọi việc (mà không lo trở về với Đạo) thì suốt 
đời không thề cứu được. < Té ky sự » là làm tăng thị- 
hiếu và dục-vọng bằng cách mò cửa cho các giác quan sẽ 
lôi cuốn con người theo thú vui của ngoại vật. 

С.— < Kiến tiều viết minh » Aeaf 

« Thủ nhu viét cường *. "y 3⁄ a 3 


« Thấy được cái nhỏ » tức là kẻ nào nhận-thức được 
những chó tế-nhị trong các sự vật, đó gọi là Sáng (A). 
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Кё nào biết dùng Nhu mà xử sự, dó gọi là Mạnh (jx). 

Người đó biết dùng ánh sáng cua Đạo (dụng kỳ- 
quang f) 5 2.) đề nhận xét những tế-nh| trong sự vật, đề 
đừng bị lôi-cuốn theo đó, và trở về với cái Sáng của 
mình (phục quy ky minh ji. 3ÿ E 4ƒ). Nhận thấy dáng chân- 
tưởng của sự vật, khiến ta trở về được với cái chân-thề 
của ta Như thể là ta tránh được sự vời hoạ ương cho 
thân minh vậy (vô di thân ương = k ж). 

Chữ «фр» X có bản viết là & : 2 chữ nầy xưa vẫn 
dùng lẫn nhau. 

$$ đồng một nghĩa với #0} nghĩa là sáng gấp đôi, 
ở chương 27. 

Chữ táp có nghĩa là trùng # (bằng hai) ; chữ thường 
$` có nghĩa là sáng WA, do Đạo mà ra. 

Các nhà chú-giải phần nhiều giải thích đoạn nầy khác 
nhau, 

Có кё cho rằng «tâp thường » 1А + tập tu thường Đạo з 
Suz, nghia là tu-tập Đạo Thường. 

Nhưng theo thiền-ý, nếu <tàp thường » dịch là « sáng 
gấp đôi ? thì đoạn văn sẽ được nhất khí hon. 

(Xem lại chương 55; 3e d erg Tri thường viết 
Minh). k 


А.— 


В.— 


CHUONG ИП 
(55) 


* dA t X 8 o 


Sử ngã giới nhiên hữu tri, 


D Ж X Йй 
Hinh ve dar Dao. 
А R 
Duy thí thị ý. 
K 4 3# & 
Đại Đạo thậm di, 
v R HB 1 


Nhi dân hiểu kính. 
8 te 


Тиси thậm trừ, 


o E X 
Điền thậm vu. 
£ + kk 


Thương thậm hư. 
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Жж X А 
C.— Phục văn thái, 
т A éi: 


Đới lợi kiểm. 
Ж k ә 
Yếm ẩm thực, 
OST Ж d$ 
Tài hoá hữu du. 
_* #4 8 +> 
Thi vị đạo khoa, 
k ж o 47 
Phi Bao di tai? 


* 
* * 


DỊCH NGHĨA 
4.—- Мён ta hiểu biết kha-khá. 
Ta di theo đường Dao lớn. 
Chi so Гат ma sai thói ! 
Dao Lén thì rộng và trơn-lru, 
Dán lại thich đường hẹp và quanh co. 
B.— Tricu-diuh lóng-láy that, 


H ` ` 
Ma ruiny meong day có hoang, 
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Còn kho-dun th) trêng-tron. 


C.— EP quán sáng-trong thát, 
Deo kim дбн. 
An идир chan, 
Của cải thừa... | 
Мїен dá là deng của đạo tặc ( EAR ) 
Dán phải đường của đại Dao ( Жай ) 


* 
* * 


BÌNH - CHÚ 


A.— < Sử ngã giới nhiên hữu tri” (k 4 4 Su 

< Hành tr đại Dao 9 itt- kih 

« Duy thị thị uy » эб} X m 

Chữ < giới nhiên» 4-9; có nhiều nhà chú-giả là 
« chút Ít", « móng manh *, nhưng có nhà lại cho là « lớn » 


X. Theo sở kiến thì *giới nhiên» ở đây có nghĩa la < kha- 
khá *, < khá nhiều x. 


Nếu ta có một sự hiều biết khá nhiều về thuật trị 
nước, ta sẽ noi theo con đường của Đạo (con đường Vô- 
vi nhi trị), Ta chi e sợ là phải di sai với Đạo vi hay 
can-thiệp vào việc người. Chữ «thi» # là « 355, (thi 
vi) nghĩa là + làm >, tức là < hitu-vi » Ta muốn thưởng 
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công người đạo-hạnh, nhưng chỉ sợ trong nhân-dân lại 
sanh ra sự tranh-giành, rồi lại biến ra dao-hanb giả. Ta 
muốn tín-cần những người trung tin, nhưng rồi lại e 
biến sanh ra hạng trung tín giả. Vì vậy « ngô bất cảm vi » 
+ (1), và cũng vì vậy mà Lão-Tử đã khuyên bậc 
trị nước : + bất thượng hiền, sir dán bất tranh » Жр ik 
КЖ # (Chương HI). 

Chữ «thi» X; cũng có chó giải là « lầm lớn ra? JÅ X. 
Hiều vây, cũng không sai với y-chánh : ta muốn tôn 
người hiền, thì lại sợ rằng nhân đó mà lòng ganh đua lại 
< bành trướng ? lên, gian-nguy lại nồi lên. 

Lối giáo-dục mạng danh là giáo-dục mới ( éducation 
nouvelle ) ngày nay của Tây-phương cũng chủ-trương 
пі» thé ; họ tránh sự cho điềm và sip hang, là đề tránh 
lòng ganh-ty có thề sanh ra giữa các học-sinh. 


* 
+ + 


< Dai Đạo thậm di » kğ AA 

« Nhi dán hiếu kinh » di K 548. 

Con đường của Đạo thì tron-tru rộng lớn lám, thế 
mà chúng nhân thì lại thích di những con đường nhỏ hẹp 
quanh co : lòng người dễ bị lac-lóng và sa-đoạ. Vì vậy, 
ảnh-hưởng của giáo-dục không dén được tâm và càng 
ngày càng mất hiệu-quả, tr¿i lại gian trå, tần ác càng ngày 
càng thêm, và pháp-lệnh càng ngày càng khắc-pghiệt bạo tàn. 

Tóm lai, 5 câu trên đây, đại-ý muốn bảo rằng : chúng 
dân càng ngày càng thích đi quanh về tắt mà không chịu 
di con đường thẳng-thắn quang minh là tại sao ? Tại 
người trên dùng cái đạo < hữu vi” : « duy thi thị uy ? 
( Rj К.) 

(1) Ta không dám lim, 
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B.— < Tribu thêm trừ Ae 
* Điền tham vu » w X ë 
< Thương thậm hư ^» AÈ 
Chữ < trừ » jj có nghĩa là 17 47 sạch-sẽ tốt đẹp. 


Nếu lâu đài ở chốn tri£u-dinh mà lộng-lẫy, huy-boằng 
là nhờ người ta đã + tồn bát túc, bồ hữu йш v lấy chỗ thiếu 
của dân mà thêm vào chỗ có dự của bậc giàu sang ở 
triều-đình. Cho nên mới nói rằng : * ruộng nương đầy có 
hoang >, < kho dun trống bộc * không còn một hột thóc. 


< Phục van thái » ñ Z tỷ, 

«Ра lợi kiếm * 2 +] él 

* Yém am thực » № fi 

« Tài hoá hữu dw » 9$ %† dL tt 

« Thị vi đạo khoa x ЖАЙДА 

* Phi Đạo dã tai * Ehi A 

Các Vua Chúa thì có đư, mà chúng dân thì thiếu 
thốn, đó là kết-quả спа cái đạo trị nước của người bấy 


giờ (thời Chiến quốc). Bởi vậy, họ mặc áo quần sang- 
trọng thật, đeo gwom bén, ăn uống chán, của-cải thừa... 


Nhưng, đó là a cướp trộm của kë khác đề mà khoe- 
khoang hãnh-diện s 5 1. Cho nên gọi là * dgo khoa” it 
A. Chữ < đạo » i$ đây là < đạo tặc » i$ 5А, nghĩa là < trộm 
cưởp», chứ đâu phải là Đạo lớn + tị, nghĩa là z ¿Bn hữu 
dw, bồ bất túc v АТ, 1Ã 4` X.. 


А.— 


CHU ONG 


# Ж 
Thiện kiến 


+ 


d 


Thiên bão 


F 
Tir 
(e 
Tu 
3. 
Ky 
LS 
Tu 


đã 


tón 


(S4) 


LIV 


F 
bắt 
E 


x 
bat, 
B. 


bắt thoát, 


+ 


të 


$ 
thân, 
E 


chán. 
* 
gia, 
$E 
dw. 


iG cR Ж 
tự bất chuyét. 
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AS 2 + 
đức nai trường. 
z ж m 
ch w quốc, 
72 £ 
đức nai phong 
Z Ж K T 
chi w thiên- hạ, 
А 5 #° 
đức nãi phó. 

& » 

Cà, 
+ m 4 
thân quan thân, 
Sa F 
gia quan gia, 
5 du # 


Di hương quan hương, 


r2 


а # 8 


quốc quan quốc, 


K T Ë A T° 


i thiên - ha quan thiên - hạ. 
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# W n do K T ЖА Si 
D.-—Ngô hà di їп thiên-ha nhiên tai? 


yA жо 
Di thi. 
* е * 
DỊCH NGHĨA 
4.— Cd thật chặt, thì khêng nhổ lén được. 


Óm thát chặt, thì không sút ra dwge. 
Con chán të -tw không dứt, 


B.— Nz lấy Đạo mà tu thán, 
Th Đúc Ấy chán-thanh. 
Nếu lấy Đạo mà lo vic nhà, 
Th Đức Ấy có dir. 
Nếu Му Dao та lo cho làng хіт, 
Th) Đức Ấy méi dài. | 
Nếu Му Dao MÀ lo cho nước, 
Th Đức Ấy mới thịnh. 
Nếu lay Đạo та lo cho thién-ha, 
Th Đúc dy mới rộng. 


C.— Nén chỉ, 


L4y thản ша xét than, 


РА 
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E 
Láy nhà mà xét nhà ; 
Láy lang mà xét lang ; 
d H H H 
Láy nước mà xét nước ; 


Lay thién- ha mà xét thiéu-ha 


D.— Ta làm sao biết được việc thiên-hạ như thé ? 


Th lay chế dd. 


BÌNH - CHÚ 


A.— * Thiện kiến giả bát bạt s Л ЖЖЖ 
« Thiện bão giả bất thoát » JEEN 
« Tử tón di tế-tự bất chuyết » F 3kv4%#-‡ RAR 


a Thiện kiến » ZA là lập một cơ-sở, một nềễn-tẳng 
vững-vàng. Trồng một cái сїу ở ngoài đồng, có ngày nó 
cũng bị gió lốc mà trốc ngã; cầm một vật trong tay, cũng 
có khi ta đánh rơi được. Nếu ta cắm cho sâu, xây một 
cái nền thật vững thì cũng khó mà nhà lên được. Nếu ta 
ôm chặt với hai cánh tay vào lòng thì cũng khó mà 
rớt ra ngoài được. Hai thí dụ trên đây, muốn ám-chi kẻ 
biết lập Đức vững-vàng noi Đạo và mãi ôm-ấp nó nơi 
lòng, thi kể ấy sẽ được < trường tồn ». 

а Tử tôn di tế-tự bất chuyết » + dk 2 3 GAMA là im- 
chỉ sự miên-miễn trường-tồn của minh nơi sự tế-tự của 
con chšu. Đây chỉ là một cái nghĩa bóng thôi. 
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B.— Mười câu của đoạn nầy bàn đến việc Чу Đạo 
làm gốc đề mà tu, thì mọi việc đều hay cả, từ tu-thin, tè- 
gia đến trị-quốc và bình thiên-hạ. 


С. * Di thân quan thân » x4 † $ 
« Dt thiên-hạ quan thiên-hạ * +< KT EXT 


Маш câu của đoạn trên đây đều bao gồm trong một 
ý chánh nầy : lấy việc mình và những việc xảy ra quan- 
hệ đến minh đề xét việc khác tương-tợ cũng có thè hiểu 
biết được việc người. Dai-d$ việc minh чта ghét thi 
người ta ai ai cũng ưa ghét như thể. Minh muốn tự-do 
thì kể khác cũng muốn tự-do. - Muốn được tự-do cho 
minh mà gây sự mất tự-do của ké thác là không nên. 


Bởi vậy, nếu hỏi : < Ta làm sao mà biết được việc 
thiên-hạ như thế ? » Thì là nhé cín-c vào đó, tức là 


Đạo vậy. 


«у 


CHUONG LV 
(55) 


£ А + 8 
A— Hàm đức chỉ hiu, 
+ ZZ $ + 
Ту w xích từ. 
k & + O4 
Độc trùng bit thích, 
# X + JE 
 Manh thú bắt cử. 
28 6 cn 8 
Cượcđiểu bit Бас, 


T 85 5 & e k m 


B.— Cốt nhượccân nhu nhi ác cổ, 


+ ъ dt A e £ m 4 dt 
Vị trí tin тїш chỉ hợp nhỉ toàn tác. 


CHƯƠNG LV 


+ = 
Tinh chỉ 
# ч 
Chung nhật 
4$ = 
Hoà chi 
An Aa 
Tri hoà 


k Ф 


£ Wo 

chí di. 

W d A vg 
hào mhi bit sá 
ZS. €^ 

chí di. 

e $ 

viết Thường 


е 


BA 


Tri Thường viết Minh 


it ° 


e id 
viết Cường. 
+ 
lão. 
Ki 
Đạo. 


É ° 


A а = 
Ích sanh viết Tường. 
© {# Ж, 
Tam sử khí 
Zë j d 
C.— Vật tráng tắc 
и =< Ж 
Vi chi bat 
xod л 
Bit Dao tio 


di. 
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DICH NGHIA 


Кг mà Đúc đầy, 
Giống nhw com đổ, 
Dóc trùng không càn. 
Thá di Kháng ăm. ` 
Ae điển kháng xét. 


Xương yếm, gån mềm, 
Tay ndm cing khir. 
Chưa Ий giao kop. 
Tinh khi có de, ` 
Sudi ngày: hét vang, 
Mà từng khêng khan, 


Hoà-hợp hoàn-toàn. 


Bici «Ной» goi là «Thwóug» 
Bär «Tlwòng» goi là e Minh» 


Quá ham sóng, thì hai. 
Tám sai khi, thì mạnh. 


Vit manh lón th Già. 
Ps là nghịch Dao. 
Nghich Đạo chết sóm. 
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BINH - CHU 


A.— «Нат đức chỉ Афи"  ¿h x р 
«Ту w xích tử dr ?> dor 
` «Xicht» %7 là đứa tré mới sinh. 


u Hàm đức 5 zk là ngậm Đức, tức là nhuần thấm 
Đức. Lão-Tử ví kẻ đã nhuần thẩm Đạo, giống cái đức 
của đứa trẻ mới sinh. a Xich-tử » đầy là ám-chỉ < Xich-tử 


chi tâm» ác + +, vi cái tâm của đứa «соп dén, 
Những ciu như a độc trùng không cán... » v.v, là nói 
bóng. Đứa trẻ mới sinh không dục-vọng, binh-thán đối 
với ngoại-vật. Ngoại.vật tuy có, nhưng không động 
được tâm, пёп không làm thương sinh. Vì vậy mà 
bào: « độc trùng không cản... thú dữ không žu... ác điều 
không xót», nghĩa là ngoại-vật không làm hại được. 
B.— s Cốt nhược cân nhu » lì & Ж 
<€ Nhi ác có» vo 3Ý a 
* Vị tri tán mẫu chỉ hợp» À te dt d m S 
* Nhi toàn tác > dn 4- 4t 
* Tinh chi chỉ đã. DA £ è o 
« Xương yếu, gân mim đó là tả sự như-nhược, 
nhưng hé vớ nim vật gì thì lại nắm cứng không buông, 
đó là tà sự không bị xao-láng vì các ngoại vật khác. 
< Chưa biết giao hợp» âm dương vợ chồng nên 
Âm-khí đầy đủ ( 4f ), tinh khí có dự, chưa bị ngoại- 
vật làm đao-động. 
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« Chung nhật hào nhi bất sá» Gg Je + el 

Suót ngày la hét mà tiếng không khan. Tuy gào- 
hét, nhưng không phải vì bị ngoại-vật xúc-động đến tâm, 
cho nên thần khí không vì đó mà bị thương-tồn. Theo 
y-học Đông-phương thì tâm mà bị thất tình xúc-động 
thì sinh lực bị thương-tồn. Cho nên vì hi, nộ, ai, cụ, ái, 
$, duc mà la thì tiếng phải khan. Dira trẻ so sinh la hét 
suốt ngày mà giọng không khan, người ta biết là ví tâm 
n không dao động, nén sinh lựa nó binh-hoà. Người mà 
giữ được cái tâm bất động bên trong, không bị ngo‡i-vật 
làm náo-động là kẻ đã giữ được sự điều-hoà (a ) giữa 
nói-tám và ngoại-giới » (bất di ngoại vật động kỳ tâm Ж 
r4 inf Xo). Nên mới nói: Biết «Hoà» gọi là 
e Thường». koda a y. 

« Thường » $ là u thường tâm, cải tầm ка thay 
dòi, không bị dao-dóng. | 
* >» 

« Tri Thường viết « Minh» Xa ° @ | 

Y nầy đã được bàn qua ở chương 16. Việc đời không 
gi là không bién đồi, chỉ có Đạo là * bất thiên bất biến » 
thôi; kẻ nào рїї được Đạo thì mới được cái Tâm 
„thường » aghia là yén-tznh. Tâm mà yên, thì Thần vững; 
"Thần mà vững thi Tinh đầy. Đó là không bàn đến đạo 
Dưỡng-sinh mà thực та là doe Dưỡng-sinh. 

« Tri Thròng» ka WW, là biết cái thuật giữ được 
« thường tâm < nghĩa là không bị ngoại vật sai-sử : «bär 
khả đắc nhi thân, bát khả đắc nhi sơ, bát khả dde nhi lợi, 
bật khả đắc nhi hại, bất khả đắc nhi quý, bất khả dër nhi 
tiện..." (chương 56). 7 
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Đó là người Sáng 9] (Minh). 

« fch sanh viết Tường d +} a a 

Chữ «tường? if dày là giả-tá (IR của chữ «Чиопе» 
$$ nghia là hoa hai. ` 

“Ích sanh» 2: + là làm tăng cái sóng, + Tăng" cái 
sống, là không biết « tri túc », tham - lam, chạy theo sự 
thoả-thích дис vọng cang ngày càng tăng, đó là vời hoạ 
đến cho mình, khó mà sống lâu được. 

u Tám sik khí viét cường? ч { & wa ik 

Khi tâm minh không định mà bj-dao-dóng, thì tám 
khiến khí phải động theo mà phi-huỷ. Thấy khí phát-lộ 
hung-hăng mạnh-mẽ, đó gọi là « Cường » (mạnh). Nhưng 
mạnh thì giy, thì chết, vì « Vật tráng tắc laos 47 ЗЕ al Ж. 

С.— Vật mạnh lớn thì già, già thì suy nhược và đi 
lần đến cái chết. 

Đừng đề cho mình bị yếu mòn và di lần đến chỗ 
chết, vì như thế là làm nghịch với Đạo. 

Nghịch với Đạo thì chết sớm Жой е, (bất Đạo 
tảo di). 

Trở tên là ban đến cái đạo tu-dưỡng. 


CHUONG LVI 


(56) 


# хх i 


gi bất ngon, 


# Ж № 


Ngôn giả bit trị, 


Bat 


LE Lo DA 

kỳ дом, bé kỳ mòn 
Ek, 
kỳ nhuệ, gii kỳ phân, 
х X59 X. Ж › 


à kỳ quang, đồng kỳ trần, 


Z й Ж We 
Thị vị Huyền-đồng. 


& 

Сг, 
У f 5 8#: 
kh Фс nhi thản, 


CHUO'NG LVI 


TS У F w 
Bắt khả đắc nhỉ 
+ э f ® 
Ви khả ас nhì 
Tow mH ® 
Bi Һа Фс nhi 
A 
Сё, 

£ Жї 

Vi thiên ha 

DICH NGHIA 


Bút, thì khong ndi, 
Ndi, là Khéng bi. 


Thường ngam ming, 
Ви тїї dai, 
Міш bén nhon, 
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Bỏ chia phan. 
Hoa duh sáng, 
Bóng bhui-bàán, 


4) goi là Hayêu-dong 


C.— Thé nen, 
Kháng thë lấy chó thån` mà được. 
Kháng thể lấy chó s mà được 
Kháng thể lấy chỗ lợi ma được, 
Kháng thể Му chó hại mà được, 
Kháng thể lấy chó quý mà được, 
Khang thể lấy chỗ tim mà được, 

Vi váy, 

Dưới, trời khóng gi) quy hon. 


a Te 


BÌNH - CHÚ 


А. Chương nhứt сб nói :« Don khả đạo, phi thường 
Đạo ». gg T, WK. Đạo không thề nói lên được, cho 
nên : < Tri giả bất ngôn, ngôn giả bêt tri» to. + à 
ЖЖ, kế nào biết đạo thì lặng-lẽ, lầm thinh, trái lại, Кё 
bép-xép giảng-giải dài-dòng là người không biết Đạo. 


B.— < Tác kỳ dodi? K. Ñ 5L. 
« Bé kỳ món» ÑAN 
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« Đoài » X, ở dày là chỉ cái miệng. * Тас Аў Dodi * là 
giữ minh trong tinh-mịch và lặng-'ẽ, không ham nói. < Bé 
kỳ môn s, chữ món ở đây chỉ về tai và mát. < Bề kỳ món » 
là thu sự nghe thấy bên ngoài vào bén trong, việc ngoài 
gắc một bên đề mà lóng nghe nhìn thấy cái thực-tại bên 
trong của mình. 


. * Tod kỳ nhuệ " jh F. $t 

« Giải kỳ phân » 4 & % 

s Hoà kỳ quang » dv tz, 

« Đồng kỳ trần » WEI 

Bốn câu nầy đã nói rồi ở chương 4. 

* Tod kỳ nhuj» ở đây cô nghĩa 1а : « làm nhụt Sự 
bén nhọn >, tức là kẻ biết Đạo không bao giờ làm cho kẻ 
khác thấy được chỗ sắc-sảo nhọn bén của minh, trái lại 
làm cho nhụt bớt đi, giấu sự thóng-minh có cạnh gốc của 
mình đi, vì nhu thế chỉ làm hại cho mình, chứ không có 
lợi gì cả. 

° 

« Giải kỳ phán » At y >> | | 

Chữ + phân” ở đây có nghĩa là sự < phân chia » của 
óc nhj-nguyén, chia На cái « Một» của vạn-sự van- -vật. 
D Giải» là giải-thoát, giải-phóng cái óc phân chia sự d ấy. 

° 

« Hoà kỳ quang * dag X, 
|. , Tức là dem cái Sáng của minh hoà với ci . sáng сїз 
người, không tự-tôn tự. đại dem cái Sing của minh mà che- 
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lấp cải Sáng của ke khác. Thói thường hay dem cái Sing 
của minh dé lot người, đề lấn-áp kë khác và phân-biệt 
minh và người. Bậc hiéu Đạo, cho ring tất cả những cái 
Sáng của mọi người cùng đồng một yéng Sáng chung 
` mà ra cả, 
* ` + 

u Đồng kỳ trăn » wk X 

« Trần x là bụi-bặm, ám-chỉ cài tảm-thường của con 
nguoi. 

Kẻ biết Đạo, chẳng những dem cái sáng của minh 
u hoà đồng » với cái sáng của mọi người, mà cũng dem 
cái < bụi-bặm » của người « hoà-dóng » với cái « bụi-5šm 
của mình ». 

Bậc đạt Đạo, không tách phần mình với đời. 

Đó là cái đức < Huyền Dong» Z id (thị vị Huyền- 
Đồng). 

< Huyền.Đồng * (X i4) là đồng với Đạo Huyền. Huyền 
có nghia là < den tối » Ám-chỉ sự không th nhận thấy chỗ 
chia-lia, mà tát-cà đều xem là « Một >. 

d * 


з + 
C.— « Bát khả đắc nhi thân + 2 *Ƒ zt 
< Bất khả đắc nhi tiện » Ара 9 

6 cầu nầy muốn nói rằng : Người đạt Đạo không thề 
lấy sự ‹ thân », sự € lợi *, sự a quý» mà dó, cũng không 
thề lấy sự * sy », * sự hại x, sự < tiện " mà доа... Tức là 
người đã diém-dam chí cực, không còn một thể-lực 
ngoại-giởi nào làm chuyền-động tầm-hồn được nữa. 

Cho nên dưới trời chưa có gì quý bằng hạng 
người đó. 
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CHƯƠNG 
(57) 
=z i % d 
Di chính trị quốc, 
м + 8 OR 
Di ki dung binh, 
5 В $ пл K T 
Di vỏ sự thủ thita-ha, 
& F vi de d RR? 
Ngô hà di trí ki nhiên tai? 
»4 yk, ° 
| т thử: 
AR T ý & 2: 
Thiền -ha da ky huy, 
o А Ж Wo 
Nhi din di bin. 
къ E» 
Dan da lợi khi, 
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E * 3 Se 
Quóc-gia tư hôn. 
A $£ А 3% 
Nhon da kỹ xảo, 
dod dod 


Ky vật tư khởi, 
kk A R 3» 
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Pháp lệnh tư chương, 


8 R $ Ke 
Đạo Ge đa hữu, 
і 
Сё, 


ÁÀ А x: 
“Thánh-nhơn vân : 


A ® E 4 
Nga vô - vi nhi 
AS 9 1 ® 
Ngã hiểu tịnh nhi 
f ® E mw 
Ngi vỏ sự nhi 
ка 2 ® 


Ngā vô duc nhi 
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DỊCH NGHĨA 


Ldy ngay thing mà tri mee. 
Lady trá nguy mà dụng hinh, 


` Lay «ъб-пе» mà được thiên-hạ. 


Ta làm sao biết được? 
Th Язу: 

T hién-ha тиди kiéng-ky, 
ТЇ) dén chúng càng nghèo. 
Nhån-dân nhiều Iei-kht, 
Nước nhà càng tói-tim. 
Người ugười nhiều tài khéo, 
Våt la càng ndy sinh. 
Phdp-lênh càng rõ-rét, 


Trủm сир càng sinh nhiều. 


Иду, bậc tháuh-nhon mới bo; 
Ta «vo-vi» mà dán tị hod, 
Ta wa tiuh mà dán tự chính, 
Ta «vó-ur» mà dän tực giàu, 
Та không duc-vong та dán trẻ thành chåt- 


phá. 
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` 


BINH - CHÚ 


A.— Trị nước, cần phải lấy sự ngay thẳng thực-thà 
mà trị. 


Trái lại, nếu trị nước mà làm như dụng binh, dùng 
ttá-nguy mà trị, thi nguy. « Di trí trị quốc, quốc chỉ tác ». 
(LXV). 


Cho nên, bậc Thánh-nhơn trị nước, dùng < Vó-pi » 
« Vô sự » mà được thiên-hạ. 


< V2 sự › St là không tạo thêm việc, không bao- 
biện, không đa sự. 


Chữ + (kỳ) ở dày có nghĩa là mưu. mô, dối-trá (Ei, 
Dung binh thi phải dùng đến < trá nguy x, điều mà bậc 
đạt Đạo không dùng. Vì vậy, Lão-Tử chống-đối việc 
chiến-tranh dưới moi hình-thức. 


B.— a Thiên ha da ky huy » AF $ % t$ 
« Nhi dán di ban» = 68 


« Thiên hạ * Т, ở đây lại có nghĩa là bậc trị nước 
(^ i). 


« Ky huỷ » & it là những pháp-lệnh cím.doin. Ky 
(#,) là chỉ về những sự cấm-đoán v? hành.dóng, huy 28. 
chỉ về những cấm-đoán về ăn nói hay viết ra, tức là về 
: ngồn-ngữ tự-do, đối với bất cứ việc gi. 


Bậc trị nước mà ban-hành nhiều điều « ky », e haya 
thì dân-chúng càng nghèo khồ, bởi thiếu tự-do hành-động 
và ngón-ngir. 
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* Dân đa lợi khi» R $ +] X 
+ Quốc gia tu-hón» iN '£ 2t т 


* Loi khi» 4) 5$ ở đây có nghĩa là * nuyền mưu > 
#i là mưu-kế gian-quyệt. 


Dân chúng mà có nhiều mưu-kế xảo-quyệt đề trục 
loi, thi nước nhà phải sa vào cảnh hón-logn tăm-tối. 
Người dân cần thực-thà, ít dục-vọng, thì nước mới dễ tri. 


* 
` k 


* Nhơn da kỹ xảo w A. $ 4Ë 15 
«Кў våt tir khởi v 449: 


Chữ « nhơn > ^. đây, có bản chép là «dán» R. Dân 
sẽ thuần-phác tự-nhiên, nếu không đua khôn đua khéo. 
Khi mà dàn-cháng đua nhau tranh khôn tranh khéo, thì 
mëi có tạo thêm ra nhiều món lạ-lùng và vô-ích, xủi-giục 
lòng dân tranh nhau đi đến xa-hoa và hỗn-loạn. 


+ 
* ж 


« Đạo tặc đa hữu w it s& $ dj 


Lúc thái-bình, pháp-lệnh rất ít ; chỉ khi nào nước 
nhà 1у-Іоап, pháp-lệnh ban nhiều. Nếu bậc trị nước lại 
quá khắt-khe và đem pháp-lệnh mới büa-giáng trên đầu dân 
đề đề.phòng chúng, thì chúng dân cũng tìm đủ mánh-khoé 
thủ-đoạn đề trến tránh ; gây ra mưu-mô gian-trá càng ngày 
càng thêm : dân càng khó trị mà bọn đạo-tặc lại càng nhiều. 
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Người xưa cũng có nói : * pháp lập tệ sinh > (pháp-lệnh 
một khi thiết-lập ra rồi, là té-hai theo đó mà sinh ra). 

Một nơi khác, Lão-Tử có nói : Dân chỉ nan trị, di kỳ 
trí đa. Cổ di trí trị quốc, quốc chỉ tặc ; bất di tri trị quốc, 
quốc chỉ phúc » (PAR ?ä Ø| » ALR’ x43 26 6] 94 
16) (LXV). 

Bởi vậy, nơi chương 19, ông bảo : Tuyệt thánh, khi 
tri... Tuyệt nhán khi nghĩa... Tuyệt хао khí lợi, don tặc và 
hữu › (BREER AREER LARA” RAT ) vì 
+ đại Đạo phế, hữu nhân nghĩa ; huệ trí xuất, hữu dai nguy» 
(X38 VE Rek; #1 › X15) (ХУШ). 


C.— t Vó- n & % là không can-thiệp đến việc người, 
không dụng tư-tâm mà hành-động... lấy gương-mẫu mình 
mà dạy dân, dùng а bất ngón chi giáo > mà sửa dàn... thì 
dân không hay là mình có làm gl, nhưng tự chúng sửa 
đồi lấy mình mà không cần đến sự bắt-buộc hay cím- 
đoản, ban-hành pháp lệnh, cho nên mới nói : < ngã vê-vi 
nhi dán tự hoá » (4X, ж. & do R f) HU). Hai chữ < tur hoá » rất 
quan-trọng, cũng như « ttr chinh 5, š tự phú >. 


* 
ж ж 


* Ngã hiến tịnh nhi dán tự chính » A +Ƒ3$ Dt. 

Khi bậc trên muốn sống trong điềm-tịnh, thì dân cũng 
bắt chước theo đó mà chính lại lòng mình. Trái lại, nếu 
bậc trên mà nóng-nảy can-thiệp, bắt buộc дап phải ngay 
thẳng... thì họ lại không chịu làm theo. Đó cũng là ý nghĩa 
của tục-ngữ : ч Nám giữ thì mất, buông bó thì được 7. 


* 
* * 
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+ Ngã vỏ sự nhi dán tự phá» & & $ КЁ}. 


Nếu bậc tri nước mà đa sự, hoặc bắt tu-tạo những 
dinh-thy' xa-xi cho mình, bày ra сіс cuộc chinh-phat... thi 
dàn-chúng bị bát buộc bỏ công ăn việc làm, làm gì không 

gui SE "uM = 
trở nên nghèo vi sưu сао thuenặng là khác nữa. 


Bởi vậy, khi bậc trị nước không bao biện và đa sự, 
thì dân tự-nhiên được giàu có, 


* 
. * 


« Ngã vó-duc nhi dán tự phác „жш R f. 


Nếu bậc trị nước mà không duc-vong, thi tự minh 
đã dut tắt sự xa-hoa và lóng-lày, dân sẽ bát chước gương 
kiệm-ước ấy mà trở thành chất-phác. 


жж 


Chữ * tjr » trên đây, nhu *tự-hoá %, < tr chính s < tự 
phú » là ám-chỉ vai-trò cá-nhân trong việc tu-thán giải- 
thoát. Nói < tự-hoá >, là nói về cải quyền sống tự-do cá- 
nhân của con người. Nhờ hành cái đạo vó-vi mà mỗi cá- 
nhân đều được tự-hoi, nghĩa là hoá theo mình, chứ 
không bi bắt buộc hoá theo ai cả. Sở-di có sự tự-hoá, là 
vì * đăng thính tương ứng, đồng khi tương ciu » Sự giúp 
đời của Thánh-nhơn giống như ánh Thái-đương giúp cho 
їгїт hoa dua nó, nhưng hoa nào trò hoa nấy. Khác với 
đạo hữu-vi, hay can-thiệp đến việc tự-hoÁ của con người, 
mong hoá tát-cà mọi người theo một máu người lý-tưởng 
nào đó, do ché-dà ước-định. 


CHUONG LVIII 
68) 


k ж 


Ky chính muộn muộn, 
+ А З Xo 


Kỳ dân thuần thuần. 


el 


Ho» 


Kë 
T 
sát, 


xh o 


cực ? 


f 8# X 
Ky chính sát 
f K A 
Ky dân khuyết khuyšt. 
© e š 
Hoa hè phúc 
HU ow àdb 
Phúc bë hoa 
SG de 3# 
Thuc tri kỳ 
k & xk 
Ку vỏ chính, 
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= & À 
Chinh phuc vi 
+ ñø 3 
Thiện phục vi 
^ = ж 


Nhonchi më, 


X ú g 
Ky nhật có 


X x * 


Thi di Thánh-nhơn 
3 PR Wo 
Phươngnhibắt cát, 

Ж тъ д. EZ 
Liêm nhi bit qui, 
А 79 ^ i2 
Trực nhi bắt tứ, 
43, ж Ж ge 
Quang nhi bắt diệu, 

DỊCH NGHĨA 


А о 
cứu. 
^. 


Chinh lénh là-mờ, 
Thi Фан ón- hoà. 


283 


284 DAO-DUC-KINH | 


Chính lénh dóm-dó, 
Th din loi-ldm. 


B.—- d Hoa là chó dira của phúc. 
Phúc là chó пір của hoạ. 
Ai b chó càng của nó? 
Trén mà Khóug ngay thắng, 
Thì ngay trẻ thank nguy. 
Thiệu trở thank tà, 
Cái тё của Hgười, 


Cá dà lâm roi. 


C.— Bé: vậy, bậc Thánh- nhon: 
ĐỂ vuống vức mà không đếo got, 
Cám-hoá người ma không tẩm thươn g 
Kéo cho ngay mà khán g nea day. 
Rei ánh sing mà Khóng chói loa. 


* 
ж ж 


BÌNH - CHÚ 


А. < Kỳ chính muón muộn » $ F] f] 
« Kỳ dân thuần thuần ^ ARẸ} 
< Ky chính sát-sát » az 
* Ky dén thuyết khuyết » $ R Akik 
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Trj nước dùng chính-sách róng-rái khoan-hóng, đừng 
can-thiệp đến đời sống tư của nhân-dân, chính-lệnh không 
khắt-khe, thi nhân-dân cảm thấy thư-thái nhe-nhàng, nên 
ôn-hòa thuán-hàu. 

` Trái lai, khi chỉah-lệnh quá gát-gao, xoi-bói, dóm-dó, 
người dân cảm thấy bốn phương < dừng có mạch, vách 
có tai », đâm ra nghi-ngờ, lo sợ phập-phöng, bao giờ cũng 
đau khồ vày-vò vì bị mặc-càm tội-lỗi. 


* 
ж ож 


B.— « Hoq hề phúc chi sở y » 3h $ d 2 Pp fr 
« Phúc hề hog chi sở phục * ? 48 3 48 2 Р {К 

Phúc đó hoạ đó, hoa đó phúc đó. Đó là bë mặt bé 
trái của sự đời, cũng như có Thiện là có Ác, có Thị ắt 
có Phi, có Vinh át có Nhục, tức là Thiện trong cái &с, 
. Thị trong cái Phi, Vinh trong cái Nhục. Cho nên Lão-Tử 
mới khuyên ta : + Tri Av hùng, thủ ky thư... Tri kỳ bạch, 
thủ kỳ hắc... Tri ky vinh, thủ kỳ nhục э... đề khỏi lầm chênh- 
lệch đòn cần Hoạ Phúc. 

« Thục tri kỳ сис? ? ў 38 

Chữ «crc» 3& diy, có nghĩa là chỗ cùng-cực của nó, 
chỗ chung cuộc của nó (£‡). Phúc rồi Hoa, Ноз rồi Phúc 
xen lẫn, tiếp-tục nhau không biết đâu là đứt, Nghĩa là 
không bao giờ có Phúc mà không có một cái Họa của nó An 
trong, cũng như không bao giờ có Họa mà lại không có cái 
Phúc của nó ân trong. Tire là chỗ mà sách Chu-Dịch bảo : Âm 
trung hữu Dương, Dương trung hữu Âm của đồ Thái- cực. 


, 
* 4 
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D Ky vó chính » A жу. 

« Chính phục vi kỳ » i. är 

< Thiện phục vi yêu » 278 5 4k 

Chữ < 4 > Ку ở đây có nghĩa là trả nguy (3È). 

Chữ < 4k » Yêu có nghĩa là gian-tà (|). 

Nếu bậc trị nước mà không thẳng-thẫn, chính nhần, 
thì dân phía dui sẽ biến thành trá nguy, dà họ muốn 
giữ một lòng liêm-chính : người thiện cũng sẽ biến thành 
gian tà. Có lẽ vì bắt chước, nhưng chắc-chắn là phải trá- 
nguy gian-tà đề mới có thề đánh lừa mà tránh cải nạn 


man-trá của Кё trên, 


. 
* * 


« Nhơn chỉ mé » A2 5X 
< Ky nhật cố cửu » A. n li] A. 


Thực ra cải mê-lầm của phần đông các nhà trị nước ` 
đã nói trên, đâu phải mới có đây, mà nó đã có từ lâu, từ 
thuở con người bắt đầu sống chung nhau trên mặt đất nầy. 


+ 
* * 


C — 4 Phương nhi bất cát » учо 3 

| Phương > 2 có nghĩa là chính-trực Л. Bậc 
Thánh-nhon trị nước, dù mình là người chính-trực bực 
nào cũng không nhân sự chính-trực ấy mà làm tồn-thương 
lòng tự-ái kè khác. Trên cóng-ly còn lòng Nhân. 

Có nhà lại chú-giải câu nầy như уйу: đếo cây vuông 
mà không làm thương-tồn, tức là trị nước một cách khéo- 
léo không va chạm đến lòng tự-ái, đến nhân.-phầm của 
người, 


CHƯƠNG LVII 287 


Có nhà lại cho ring: bậc trị nước phải đề mọi người 
sống tự-nhiên theo bản-tánh, không nên đem một cái gì 
làm khuôn-mẫu, rồi cái gì không vừa-vặn với khuôn-mẫu 
ấy thì đem mà cắt xén di, deo gọt theo ý-mình, nghĩa là 
dùng tư-tâm mà bắt buộc người ta phải uốn mình theo. 


Trong 3 cách giải-thích, cách giải-thích sau cùng là có 
ý-nghia hơn, mặc dù cả 3 đều cùng một ý chung là : bậc 
thánh-nhơn dùng < vô-vi nhi trị ^. Cách giải thử nhất, 
trùng với cầu : +trực nhi bất tứ °. Cách giải thứ bai rất 
mơ-hồ : йёо cây vuông mà không làm thương-tồn. Sao 
không deo cây tròn... ? Phàm khéo-léo thì đếo cách nào 
mà không khéo, Cách giải thứ ba, hợp -lý nhất : chữ 
«phương» 2 đây là * màu-miuc», là phương-thức... là 
phương-sách. Thánh-nhơn trị nước đâu phải không kế- 
hoạch, không phương-sách, nhưng không vì đó mà bắt 
moi người phải th? theo đó y như khuôn-đúc đề làm cái 
việc làm của anh chàng Procuste trong thần-thoại Hy-Lap, 
chặt chân hay kéo dài thêm cho vừa-vặn với cái giường 
sắt của ông mà ngày nay ta Có câu : giường của chàng 
Procuste (lit de Procuste). O những chế-đệ độc-tài đều 
dùng phương-sách nầy mà trị dân. Luật-pháp không thề 
dùng bất-luận cho tất-cả mọi người mà không có trường- 
hợp giảm khinh... 


Ba cầu К: 
* Liêm nhỉ bát quế * Jy Z RÈ 
« Trực nhi bất tứ s h du Rip 
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a Quang nhi bất điệu » 3, ту AAN 
đều cùng một ý như trên. Ba chữ + liém », ú trực », quang, 
ở đây, theo tôi, đều có công-dụng cua một động-từ, chứ 
không phải là một tỉnh-từ. 
|. * Quang nhị bất diệu » #,2 48 
là mặc dù mình phải đem ánh sáng của minh mà giúp đời, 
nhưng đừng đem cái ánh sing thêng-minh của mình mà 
làm khó chịu kë khác; trái lại càng nên che bớt cái ánh- 
sáng ấy đi. 


А.— 


B.— 


CHUONG LIX 


(59) 
ë < # А £ X Фо 
Tr ahon sự thiên mạc nhược sắc. 
кея 48 + Ло 
Phù duy sắc thị vi tảo phục. 
+ 33 + + di ko 
Tảo phục vị chỉ trọng tích đức. 
Zä А W & + x° 
Trong tích đức tác vò bit khác. 
S + Su ZS X te 
Vô bit khác с mạc trì ky сис. 
ў юв Ë Жж FT w A Se 
Mạc tí ky cực khả di hữu quốc. 
A É + +) 


Hữu quốc chỉ 
м Ó+ Чо 


"d 


mau, 


Khả di trường cửu. 


290 


ĐẠO-ĐỨC.KINH 


Thị vị thâm căn аё 
+ 34 А A + do 
Trường sinh cứu thị chỉ đạo, 


A G XX Ж 8 Ze 


* 
° * 


DỊCH NGHĨA 


Tri người, giúp Trời; 
Kháng chi bàng tict-kiém. 


Tit-kiém phải là việc lo dan tiến. 
Láy nó làm việc lo däu tién, 

Th chứa được đức. 

Chứa được đức, 

Th kháng có gì là không tháng được. 
Kháng có gì là Không thẳng được, 

K hóng ai biết Âược chỗ cùng-cực của нд. 
Khóny ai biết được chó càùng-cực của nd, 


Th mới có thé ndm gir được mec. — 
Gir được Ме của ước, 
Thì méi cá th lâu đài. 
D4 gọi là «rễ sáu gốc bền » 
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Сш đạo K/rường sinh cửu thi Э. 


. 
* * 


BINH - CHÚ 


Chương nầy cùng một ý với câu: < Ngã hữu tam 
bảo : nhất viết Từ, nhì viết Kiệm... | 
A.— < Trị nhon sự thiên » BAER 
« Mạc nhược sắc » 3+3 
Bậc trị nước mà biết cộng-sự với Đạo Trời không 
chi bằng giữ mực-độ, biết tiết-kiệm tài-sản và sinh-lực. 
(Chữ + sắc » -$ ở đây có nghĩa là tiết-kiệm). 


» 
* ж 


B.— « Phù диузйс» Дз 
« Thi vi tdo phuc» X ‡3 + tít 
Chữ < tảo phuc » ЖП có nghĩa là # $ «ёс làm đầu 
tiên» (theo Khang-Hi tự-điền). Kẻ nào sống kiệm-ước, 
không bao giờ bị phải cái hoạ thiếu hụt những cần-thiết: 
họ đã luôn luôn lo dự-bị trước đề khỏi phải bị sa vào 
cảnh đói kém. 


* 
* * 


« Tảo phục vi chỉ trọng tích đức » 
+ з = Ж 4$ 
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« Trong tích đức tắc và bất khác » 
* 4S Жору T +, 
х Và bất khắc tắc mạc tri ky cực * 
® f #, 3 10 E 
ж Mac tri kr cực khả di hữu quốc » 
ZA R iR f ora C d 
Nếu ta biết lấy sự tiết kiệm làm việc lo đầu tiên, thì 
tức là ta tạo cho ta thêm nhiều đức hay trong việc tri 
nước. 


Chữ «khác» % có nghĩa là + thống +. Khi mình có 
nhiều đức hạnh, thi người người sẽ được an-cư lạc 
nghiệp, nhờ thể mà không còn có gì ta không thắng nồi. 
(Dù là địch-thủ hay những tró-ngai). 

Không gì thắng nồi, thì làm sao biết được đến đâu 
là cùng ? Liy Kiệm mà trị nước, thì nước sẽ được 
trường cửu. Chữ 4% có nghĩa là hạn-định, mức cùng. 


EN 
Lj * 


C.— « Міш» D là chỉ Dao (theo Hà-thượng-Công), 
Nhưng nhiều nhà chú-giải cho là. kinh-té», đức « Kiệm ». 


Vẫn-đề kinh-tế là gốc của nước. Có < Kiệm » thì nước 
mới giữ được lầu đài. Trái lại, xa-xi là đem lại sự ly- 
loạn và bại vong. 

" Cửu thị » AG có nghia la “Akung та» (R) 
(theo Từ-Nguyên). 
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e Trường sinh cửu thị» E L Xi, tức là € sống lên 
mà không già x. 


Nhân cầu này, người đời sau mới bảy ra cải đạo 
dưỡng-sinh, luyện khí luyện đan của phái < dan dinh », 
tức là phái thần-tiên, chủ-trương sự trường-sinh bár-tir, 


Toàn chương đều lấy cái đạo trị nước mà bàn. б 
đây, riêng đoạn văn thir ba nầy, Lão-Tử cũng dùng chữ 
a trường sinh сти thị» với nghĩa bóng, muốn nói dén sự 
trường-cứu của phép giữ nước : Kẻ nào nim được Đạo, 
« trị nhon sự thiên» GAE R (trj người mà theo đạo 
Trời) thì mới giữ được nước lâu dài, di nhiền với nghĩa 
tương-đối của nó. Lão-Tử đã cho rằng hé có Sanh Ất có 
Tử... và xem Tir nhu Sanh, Sanh như Tử thì còn có- 
gång đeo-đuồi theo thuật «trường sinh cửu thị» đề sống 
mãi với thời-gian là mâu-thuẫn với chủ-trương của mình 
còn gi. Miễn là giữ được « thiên-chân ,, cải mà ông bio: 
«tử nhi bất vong giả thọ " ấy, thì đó là mình được 
«trung sinh cửu thi» theo nghia bóng của nó. Đó lầông . 
bàn đến tinh-thần, chứ không phải là bàn về thân xác. 


Phái * trường sinh đan dinh» về sau, nim {у câu ñy 
đề tôn ông lên làm vị Đại - Tiên - Trưởng. 


Thực ra tuy ông không bàn đến đạo * trường sinh 
cửu thi? về phần thán.xic, mà tựu-trung cũng có phần 
bàn đến một cách gián-tiếp. Người mà nim được Đạo, 
đồng-hoá được với Dao. thi không còn thấy có sanh có 
tử nữa, hay nói cho đúng hơn, đứng trên vòng Sanh Tir. 
Chết là chết thân xác nầy, chứ cái Tâm (đồng với Đạo) làm 
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sao chết được. Lại nữa, người mà đồng-hoá được với 
Đạo, là người đã biết tiết dục : a thibu tw qud duc ». 
Người như thế «bát di ngoại vật động kỳ tâm » thì tầm-bồn 
luôn-luôn điềm-đạm... Mà < diém-dam hư-vô x thì < chân- 
khí tùng chi, tỉnh-thần nội thủ, bệnh an tùng lai», người 
như thế khó mà bị bệnh tật, già yếu... có th? luón luôn 
khang-kiện cho đến mãn kiếp người mà không đau bệnh. 
Ảnh-hưởng của tỉnh-thần dëi với vật-chất mảnh-liệt 
dường ấy. Người ta thường há không nói < tâm sầu bạch 
phát * là рі! Cho nên, không cần bàn đến dưỡng-sinh mà 
đó mới thật là dưỡng-sinh, và nhất-định kẻ nào giữ được 
cái Tâm chân-không thì suốt đời sẽ shong bao giờ bệnh tật, 
lại sống lâu là khác nữa. 


(Xem lại chương so) 


CHƯƠNG LX 
(60) 


Go k OE X X o Ho 
A.— Tri đại quốc nhược phanh tiểu tiên. 


| 2 ÄÄ %$ A T? 
B— Di Đạo ly thiên - hạ, 
(X X + +f 
Ky quy bất thần, 
k X £ Za: 
Ph ky quy bất thần, 
Xo Xo <° 
Ky thần bit thương nhơn. 
ak A 43 + f ^ 
Phí kỳ thần bất thương nhơn, 
# ло + @ ^o 
Thánh-nhon diéc bất thương nhơn. 
даха $ 
Phù lưỡng bất tương thương. 
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t A X B e 
LA Юс giao quy yên. 


* 


"L2" 
DỊCH NGHĨA 

4.— Trị nước Iw, Khác nào ndu cd під. 

B— Lấy Đạo mà ÄiÈu-Lhiển thiên bạ, 


Quy cũng kháng lộ thin oni. 

Kháng phải quy không lộ được thầm oai, 
Ма vì quj kháng làm hại direc mgười. 
Kháng phải thần không kai được ngedi, 
Ma vì Tiánh-nhơu Không hai người, 
Cá hai đều kháng hai người, 

Nén Đức của ho nói nhau về một chò. 


+ 
* * 


BÌNH - CHÚ 
A.— + Trị đại quốc ° 16 ko 
« nhược phanh tiều tiên » + 3 a 8f 
Nấu cá nhỏ, người ta không dám làm vảy, lóc thịt... 


là vì người ta sợ làm nát nó đi. Trị một nước lớn bậc 
thánh-nhơn không dám dùng đến cái đạo ‹ hữu vi* 3 £, 
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ra nhiều pháp-lệnh (xem lại chương 57 và 58) mà làm 
thương-tồn và đau khồ nhân-dần, xui họ sanh ra chống- 
đối và trá-nguy. 


* 
+ 4 


B.— Đoạn văn nầy thật bí.hiềm. Nhưng ta cũng có 
thề hiều như vầy : Ngày xưa người ta vẫn tin-tuóng nơi 
thần quyền có thề tác phúc tác hoa cho loài người. Lão- 
Tir không nghi như vậy, ông cho rằug quỷ thần không 
hại được người, nếu có được một bậc thánh-nhon trị 
nước. Láy Đạo mà trị thiên-hạ z4:š 3} < T thì không bao 
giờ hại dân. Thánh-nhơn mà không hại dân, thì quỷ thần 
43и có hại dân. Thánh-nhơn và quỷ thần chỉ là Một. Còn 
như, trái lại, dán bị thương-tồn, thì cũng dàu phải vi bị 
quỷ thần làm bại mà chính ké trị nước, không lấy Đạo 
mà trị nước làm hại дап mà thôi. 


Ở đầy Lão-Tử bài-bác thần-quyền. Hoa Phúc đều 
do con người làm ra cho mình cả. 


CHUONG LXI 


(61) 


k BH + TẢ A’ 


lưu, 


Đại quốc 
Á T 
Thiên-hạ 
Á T 
Thiên-ha 


d e 
Tần thường di 


giả 
Z 
chi 
ж. 
ch; 


YA 


x 


Сг 


X B 
Bai quốc di 


Я] 


Hu 


ha 
X» 


giao, 


jt o 
tán. 


j ow jk 
tinh thắng mẫu, 


+2 d$ Ë Te 
Di tinh 


vi 


УА 


һа. 


АЕ 


+ 
hạ 


4 b & 
tiêu quốc 


Bị 


T% thủ tiểu quốc. 
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CHUGNG LAI 


h BW лт X HH 
hạ đại quốc 
1 Ж XA Woe 
Тіс thủ đại quốc. 


Tiểu quốc di 


Ж, 

Cš 
# T RA 
Hoặ hạ di thú 
X T dw Ro 
oic hạ nhi thu. 
k щщ + # ж # 
Đại quốc bit oui dục kiểm 
1 л # SZ > 
Tiểu quốc bất quá dục nhập 
Á e + #4 "0 X 
Phù lưỡng giá các дс kỳ 
K 4 E £ Te 
Da ei nghi vi hạ. 

DỊCH NGHĨA 


$ ^» 


súc nhon. 


Ф <° 


sự nhơn, 
EN šK o 


sở duc. 


A— Nkréc lón mà làm chỗ thấp, 
Se là chó kop lại của tkiéu-ha, 
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Là giáng cdi của thién-ha. 

Giáng cái lhường ly Tịnh mà thắng 
giống dwc. 

Ldy Tinh làm chó tháp. 


. Nước lón mà hạ minh. trước mede nhé, 


dt dàng tiêm quốc xưng than; 
Nước nhỏ та ha mình trước nước lón, 

dt dang dai quấc che-cho. 

Nén, 

Hoặc ha mình dé dang, 
Hoặc ha mình mà dáng. 
Nước lón chẳng qua mun gồm mudi người. 
Nước ні chẳng gun тиди vào thờ người. 
CÁ hai йа dáng chỗ muốn của minh. 
Bác lén nén hạ mbuh. 


з 
. * 


BINH - CHÚ 


Chương nầy rat dễ hiều. 


Nhưng văn-nghia thiền-lậu, không giếng khí-ván của 
Lão-Tử, phần đông các nhà chü-glài nghi là do các nhà 
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quyền mưu thời Chiến-quốc thêm vào. Tuy nhiên đều do 
tư-tưởng < Афи kỳ thân nhỉ thân tiên» của Lão-Tử mà suy- 
n ra. 


« Đại giả nghi vi hg» KETAT 


CHUONG LXII 


(62) 

а ж 

Đạo gi 
$ A < A 
Vạn vật chỉ ao, 
X < = 


Thiện nhơn chỉ b 
T £ ^ x PH 


Bắt thiện nhơn chi sở 


o; Tov % 
B.— Thiện ngón khả di thi 
# `° R » А 
Hành khi di gia akon. 
A < R KE 
Nhon chi bat thién 
т + + 4$? 
Hà khí chỉ hữu? 
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303 


A 

Có 
> Á + 
Lập thiền tử 
` QE < 
Tí tam cóng 
пял # а 
Tuy hữu củng bích 
vd * m É 


Di tin tứ mã 


+ ko # x d 
Bắt như toa tiễn thử Đạo 


+ = 
D.— C$ «chi 
ya 

Bát 


A 
Неч 


fff л X * Gd d ow? 
s& di quý thứ Đạo gii hà? 
8 м SZ 4 
nhật dĩ cầu díc 
Po LR? 
tôi di miễn da? 

# 

Cë 


304 


A. 


ĐẠO-BỨC-:KINH 


СА A + ñ Ф, o 
Vi thien-ha quý dã. 


* 
* * 


DICH NGHIA 


Đạo fa 
Chế chứa зап kin của van-vdt. 
Chin фан của người lanh, 


Cho nương dwa сна Кё Không lanh. 


Li: hay cổ thể được Ae giá. 
Vie hay со thể tảng giá con người, 
Nhưng, сон kè khing lanh, 
Sao lai bi ching? 
Bởi vay, | 
Ме: Гар ding edu ti, 
Ме đạt bác зат cổng, 
Tuy cảm cũng bich, 
№ оѓ xe hon ngwa. 
Nhung tao bàng ngoi yếm trén Dan ma 


frr lan. 


Người xwa sdi quj Dao dy là tai sao ? 
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Kháng ugày nào. hạ kháng слм cho được dá, 
Cho nén dà có lỗ! cùng direc mièn, ha y rao t 
Fi váy Nd là våt quý của thicn- ha. 


wt s 


BÌNH - CHỦ 


À.— « Đạo-giả ° ili -4 
a Van.ật chi ао» M. †ọ Ф. 
« Thiện-nhơn chi btu » $ azi 
« Bat thiện-nhơn chi sở bdo » Х.Х. Ati 

«о là chó chira siu kin của vạn-vật ^, nghĩa là van- 
vật lành dir gi cũng їп-їгїї trong dó. 

Chữ «do» Dë đây có nghĩa là chứa éd, Thời xưa, 
căn phòng ở phía trong đề dùng làm chó tế-tự thi là chó 
sâu nhít và tói-tám nhất ở phía Tây-Nam. Còn cửa vào 
thường ở phía đông. 

Chữ + bdo ь fi; nghĩa thường là che-chờ, nhưng ở 
đây lại có nghĩa là «p» tự, tức là dua vào dé tìm một 
thể quản-binh và virng-vàng. 

Đạo, theo Lão-Từ, là c6 lợi cho tít-cà mọi người ; 
đối với kẻ lành đó là vật báu , đối vơi kẻ không lành đó 
là nơi nương dua, 


* 
* * 


B,— u Thiện ngân khả di thị tón» Доу SƑ r2 1Ÿ 3 


` 
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< Hành khả di gia nhơn » 4T *[ Ass ^. 
« Nhơn chi bất thiện » AZAA 
« Hà khi chi hữu * +f + 2$ 


Chữ athi * tỳ ở đây có nghĩa là «lgi» +]. Có nhà 
chú giải cho rằng : « lời nói hay có cái giá đắc như các 
món đồ đẹp bán ở chợ, ai cũng muốn mua". 


Theo Hà-thượng-Công thì chữ < gia? Ze ở đây có 
nghĩa là < biệt di » 3} Д. (khác biệt). Những hành - động 
hay, những hạnh.kiềm tốt có thề là những hành.động 
hoặc những bạnh-kiềm làm cho ta khác biệt với ké khác. 


Bởi vậy, khi một người lỗi lầm, nhờ Đạo mà họ tỉnh 
ngộ và hối cải, tại sao lại bó người ta đi q « Nhơn chỉ bất 
thiện, hà khí chỉ hữu ?* Đạo là * thiện nhon chi biru, 
bất thiện nhon chỉ sở bảo *. 


a Za 


« Cố, lập thiên tửv di» XX 

< Trí tam công x $ Z=. x: 

« Tuy hữu củng bích » yt 1| pt 

« DI tiên tử тй» rik E 

a Bất như tog tiến thử Zenn Rie kO yi 

Ngày xưa, người ta lập ra nào là бул; Thiên-tử, bậc 
tam công là đề mà giáo dän, Tuy sang trọng thật, tay cầm 


cũng bích, ngồi xe tir mã, sao bằng lấy Đạo ấy mà day 
din trị nước ? 
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. Сы «cùng bích » P+R là thứ ngọc mà Nhà Vua cầm 
khi tế Trời. 

Chữ «tog? d có nghĩa là ngồi yên, bình-tĩnh, vững- - 
vàng, « căn-cứ hoán-toàn trên...» 


a Za 


D.— < Cồ chỉ sở di quý thử Đạo giả hà ? 
dX дый + tị ? 
< Bất nhật di cầu đắc x +. a 536.4] 
u Hiku tội di miễn da » $5 Erasm? 
« Cố vi thién-hq quý đã * KA RT % J. 

Tai sao mà bậc Thánh xưa lại quý cái Đạo ấy ? 

Chữ < nhựt» 8 ở đây, nhiều bản lại chép là *viét» 
9, N£u chép là + viết » ag, thi câu nầy phải dịch và hiều 
như vầy : «Но há chẳng có nói ; < Ái cầu được đó, dà có 
181 cũng được miễn » w ? 
| Chữ «thựt» A thì lại phái hiều và dich : < Không 
ngày nào họ không cầu cho được Đạo ấy, thì dù có lỗi- 
lầm cũng được miễn xá cho... » 

Hai câu dịch như trên, tựu-trung cùng một ý-nghĩa, 
nhưng chữ 8 (nhựt) có tánh-cách thiết-tha hon, vì đó là 
môt công việc tha-thiết từng ngày, không thề xao-láng thì 
méi mong nắm được пб. 


че 


CHU'ONG LXII 
(65) 


Š, A Ê, 


Vi vò w, 


ш vò s, 
+ & +. 
Vị уд vị 
ko Фф y 
Dat пш ds thiểu. 
LS м Ж 
Bio oin di đức. 


Thin-hạ nan sự, 


CHƯỜNG XLHWI 


Ж o og 3 
Tắt tc w dị 
A T X Ë 
Thiên -ha dai "sw 
Ж % + Ау 


Tắt Ge tư t£. 


Hi „2 Ze ^ 


C.— Thi di thính nhon, 


+ + 3 Kk 
Chung bit vi đại, 
x 
Co 
4o X J. XA 


Ningthinh ky đạt, 


k x od 
Phà khinh nic 
L y 1} 
Tắt gus tío. 
$ 3 5 $ 
Ba di tit di 
Ф rd 
Thi di 
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я А RI’ 
Thánh-nhoa do nan chi, 


a 
Có 
к а SG Жо 
Chung vô nan hỹ. 
DỊCH NGHĨA 


Làm mà < không làm э, 
Lo ma < không lo», 
Nấm mà < khẳng mùi 2. 
Xem lén nhw nk. 
Coi whicu nhe ít, 

14у đức báo odn. 


Làm việc khá, bắt ної chỗ dd. 

Làm việc lén, båt sei chỗ ий, 

Việc (há trong đời, khói nơi chỗ Ai. 
Việc lén trong đời, khởi nơi chỗ nhé. 
Bởi vậy T hdnk-nhen, 

Sudi đời (hông làm chi lén. 
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Nêu mới thành được việc lớn, 
Кг hứa dè, D tin được. 
Кё xem gl cũng déi, dt gặp whiZa cái khá. 


Does Hay нен, 
(C Bae thánh-mhơn xem vực gì cũng khó, 
Nén tron đời không клр gì khó cả. 


* 
* * 


BÌNH - сно 


А. * Vi Vé-vi» Á, & 5 


Thường người ta hay hiều lầm bai chữ Vó-vi và cho 
ring Vui là không làm gi cả. Lão-Tửừ bảo : * Hãy lam 
cái Vô-vis 5 4 Á. Như vậy, Lão-Tử nào có chủ-trương 
sự không làm gi cả, mà bảo nên làm theo phép « Vó-vi x, 
Như vậy Vô-vi có nghĩa ià một phương-thức lầm việc 
như phép < bất tranh * của ông vậy. 

Ở diy, ta có th hiểu cầu «Vi Vé-vi » bằng 3 cách: 

1.-- < Vi Vô-s( * là làm cái đạo Vô-vi, không dùng 
tu-tàm mà xen vào việc ké khác, không lấy tư-lợi mà 
can-thiệp vào việc của người. 

2.— + Vi Vé-vi » cũng có nghĩa là làm mà như không 
_ làm gì cả, làm một cách hết sức tự-nhiên kín-dáo không 
Gäng, không đụng tâm, làm mà nhu không có làm 
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gì cả, như cái < làn» của Thái-dương. Thái- đương xạ 
ánh sáng làm nở muôn hoa, nhưng không bay là mình đã 
giúp muôn һоа đua nở, vì vậy muôn hoa cũng không hay 
là mình đã nhờ ánh sáng Thái- đương mà ob, Cái đức 
“Sang của Thái.dương là cái hành-động Vô-vi vậy. Làm 
mà không hay là minh có làm ; làm không phải vì tư-tâm, 
tư-iợi ; làm vi làm, vì không thé không làm cho ding, dé 
là hành-vi mà Lão-Tử bảo ở chương 64 sau dây : < df phg ` 
vạn vật chỉ tự-nhiên, nhỉ bắt cảm vi» (r< 38 $ tp €. h E i 
REA). (Giúp vạn-vật một cách tự-nhiên, mà không 
< dám làm »). 

« Làm * đầy là < hữu-vi chi đạo » (F & 27 3d). 

3.— < Vi Vé-vi » lại cũng có nghĩa là « làm mà không 
mắc trong cái làm » của mình. Là nghĩa làm sao ? Thường 
tình việc lầm của ta bao giờ cũng đi theo một chiều nào, 
với một mục-đích là đi đến kết-quả theo lòng mong-ước 
của ta về điều phải hay lẽ quấy nào. Như thể mới có 
những hành-động đi đến cuồng-tín nơi một lẽ Phải nào 
theo mình. Trái lại, người hiều Đạo, không cho đâu là 
Phải mà không có Quấy, cho nên không chấp nơi một lẽ 
Phải tuyệt-đối nào cà. Bảng giá-trị luân-lý nào cũng đều 
tương-đối cả. Người đạt Đạo là kẻ đã thoát khỏi cái bằng 

_ giá-trị ấy. Cho nên mới nói : < làm mà không mắc trong 
cái làm của mình x, Đó là nghĩa thứ ba của câu < Vị Vô- 
vị » vậy. | 


a v. 


< Sự vó-s > $ # $ 

`< Sự » $ là lo-lắng. 

« Убу» & $ là không mắc trong sự lo-lắng. . 

«Sự pổ-ự » $A F cũng có 2 nghĩa là + a) lo-lắng 


CHƯƠNG LXNI 313 


mà như không 1о-Мар gì cả ; b) lo-lắng cái < không lo-láng » ; 
€) lo-lắng mà không bận mắc trong sự lo-lắng của mình. 
Nó cũng đồng một ý như « V6 5м » nên cũng có з 
nghĩa như trên. 

. Người get Đạo, đâu phải không làm, đâu phải không 
lo. Nhưng làm một cách tự-nhiên, lo một cách tự-nhiện, 
không bận mắc trong việc làm, việc lo của mình, Lo mà 
thông cầu nên, không sợ hư. Cứ thin-nhién mà làm, 
thàn-nhién mà lo. Cho nên lo-lÉng mà như không lo-lắng 
gì cả. Lòng luôn luôn điềm-đạm. 


: * 

+ Vi vó-vi » + +3 | 

t Vi » * là nếm ; « vô-vị » là a không mùi ». | 

* V6-vi ». АФ là cái mùi - vị của 5" nghĩa D cái 
không mùi-vị gl cả. 

Chữ % (v) đầu có nghĩa là nếm, và nghĩa bóng là 
biết müi-vj biết thưởng-thức, biết đánh giá, bift wa- 
thích .. 

Câu * Vi vó-vj » (4.4) cũng có з nghĩa : nếm cái 
không nếm được, tức là Đạo; nếm mà như không nếm, 
tuy biết thưởng-thức, nhưng không phủ-nhận những giá- 
trị đối-đích của nó, nên mới nói là « như không nẾm >; và 
ném mà không mắc trong sự nếm của minh, một cách tw- 
nhiên, không n6-H trong s tra-thích của minh. 


< Đợi titu đa thilu» "ka P y. Lớn hay nhỏ, nhiều 
hay ít, đều xem như nhau với cặp mát « Tề-Vật » theo như 
_ Trang-Tử đã nói, nghĩa là đều có một giá-trị tương-đổi: 
lớn hon cái nhỏ, nhỏ bon cái lớn. HÈ có lớn thì cũng có 
lớn hon mà tự nó lại thành ra nhỏ. Còn nhỏ cũng có cái nhỏ. 


314 DẠO-ĐÚC-KINH 


hơn, mà thành ra lén. Nhiều là đối với ít hơn, nhưng 
nhiều còn có nhiều hơn, thành ra lại nhỏ ; nhỏ còn có 
nhỏ hơn thành ra lại lớn. 


Cho nén lớn cũng vè-cilag mà nhỏ cũng vô-cùng ; 
` nhiều cũng vô-cùng mà ít cũng vô cùng. Thây đều như 
nhau cả trước con mit người hiều Đạo. 


. 
. LI 


* Báo odp di đức » dà М.у. 

Lấy đức mà trả oán, thì oín sẽ tiêu di. Chir lấy oán 
mà trả oán thì oán sẽ chập-chồng biết chừng nào dirt. Đó 
là cái đức + Từ s & của Lão-Tử vậy, không chạm vào 
lòng tự-ái của ai cả. 

Đây cũng là một cách < bất tranh nhi thiện thing » 
Ami. ‚ 

Я S * * " 
B.— + Dù nan ir ky di» Q| 13325 $ 

* Vi dai w ky tế » А Kamit ën 

+ Thiên-hg nan sir» X Y f $ 

- « Tất tác w di». d 4&4 $ 

< Thién-ha đại sir» RTR $ 

« Tất tác w të » ЕРА 
Việc khó, nên khởi đầu nơi chó dë. 


. Việc lớn, nén khói đầu noi chó nhé. Và dù là việc 
khó hay việc lớn trong thiên-hạ zũng đều như thé cả. 
Người đời thường bay xem thường xem khinh những 
việc dé và việc nhỏ, mà không hay rằng nó là đầư mối 
của các việc khó và việc lớn trong thiên-hạ. 
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Bởi vậy, bậc tháoh-nhơn trị nước, suốt đời dường 
như không dim làm chỉ lớn cả mà chỉ lo săn-sóc những cái 
nhỏ... Thế mà lại thành được việc lớn. 

Đừng khinh việc nhỏ : lỗ mọt đủ chim thuyền. Bậc 
làm đại-sự nên hết sức thận-trọng nơi những cái nhỏ. 

Ở đây ta thấy lối biện-chứng tam-nguyên của Lão- 
Tử : bao giờ ông cũng ở dưới đề được ngồi trên, đem 
mình ra sau đề được đứng trước, làm cái nhỏ đề được 
cải lớn, làm cái dé đề được cái khó. 


* 
жж 


« Phù khinh nặc, tất quả tín" A 838 ZE 

Người hứa quá đễ-dàng, là người mà mình không 
nên tin. Ý-tứ tầm-thường. Không Ми có ăn chịu vào đâu 
trong đoạn văn näy. Nghi là người sau chua thêm vào. 


* *» 


< Da dj tất đa nan» È hX $% 

< Thị dir Ä v4 | 

< Thánh nho do nan chỉ » KASAL 

« Cë chung vd nan hy » RERE 

Cái khó, nên khởi đầu nơi chỗ di: nhưng trái lại, ci - 
gì cũng xem thường xem khinh, št phải gặp nhiều cái khó. 

Biết là khó, mà không đám xem thường, nên luôn. 
luôn phòag-bị, bởi vậy dà là khó bao nhiêu, ta không bao 
giờ bị sự bất ngờ bắt chẹt, nên mới nói rằng : < Thánh- 
nhơn do nan chi, cổ chung vô nan hy э. (Bậc thánh-nhon xem 
việc gì cũng khó, nén tron đời không gặp gi khó cả). 


3 
Ky an di 
+ 
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(64) 


b 


. 3t, 


Ky vị triệu 


& 


tri, 
b od 
dị muu. 


* 


X ж Xx 
Ky tuý di pha, 
t ж b 
Ку d d 
Á = + 
Vi chi vw 


"1 
tan. 
ж Я 
vi hữu. 
Á A 
vị loạn, 
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^m & = 
Ciu tàng chi đài, 
k j Ж 
Khó: e lu 
+ 2 mo 
ni MT 
Aë ZS АД. 
Thi w túc hạ. 
Ë Ж mw =< 
C.— Vi gà ba chỉ 
A ZZ = 
Chis asoka hu 
A 004 X А 
Thi di thánh-nhơn, 
S ZS X — X X 
Vó-v có vò bại, 
& Ë dX & ko 
Vỏ chấp có уо thất, 
“ D P 
D.— Dan chỉ tùng sự 
S E & o e X =< 
Thường w cơ thành nhi bại chỉ, 
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TEE Ae d 

Than chung như thi, 

vg Ae 

Tác vô bại sự, 

A м # ^ 
E.— Thi di thánh-nhơn 
Duc bắt duc, 


хх x ё ff Z“ + 
Bit guy пап đấc chỉ hoá; 
# + $ 
Hạc bắt hoc, 
її # ^ < W % 
Phục chúng nhon chi sở quá. 
vd A X d — G ЖҖ 
Di phu vạn-vật chỉ tự nhién 
e + # Ze 
Nhi bắt cim vị, 


* 
т * 


DICH NGHIA 
4— Уз Jég-tink, 42 cam; 
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Chưa bày điềm, 42 lo; 
Vật mềm, dé tan-tác; 


Vật nk, dé phán tán. 


Ngăn ngira khi chưa hién, 


Sita trị khi chwa loạn. 


Сау to một ôm, 

Khởi sanh góc nhỏ. 

Đài cao chín từng, 

Khởi đầu пійт dät con. 
Di xa nghìn dám, 

Khải dan mát bước chán. 
Lam thì he, 

Giữ thì mát. 

Bởi váy thAmh-nhơn, 
Kháng làm, nén không hue, 


Kháng giữ, nén không mát. 


Người dán mà làm, 


.Gần thành thì bại. 


. Dé зан nhir trước, 


£ không hue hai. 


Hay nén thánh-nhou. 
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Миди mà kháng тиби. 

Khan £ quý của (hd được. 

Hoc та (hỏng học, 

Giúp chúng nhen hỏi mà trẻ vë, 
Giúp van-vit sóng theo tir-nlién. 
Ma Khóng dám mó tay vào. 


DÉI 


BINH - CHU 


А.— + Ky an di tri» RR É iy 
« Kỳ vi triệu dị mưu s X À t 5 t 
Hai chữ + an s уй «vi triệu ° Za là muốn ám-chi 
cái lúc mà ý-tưởng chưa phát ra trong tim, mừng giận 
chưa hiện ra ngoài mặt, tám-hón còn yên-lặng, và tuyệt- 
nhién chưa bị một mỗi cảm-xúc nào chao động. Lúc đó, 
tức là lúc ta dé cầm, dé giữ, dé lo toan. 


+ 
ж * 


* Ky tuy di phán ° Ki $: 

* Ky vi di tán" LE 

Chữ «tuy e $2 có nghĩa là mềm, dé рау ; chữ « vi » 
SL là mot-may, bé nhỏ; A diy đều dùng theo nghĩa bóng 
đề chỉ những mầm tư-tưởng vừa chớm nở. 

Cùng một ý với а cầu trên : những cái gì còn yếu- 
mềm, nhỏ bé bao giờ cùng còn dễ uốn-nắn, sửa-đồi, chứ 
khi nào trở thành cứng tắn thì nếu can vào sẽ khó stra- 
đồi lại. 


* 
* * 
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ч Vi chỉ evi hữu » zt A 

* Trị chi ar tị lean» u zt A Wl, 

Chữ - vi chi* A, có nghĩa là ngdn-ngira ; nếu hu 
^, (vi) là làm, thì lại nghịch véi tư-tưởng của Lão-Từ. 
Lio-Tir chủ-trương không nên mó tay vào mà hành-động, 
nhưng cho phép làm bằng cách ngda-ngira (Fh 2). Chinh 
đây, là chò mà Trang-Tử về sau cũng bảo: + Cái đạo trị 
thiên-hạ, không khác nào việc chăn ngựa, chỉ trừ - khử 
những cái gì có hại cho ngựa mà thôi”, (k R 3: kio 
и. + (1). | 
Vi chi w vi hữu, trị chi i vi loạn " là lúc mà lòng 
người chưa nầy mầm vọng - động thì nên ngăn - ngừa 
trước đừng cho nó biện ra. Muốn trị thi hãy trị ngay lúc 
nó còn chưa loạn. Tu thân cũng thế mà trị nước cũng thể, 

* =» 

B.— + Hạn Бао chỉ mic» div 

« Sanh ứ hào mat ' + 1-34, 
a Cửu ting chi dàt» og me 
+ Khởi ư luy thà» kot + 
s Thiên ly chỉ hanh» + tt Жү 
* Thị w tức hạ» ajoi Y 

Đoạn này Lio-Tir diễn tiếp cái ys đó nan m dis Q A 
dob và «uid dui et: (ý 4-79 ở chương 63 trước đây, 

Cây to cũng khởi đầu là mệt gốc nhỏ. Đài cao chín 
tảng, cùng khởi một nhó:n đất con. Đi xa nghìn dám, khỏi 
đầu cũng một bước chán. Việc gì to lớn cũng gốc ở những 


(1) Xem TRANG-TỪ TINH.HOA, cùng một tác-giả, trang 145. 
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việc nho-nhó mà ra. Nếu muốn trir-khi một tai-hoạ nào, 
phải diệt trừ ngay nơi cái mầm nhỏ bé sanh ra nó trước 
kia. Trị bệnh phải trị tận gốc. 


s". 


C.— «Vi giả bại chi» 5027. 
« Chấp giả thất chi » 4 $ x Ж. 


Chữ «vi» Ж đây là chi về hành-động hiíru-vi 4j i 
« Làm * đây là làm cho minh, đem tư-tâm mà chen vào 
việc người. Cái «làm » của thiên-bạ phần nhiều nói là vì 
người, vì đời, mà thực ra là vì mình, vì ý riêng của mình, 
Кё trị nước, thường lấy tư-ý làm ý chưng cho moi người, 
phục-vụ mọi người bằng cáchéưỡng-ép người người phải 
nhìn-nhận quan-điềm của mình là phải Cho nên « càng 
làm càng hư, càng giữ càng mất », nghĩa là « làm * mà 
còn nghi đến minh thì hư, giữ mà còn nghĩ đến cho mình 
thì mất, 

Bởi vậy, thánh-nhơn trị nước : 


« Vô vi cố vó boi * & SI ag | 
« Vô chấp có vô thất » SAIL & k. 

< Không làm nên không hư * 

a Không giữ nën không mat >. 


e Ze 


« Dân chi tùng sự » Kfz i$ 

< Thường w cơ thành nhi bại chi» Fik K do WE 
« Thận chung như thi x d} 6 big 

« Tác vô bại sp? aAA Y 
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Thế nhân hé làm việc chỉ thường khi lúc gin thành- 
công lại gặp 'thất-bại. Là tại sao ? Là gì lúc đầu khó, thi 
cố-gắng, thận-trọng, lúc gần thành thì khinh-thường lơ- 
dšnh nén hư-hỏng bất ngờ. Nếu + thận chung như thi » 
8.44045 (thận-ưọng lúc cuốicùng cũng như lúc ban 
đầu) thi làm sao mà thát-bai ? 


E.— < Thánh-nhen duc bất duc » RAER 

Chữ < duc x st trước là muốn ; còn cti « bất-đạc » 
Ж ё. sau là chỉ cái lòng không tham-duc gì cả. 

Làng không tham-duc, ià vì biết rõ không có gì lợi mà 
không có hại, không có gì vính та không nhục, không có 
gì thành mà không bại, không có gì phải mà không có 
quấy, không có gì phúc mà không hoạ... Cho nên người 
đạt Đạo cũng làm, cũng lo, cũng muốn như ai, có điều là 
lòng vẫn thàn-nhién với cái làm, với cái lo, với cái тибп 
ấy, mà không bận mắc vào đâu cả. Tây.phương gọi là 
* dégagement de toute valeur s tức là lòng không nô-lệ 
lấy một bảng giả-trị nào cá của giới nhị nguyên về thị 
phi thiện ас... Р 

Phần đông xưa nay người ta đã hiều làm và cho Lão- 
Từ là người chủ-trương xuất thể, lấy sự an-nhàn ần-dật 
lầm cái thú của nhân-sinh, không thiết gì đến nhán-tám 
thé дао. Đó là người ta đã hiều lầm Vô-vi là không làm 
gì cả. Kỳ thật, ké theo Vô-vi mà trị nước lo đời, vẫn 
cũng như mọi người, cũng làm. cũng lo, cũng muốn... như 
ai, như ta đã thấy ở trên. Họ chỉ khác kë khác là họ dùng 
смі đạo Vó-vi mà tri nước thôi. Khác với người đời, là 
hé «công thành thân thói», làm mà không vị kỷ, vị công, 
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vị danh, làm một cách kín-dáo, dem cái tự-nhiên mà giáp 


cải tự-nbiên, luôn luôn nhún-nhường không khoa - trương, 
không dàng vũ-lực .. 

< Dục bất-dục ° dg uia nghĩa là muốn có được 
một tấm lòng không tham-muốn; — hoặc muốn cái điều 
không thề muốn được, tức là Đạo. 

< Bất quý nan đắc chi hoá T.A a $ 

Xem lại trang 3 : * bất quý пап đắc chỉ hoá, sử dân 
bất vi бао» T £ ñ i$ = (t R.+ Š, ä. Bậc trị nước só-di 
không chịu quý của khó đặng là đề ngin-ngira lòng tham 
sanh ra và biến thành trộm đạo. 


< Học bát hoc» ERË 

Câu nầy có nhiều nghĩa š 

1.— * Нос bất học » là * học mà như là người không có 
học ? gì cả, vì cái hoc đã tiêu-hoá hoàn-toàn rồi, 

2.— < Học bất học э cũng có nghĩa là học cái không thề 
học được tức là cái học về cái * bất khả tri >, nghĩa là 
về Đạo. 

3.— < Нос bất học * cũng có nghĩa là < học, nhưng 
không mắc trong cái học của mình > nghia là không nô-lệ 
đến cái học của minh, vì cái mà ta hoc được là cái học 
nhị-nguyên. | 


e Za 


e Phục căng nhon chỉ sở quá» f S. ^2 HÀ 
Chữ < phục > {_ đây có nghĩa là làm cho trở về gốc 
txh. Thường obon họ ham cái mà quên quy 


ra 
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về nguồn. Bậc thánh-nhơn làm cho họ hối lỗi mà trở về 
với Đạo. | 

* Di phụ uạn-oật chi tự nhiên nhi bát cám vi * 

Ай + > b € Q + 4 £ 

Bậc thánh-nhơn trị nước, chỉ giúp cho tất-cả vạn-vật 
một cách tự-nhiên, nhưng không dim đem tư-tâm mình 
mà xen vào, nên nói là * bất cám vi » ZR. (Xem lại 
chương 63). Vi (£) là hiru-vi (AA) vậy. 


CHU ONG 

(65) 

+ + š 

А—, Có chỉ thiện 
ZE 4 

Phi di 

Zë z^ 

Tương di 

& =< 

B— Dân chi 
м X 

Di kỳ 

X 

Cả. 

yA Яр 

Di trí 


LXV 


Bod X 
vi Đạo ei 
A К 
minh dân 
5 = 
ngu chi, 
5B % 
пап tri 
4 $ 
trí da, 


i. 


tri quốc, 
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я =< A 
Quốc chi tặc. 

Ж xv F 8# 
Bit di trí trị quốc, 
BE + + 
Quốc chi phúc. 


е ш 5 dod để Xo 
Tri thè lưỡng già diệc khé thức. 

Ж ka d$ X 

Thường tri khé thức, 

A n + S 

Thị vị Huyền đức. 
+ 8:3 & ke 
Huyền đức, thám bi, viên bi, - 

Di vật phin hi, 
R 1Ô 72 £ S X o 
Nhién hậu nãi chí đại thuận. 


* 
. * 


DỊCH NGHĨA 
Đời хия, Kë khéo thi-hành Đạo. 
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Kháng làm cho dan «khon lanh» 
Ma làm cho dán < thực-tha > 


Dan mà khó trị, 
Hl nhiều trí miru. 
Bởi vậy, 
14у trí mà trị nước, 
Là cái va cho nước. 
Không lấy trí mà trị mước. 
La cái phác cho nước. 


В hai điểu Ấy, 

Là biết làm mồ-thức. 

Thường biết làm mô-thức, 

Nén gọi là huyén-diec. 

Huyen-dite thì sâm, thẩm. 

Nhân dó, muốn våt trở vẽ. 

Roi зан mới dên chó < đại-thuận z. 


a Ta 


BÌNH - CHÚ 


A.— + Phi di minh dán » 3E 41 R. 


« Tương di ngu chi» !$ r4 M > 


Hai chữ < minh dán ç và «ngu dân » dùng đề đối 
chiếu ; < minh dân» kháng có cái nghĩa là mở rộng óc thông- 
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minh, « ngu dân * cũng không có nghĩa là làm cho đầu óc 
con người trở nên ngu-đần, theo cái nghĩa thông-thường. 


« Trí » đây là đo ở сач: * dân chi nan trị, di kỳ trí 
đa * dùng làm đối-chứng, và có nghĩa là < da mưu túc 
-tri », miru-tneo, khôn xào, chứ không phải ám-chi sự sáng- 
suốt thực-thà. Bảo rằng chủ-trương của Lão-Tử là angu 
dàn * đề dễ bề lợi-dụng bóc lột là hiều sai. 


Vương-Bật nói : * Minh s, là « da kiến xào trá... ». Сёп 
chữ < ngu » là thuần-phác tự-nhiên. є Ngu dân » là lầm 
cho dán trở nên thuản-hậu thực-thà. 


è 
* $ 


В. «Бап chi nantrin DA 35 
« Di kỳ tri да» »4 4.79 5 
Dân mà khó trị, là vì họ quá mưu cơ xảo-trá. 


Bởi vậy, kẻ lấy trí mưu mà trị nước, đó là kẻ lầm 
loan cho nước, kẻ không lấy trí mưu mà trị nước, đó là 
kẻ đem hạnh-phúc cho nước. 


Tại sao а dán mà khó trị, là vì dân nhiều trí түм?» 
Lỗi tại dän ? Không phải tự người dân đa mưu trá nguy 
mà thực ra là vì người trên dùng trá nguy mà trị dân. 
Dùng trí-thuát mà tác-vi thi kết-quả tất-nhiên là phát- 
động dục-vọng của dân chúng. Người trên tất phải đề- 
phòng và áp-dung bién-pháp trirng-tri. Dán-chüng thấy 
rŠ mtru-meo người trên dùng đề áp-đảo ho, di-nhi*n ho 
phải tim những mánh-khoé thủ-đoạn đề trốn tránh che đậy. 
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Bấy giờ, trên dưới dua nhau dùng trá-nguy mà việc thiên- 
hạ càng ngày càng di vào con đường gian-trá. Cồ.ngữ có 
câu : «Pháp lập tệ sinh * nghĩa là pháp-luật mà thiết-lập 
ra, thì tệ-đoan theo đấy mà phát sinh. 
* P + 
C.— < Tri thừ lưỡng giả, điệc КАФ thức s. 
Xo ж. ko + 3r 4 X 
* Thường tri kh? thức », y od X, 
* Thị vi Huyền-đức s. 4 21 X Ж 


Biết hai điều đó, tức là « lấy Tri mà trị nước » và 
< không lấy Trí mà trị nước ” thi có thề làm được phép- 
tắc cho bậc trị nước. : 


к Chữ + khề thức » ( 4£ X.) có bản viết là Ji X, (khải 
thức) tức là cái phép-tắc, quy-mô... 


< Huyền-đức » ám-chi cái Đức huyền-diệu của Đạo, có 
thề cảm được mà không thề hiều được. 


Chữ «vién» 4 ở đây có nghĩa là « bất khả lượng s 
(RHE), không thé đo lường được. Tam dich là 
a xa thám ». 


Chữ < thuận » A đây có nghĩa là < trj» 75, tức là 
< thanh trj ›. 


e Huyền-đức » là cái Đức Trời, nếu ta nắm giữ được, 
thì không cần kêu gọi, muôn din cũng quay về mình : «bát 
triệu tự-lais, 
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a Nhiên hậu ndi chi đại thuận » * (& 7) €. K. Mã 


Hai chữ < nhiên hậu > là chỉ sau khi ta nim giữ được 
cái đức Huyền, thì thiên-hạ mới đến cõi thạnh-trị vậy. 


CHU ONG LXVI 
(66) 


m 5 ym 4А % 2, 
A.— Giang hải sở di năng vi 
Т & + + 
bách cốc vương giả 
м Ro т + 
Di Ку thiện hạ chỉ. 
Ar 
Có 
ft. 5 Ж 4 X 


Năng vi bách cốc vương. 
Zë b Rob e $ T > 
B.— Thị di dục thượng din tt di ngôn hạ chỉ 
Ж az Ro > # d& mo 
Duc tièn din tất di thân hậu chỉ. 
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A м W А 

Thị di thánh-nhơn 
Ж K ® Á + +í 
Xửthượngnh: dân bit trọng 
AR d e А + # 
Xử tiền nhi dân bất hại 
ZS Т 4 A e + ж 
Thị di thin-hạ lạc thôi nhỉ bất yêm, 


м kom Š 

Di ky bất tranh 
Sa? 
Có 


A T À 4 ox фо 
Thiên-hạ mạc ning dữ сы tranh. 


* 
+ ж 


DỊCH NGHĨA 


4.— Sóng biểu 10-01 làm dáng Vua trăm hang. 
Vi nd khéo ditng diei tMbp, 
Nên làm Vua dang trám hang. 
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Вд váy, 
Миёп n gai trén dån, 
Hán liy lời mà ha mình. 
Muôn đứng trước dán, 
Hin Hy minh dé ra зан. 

Иду nén, T hdnh-nlon 
о iren mà din khổng kay năng. 
Ở trước mà dán kháng thủy hai. 

Ei iu, 

T hién- ha khóng chán, lại còn ddy tới trước, 
Béi dd (hông tranh, 
Nen thién-ha (hông cùng tranh véi đó được. 


* 
* * 


BÌNH - CHỦ 


A.— Lão-Tử lấy sông và bièn đề cụ-thề-hoá và minh- 
chứng cái chü-trwong « bất cám vi thiên-hg tiên » và < bất 
tranh s... Kìa như sông, biền sở-di làm được Vua các hang- 
hóc là nhờ đâu ? 


Nhờ nó ở chỗ thấp nhất. | 

B.— Vậy, nếu muốn ngồi trên din-chiing, hãy ty- 
minh khiém-cung bằng lời nói ; nếu muốn cầm đầu nhân- 
dia, phài đứng dàng sau hrng bọ. Một nguyên-tắc xử-thể 
điền-hình của Lão-Tử và đã được nói đi nói lại nhiều làn. 
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Đồng một y-nghia với cầu : shậu kỳ thân nhi thần tiên > 
US DELE 

Bác thánh-nhơn trị nước, ngồi trên đầu dân mà dân 
không hay có mình ngồi trên đầu, dẫn-đạo dân mà dán 
không cảm thấy bàn tay của mình đắt dẫn. Bởi vậy, người 
dân không chán, lại còn đưa đầy lén ngôi cao... Là vì 
thánh-nhơn trị nước bằng đạo Vô-vi. Luôn luôn đứng 
đưới thấp, ở đàng sau thì người dân còn chỗ nào đề 
tranh-cháp, bởi vậy, * vì không tranh mà thiên-bạ không 
sao cùng tranh với họ được sx, 


Tri nước bằng đạo hữu-vi lại không phải thể : thường 
hay can-thiệp đến việc dia một cách quá ró-ràng, nén 
người dân cảm thấy là bị trị. Do đó mới có sanh ra tâm- 
trạng chống đối, thì bậc trị nước phải lo đề-phòng đề 
củng-cố uy-quyền bằng pháp-lệ bia giing... Giữa cấp 
thống-trị và bị trị đã có chỗ tranh nhau, thì trước và sau 
sẽ có kẻ thing người bại. Ngày mà người dân cảm thấy 
sức nặng của người trên đè xuống, cảm thấy cái bàn tay 
dắt dẫn chỉ đạo quá gšt-gao còng giữ, họ sẽ đâm chán, 
mong-mởi vứt quăng gánh nặng, vượt khỏi cái bàn tay 
sắt buộc-ràng... Dùng cái đạo bhữu-vi mà trị nước là tạo 
cho nhân-dân có chỗ cùng tranh với ta... là nguy vậy. 


CHUONG LXVII 
(67) 


A T 2 & 4X X 


А.— Thiêp-hạ giai vị ngã Đạo dai: 
| м Ж B 
tự bất tiểu. 
A эй. X 
Phà duy đại, 
Ge 
" 
м m Й 
Tự bit tiểu. 
*# Ë A A 
Nhược tiểu cửu hy, 
X ё w X! 
Ky d đã ры! 
KA = Ў 


B.— Nga hữu tam biu 
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‡‡ 
Tri 


— 


ою Ж =: 
nhi bảo chi: 
ы # * 


Nhất viết từ; 


- 
— 


Nhị 
= а 


Тат viết 


а R? 
viết kim; | 


T RART 


bất cim vi, thiên - hạ 
& % j 
сб năng dũng, 
K $ Ж 


.. M - LÀ 
Kiệm cỗ năng quảng. 


& & А T +? 
cảm . vi thiên - hạ tiên, 
E R S +° 
năng thành khí trưởng, 


+ E OH 8 
xí tir | thi dũng, 
i а X 


kiệm thả 'quảng. 
E WD MEI 


hậu thi tiên 
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tiên : 
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_# фо 

Từ hj. d 
кела а 8 
D — Phù từ dí chiến tfc thing 


м F ç dB 
Di thi tíc cố. 
А W # = 
Thiên tướng cứu chỉ, 
м Ë ER 
Di tr vệ chỉ. 


* 
* * 


DỊCH NGHĨA 


A.— T hiên-ha dëu gọi Đạo ta là lón mã dường 
nhir (lông giống chỉ cả. 
Вог nó Lón nén № kháng giống chi cả. 
Nhược bàng № giảng vật chi, 
Th Nó da nhà lån rồi ! 
B.— Та có bu vi báu, hàng ndm giữ và óm-dp : 
Mặt là « Tir»; 


Hai là < Кіш»; 
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Ba là «(Kháng Лат Zéng trước thicn-ha? 
Từ méi có Ding, 
- Kim mới có rộng, — . 
 Eider dám deng trước thiên-ha thì 


được N gói cao. 


C.— Мау, nếu bộ Từ Ai được Dũng, 
| bó Kim йг được Röng, ˆ 


bệ Sau để ding trước là chết 
váy l 


D.— 14у Từ mà tranh-ddu thì thẳng ; 
Ілу Từ mà бй th vững. 
Trời mà тийи citu ai, 
Lấy Từ mà giáp dó. | 


BINH д CHU 


А. — * Đạo khả đạo, phi thường Đạo... ” (D Đạo mà 
nói ding, gọi dàng là vi có chỗ giống Có chỗ giống mới 
сб thề dùng lời nói mà so sánh miéu-tà, tức là Đạo đã có 
chỏ cùng. Như vậy, không còn có thề gọi Nó là lớn nữa, 
lớn một cách tuyệt-đối. 


Như thế, ta thấy dùng dibar của giới nhị-nguyên 
mà diễn-tả những chán-ly của giới nhất nguyên thật là khó- 
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khăn hết sức. Mỗi khi ta nói đến e lớn » thi óc ta liên-tưởng 
đến một cái gì tương-đối thôi, nghia là lớn hơn cái nhỏ, 
và di.nhiên nhỏ hon cái lớn khác.. và cứ như thế, thì 
nhỏ cũng sẽ vó-cüng, mà lớn cũng sẽ vô-tận. Đọc Lão-Tử 
phải biết thoát ra khỏi quan-piệm nhj-nguyén đề thông- 
cảm những gì không thề miêu-tả ra đặng bằng lời nỏi câu 
văn con người. 
* ` $ 

B.— * Từ " (2) là lòng yêu-thương mọi người, bát- 
luận là kể thiện người ác, và hay tha-thứ độ-lượng : * thiên- 
giả ngô thiện chi, bất thiệo-giả ngô дис thiện chi... Tín 
giả ngô Ча chỉ, bất tín giả ngô diệc tín chi», (XLIX) 


ASA At A ES EN E e + +. 
Xo: Rhod SG = о | 
Lẫy * oán báo cán * D việc thwòng-tinh, nhưng *lấy 
, đức mà báo oán », tha-thứ và yêu-thương kè đã làm bại 
ta, phải là bậc đại-đũng trên đời, phải là kè đã "thắng 
được lòng hal sống và ích- kỷ của minh: < thẳng 
người là có sức, thắng được mình mới thực là người 
mạnh » (tháng nhen giả hữu-lực, tự tháng giả cường), Từ» - 
# là ké dũng-mãnh nhất trén đời. Cho nên mới nói : 
* Từ có năng dëng, 5 tt ft 3. 


. ®@Xiệm (0) tức là biết ức-chế lòng vi-ky thich ха-хі 
và thoả-mãn thú.nH của nhân-thân. Lão-Tử đã thường 
khuyên : * khứ thám, khứ xa, khử thải». Xa, là xa-xl. Thái - 
là kiêu-xa. Dây- là cải bệnh rất nguy-hiềm cho bậc edm 
quyền trị nước. + Trì nhi doank chi, bất như kỳ di... Suy 
nhi chuyết cht, bất khả trường bdo. Kim ngoc тап đường, 
mec chỉ năng thể. Phú quý nhi kiêu, tự di kỳ сйм x. (IX) 
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Hom 4 = + T 2pÑ EK? 
ffo 4 1k ZA БАЕ % „ДИИ то 
.* Kiệm * là tránh ха-кї; tránh xa-xi dë mà lập lại sự 
thăng-bằng xã-hội vi nghèo giàu quá chênh-lệch, đề mà thực- 
` biện sự cóng-binh trong xã-hội bằng sự < tồn hữu du”, 
< bồ bất túc *, Bậc trị nước mà không biết < kiệm-ước s sẽ 
không bao giờ làm nên đại-sự. Cho nên mới bảo : « Kiệm, 
cỗ năng qudng* КЙШЙ. (Chữ * quảng » (#) ở đây có 
nghĩa là những công-trình quảng-đại). 


s”. 


< Bất cảm vi thiên-hạ tiên » ЖАУА, KT 3+, 


Không dám đứng trước thiên-bạ, là không tranh, 
không kiêu-thái, không lấy mình làm gương mẫu đề bắt 
kẻ khác phải tùng theo... Theo luật quân-bình < cao giả ức 
chỉ, hạ giả cử chiw thì việc * hậu ky thân, như thân thiên > 
là lẽ thường. Cho nên méi nói: a bất cảm vi thiên-hạ tiền, 
có năng thành khí trường >. 


Chữ + khí» € đây, thời xưa vẫn dùng lán-lón đề chỉ 
chung người và vật, (A 4922.8 4& ). Chữ < khi trường ? 
SK ở dày có nghĩa là * vi thién-ha chỉ trưởng * V, AT 
= f. tức là bậc chủ-tÈ tròng nước. 


`. 


C.— < Kim xá Từ thả düng*, 4- ir ë R. 3 
« Xá Kiệm thả quảng ^», БУЕ 
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% Xá hậu thả tiên, tử hj» ! ZEEE о 
Chữ kim + ở đây ám-chi “người ngày nay * ($A). 


"Thé mà, người ngày nay (các bậc Vua Chúa) lại bỏ 
Từ đề được Dũng, bỏ Kiệm đề được đại sự, bó Sau đề 
được Trước, nghia là chỉ muốn được Düng (Mạnh) mà 
không cần đến lòng Tir, muốn tranh đại-sự mà không cần 
kiệm ибс, muốn đứng trên thién-ha må không biết nhún- 
nhường khiêm-tốn... đó là họ đi vào chỗ chết vậy. Tại 
sao ? Dũng mà thiếu Từ, thi là bao-tàn ; lim đại sự mà 
thiếu kiệm, thì làm khồ nhân-sinh bằng sự đặt trên đầu 
họ sưu cao thuế nặng và bóc-lột ; làm bậc trên thiên-hạ mà 
thiểu khiém-nhu từ-tốn là làm nhục thiên -hạ, thé mà 
không chết thì là một sự may-mián lạ thường | ` 


CHUONG LXVIII 
(68) 


SZ £ + 
Thiện ví si 
+ А + 
Thiện chiến giả 
oH A 
Thiện thắng địch 


í # ^ 


Ф 
giả 
3 
bit 
+ 


giả 
+ 


Thiện dụng nhơn giả 


£ df + 


Thi vị bắt tranh 


* Ж Л 


Thị vị dung nhơn 


A 3 e 


$ 


^. 


Ж. 


+ 
bất 
KA 
nộ. 
+ 
bắt 


chỉ 
+ 


Thị vị phối thiên сб 


* 


A 


уй, 


Ei 
dữ. 


= A 
chi hạ 
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DỊCH NGHĨA 


A.— Người tướng giỏi kháng dùng và-hực. 
N gười thiến đấu gói kháng gián di. 
"Кро thủng dich là kháng tranh với ÂU. 


B—  Khéo ding người là hạ muah giúp d. 
Әз là cái đúc của sim không tranh. 
Đá là cái thuát của ur dàng мди. 
Dé là hợp với chỗ cùng-cực của Dao 
Trời vậy. 


* 
* ө 


BÌNH - CHÚ 


Đây, Lão-Tử lấy theo binh-co mà luận về cái đức 
< bất tranh > të, cái đạo * nhu-nhược thẳng cương 
cường x, cái đạo « di tiện vi căn, di hạ vi cơ * của êng. 


A. Người tướng giỏi đâu phải là người dùng đến 
vũ-lực mà đánh người trước ; nhà chiến-sĩ giỏi đâu phải 
là người dùng sự phẫn-nộ mà đối lại với kẻ lăng phạm 
mình. Kẻ khéo nhất trong sự thắng kẻ địch là không cần 
tranh với họ mà vẫn tháng được mộc cách dí-dàng. Đó 
là nguyên-tắc chánh trong phép ding nhu-thuật. 
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B.— Kẻ khéo dùng và sai-khiến người là kẻ không 
tự-phụ, kiêu-căng, là kẻ biết hạ mình cầu người, là kẻ 


biết < hậu kỳ thân, nhi thần tiên >, < ngoại kỳ thân, nhị 
thân tön» vậy. 


`В— 


CHU ONG LXIX 
een 


f ® Ж Y: 
Dụng binh hữu ngôn: 
# ZS Ж 
Ngô bắt cim 
To Ro A + % 
Bit cim tiền thón nhi 


vi 


3. 


chü 


dn 

nhì 

ik 
thối 


£ i fr A f 


Thị vị hành vò hành, 


K A 4? 


Nhương 
#5 

Nhưng . 
a 

Chấp 


А 
vô 
ж. 

` 
vó 
R 


А 
vo 


ty, 
Й ° 
dich, 
x° 
biah. 


vi khách, 
KS 
xích : | 
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C.— Ho mạc đại w khinh địch, 
нй & & + Ye 
Khinh dich cơ ting ngô bảo, 
& 
Сё 
A к ж Ae 
Kháng binh tương gia, ` 
-_ Ж + E ZS e 
Ai ei thing hi. 


. 
а . 


DICH NGHÍA 


4.— ` Dung binh cá cán : 
Tha làm khách, kon làm chủ. 
T hà thói một bước, hon tiếu mót tác. 


B.— Đá gọi là : bước mà kháng di té; 
< Марту mà khóng хам lay; 

Bát giặc mà khóng Ай dich ; 

Cầm giz mà khóng bink khi. 


C.—  Khóng có hoa nào lén bàng khinh dich. 
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Khinh dich thì mất cha Бн. 
“Nên, hai bén giao bink; 
Kè nhường là thẳng, 


a he 


BINH - CHÚ ` 


Đây là lấy binh thư mà bàn đến đạo xử-thể : « bất 
tranh nhi thiện tháng * + $ dv. M-. 

Đoạn nầy có lẽ do các пра binh-pháp thêm vào, đều 
là phép dùng nhu-thuật, 

Đầy cũng là những nguyên- -tác đã được Se ra ip- 
dụng trong phép tranh-đấu của nhu-thuêt và như-đạo 
(Jiu-Jitsu và Judo) fÉ. 


CHƯƠNG LXX 


Thiên-ha 

E f ke 
Mạc năng tri, 
X $ Í 
Mặc năng hành, 
$ Ж *» 
Ngón hiru têng, 
+ 7 Жо 


› Sy hữu uân. 
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A A 
Phù duy 
Ei YA 
Thi dĩ 
> A 
Tri ngã 
8) A 
Tác ngi 


A ҒА 
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# c 
vò tri, 
T A ж 
bắt ngã tri. 


+ * 


gi hy, 


#4 ğe 
giả quý. 
Ў А 


Thi di thánh-nhơn, 


* % Ж жо 

Bi hạt hoài ngọc. 
* * * 

DỊCH NGHĨA 


Loi của ta, råt dè kiểu, rất 42 làm. 
Thể mà, thién-ha Kháng hay kiểu, không 


hay làm. 


ІФ của ta có góc, 


Mức của ta có chả. 


Vi thiên-hạ không hiểu Âược cái chỗ dd, 
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Nén khong hiểu được ta. 
Min ta, D Kë, 

Nén га mới quý. 

Vì váy, bậc thánh-nhon, 


Ngoài mặc bó-vai, mà long day cháu ngor. 
BÌNH - CHỦ 


Chương nầy diễn cái ý đã được lap lại ở chương 81 
sau nầy : * Tín ngón bát mỹ, mỹ ngôn bát tín... » Ngoài cái 
hinh-thirc mộc-mạc, bên trong chứa diy châu ngọc. (i$ y 
Tod T) 


Đạo của ông nói rất gián-dj, chỉ quy về cái Một, 
không chi-ly, phién-phirc... nên ông bảo : < ngô ngón thậm 
di tri, thêm di hành ». SCH 655^ RO $ iy. С 

Міт được chó trọng-yếu của học-thuyết Lão-Tử, 
tức là Đạo, thì mới bitu được tất-cả tư-tưởng của ông, 
nên mới nói: * ngôn hữu tông, sự hữu quản. Phù duy vô 
tri, thị di bất ngã tri » š Ti » $15» ki kus N v4 
Жр. | 


CHU ONG LXXI 
(71) 


= + Se E: 
A.— Tri bất trí thượng, 
Ж k Ze je 
Bit tri ta bệnh. 


K + 5 жә 
B.— Phù duy bệnh bệnh, 
д м oW 
Thị di bit bệnh, 
% < m 8 
C.— Thánh-nhơn bat bệnh, 
м ZS Ж 
Di kỳ bệnh bệnh, 
# v Ж mo 


Thị dĩ bất bệnh. 


* 
* * 
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DỊCH NGHĨA 


Cá 2 cách dich 
L A— Bữa dewe cái kháng-biẾt, là cao. 
| Kháng bit cái Biết d, là bệnh, 
B— Bút dd là lệnh, 
Thi kháng bénh uia. 
C.— Thánh-uhơn không bệnh, 
Vi biết dd benh, 
Nén kháng bénh nira. 
IL 4— В; mà cho là khóng-biét, thì сао, 
 Khéng biết mà cho là Ыг, thì bênh. 
B.— Bär dd là nk, ` 
Th kháng bệnh nữa. 
C.— Tiánh-nken kháng bénh, 
Vi biết dd benk, 
Мён Khóny bênh nita, 


* 
* * 


BINH - CHÚ 


А.— Trong 2 cách dịch câu « Tri bất tri thượng » thì 
cách dịch đầu cũng có lý của nó, vì nó hợp với tôn-chỉ của 
Lão-Tử, thường đề-cao cái Đạo, tức là cái « Bất khả trị » 
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(không thể biết được) vì Đạo, như ông đã nói, thì "bất khả. 
dao" : "Đạo khá Đạo, phi thường Dao". Dao là một lé 
Tuyệt đối, bất khả tư nghị. Cái Đó là điều ta nên biết. 
Còn cái biết thường, tức là cái "tri thức" của giới nhị 
nguyên là cái biết chỉ ly vụn vặt và sai làm. Cái biết kia, 
biết Đạo, biết cái "không thể biết" mới thật là cái biết cao 
xa quan trọng thôi. Bởi vậy ở chương 56 ông nói : "Tri giả 
bất ngôn, ngôn giả bất trỉ( юз, Zéëtis ). 
Biết thì không nói (vì không thé nói được cái không thể tư 
nghị) còn nói ra được thì là không còn phải là Đạo nữa, kẻ 
ấy tức là người không biết Đạo). Đạo, có Thường, có 
Biến. Nói ra được, là Biến đạo. 
* 

* * 

Trái lại, nếu hiểu theo cách thứ hai là "biết mà như 
không biết” cũng có lý nữa, vì nó cùng một ý với câu : 
“Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư” ở chương 28. "Biết như con 
trống, giữ như con mái" tức cùng một nghĩa với câu : 
"Thông minh dué trí, thủ chi di ngu”. 

` * 
* * 


B. - Bénh mà biết mình bệnh là bát đầu khỏi bệnh. 
Cũng như người ta thường nói : "đại, mà biết mình đại, 
là bit đầu khôn; mê mà biết mình mê, là bắt đầu tinh”. 


CHUONG LXXII 


(72) 


= Z x 


chi uy uy, 
K & £c 
đại uy chí 
f A ^ E 


Мёр kỳ số cư, 


Ж ZS ke 
уёт kỳ sở sanh. 
Ф Ж s 
duy bat yèm, 

м + Жо 

di bất yếm, 
УА йг < 


di thánh-nhơn, 
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ü d л H Roe 
Tự ап bắt tự kin. 

tT T 8 * 
Tự š bất tự quý. 


Җ 

H 
k R E фо 
Khử bi thủ tht 
BÌNH - CHÚ 


Dán mà không зо cái dáng sợ, 
Tất cải re lén phải dén. 
Đừng ché hep chỗ ở của mình. 
Đừng châu đời tổng của тїнї. 


Vi ta không ché, 
Nën ta không cháu. 


Bởi vậy thánh-nhơw, 


` Bi£t mình, mà (lông tự xem là sáng. 


Yén minh mà không quý тіні. 
Nén bó day mà giữ dé. 
* 
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DỊCH NGHĨA 


А. a Dân chỉ uỷ uy * fy x Em, 
a Tác đại uy chí» W) A m £. 

Chữ * uy » д và chữ « uý” #, xưa vẫn dùng chung 
một nghĩa. Nghĩa câu nầy là : < khi nào con người không 
biết sợ những điều đáng sợ, thì cái đáng sợ lớn sẽ đến. 
(ARRA PUER w < M T E). 


« Những điều dáng sợ * là ám-chi bệnh-hoạn, tai ách 
đo lòng dục của con người gây nên. « Cái đáng sợ lớn » 
(đại-uý) là ám-chi sự chết, 


Trong cuộc sống hằng ngày, dán không biết sợ cái 
điều đáng sợ là bệnh-hoạn tai Ach do lòng dục gầy nên, 
buông mình theo đục vọng tưởng rằng không gì đáng sợ. 
Vì quá coi thường hậu-quả mà tật xấu càng ngày càng 
tăng, tội ác càng ngày càng nhiều... Như thể, là vời cái 
chết đến vậy. (Xem chương 74). 


* 
* * 


B.— Chỗ ở của mình, đừng chè thấp-kém hẹp-hòi mà 
mong-mói chỗ ở cao-róng hơn, vì mong cao-rộng hon, 
` thì đến đầu mới là thật cao-rộng ? và đến đâu mới thật 
là vừa lòng ? 


Đời sống của mình, những phương-tiện sinh-tồn khi 
nhiều, khi ít.. phải biết đủ mà đừng chán ghét nó. Nếu 
chẽ là ít, thi biết bao nhiêu mới là đủ, vừa với lòng tham 
muốn của con người ? Đừng chán ghét, cho là chưa 
xứng với địa-vị của trinh. 
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Đây là chỗ mà Lão-Tử thường căn dặn : < Hoa mạc 
đại tr bát tri túc * (46) và < tri túc bất nhục, tri chi bát dài» 
(44)... 

+ Phù duy bất yếm x & AT. 

< Thị di bất yếm * X vA. 

« Vì ta không ché, nén ta không chán *. Ở đây, không : 
phải Láo-Tir thuyết an-mạng theo cái nghia như phần 
đông đã hiều là bằng lòng với số-phận mà người trên đã 
đặt đề cho minh một cách giả-tạo bít-cóng. « Án mang > 
đây là «các an kỳ sở an, bất an kỳ sở bất an », nghĩa là an 
theo cái Mang mà Tạo-hoá đã an-bài. Như vậy, trước 
hết phải biết mình (rự tri), thật biết sở-trường sở-đoản 

‚ của hình đề mà + trí túc Y to X, e trí chỉ» ы, «vô yếm 
kỳ sở sanh * 5 Y. BỊ +, Hai chữ « tự tri» (fj 3e) là then- 
chốt của thuyết An Mang. Mạng đây cũng không phải 
cùng một nghĩa với chữ Mạng của nhà ly-s$, mà là cái 
mà Trời đã phú cho mỗi người, không thể cầu được mà 
cũng không thề trốn được. 

Cho nên Thánh-nhơn : Tự tri bất tự kiến, tự ái bất 
tự диў» f e Lo ü o š. Biết mình đề mà ап 
với Mạng, chứ không phải biết mình đề tự xem mình là 
gương mẫu, thấy có mình mà không thấy có người, quý 
minh mà khinh kẻ khác. 

u Cố khử bị thủ khử " 3 3: on yk. . 

< Nên, bỏ đó mà giữ đây ». «Bỏ» đó là bỏ-thành- 
kiến < tự kiến > * tv quý? ( £ 4, f ) Con *giữ > đây 
là giữ quan-niệm « tự tri» và + tự ái» ( fj iv, BA). 


CHUONG LXXIN 


(75) 
j 5 ®@ a oda 
A.— Dũng w сїт Ge sát, 
f o c KR wu 
Dung w bit cim Ge 
x A d * A 
Thử lưỡng giả hoặc lợi 
AZB 
B.— Thiên ci sở $, 
Ж » X A? 
Thuc ti kỳ cố? 
+ мял жй 
Thị di thính-nhon do nan 
A = d: 
C.— Thiên chi dao: 
+f $ = + # 


Ж ° 
hoat. 


%3 


"hoặc hai. 


zo 
chi. 


Bit tranh nhi thiện thắng. 
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4.— 


B.— 


C.— 


DAO-BUC-KINII 


Bất ngón nhi thiện ứng 
Bắt triệu nhi tw lai 
i$ Ж тойо 
Xiến nhiên thiện mưu. 
A M # dd 
Thiên võng khói khôi, 
ж e Ж Zo 
So nhi bắt thất, 


. 
* * 


DICH NGHIA 


Cái lãng của ur dëm lam thì chết, 
Cái ding cda sự khóng dám làm thì tổng. 
Hai cái dó, hoặc có loi, hoặc có hạt, 


Cái chó ghét của Trời, 
Ai hay được duyén cớ ? 
‚ Bác thánh cũng vấp chó khó dd! 


Dao của Trời : 


Không gadha та Tai (dag: 
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Kháng ndi mà có kè nghe ; 
Khóng goi mà tự dén; 
T hong-thád mà xong việc. 


D.— ` Lưới trbi и-н, 
Thưa mà chẳng lot. 


a Ta 


BÌNH - CHÚ 


A.— Cái dũng của kể < hữu-vi ? thì chết. Cái dëng 
của ké < vô-vi » thì sống. 


« Hữu-vi° thi tranh-đấu, gây hin, dem mình lên trên - 
đề cầu thắng, đem mình đến trước đề cầu tiến... thì là cái 
dũng của kë dùng đến bạo-lực, dàng cương cường đề 
thẳng cương cường... Cái dëng ấy đưa mình đến chỗ ` 
chết. : 


Trái lai, cái dëng của < vó-vi » thì tranh mà dàng 
phép < bất tranh » mà thắng, lui đề mà tiến, dem minh 
ra sau đề được đến trước, cúi xuống đề vượt lên cao, 
dùng nhu-nhược đề thắng cương cường... cái đũng ấy... 
giúp mình được sống. 


Za * 


B.— < Chỗ ghét của Trời » & + /f 8 : * Trời » đây, 
tức là Đạo. « Ghét * là sự không chịu, không dung được. 
Đạo ghét cái gì bộc-lộ quá, cái gì thái-quá, Đạo là quân- 
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bình. Vi vậy bậc thánh-nhơn thấy khó mà can dự đến việc 
người mót cách tích-cực. 


©, ж 
* s 


C.— Đạo của Trời + không tranh mà thắng >, không 
nói mà tự-nhiên người người nghe theo, không kêu gọi 
mà tự-nhiên thiên-hạ quy vë, việc gì cũng dường như 
đề mặc tự-nhiên mà việc рі cũng xong cả. 

Đó là cái đức của Vô-vi, = Vô-vi nhi vô bất vi > mà 
Lio-Tit đã không ngớt lặp di lặp lại mãi. 


* 
+ * 


D.— Đạo chi-phói vạn-vật như cái lưới bao trùm : 


không một sự vật gì có thề thoát khỏi những định-luật 
của Tạo-Hoá. 


CHU ONG LXXIV 


(74) 
Ä 2® R E 
A.— ân bắt uy tử, 


A RH x Ж, 
Nai hà di tü 
# t R Ф 


t 


си 


E 


Nhwocst dân thườnguý 


ME ч d 
Nhi vi ky giả 


ZS X e 
Ngó díc chấp nhi 
#W X? 
Thuc cám ? 

? 9" d AS 


B.— Thường hữu tư sát 


K К og Ж 
C.— Phu dà tư sát 


T 


sát 


zT 
chi ? 


#t, 
tử 


zoo 
chi. 


# о 


sat. 
Da 


z 
sat, 
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A 43 А K É Bre 
Th vị đại đại tượng trắc. 
A R А ÉE P Oo 
Phù đại đại tượng trác giá, 


* #4 X % X d Sr 
Hi hữu bắtthươngkỳ thủ М. 


* 


* * 
DICH NGHIA 
4.— Dan bất ay tứ, 


Lam sao lẤy chết doa 48. 

Nhược bàng khiếu dán thường sợ chết. 
Và lại cá người phạm pháp, 

Ta bát được và giết di, 

Để kháng ai còn dám vi-pham nữa ? 
Ai dám làm việc dá ? 


B.— Thường có Pang Ти-ий dé mà giết. 


C.— Nay ta lai thể. Dé mà gift, 
Cá khác идо thể tay thự đèo. 
T hé tay tho d£o, 
Ít thấy chẳng bi đứt tay. 


* 
. * 
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_ A.— Chương nầy Lão-Tử chóng lại những hinh-phat 
tru-lục của Pháp-gia (zk £) đề trị дап ở thời budi ấy. 


« Đán bất uy tử » ж, Z s. 
e Nai hà di tử cụ chi » Steis DS. 


Ham sống, sợ chết là thiên-tính con người, nhưng 
làm cho dán không sợ chất nữa là vi đã quá dùng cải chết sát 
phạt nó. Đó là một chân lý, mới xem dường như là trái 
ngược với lẽ thường, nhưng là một chân-lý. Trong 
những chế-độ hà-khắc, bay dùng đến cực-hình, dân- 
chúng hằng ngày sống trong cảnh không ngày mai, thét 
rồi họ không còn sợ chết nữa. Dân mà không sợ chét 
nữa, thì dùng cái chết mà doa chúng, có ích ei? 


Các nhà xã-hội-học ngày nay cũng đã chứng tỏ 
rằng : cực-hình càng tăng, số tội-ác lại càng thêm. 


* 
* * 


B.— Trái lại, khi đâu-chúng sống trong an-ninh và 
hạnh-phúc : họ lại ham sống và sợ chết, 


Khi mà họ biết sợ chết, giả sử lại có kẻ phạm phép 
nước, ta bit và đem giết đi, thì có thề làm cho ké khác 
sợ mà không dám làm tội ác nữa. Nhưng, giết người, 
ai dám làm việc ấy ç 

* 


* * 
4 


C.— Có Trời (Tư-SáU) šJ giết. Ta không nén 
thay Trời mà giết người. Thay Trời mà giết người, thì 
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có khác nào ta thay người thợ đếo mà dën, làm cải việc 
không phải của minh, thi ít khi thấy được chẳng bị đứt 
tạy, 

Ở đây ta thấy Lão-Tử chống-đối tử-hình (#+.#)). 


| - 


CHU ONG LXXV 


(75) 
K 2 Ro 
А.— Dân chỉ cơ, 


x В + Ж # + $ 
Di kỳ thượngthực thuế chỉ đa, 


ca 

Thi 

K 
B.— Dan 
YA 

Di 


А о 

d co. 

= Ë d 

chi nan tri. 

X k + d А 
kỳ thượngchỉ hữu vi. 
м # 65 

di nan trị - 
zoo ж, 

chi khinh tir 
х 4 4 + 8 
kỳ cầu sanh chỉ hậu 
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Thị di khinh tử. 


K ch ®& ›‹ А £, # 
D= Phù duy vò 1 sanh vi giả. 

AOV ZZ 4° 

Thị Ыса w quy sanh. 


DỊCH NGHĨA 


4.— Dan mà ddi, 
Là vi trén bdt thuế nhiễu. 
Nin mới dói. 
B.— Dân mà khá trụ, 
Là vì trén lùng dao < hiru-vi > 
Nén méi khá trị, 
C.— Ран mà khinh chết, 
La vì trong cdu sir sóng. 
Nén mới khinh chết. 
D.— K2 nào kháng làm gì cả Аё sóng. 
Ngoan hơn kê cổ « làm » để sóng. 
(xem chương $o) 


* 
+ ж 
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BINH - CHÚ 


A.— Đoạn văn này tầm thường dé hiều : dân mà 
đói khó là vì bị nhiều sưu thuế, 
B.— + Dán chi nan trị » f, + 6. 
« Di ky thượng chi hữu vi» »4 & Б А. 

_ Lão-Tử muón bão: dùng đạo « hữu-vi > mà trị, can- 
thiệp vào việc làm của dân, làm cho dân khó trị. Nên dùng 
* vó-vi ° mà trị là hay hơn. Người trị nước cần phải 
x sanh. nhi bát hữu ; vi nhi bát thị ; trưởng nhi bát (à »- 
(xem chương ro và 51). Một nước mà đầu đầu cũng thấy 
bàn tay của chánh-quyền sai-khiến, ki&m-soát, can-thiệp, 
khó mà trị được lâu dài. Có kẻ bảo rằng : về chánh-tri 
Lão-Tử chủ-trương + dân-chủ x chống + chuyên-quyền > 


dưởi mọi hình thức. ` 


* 
* . 


C.— « Dân chi khinh tử » RKR 2 dis. 

« Di kỳ cầu sanh chỉ hậu > ya # + + + 8. 

Xem lại chương so : « Nhơn chỉ sanh, động chi tử ; 
điệc thập hữu tam... Di kỳ sanh chi Афи > (Cái sống của con 
người đi tới chỗ chết cüag có mười ba... Vì quá lo tận 
sóng cái sống của mình..) nên lao tâm khô tứ mà chết, 

Chữ « khinh tử » est, không phải là không biết sợ 
chết, mà là khinh thường cái chết một cách vó-tàm. 


* 
* * 


D.— Tóm lại kẻ nào Sống một cách thẳn-nhiên, không 
Sợ sống cũng không sợ chết... ngoan hơn là kẻ cố-gắng 
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sếng một cách giả-tạo, băn-khoăn, lo-lự đề chiếm đoạt 
cho minh, đề thoả-mãn vật-dục, đề lên mặt, kề ân và cậy 
công, đề chuyên quyền áp-bức kẻ khác dưới mọi hình-thức, 
dưới mọi danh nghĩa dói-trá. Chữ +vi› A đây là nói về 
* hữu-vi ». 


CHƯƠNG LXXVI 
(76) 


^. oA ZS 8 
A.— Nhơn chỉ sanh дї nhu nhược. 

Ro ww ®& # 

Ky tử dã kiên cường. 


€ db * 4 Z L A £ ж 
B.— Vạn-vật thảo mộc chỉ sanh dã nhu thuý, 


Kon e 1 Ж 
Ky bo Од Eháo; 


d 
C.— A 
& gd do. 
Kiên cường gii, 
X < dí 
Tử chỉ đề; 
# ë Ж}, 


Nhu nhược giả, 
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kR = ke 
Sanh chi đồ. 


зму Sa + BS: 
Thị di binh cường tác bất thing, 
A # a # ° 
Mộc cường tác. chiết. 


+ 

Cã 
SG a To 
Kiên cường xử hạ. 
+ š S E: 
Như nhược xử thượng. 


a Te 


|. DICH. NGHĨA 


Người khi mé: sanh thì mềm, yếu h 
Ма khi chết, th) cứng và manh. 


Van-vát сйу cà, mới sanh thì mềm din ; 


Mà khi chết, thì khó Ae, 
Мён, 


Ся và manh là ban của chết ; 


CHƯƠNG LXXVI 


Mềm và yếu là bạn của tổng. 


D.— £ nén, 
Binh manh thì không tháng ; 
Cáy manh thì At gay. 

E.— Cứng và Manh, è bực lưới ; 
Mềm và Yếu à bực trén. 


* 
» * 


BINH - CHÜ 


Đây là cùng một ý với « Nhu nhược tháng cang 
cường » và < bất tranh nhỉ thiện thắng » của Lão-Tử, 
những tư-tưởng thông-thường của ông đã làm nòng-cốt 
cho học-thuyết của ông. 


zs 


CHUONG LXXVII 
(77) vi 


Rom 8:3 Ж Ж 5 Si 
A.— Thiền chi Đạo, ky du trương cung dư ? 


б d # =< 
Cao già їс chi, 
Hạ gi cử chi; 
98 4 + 4 =: 
Hữu dư ei Ge chỉ; 
+ AR dg 4B + 
Bit túc gi bó chỉ 
AR =Z #4: 
Thiên ch Đạo: 
# d d ® HB TZ X° 
Та hữu dư nhỉ bó bit túc. 
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^. 2 id W + mW: 
B.— Nhenchi đạo е bắt nhiên: 
a + Ж wu K f e 
Т bắt túc di phung hiru dv. 
Gu % f dk = ЖА K T? 
Thuc ning hữu dw di phung thién-ha ? 
"og 4d +o 
Duy hữu Đạo gi, 
a д 
C.— Thị. di thính-nhon; 
| £& e O+ d» 
Vi nhi bất thị, 
XX R % Ж Ro 
Cóng thành nht bất xử, 
(X + #& OR qe 
Ky bit duc kin hiền. 


* 
ж * 


DỊCH NGHĨA 


4.— Đạo T,b w ? khúc vào слу cung girơng dén s 
Chỗ cao, thì ép xuóng, 
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Chí tháp thì nắng lén. 
Св dư, thì bớt di. 
Kháng di, thì bù vào. 
Đạo của Trời : 
Bét chó dư. 
Ва chỗ thiểu. 
5.— Đạo của Người thì kháng váy : 
Bét chỗ thiểu, 
Bh chỗ dw. 
Ai dán cd dw dd bà cha thién-ha. 
Nếu kháng phải ë da dege Dao! 


C— B¿iváy, T hdnh-nhon : 
Làm mà không cậy cổng, 
Công thành rồi, không è lai, 
Kháng muôn ai thấy tài hiểm cra mình. 


a * «+ 


BÌNH - CHỦ 


A. Chương này dùng hình-ảnh cây cung giương lén 
đề ví hành-động của Đạo. Đạo, là quân- -binh : < bồ bất túc, 
tần hữu dir » (bù chỗ thiểu, bớt chó dư). Đây là yếu-điểm 
hoc-thuyét của Lão-Tử. 
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B.— Đạo Người thì khác : bù chó dw, bớt chỗ thiếu. 
Bởi vậy, kẻ giàu giàu thêm, kẻ nghèo nghèo thêm. ÄXã-hội 
vì vậy mà chênh-nghiêng, hoạ chiến-tranh vì đó mà diễn 
ra giữa những giai-cấp cüng-dinh và phú-hào. 

C.— Thánh-nhon vi vậy, « làm mà không cho là minh 
Лат» nên không cậy công, mà bắt thiên-hạ nhớ ân ; thành 
công rồi thì đi, không ở lại hưởng... | 

Toàn là những hành-động của Vô-vi, cũng không 
muốn ai thấy tài an-bang tể-thế của mình và tham quyền 
cố vị... Khác với đạo hữu-vi có biy nhiêu đồ mà thôi. Vì 
vậy, dân không thù, người không oán : * ngoại ky thân 
nhi thân tồn >, Đó là « bậc рд Аў, vô công và рд danh», 
người đời khó lòng theo kịp. 


CHUONG LXXVIII 


78) 
AR T £ 8 
A.— Thiên-hạ nhu nhược, 
X GR 9 Ж 


Mac quá w thuỷ, 
о ж SG d 
Nhi công kiên cường giả, 
A < % B° 
Mạc chỉ năng thắng, 
X жы $ =° 
Ky vô di dị chi 


Ф Ж M» 
B.— Nhu thắng cương, 
š Ж Xe 


Nhược thắng cường, 
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A Т E o? 
Thiên-hạ mạc năng trị, 
Ў $ fo 
mac ning hành, 
XZ ул BR А Е: 
C— Thị dĩ Thánh-nhơn vân : 
Ф É = AE: 
Thọ quốc chỉ cấu, 
E В ж 4 + 
Năng vi xã Ge chủ. 
£ B + odo 
Tho quốc bất tường, 
Ж. £ AÁ T £o 
Năng vi thiên-hạ vương, 
Lẻ $ # Se 
Chánh ngôn nhược phản. 
DỊCH NGHĨA 
4. — Dưới ir?, тел yếm, kháng . tí ағу nước, . 
Kháng chỉ hon dá Фирс. 
Kháng chi thể đó được. 


B.— Aide thdug cứng, 
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M thdng Manh. | 
Dưới trời kháng ai khóng bút, 
Nhưng không Ai có thë làm được. 


C.— Đồi váy thdnh-nhon ndi: 
| < Рат nhận Hy bui-bẬm của nước, 
e Méi cá thể làm diegc chả xã-tắc. 
« Dám nkán lấy ne khóng MAY cia Hước, 
« Mói có thd làm V ua thiêu-hạ >. 
Lời ngay nghe trái ngược. | 


Mi 
* * 


BINH - CHÚ 


A.— Doan văn nầy không chi khó hiều. Lão-Tử lấy - 
Nước ví cái Đức của bậc thánh-nhơn trị nước. 

B.— Ông ca-tụng công-đụng của cách xử-thế : lấy nhu 
mà thắng cương, lấy nhược mà thẳng cường. 

C.— Bậc thánh-nhơn * hậu kỳ thân, nhỉ thân tiên » 
vì biết Đạo là quán.binh, hé «cao giả ức chỉ, hạ giả cử chi » 
(72), nên ở trên cao thì hạ mình xuống thấp đề đừng làm 
ch:nh-lệch dèn cân của Đạo. 


« Chánh ngôn nhược phản * 3 4 A. 


Lời nói « chánh x, đúng với chánb-lý, thì đường аш? 
la lời nói ngược với ý-thức thông-thường. 
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Chương nầy thừa-tiếp y-nghia của chương 76 : «Кіёп 
cường giả, tử chỉ đồ ; nhu nhược giả, sanh chi đồ »... &-4X 
Ss: 3 it ka (ko 9 Kiến cường xử hạ ; nhu 
nhược xử thượng * É ik T + БОЖЕ о 


CHƯƠNG LXXIX 


Ae K OH bod ә 


A— Hoà đại 
4 T 
An khả 
B.— 
A Ж 
Chip ti 
C,-— 
D.— 


oin, tắt hữu dư oán, 
м ZS Ze 

di vi thiện, 

Жо > ig ^ 
Thị di thính-nhon 
j£ e cR d 
khi nhi 

Ж А 4 а, 
Hữu đức tư khể, 
# № š] o 
Và đức tw triệt. 
А  ®& A: 


Thiên Đạo 


(79) 


vô thân, 


35 


^0 


bit trách u nhon. 
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A— 


Ф & EL до 
Thường dữ thiện nhờn, 


e fe 


DỊCH NGHĨA 


Hoa được oán lớn, vẫn còn ойн thừa, 


Sao cho thể là phác ? 


4j nén thánk-n hon. 

Cầm tờ Ằợp-vớc bên trải mà không vài 
ngudi. 

Ke Đức, thì hợp lại, 

Người không Đức, thì phần ra. 

Đạo trời không than ai, 

Thường gia Ан cho wgười lank. 


a Za 


BINH - CHÚ 


A.— « Hoà đại oán, tất hữu dư oán » du k "Xl ft Л. 

Chương 63, Lão-Tử chủ-trương + di đức bdo oán » 
(lấy đức mà trả oán). Nếu trái lại, lấy oán mà trả oán, ắt 
thành ra oán lớn (đại oán). Rồi, dà sau có vì lợi mà lấy - 
đức trả oán lớn đề giảng hoà, thì thé nào cũng còn ойл 
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thừa (dw oán) bởi vì vết thương của oán lớn không dé 
lành và cũng không thề lành. < 
* * * 
B.— < Thánh-nhơn chấp tả kh£ nhi bát trách ır nhon» 
[NC äi 


« Tả khế » là phần bên tả của tờ hop-tróc. Ngày xưa 
tờ hợp-ước của 2 vua, chép làm 2 bồn cùng trong một tờ, 
một bản bên tả, một bản bên hữu, rồi chia 2 từ ấy, mỗi 
người giữ một nửa. Tục xưa, trọng bền bữu, khinh bên 
tả. Vì vậy, thánh-nhơn chịu lấy bên tả, vì đó là chỗ thién- 
hạ khinh. Khinh nên không tranh. Không tranh nên không 
. cán. Đối với thánh-nhơn không đâu là quý, không đâu là 
tiện cả. 

» Za 

C.— < Кё hữu Đức, thì hợp lại *(Н@и Đức tư khế). 
H ih ë| 4ÿ. Chữ khế 31 có nghĩa là hợp lại (&-). Chữ triệt 
ik là phân ra (5). Hợp cái gì ? Hợp Ta và Người. Phân 
ra cái gi ? Phân ra Ta và Người. 


< Hữu đức giả nhơn ky hợp nhất, cố vó oán. Và đức 
giả, nhon ngã chỉ giới thái mình, cố hữu dư oán đã ». (A 
(dL 6o d ARIS KAGAN ҖЕ, VERRE 
X de) Người « hữu Đức ç thấy mình và người là Một, 
nên không thù oán. Người « Vô Đức » thấy sự phân-biệt 
giữa mình và người, nén có oán thừa (dư oán). 


gh 
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р. < Thiên Dao vô thân > № A P, 
< Thường dit thiện nhân » $ L.X ^.. 


* Thiện-nhân " tức là người sảnh và thi-hành e đạo 
Trời *. Đạo Trời tuy không thién.vj ai, nhưng thường 
ban-bó ân-huệ cho kẻ noi theo con đường Đạo. Chữ 
< thiện * 3. đây, không có nghĩa là người lành, sánh với 
kể dir, vì Đạo Trời không thiên cho hạng người nào cả. 


CHUONG LXXX 


(80) 
Bt Ë GC K 
А.— Tiểu quốc quả din. 


o Tq d dà + 5 4 T+ H: 
Sử hữu thập bách chỉ khí nhi bất dụng; 
t R * #8 » + od d 
B— Sr dân trọng tử nhỉ bất viễn tỉ. 
Eo OX 
Tuy hữu chu dư, 


+ mm Ж =; 
Vò sở thừa chi 


S 75 Y Sở 
C.— Tuy hữu giáp binh, 
# p Pk o 


Và sở trần chi 
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È А ñ d e e j| = o° 
D.— Sử dân phục kiêt thằng nhi dung chỉ. 


H4 X 4*: 

E.— Cam kỳ thực, 
3 ok JR; 

Mỹ ky phục, 

+« A E; 

Án ky cư, 

2 X £; 

Lac ky tục, 
камя, 
F.— Lin quóc tương vọng, 


З XR + AR da Ww 
Kê khuyên chi thính tương văn, 
K Z X я + d £ Жо 
Dân chỉ Ho tử bất tuongving lai. 


* * 


DỊCH NGHĨA 


4.— Nước nhủ, dán ít, 
Dà có mười hoặc trăm thứ binh Ut, 
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D— 
E— 


BẠO-BỨC-KIXH 


Cing kháng cho dùng dén. 


Khiển dán ze chết, mà kháng di xa. 
Tuy cá thoàu xe, 

Không chỗ ngồi lén. 

Tuy cá giáp binh, 

Cũng kháng cho dàng dén. 
Khiếu dán ding lại cách gút day. 
An món ngon của nơi dá, 

Mặc đồ dep của нот dd, 

Yên nơi mình è dó, 

Vui với phong-tuc của dd. 

Nước gần cùng trồng nhau, 
Tiếng gà chả cùng nghe chung, 


Dân đến già, chết (háng qua lại nhau. 


* Ta 


BINH - CHU 


A.— Nghiêm-Phục bảo rằng: đây là phương trị quốc 
của một tiỀều-quốc đân-chủ ngày xưa, tự-túc, tự-lập, như 
trong một thề-chế liên-bang ngày nay. 


CHU ONG LXXXI 


(81) 
& $ Ж 
Tín ngón bất 
3 m 
My ngón bất 
£ + * 
Thiện giá bit 
M + X 
Biện gi bất 
k È Ro 
Tu gi bit 
# A 
Bác gi bát 
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B.— 
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Ў А Ж dd 
-_ Thánh-nhờn bắt tích, 
Kou & < 06$ f 
Ký di ví nhon ky dà hin. 
sg oi * ^L + $o 
Ky di di nhon ky dù da. 
K Z dio] Ж Fe 
Thiên chi Đạo, loi nhi: bất hại, 
жо < “Hòa е ж $° 


Thánh-nhon chi Đạo, vi: nhi bit tranh. 


* 
* * 


DICH NGHIA 


Loi thànk-thực khóng dep, 

Lời dep Kháng thành-thuc. 
XNgười« thiện * không tranh bien, 
Người tranh bién không « thiện 5. 
Người trí khóng học rồng, 

Người học rộng Không trí. 


Вес thÁnh-nhơn Khong thu giữ, 

Càng vì người, mình càng thêm có, 

Càng cho wgười, minh càng thêm nhiều. 
Đạo của Trời, lợi mà không hại — 
Đạo của T hánh-nhon, làm mà Không trank. 
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BINH-CHÚ 


A.— Đây là chương chót, Lão-Tử có lẽ muốn bảo 
với dóc-già: Tôi đã nói xong. Rất có thề các bạn cho rằng 
lời nói của tôi quê-mùa chất-phác, không văn-hoa sâu-sắc 
gi cà. Là vì « lời thành-thực do trong lòng nói ra » sẽ không 
cầu-kỳ trau-chuốt : « tín ngôn bất mỹ »„ * mỹ ngôn bắt 
tín n. Ee I 

Lời nói của tôi không cốt làm đẹp lòng các bạn, trái 
lại nó sẽ là lời nói thẳng. 

« Thiện giả bất kënn & TH. 

Chữ + thiện già » 35 đây, không nên bièu là người 
-lành` (đổi với кё Ác 2 +) vi cái học của Lão-Tử đứng trên 
cặp Thiện Ác, mà ta phải hitu là kë hoàn-toàn, thông suốt 
lé Dao. 

Kẻ sành về Đạo, dâu có còn tranh.bién, vì đầu cán 
phải bênh-vực lẽ phải của minh nữa : họ không còn xem 
chi là thật phải, phải một cách tuyệt-đỗi : a Thiên-hạ giai 
tri mỹ chi vi mỹ, tư ác di ; giai tri thiện chi vi thiện, tư 
bất thiện di *. (Chương 2). 

a Tri giả bất bác » 3a 4p S13, 

Người < tri » không tham bác, tức là không chay theo 
cái học trục-vật : « vi học nhật ich * mà là kẻ trở về, học 
cái học về Đạo : < vi Đạo nhật tön > (Chương 48). 

Chữ < jo» ở đây có nghĩa là « 3ÿ » (Tri). 

: x" 

B.— < Thánh-nhơn bất tích » Ў А TAK. 

Bậc Thánh e e E tích trữ gì cho minh cả : tiền 
bac danh vọng... 
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a Ку di vi nhơn ky бй hữu > MA AA е, AN. 
` Càng vi người bao nhiêu, thi Đức mình càng thêm 
sáng. Cho nên vi người mà' thực ra là vi minh. 
s Ky di dữ nhơn kỷ đã da » MAWAL LAS. 

. Căng cho, lại càng giàu. Thế thường hé cho ra là bớt 
của minh đề bù cho kë khác. Nhưng thực ra, càng bớt của 
mình đề cho người, mình lại cing giàu thêm. Giàu đây là 
giàu lòng nhân, giàu hy-sinh, giàu đạo-đức, giàu vi không 
thiếu, không thèm muốn. | 


4 Thiên chi dao, lợi nhi bát hai» X =< 41% Ж 1%. 

Đạo Trời, lợi mà không có hại. Câu nầy có mâu-thuẫn 
chăng # Vi đã nói đến lợi thì sao không có hại... СУ đây ta 
nên Ми như vầy : giữ được Đạo Trời, tức là am-hiều 
được cái then-chót của đạo quân-bình, thì mới mong git- 
gin được cái lợi mà không đề cho đến déi bị phẩn-phúc 
trở thành cái hại... i 


Hé liệu đã «công thành thân thói» thì sao có thè bị 
hại được. Người ta có giết là giết kẻ đứng đầu, chứ ai lại - 
giết kẻ đứng sau. Chơ nên « hậu kỳ thân nhỉ thần tiên, 
ngoai kỳ thân nhi thân tồn ».« Thiên chỉ Đạo, lợi nhi bất 
hại » là vậy. 


a Thánh-nhơn chỉ đạo vi nhi bất tranh » Ke А2718 Жо 
ж y. < Làm mà không tranh » đó là cái Đạo của Thánh- 
nhon, cái Đạo « bất tranh nhí thiện thắng » đã nói nhiều 
lần trước đây. 


— HẾT — 


A.— Sách chir Нап: 


NS = © 


>° P N O pk @ N — 


SÁCH THAM KHÁO 


Td did 
FAR 
#?+X 
# + # š + 
+78 
tTd4 
ÆT 

йж 


AA Ed 
ЖЖ ® * M fk 


X43 
AG 


B.— Sách chữ Pháp : 


1.— Jules BESSE : Loo, Teen. 
Paris, Ernest Lerour, 1909. 
2.— René BRÉMOND : La Sagesse 


TAO. 


Paris, Lib. Plon, 1955. 


AHY 
EXE 
DE 
9.42 4 

RBF 
ўва 
iind 
REŽ 
LESE 
Twizsi 
EE 
RS 


Chinoise selon le 


3.— J.J. L. DUYVENDAK : Тао Tó King : Le livre de 
la Voie et de la Vertu. 

| Paris, 1953. 

4.— Jean GRENIER : L'esprit du TAO. 

Paris, Flammarion, 1957. 

5.— Stanislas JULIEN : Le Livre de la Voie et de la 
Vertu par le philosophe Lao-Tseu. 

Paris, 1842. 

6.— Okakura KAKUZO : Le Livre du Thé. 
Paris, Payot, 1931. 

7.— Pierre LEYRIS et Houang-Kia-TCHENG : La Voie 
et sa Vertu. 

Paris, 1949. 
8.— R. M. PEDRETTI : Tao Teh King. 
Paris, Ed. P. Gara. 

9,— R. M. PEDRETTI : Tao, Mystique de la Volonté. 
Paris, Chez Pad. 

10.— Pierre SALET : Le Livre de la Voie et de la Vertu. 
(Tao-Te-King de Lao-Tseu). 
Paris, 1923. 

11.— P. Léon WIEGER SJ : Les Pères du système taoíste, 
Hien-hien, 1913. 

12.— P. Léon WIEGER SJ : Textes philosophiques. 
Lien bien, 1930. 

13.— Тао Te King (Le Livre du Tao et de sa Vertu : 
Traduction nouvelle suivie di Aperçus sur les en- 
seignements de Lao-Tseu). 

Lyon, Paul Detain, 1951. 


a *» 


Lài nó dhu — ....................... 7 
Học thuyết Lão Т ...................... 12 
CHƯƠNGI— Đạo khả дао ............... 33 
IL— Thiên hạ giai tri mỹ ........... 39 
Ш.— Bất thượng hiền ............ ap 
IV.— Đạo Xung nhi dung chi ......... 50 
V.— Thiên dia bát nhân ........... 53 
VL— Cốc than bất tk ............ 57 
VIL— Thiên trường dia cửu ......... 60 
VIIL— Thượng thiện nhược thủy ....... 63 
IX— Trì nh doanhch............. 68 
X— Tải dinh pháh.............. 71 
XL— Tam thập phúc.............. 76 
XIL— Ngũ sắc linh .............. 79 
XHI— Sung nhục nhược kinh ......... 82 
XIV — Thị chỉ bát kến ............ 86 


MỤC LỤC 


Tei hư dực.........-.. яа жа 97 
Thái thugng .............. 102 
Đại Dao phá .............. 106 
Tuyệt thánh khí trí............ 108 
Tuyêt học vô uu ....... BECH DI 
Không đức chi dung .......... 118 
Khúc tác toàn ............. 122 
Hy ngôn tu nhiên......... ...127 
Khí giả Ъ&1ар............. 132 
Hữu vật hỗn thành ........... 135 
Trọng vi khinh cán ........... 140 
Thiện hành vô triệt tích ........ 143 
Tri kỳ hùng ............... 148 
Tương dục thủ thiện ha ........ 153 
Di Đạo tá nhon chủ .......... 156 
Phù giai binhgiá............. 161 
“Pao thường vô danh .......... 166 
Tri nhom giả trí.............. 170 
Đại Đạo phiém hè .......... 174 
Chấp đạitượng............. 178 
Tương dục hấp ch........... 181 


Рао thường vó-i ........... 185 


ХХХУШ (38). 
XXXIX (39). 


XL (40). 


XLI (41). 
XLII (42). 
XLIII (43). 


XLIV (44). 


XLV (45). 
XLVI (46). 
XLVII (47). 
XLVIII (48). 
XLIX (49). 
L (50). 

LI (51). 

LII (52). 
LIII (53). 
LIV (54). 
LV (55). 
ІМІ (56). 
LVII (57). 
LVIII (58). 
LIX (59). 
LX (60). 


Thượng đức bát dde ........ 189 
Tích chi dër Nhất........... 196 
Phản giả Đạo chi động ........ 202 
Thượng sĩ уйп Dao .......... 205 
Đạo sinh Nhất ............ 210 
Thiên Һа chi chí nhu ......... 215 
Danh dữthân.............. 218 
Đại thành nhược khuyết....... 221 
Thiên hạ hữu Đạo .......... 224 
Bất xuất hộ............... 228 
Vị họẹ nhậtíh ............ 231 
Thánh nhom vô thường tâm ..... 234 
Xuất sanh nhập tử .......... 238 
Đạo sanh chi .............. 244 
Thiên hạ hữu thi ........... 248 
Sử ngã giới nhiên ........... 254 
Thiện kiến gà ............ 259 
Hàm đức chỉ hậu ........... 264 
Tri giả bất ngón ............ 270 
Dĩ chính trị quốc........ - -. - 275 
Ky chính muộn muộn ........ 282 
Tri nhon sự thiên ............ 289 
Trị đại quốc.............. 295 


LXI (61). 
LXII (62). 


LXIII (63). 
LXIV (64). 


LXV (65). 
LXVI (66). 
LXVII (67). 
LXVIII (68). 
LXIX (69). 
LXX (70). 
LXXI (71). 
LXXII (72). 
LXXIII (73). 
LXXIV (74). 
LXXV (75). 
LXXVI (76). 
LXXVII (77). 
LXXVIII (78). 
LXXIX (79). 
LXXX (80) 
LXXXI (81). 


Đại quốc giả hạ luu ....... 298 
Đạo già vạn våt chi áo ......... 802 ' 
Уб і. 22:2: be WX 308 
Kyanditi............... 316 
Cổ chỉ thiện vi Bao ............ 326 
Giang-hải &-di nắng i ........ 332 
Thiên hạ giai vingã .......... 336 
Thiện visi ............... 343 
Dụng binh hữu ngôn.......... 346. 
Ngô ngôn thậm di tri .......... 349 
Tri bất tri thượng ........... 352. 
Dân chúyuy............. „955 
Dũng w cảm tắc gát............ 359 
Dën bất úy t ............. 363 
Dân chỉ cơ... | о ЖА nh ốc 367 
Nhơn chi sanh da ............ 371 
Thiên chỉ Dao .....„......... 374 
Thiên hạ nhu nhugç .......... 378 
Hòa đạioán................ 382 
Tiểu quốc quả dán ........... 386 
Tín ngôn bất my ............ 389 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
LỮ HUY NGUYÊN 
Chịu trách nhiệm bản thảo : 
THÚY TOÀN 
Biên tập : CHI NHÁNH 
Bìa : LÂM QUỐC TRUNG 


In 2000 cuốn, khó 13 x 19cm tại Nhà máy in Trần Phú, 
TP. Hồ Chí Minh. Số xuất bản : 05/91 VH. In xong và nộp 
lưu chiểu tháng T năm 1991. 


то ою з 


SÁCH МНА KUAT BAN VAN НОС МАМ 1991 


99 NGON Tha HOÀIANH  . 


VÙNG TÓI CÂM LẶNG Tiểu thuyết TÙNG Cr: 
EM LÀ GIAI NHÂN Thơ tình LƯU TRONG LU 
PHÙ SA QUÊ MẸ Thơ VIỄN PHƯƠNG 


VĂN CHƯƠNG, CẢM NHẬN VÀ SUY TƯỞNG 

Lý luận phê bình HOÀNG THIỆU KHANG 
BÓI MỚI VÀ VẤN BË LÝ LUẬN VĂN HỌC 

Lý luận phá binh NGUYÊN VĂN HẠNH 
KHẢO LUẬN TIỂU THUYÉT TRUNG HOA 

Nghiên cứu NGUYỄN HUY KHÁNH 
NGÀY HÈ CUỐI CÙNG JOHN PILGER 
KÉ LỬA ĐẢO 

Tiểu thuyết MATSUMÓTÓ - Văn : gç Mhat 
NHỮNG MỐI TÌNH VÀ CUỘC ĐỜI BIÊN ÁNH CITA 
MARYLIN MONROE Tiểu thuyết N. Mailer - văn học Mỹ 
LƯỚI MONG Tiểu thuyết ANDREWS - Văn học Mỹ 
TAY CỰ PHÁCH 

Tiêu thuyệt Sidney Sheldon - Văn học Mỹ 
TÌNH YÊU THO! CHIẾN TRANH 
Tiểu thuyết FRANÇOIS SAGAN - Văn học Pháp 


LÁO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH 


Nguyễn Dm Cân dịch va bình chú. 


. ANH EM NHÀ KARAMAZÓP tập II 


Tiểu thuyết ĐỒSTÔEPSEi 


Giá: 14.00048 


